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TỰA 


Khi khoa-học đã trở thành một nến tảng quan-trọng của uăn-hóa, sự 
tạo-soạn danh-từ khoa-học được xem là một uốn-để cáp-bách cẩn được giải 
quyêt sớm, nhát là đôi uới những nước chậm tiên. 


Ngày nay tiềng nói khoa-học không còn biệt-lập với tiếng nói phô-thông, 
mà chính nó đã lần lần trở nên phô-thông-hóa hay ít nữa cũng xâm-nhập địa- 
hạt của tiêng nói phô-thông rốt nhiều. Nền chỉ việc quy-định danh-từ khoa-học 
không những chỉ là uản-để cẩn-yêu trong phạm-vỉ kiên-thức của một dân- 
tộc, mà còn là điểu tôi cẩn đôi uới nên học-uản chung của dân-tộc đy. 


Ớ nước tu, sau thê-chiền thứ hai, sự học-hỏi của dân-chúng tăng-tiền 
một cách bắt ngờ. Sô sinh-uiên ở bậc Đại-học đã đạt tới con số rất lớn so với 
những năm đâu khi mới đình-chiên. Nhưng tiềng nói khoa-học dùng ở bộc 
Đại-học uẫn còn nhờ cậy phần lớn nơi tiêng nước ngoài. Tình- trạng ấy không 
thê kéo dài mãi được và cân phải chẩm đứt sớm ngày nào hay ngày ấy. 
Vì khi nên uăn-hóa chưa được hoàn-toàn tự-lập, thì đừng vội nói đền 
sự độc-lập của một ngành nào khác, điểu đó ai cũng thừa biết. 


Cách đáy khoảng hai mươi năm, đã có một uài quyển đanh-từ khoa-học 
được xuảt-bản. Mặc đầu đã giúp ích rất nhiều trong công việc trình bày các 
bắn-đề khoa-học bằng tiêng Việt, những quyển sách đó không sao tránh khỏi 
khuyêt-điỀm của buổi đầu, oà một sô lớn đanh-từ liên-quan đền những phát- 
mình. mới chưa được dịch ra tiêềng Việt. 


Nhận thấy sáng-tác khoa-học hiện-đại đòi hỏi sự tham-gia của nhiều nhà. . 
chuyên- môn nên ngày 6 tháng 7 năm l 960, chúng tôi có triệu-tập một cuộc hội- 
nghị gôm các giáo-sư Trường Đại-học Khoa-học, một sô giáo-sư Trường Đại- 
học Dược-khoa, Trường Đại-học Sư-phạm, Trung-Tâm Kỹ-thuật Phú-Thọ tà 


LỜI DẪN 


Những ý-kiên tông-quát về bộ Danh-Từ Khoa-Học do Khoa-Học 
Đại-Học-Đường Saigon soạn-thảo đã được ông Khoa-Trưởng LÊ-VĂN- 
THỚI trình bày trong lời tựa trên đây. 


Trong bài này, tôi xin dẫn-giải những nguyên-tắc chuyên-môn áp-dụng 
trong tập Danh-Tù Vật-Lý, về hai phương-diện nội-dung và hình thức. 


Xét về nội-đung tức là trình-bày phương-pháp soạn-thảo tập Danh-Từ 
Vật-Lý. Tiểu-ban Vật-Lý gồm có II vị, chia ra làm năm nhóm : Cơ-Học: 
NÑhiệt-Học, Quang-Học, Điện-Học và Điện-Tử-Học. Mỗi nhóm đọc những 
bản in mới nhât của các sách ngoại-quôc được dùng ở bậc Trung và Đại- 
Học, như bộ EAIVRE-DUPAIGRE, bộ LAMIRAND, bộ FLEURY et MA- 
THIEU, bộ BRUHATT v.v... (xin xem bảng kê các sách tham-khảo ở trang | 4.) 
Trong khi đọc, chúng tôi nhặt ra những danh-từ cẩn phải dịch, rồi xêp các 
danh-từ ây theo thứ-tự a,b, c... Xong, các nhóm phiên-dịch những tiêng đó. 
Nguyên-tắc chung, đã được toàn-thểẻ châp-thuận, là mới đầu xét xem mỗi 
tiêng hiện nay đã được dịch như thê nào ở bậc Trung-Học và ở một 
vài trường Đại-Học vì phẩn đông các nhân-viên trong tiều-ban là giáo- 
sư Trung-Học hay Đại-Học. Nêu không thây chỉ trở ngại, nhóm liên-hệ 
để-nghị cũng theo mọi người mà dịch như vậy. Nêu trái lại, dịch-giả thây 
có điều thắc-mắc hay danh-từ vì ít dùng nên không thây dịch, lúc đó nhóm 
liên-hệ tra cứu trong những quyền Danh-Từ Khoa-Học thídựụ quyển 
DANH-TỪ KHOA-HỌC của HOÀNG-XUÂN-HÃN hay Tự-điền Pháp 
Việt có sẵn như quyển PHÁP-VIỆT TÂN TÙ-ĐIỄỆN của THANH- 
NGHỊ. Nêu đồng-ý với tác-giả chúng tôi cũng dịch theo như thê, 
nhưng có khi chúng tôi thây cần dịch khác và nhiều khi vì danh-từ mới 
quá nên không thây có trong các cuôn tự-điền đã xuât-bản. Lúc đó nhóm 
liên-lệ đề-nghị một danhtừ Việt để dịch đanh-từ ngoại-quốc. Trong 


việc lựa chọn danh-từ ây, nguyên-tắc chung, như đã nêu ra trong lời 
tựa đầu là theo một trong ba phương-sách : 

— Dùng tiêng thông thường, 

— Dùng tiêng gôc nho, 

— Phiên-âm. 

Quyền tưu-tiên dành cho những tiêng thông thường. 

Trong niên-khóa [960-1961, mỗi tuần tiểu-ban họp một lần, trong vụ 
hè vừa rồi ngày nào tiểu-ban cũng họp để nghe thuyêt-trình của từng 
nhóm. Có khi tiểu-ban thông quá để-nghị của nhóm, có khi tiêu-ban để- 
nghị dịch khác. Ngoài ra tiêểu-ban còn tra cứu các tự-điền ngoại-quôc như 
cuôn DICTIONNAIRE DES SCIENCES của UVAROV và CHAPMAN, 
cuôn THE INTERNATIONAL DICTIONARY OFE PHYSICS AND ELEC- 


TRONICS để xem còn danh-từ nào bỏ sót không và nều có cả tiểu-ban 
cùng dịch. 


Mỗi tháng Uy-Ban Soạn-Thảo Danh-Từ Khoa-học, gồm có 8 
tiểu-ban, họp một lần đẻ nghe thuyểt-trình của mmỗi tiều-ban và fa những 
quyết định mà toàn thẻ sẽ theo. 


Sau cùng, vì có một sô danh-từ Vật-Lý liên quan đên Toán-Học, 
Hóa: Học, Địa-Chât-Học, nên có những cuộc trao đổi ý kiên và tài liệu giữa 
các tiêu-ban liên-hệ để cho bộ Danh-từ Khoa-Học có tính cách nhật trí. 


Vẻ phương-diện ñình-thức, tôi xín trình bày cách tra cứu một danh- 
từ hay một thành-ngữ. Trong trường-hợp danh-từ ngoại- quốc là một danh- 
từ kếp, có thể kiêm đanh-từ Việt đôi chiều theo tiêng thứ nhât hay tiếng 
thứ nhì của danh-từ ngoại-quôc. Thí-dụ : Muôn dịch hai tiềng + øaissemenf 
moléculaire » có thể tra tiêng t©abaissement » hoặc tiềng + molécuÏaire » cũng 
được cả, 


Trong trường-hợp một thành-ngữ, có thê tra theo một trong những 
tiêng chính của thành-ngữ. Thí-dụ muôn dịch : ‹ Amorfir un circut oscllant 9 
có thể tra tiếng « amortir », « cừữcuit » hay ‹© oscllant 9. 

Nhiều khi dịch xong một danh-từ, chúng tôi ghi thêm những danh-từ 
kép hay những thành-ngữ liên-quan đên danh-từ ây, lúc đó, một gạch ngang 
(—) thay cho danh-từ Pháp hay danh-từ Việt đôi chiêu. Thí dụ : 

Absorption, í. : Sự háp-thu 
— sélective : — lọc lựa 
Spectre d—— :  Quang-phô — 


Những gạch —- thay cho « Abaorption » hạy ‹ hấp -thu › 


⁄ 


Một nguyên.-tắc đã được toàn thể chập thuận là các tên người sẽ để 

nguyên, dù tên người đó được dùng làm đơn-vị. (I) 
Ampère, m. : Ampère, 
Ampèremètre, m. : Ampère-kê. 

Một đôi khi danh-từ Nam, Trung hay Bắc không giông nhau, lúc đó 
ghỉ cả ba để toàn thể độc giả hiểu được Thí dụ : Frein, m. : Cái hãm, 
phanh, thẳng. 

Sau cùng xin lưu-ý độc-giả trường-hợp danh-tự, tĩnh-tự và động-tự 
cùng một họ. Thường thường chỉ ghi tinh-tự và động-tự thôi, còn bỏ danh- 
tự, trừ khi danh-tự có nghĩa riêng. Thí dụ chúng tôi ghi « accommoder " 
là điểu-tiết mà bồ « accommodation » là sự điểu-tiết. Trải lại, chúng tôi ghỉ 
accélération, accélérẻ, accélérer vì + accélération ' có nghĩa tiêng. 


W 


Tuy đã cô gắng rât nhiều và hết sức thận-trọng. chúng tôi chắc tập 
Danh-Từ Vật Lý này chưa được hoàn hảo. Chúng tôi chân thành 
mong độc-giả cho biêt ý-kiên để tái-bản được hoàn-bị hơn. 


NGUYỄN-CHUNG-TÚ 
Trưởng Tiểu-Ban Vật-Lý 


GÌ Ngoyimsfc này đã thành chính thức từ ngày có Quyết Nghị số z QD/CD ngày 
9 ^ 1 ^ 1961 của bộ Quốc-Gia Giáo-Dục. 
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Rbaissement, m.: .Ÿ ñ¿, 3/ ¿ 
— moléculaire: Độ Ủạ phám-†ử 

Abaisser, v. : H2, gi2m 

Rbaisseur, a. : Ớ¡ẩ⁄ 
Transformateur — de tension : ÄÍ⁄y 


— thể. 

Aberration, Í. : 7”u-z4¡ 

— chromatique: đốc — 

— géométrique : — hìuh- học 

— longitudinale : — ⁄¿c. 

— de la lumière :  uz»g — 

— principale: — chíxÈ 

— secondaire : — jÈw, fÈ#-cấp 

— de sphéricité : Cồ„ — 

— transversale : — g4 
Abrasif, m. : Chất mài xát 
Absolu, a. : Tzyýt đỗi 
_ ÂmpÈre — : .4mbère — 

Êchelle —: MNii/f-giai — 

Indice — : Chif-zuất — 

Mesure — ©£ Cách o — 

_ Mouvement — : Chuyể„- động — 
- Température — : Nhiệt-đệ — 

Vide — : Chán-không — 

Vitese — : Tỗc-độ — 

7o: Do-+v4árn..=—.,_ hông, đồ — 


Absorbant, a : JÏZ/-1z 


Pouvoit — : Măng-+„Ãt — 

Verre — : Kísh (kiểng) — 
Absorber, v. : Hế?p tửø 
Absorptiomètre, m. : Hãp-thu-kễ 
Absorption, Í. : Sự hấp-thu 

— appafente : — biểu-ki:ểm 

— atmosphérique : — &hổ»g-frung 

— dipolaire đectrique : — lưỡng“ 

cục điệm 

— dipolaire magnétique: — lưỡ1g- 


cực Từ 
— fondamentale : — eäz-ẩm 
— sáective : — Ígc-lJ#4 


Bande d'. — : Dải thu-gnang 
Eacteur..d. —+:H¿-*27.xr 
Specre d —: Quang-phố — 
Absorptivité, {.: Nang-xất hãp-thu 
Accélérateur, m. : f4; g/4-tốc 
— ]linéaite : — thẳng 
Accélération, Íí. : Độ g1 
vectơ. gia-tỗc 
— đe circulation : Ơia-tỨc lưu-thông 
— complémentaire : — “ổ-fíc 
— de glissement: — 4⁄4 tâm 


— †— 


AC 


— normale : — pÏ4jp-tzyể„ 
— numérique : — Ö*zø số 
— tadiale: — xuyên-tÂm 
vecteuf — : Ÿ”zc‡ơ øïa-tỗc 
Accéléré, a. : Chúng đần 
Mouvement — : 
Uniformément — : Tăng cháng Ẩđồu 
Accélérer, v. : Làm chóng thám 
— un mouvement: 4 cho một 
chuyển-Äậng chúng thêm 
Accélérographe, m. : G/4-/ðc-‡ ý 
Accéléromètre, m. : Œ/4-2:-kZ 
Accepteur, m. : 7„-z4u 
Accidentel, a. : Ngẫu-nh1ân 
Biréfringence — : /uÈ lZ„g-chzết 
nhÂn-†4o 
Accolé, a.: G4; 
Lentlles — : Thấu-kí»k — 
Accommoder, v. : Ð/Z„-7Zt 
— à [infini: — đu tồ-c‡c 
Accord, m. : Ð/%„-hzø (/ls‹t.) 
Ha-hợp (acousf.) 
Điồu-chỉnh (méc.) 
Vị d' — : Định ñc Äiền-chỉnh 
Accordé, a. : Ð/%„-hzp 
Ampliicateut — : Ä4y khuếch- 
ẠI — 
Circut — : Ä¿cb — 
Accorder, v. : /2„-hgp (Zlst.) 
Hàu-hợp (acoust.) 
Điờu-chinh (móéc.) 
Accouplement, m: đố s2 


Servo — éÏectrique: — điển f- 
động. 


Accoupler, v. : 4ø 


Accrochage, m. : Ø/ z4y 
Seul d'` —: 73m — 


Accumulateur, m.:  ⁄£cø, 
Ẩiện-tích 


bình 


Chu yển-độ Hữ —i 


AC 


Achromatique, a. Tiêu-sắc 

Lentile — : 7 ấu-kímh — 

Prisme — : lămg-kÍính — 
Achromatisme, m. : 2 //éu-sắc 
-Äcoustique, †. et a. : “Â®m-học, Âm 

tính, Âm ` 

— đune salls : ⁄f-tíxJ một phòïg 

Capacité — : ⁄4m-d„ung 

Courbe dégal niveau — 

cong Âm đằÏug-cuÈ1g 

Eiltte — : Độ lọc 4 

Flux —: ZÂm-tháng 

Impédance — : „#z-rở 

Impédance — spécifique : -Âm-trẻ 

riÊng _ 

Ínterfétence — : iao-tloa Âm 

Niveau — : Äự⁄c Âm 

Niveau — physiologique : 

Âm sinh-Ïý 

Piston — : Pifon Âm-tính 

Pression — : -Ấp-tuất Ain-tÍnh 

Prothèse — : C#a ẩđiếc 

Puissance — : p-z„ất ám 

Résistance — : -Â4xm-trở 

Résistivité — : Z4z-frở suất 

Résonance — : zg-Èzr”ng Âm 

Self-induction — : -cảm Âm 

Sondage — : .Š;“ đò bằng Âm 

Sonde — : Cá? fÈho 4m 
Actif, a : :) Taạt, tác-lông, có fÁc- 

đụng 

Composante — : Pj*w #4c-đô»g 

Percussion — : Á/cb-Äông tÁc-lng 

Puissance — : ốzg-vuất tÁc-động 

Substance capillairement — : j4? 

mao-lÌm hoạt 

2) uang-hoạt 

Cristal — : 7 7zh-hể — 


: Đườ/g 


Mực 


AC — AD 


Action, f : 74c-2yzz 
Atomisme de Ï — : NMguyám-tác, 
lÁc-lh  - 
- lIntégrale d' — : 7Tízl-phAm — 
Ligne d — : Ðxzừug — 
-Loi d — de masses : ÖÐ/z/- „ái 
về — khði-hrợng 
Potentel d` — : 74e-ÈZ 
Principe de Ï` — et de la réaction : 
-_ Nguyên-Ïý tÁc-h#c và phẩn-Ïực 
Principe de la moindre — : Mg»yếu 
lý — tối-thiểu 
Quantum d` — : Nguyáu-tác, tÁc- 
từ 
Rayon d — : T3 hoạf-lộng 
Turbine à — :' ÏxzÙis xumg- lực 
Ẩctivateur, m : C/Z/ ?zzg-hoạt 
Activation, {.: (Ÿ“ /zug-hoạt, sự 
khích-Äộng 
Energie d` — : Năng-lượng Xhích- 
động 
Activé, a. : Khích-động, hoạt-tÍnh 
Molécule — : PùAn-tˆ khích-động 
Activer, v. : Äñá», f4ng-hoạt 
Activité, {. : (9ˆ hoạf-lô»g 
— optique: 7z øwzwg-hoạf 
Acuité, f. : N¿»¿-Z¿ 
— visuelle : — fÏH/-gwaw 
Adapter, v : :) Ö/%z-ñzp 
— un circuit : — zzộf mạch 
2) Tra vào 
— une pièce : Ïz2 zộf bộ phẩy vào 
Adapteur, m. : 3⁄⁄y Z/2z-hgp 
— đÌectronique : — điện-tử 
Adapteur, a. : Ð;2zu-hz» 
'Transformateur— : ÄÍ4y ðzển-thế— 
Additionnel, a. : 2zg 


ÄÉ — ÀFF 


Son —: ẩm —' 
Adhérer, v. : ⁄ vào, ZzJh vào 
Adhésif, a. : 

Force — : .Š£ — 
Adiabatique, a. : Ðøzz-z/¿¡ 

Détentc +~.: Š'.đấn =—h 

Equilibre — : ẩz-b*zg — 

Potenttel — : 7£ — 

Transformation — : /ếz-đổ; — 
Adiathermique, a. : NgZ-zử/£: 
Admettre, v. : Ö⁄22-zzp 
Admission, †. : .z 7Z2-zzp 
Admittance, f. : H;-Zj 
Adsorbat, m. : CÙZ? 7j zgozi-hấp 
Adsorber, v. : Neoz-h4p 
Adsorption, Í. : ‹Ÿz zgo¿r-hấp 
Aérer, v. : 7Özg-khí 
Aérien, a. : Trong kháng 


Hgudgeos C2N/12- 
Aérodynamique, f.: Ấ//-đô»g-Ïyre- 
9e 


Aérodynamique, a. : Xj/-đj»g-Ï„c~ 

học 

Forme — : Jz„g — 

Soufflerie — : ÄÍáy ¿Ùổ — 
Aérologique, a.: Xózg-kjí tính 

Sondage — : dỗ jò — 
Aéromètre, m. : Xj/-kế 
Aérométrie f. : Khí-lượng-học 
Äéronaute, m. : Pi/-hành-g7a 
Aéronautique, f. : #J2„g-khổ»g 
Aérostat, m. : Ã”/-cZz 
Aérostatique, f. : Kj/-17zh-học 
Affaiblissement, m. : z g/2⁄ 

Coefficent d° _— : H/-số giảm 
Affinité, f. : Thân- lạc 


—5— 


AF — AG 


Afflux, m. : Šwzg-tÍch 
— positif : — ơng 
Afocal, a. : 72-:„ 
Šystème — : lĨ2-/Ù„g — 
Ägate {. : 3ƒZ-z2o, sga: 
Agent, m. : 7⁄‹-zử⁄z 
— émulsionnant : — ø6lZ-fzzơng- hóa 
— de stabilisation : — az-ẩÿzh 
— tensioactif : — fzzơng-hoạt 
— de transformation : — /ếz-đổï 
Agitateur, m. : Ð7Zz #kñ„ấy 
— đlectromagnétique: Äfáy khuấy 
điện-từ 
Agitation, {. : ( z4o-/ng 
— moléculaife : — ØÏ4z-t# 
Mouvement d 
Nhi¿t~náo- độn g 
Agrandir, v. : Pjózg-ấ¿ 


— tune image : — một ảnh 


thermique : 


Agrandissement, m. : 

pháng-đại 

— linéatre : Độ phóng-ấ¿i đài 
Agrandisseur, m. : ÄÍ⁄y øóng-đ¿¡ 
Aiqrette, f. : 7 z2 

Décharge en — : 
Aiqu, a. ;? 1) Thanh 

Son — : x4 thanh, Âm cao 

2) Nhạn 

Résonance — : Cộzg-h#ở„g — 
Aiguille, f. : Xz7z 

— aimantée : — chÏ-nam 

Deux — solidatres : Hai — ăn lồn 

với 6éÌxIw 
Aimant, m. : Nz~ch4m 

— compensateur : — ;ổ-chính 

— pcrmanent : — vĩ?zử-c?z 

— tcmporaife : — fam-thời 

Ámpèremètre à — mobile: ⁄#ø@¿re- 


kế — quay 


Pháng — điện 


| Aimanté, a. : 


¡ Aimanter, v. 


Š, I2. 


AI 
Galvanomètre à — mobile : ÖĐÐ/ểz- 
kể —- 4u4y 
Pôle Ẩun — : Cwe — 
Voltmètre à — mobile: #oÏï-kế — 
4/42 
Aimantation, {.: luyễn nam-chÂm, 
sụt nam-chÂm hóa, sụt từ"-hóa 
Tờ-Ä¿ Aư 
Từ-Äộ bãao-hòa 
Đường 


— Témanente : 
— de saturation : 
Courbe de première — : 
c0⁄ø sơ-t*- hóa 
Cycle d° — : Cñhu-trình nam-chAm 
Énergie dì —: Nung-lrợng nam- 
chAm-húa 
Nam-chAim-hóa, từ 
háa, có tính nam-chaảm, có từ*-tÍnh 
Barreau — : hanh mam-chAm 
luyên mam-chÂm, 
mam-chAm-hóa, từ-hóa 
Air, m. : Ká»zs-khí 
— comprimé : — ép 
— liquide : — lồng 
— tatélié : — hiếm 
Chambre à — : Ruột bánh xe 
Coin d` — : Khí-lz»g 
Condensateur à — : ÄÍáy fg-điện 
cố — 
Courant d` — : Luồzg gió 
Lame d` — : Bản — 
Manomètre à — libre: p-tz thông 
khí trời 
Manomètre à — comprimế : p-Lz 


— ép 

Machine à — comprimé : ÄÍ4y — 
¿p 

Refroidissement à — : 2m mguội 
bẰng — 


Remous de Ï — : Chỗ — cuộn 


— A— 


AI — AJ 


féšitaHee de] — : (Ÿ⁄¿ 2z cấu -— | 


Aire, f† : Diáz-t/‹h 

— molfculaire : — plả„-?# 

Loi de — : Đ/zj-J„t — 
Ajustable, a. : Ð/ờ„-c/zk Zược 
- Condensateur — ; Äf⁄y £„_điáu„ — 
Ajuster, v..: Lắp Ẩ/mợ, v4 ng 
Äjusteur, m. : 7z 1ryuội 
Alambic, m. : Nời ch„z-cất 
AIbâtre, m. : 4 „izk~zoọc 
Albédo, m. : ⁄4/z¿; 
Alcool, m. : ưu, cờu 

Lampe à — : Đèz cồz 
Alcoomètre, m. 7„-1z)-‡Z 
Alcoométrie, f : Pj¿› ấu rượu 
Alcoométrique, a. : ưu 

Degré — : Độ — 
Alidade, f. : /„z-x/-/ 
AIignement, m : 

(2lect..) 
Aligner, v. : 2 „4y 

— un poste : — /Ï„-fÖ¿mb 
Rlimentation, f: $z, „4y CñIMØ— 

cấp điện 

— stabilsée: .Ÿ#ˆ cwxø-cấp điện 

hằng.thế 

Bote d` —: Ä⁄4 cung-cấp điểm 
AIlochromatique, a. 7zp-;Z 
Rllonger, v. : Kø¿¿ z2¡ 

Š` —: HDz„ 
Allotrope, a. : 7T2-7)z/ 
AIlotropie, f. : 7/27 ;#»-j›zÿ 
AIlotropique, a. : 7a 73z/ 


Transformation — : Ö/ếz-đó; — 
- Variếté — : Loại —. 
Alternance, f. : 8⁄z-() 


Jịt cẢn máy 


AL — AM 


— négative : — 


— pOSItVe : — ư»g 
Alternateur, m: Ä⁄⁄y gizo-điáu 
— à anneau : — có yàu} 
— à champ tournant : — cá f>-- 
tyirÈHg qu4y 
— à disque: — ;ó ẩ74 
— à tambour ; — cá trồng 
Alternatif, a. : Xoay chiều 
Courant —_ : Đồng Äiện — 
Mouvement — : Chuyểm-Ẩịmy — 
Secteut — : Khu-vwe Ãiểm — 
Altimètre, m. : Cao-đj- k£ 
Altitude, í,: Ø/ xo 
Amalgame, m. : /úug-jz2-/„ 
— de zinc : Hug-hp Zm 
Ambiant, a. : „ng quanh 
Température — : Nj¡£-đj —. 


Ambre, m. : ?1ô-p}⁄cÿ 


— Jaune : Èz@-jhácj 
Amétrope a. : Xứ? jZ/-:Ùz»mz 
U€Ẵ —— : — 


Amétropie, f.: 7'/# „á/ bất-thường 
Amiante, m. : #z/z„, thach-tmi ôm 
CôNG VU ca 72 — 
TÌ su TIÀ —_ 

J0IÏe: 1c 7> : Đạ (s2¡) x: 
Amorcaqe, m. : 
kh1~xmÀo 

Tenson đ 


/Ào 


NI đặt mỗi, 4ƒ 
: Thể - im khơi- 


Khz¡-mÀo 

— tun siphon : — z/øÏow 

Les oscillations s” — : Dao-'j„y — 
Amorphbhe, a. : 7#/.Z/zÿ-J)zÿ 

Ếtat — : Tzamg-thÁái — 


Âmorcer, v. : 


—— 


AM 
Tỉnh vá-ẩ¡nh- 


Amorphisme, m. : 
hình 

Amorti, a. : Tất lần 
Mouvement — : CÍzyển-lj»g — 
Onde —: Šózg — 


Oscillation — : JDzo-ẩ/»g — 
Vibration — : Cñấm-động — 


Amortir, v. : 1) Làm tắt đầm 


— un mouvement : — 0ội 
chuyÊn-lộng 
— le oscillations : — „È#„g 
Äao-động 

2) Làm nhẹ, lầm yếm 
—un chọc : — z# đựng 


—un circuit oscllant: — một 
mạch dao-Äjng 
Amortissement, m. : Š⁄, cách làm 
Äõ đầu, tắt đền, K dồn 
— critique: Độ tắt đầu tới hạm 
Amortisseur, m. : Al4y đệm, ip 
Ampérage, m. : Cường-ãj¿ đòng 
điêu tính ra Ambre 
Ampère, m. ; Ámpere 
— absolu ; — tuyệt-Íối 
— étaÌon : 
— heue : 
— international : — 4„ốc-tễ 
— léga| : — ph4 p-Ä¡nh 
Ampèremètre, m. : ⁄Ãmpère-kÊ 
— à aimant mobile : — ø-chÂm 
44) 
— apériodique : — Xhô»g lắc 
— astatique : — vô-Ãjnh-hướng 
— à cadre mobile: — Älwg 4⁄2 
— đectrodynamique: — Äđjwg-liện 


— mẫu 
La \ 
— giờ 


— đectromagnétique : — đ#„-fÈ 
— à induction : — c2m~#»wg 
— thermique : — #l/#f 


AM 
Ampèremẻtrique, a 4upère-kế 
Pince — : ái É£Ð — 
Amplificateur, m : Äf4y khuấch-đ¿¡ 
— accordé : — cÌhỉwh-hợp 
— apériodique : — Xô»g lắc 
— de basse fréquence : — -t3x 
— dc fréquence 
— truug-tần 
— de hautce fréquance : — ca0-fÄw 
— linéatre : — fhẳzg 
— de moyenne Íréquence : — f7#ng 
tầm 
— magnétique : — f? 
— paramétrique : — fhông-trở 
— de puissance : — cổwg-euất 
— quadratique : — foÀu-p#øng 
— sélectf : — fuyếểu-tềẦn 
— de tension : — điểz-thế 
— à transitor : — đàng transttor 
Sorte dun — : 


intermédiaire : 


Chỗ ra của — 
Amplificateur, a.: Xếch-ấ¿¡ 
Đèn — 

Nămg-suất — 


Lampe — : 
Pouvoir — : 


Triode — : 


Đàn ba-circ — 


- Amplification, f: ., cách khuấch- 


đại 
— en puissance : 
— séÌecttve : 


— công-suẤt 
—= tụ yÊn-tÄu 
— en tension: — đểm-thể 
Coefficent d — : H£-s — 
Amplifier, v. : Khuẽch-đ„i 
Amplitude, f. : 
— de diffusion : — Xửuếch-tám 
— dun mouvement : — tí 
chuyển-Äộng 
— d une oscilation : 


động 


— một Ảao0- 


AM 


— d” un signal : — một tíu-hiệu 
— d une vibration : — rung 
Limiteur d` — : Ä4y giới-hạn — 
Ñéseau d` — : ácb-t — 

Ampoule, f: á»zg. ốzz 
— cadran : Đóng đèn báo 
— đlectrique : óag đèn điện 

'Analyse, f. : P2ø-giải, phán tích 
— colorimitrique: Pủ¿ð ph4a-tích 

fj-sẮc 
— spcctrale : Pjá-giải 
— thermique : 4z tích bồng nhiệt 

Analyseur, m. : Xxử ð¡-c1c 

“— cireulaire : — fròu 

_— à pénombre: — Öáz-ảnh 
— à quatte plages : — có ốm vàug 

nastigmate ou anastigmati- 

— que, a. : Củ/zh-t}; 

Lentille — : T4u-‡ímk — 
Objectrf — : J22-kíah — 

Anastigmatisme, m. : 7z ch/zử- 
thị 

Anche, f.: FưZ; gà 
— battante : — 

Ancre, Í. : Cái mác, cái mổ mo 
Echappement à —- :  (u# Ö„ông có 
óc 

Anémographe, m. : ÄÍ⁄y øl/o»g-É ý 

Anémomètre, m. : P/ozz-kZ 

-Änéroïde, a. : Zờzg sắt 

- Baromètre — : Pñong-vữ-biểu — 

Andle, m. : Ớác 
"= dattaque t 
— de chute : 
— de décalage : — so 2 
— de déclinaison : — /Ù7#n 


— de dépression : Pử-giác 


— „ng 


— rơi 


AN 


— de déviation : — lệch 
— démergence: — Íó 
— de Írottement: — xá£ 
— horaire : — giờ 
— dÌincidence : — /ớ; 
— diinclinaison : — kÈuynh 
— limite : — g1:-ham 
— mott : Ï-giác 
— de pénétration : — vào 
— de phase bz<ng pha 
— de polarisaion : — /@Ï4#-e‡#c 
— de réflexion : — jhản-x4, phẩm- 
chiếu 
— de rêfraction : — ÄÈ/c-x4 
— solide : — khố; 
— dc tír :; — bắn 
— visuel: — frổng 
— de vue; fzồổzg 
Hystréss de ÍÏ — de contact: 
1iểb-giÁc trễ 
Angstróm, m. : ⁄fzg:/zzw 
Angulaire, a. : Ớác 
Distance — : Ớ/ác-c‡“ 
Grandissement — : Šố ølówg-ẩ¿ — 
Largeut — : Độ rộue — 
Vitese — : 7ác-Zj — 
Anharmonicité, †: .§z, zímh ðZr- 
điều 
Anharmonique, a. : 27-73 
Oscillation — : zø-Zý»g — 
Animai, a. : 7 
Chaleur — : /4z-whiát 
Animé, a. : Ðóug 
— d un mouvement ; ó cÿuyểz- 
động... 
Anion, m. : ⁄⁄7øz 
Anisotrope, a.: J/-jơzng 
Anisotropie, {. : đổ, /È  đ7- 
phương 


—/7— 


AN 


Anneau, m. : 72zÿ 
Alternateur à — : 
cỗ — 

— catadioptrique : 
JwØng-chất 
— dÏ égaÌe épaisseur : — ẩểug-h 4m 


Máy giao-liện 


=..c 80H 


— d égale inclinaison: — đzg- 
khuynh 

— de garde ; — cằhe chở 

— à Ï infini : — ở vá-cwc 

— vibrant : — rwg 
Annéce, £, : Năm 

— lumière : uzzg-„/2u 
Anmnihilation, f: T⁄u.2// 

— de la matière : — v4/-chất 


Rayonnement d—: /c-x¿ —_ 
Annulaire, a. : zJ „yêu 

Eclipse — : Xuyêu-thưc 
Anode, f: ⁄zø⁄ 
Anodique, a. : ⁄4zøZ 

Courant — : Jèwg điệ„ — 
Anomalie, †. : .f ðZ/-bzz>„v 4 


— cxcentrique : -Ïy #x-yai 
Antagonisme, m : Š⁄, //z/ ố;- 

kháng | 
Antagoniste, a : Ð/7-‡ñ¿»g 
Antenne, Í,: ⁄z/cz, J4) trời 
— Äjinh-hướng 
— ##Ð 
— #2p 

— trombone : — ŠÌw* frowbow 
Anticathode, f : ÐZ¡-;z/o2 
Antifading, a. : Ã?# /xJ»g 


Antiferromagnétique, a. : 


— dirigéc : 
— doublée : 


— tÌescopique : 


Đứi- 


- Antiproton, m. : 


| Apéeriodique, a. : 


thiết-tư' 


AP 


Antiferromagnétisme, m.:  đ, 
tính Äði-thiết†-t 
Antifriction, Í. : ' xg>-a sg~xát 

Bague — : J2nh ngừa cọ-xát 
Antinodal, a.: Đøi z⁄/ 

Points — : Điể„ — 
Antiparasite, a. : Ä2¿' róng k ý-sinh 
Antipode,m.: Đ¿-Z - 

— optique : CÌấf 4wang-đỗi 
Antiprincipal, a. : Đøi-cjízh 

Points — ; 7m — 
Đ—proton 
Antiréfléchissant, a. Triệt 

phẩn-chiếu 

Traitement — : Fđp — 
Antiresonance, {. :  Pjẩn cộng- 

hưởng 
Antivibratoire, a. : Ãó»g rung 
Kháng lắc 

Ampèremètte — :; ⁄mj¿re-kế — 

Galvanomètre — : #Ö/£z-kế — 

Mouvement —- ; Cuyểm-độug — 
Aphaque, m. et a. : Ä/ế/ 2¿ #/mh-cÄm 
Aphelie, m. : Điểz vi2n-nhút 
Aplanétique, a. : Xzy tu -sai 

Lentile —- : 7 ÖZu-kízh — 

Objecuf — : #42-kíxh — 

Point — ; Ö/ể„m — 
Aplanétisme, m. : 7/z/ {hô»g thn-sai 

Condition d° — : ØÐi%„-k¡i@n kháng 

thư-sai 
Appareil, m. : ÄÍ⁄y, „zg-e„ 
de projecton : ÄfÍ4y chiếu 
— à reflux : Máy hoàn-hru 
— tégulateur : ÄÍáy ?;Z!-chế 
— de zéro ; Igmg-ew fìm cÂm-Ằng 


—8— 


AP — AQ 


Pied dun — : C⁄z máy 
Apparent, a.: Ö//-1/Zz 
Absorption — : #JZ2-}„ — 
Champ — : T1/-/zzv„ — 
Diamètre — : Th†-kính 
Eclat — ; 7⁄2 sázg — 


Luminance -- : #ŸJ„y-đó —. 
Mouvement — : (/zyểz-ổ¿zø —- 
Poids — ; 7zgxzg-Xlö — 
Puissance — : (ổzg.suất — 
Température — de couleur ; N⁄///- 
độ màu — 


Température — de luminance ; 

Hay xhiệt- đệ —. 

Température — de rayonnement total : 

Nhiệt-Ã$ — bức~xạ toàn— phÄn 
Appel, m. : Gạ¡ 

— daïr ; Hút giá 
Application, f. : .%z Zzr 

Point d'` — : Ð/„ đặt 
Appliqué, a. : Đại, #“uo-ng 

Force direefement — ; .Ÿ⁄c đạt 

trịc-tiếp 

Mécanique — : 


Cơ~học tung ng 


Physique — : #, 4†-lý-học ứng-Âng ` 


Approché, a. : 3z Z⁄„g 
formule — : (zg-z#e — 
ŠStigmatisme — ; (Cjíz'-?jj — 
Valeur — ; Trz;-;ÿ — 
Valeur —. par défaut ; T⁄7-số ÿø¡ 
thiểu 
Valeur — par excès ; 
thừa 
Approximation, Í.: .Ÿ s3z Z/z 
En premilre — : — Z3 #//„ 
Appui, m. : 7z„ 
Point d°—; #/#„ —. 
"Äqueux, a. : N⁄¿ 
Humeur — : Thảủy-dch 


Trị-số hơi 


AR — AS 


Solution — : „„ø-4jcÄ -— 


Arbre, m. ; Tzạ 

Arc, ím. ;? Hồ quang 
— chantant ; — #é„ 
FOUf. 4: sấu: hà ¿k= 


Lampe à — : Đ¿„ — 

Špectre d` — : uang- phố — 
Archet, m. : 
Aréolaire, a. : D/z-:ícÿ 

Vitesse —. : Tốc.ấg — 
Aréomètre, m. : Pj¿-‡£ 

— à poids constant : — Zđ⁄y-frowø 

— à volume constant : — đ#z-Zfcÿ 


Cung kéo 


Argenté, a. : Ä⁄¿ 2¿‹, tráng bạc 
Miroir — : Gương — 
Šờn, - côf 
Arrachement, m. : đ§z z// 
Méthode d` — : Phwơuwg-phÁp giật 
Arrêt, m. : Cjáz 
Couche d” — : T5 — 


Armature, f. : 


Gmie d „::. Tước. 

Potentiel d` — : 7£ — 
Articulé, a. :  ⁄ñ¿a 

' Artificiel, a. Nhàm-tao 


Radioactivité — : 77x} pÌháng-xạ — 

Satellite — : #4-1xk — 
AÄscenseur, m. : 
Äscensionnel, a. : 7z 

Force — : Š⁄e — 
Äspect, m. ; 7 2, jz# 2⁄4zø, thể 

— corpusculaire ; Ÿ#£ #z# 
Thể hạt 
Asphérique, a. : Kháng tru 

Surface — : Äñặt khöi —. 
Äspirateur, m. : Ä⁄y j⁄¿ 


Thang máy 


— granulatre ; 


—9— 


AS — AT 


Äspiration, {. : Š;“ hát 
Soupape d` — : E¡ gà hát 
Aspirer, v.: H/ 
Assemblage, : 9 g”é? 
— solide : ŒỦép chắc 
Asservi, a : L-thuộc, khiên-chý 
Šystème — : Hệ-thống —— 
Asservissement, m. : ⁄/-/ửz, 
khiôên-chế 
Associé, a. : EL¡4z-hzp 
Longueur donde — :  Đị đổi 
¿ YVW Ôn 8xx 
Ässocier,v. ; E72z-hgp 
Astatique, a. : 72-đ/zh-hướng 
Ampèremètre —: ⁄fzj2z¿-kế — 
Astigmatique, a.: Fozz~l; 
Lentile — : TZu-kíah — 
Oeil — : ÄXfát — 
Vục —: Má? — 
Astigmatisme, m. : 7í⁄zử lozz-tH/ 
Cadran d` — : Mặt th — 
Ästronomidque, a. : 7 Ìiôz-văn 
Horloge — : ĐÐồ»g-lồ — 
Lunette — : Kính — 


Astrophysique, f. : 7⁄2z- văn 


lý_học 
Asynchrone, a. : Z/-đ”zg-2j 
Moteur — : ÀÍ4y — 
Athermane, a. : Kông Jiz-nhiệt 
Atmosphère, f.: ;) Äñ/-zuyển, 
khôug-khí 
2) Ätmospher (ñơn-vị) 
Atmosphérique, a. : Klá»g fzung 
Absorption —: JH⁄4-tửu — 
Dépresion — : Nới, sự Áÿp-vuất 
không-Khí giảm 


Electricité — ; 


Parasite — : 


AU 


Điệu — 
KÂj qiuhù — 


Perturbaion — :  Niễn-loạ# — 


Pression — 


: “Ấp-suất Xhông-khí 


Tempfrature — : N}i/f-độ — 
Atome, m. : Nguyên-tử 


— gramme ; 


'== K41 


Noyau dun — : N4 — 
Spectre d` — :  uaxg-phổ — 


Atomicité, f. 
Atomique, a. 


Chaleur — : 


: Nợu yôn-ti* số 
: NM guyên-†† 


— nliệt 


Masse — : Xjö;-jzưng 139 


Nombre — : Đc số — 


Numéro — : Đc số — 
Pile —: P¡w — 

RÑéseau — : ÀÍ£„g — 
Théorle — : 7T#zyết — 


Volume — : 7 Ù£-#ícằ — 


Atomiseur, m. 
Atomisme, m. 


— de Ïaction 


: Máy vi-£hŠ-lúa 
: Mguyêu-t“ tính 


: Nưuyễm-tÁc, tÁc-tử 


Atomistique, f. : MNguyên-t học 
Attadque, f.: Ðz 


¿.IŠ-; SE làbf 


Góc — 


Point d' — : ĐÐ;ểm — 

Tension —- : 7 ñể điểm vào 
Atténuateur, m: ÄÍ4y giảm 

— de vibrations: — chÄm-động 
Attractif,a.: H¿ _. 

Force — : Š#e — 


Attraction, f. 


— universelle : 


: . ạm hú£ 


ðức hút vạn-vẬP, 


sịt vạn-VẬt hếp-ẫn 


Centre d — 


: Tâm hút 


Aube, {. : Cánh khum 


Roue à aubes : 


10. 


Bánh xe có — 


AU 


Audibilité, í : Šực nghe Ẩược 
Champ d'` — : 7 Öízh-rrường 
Seuil d ` — : 7ờm mghe Ẩược 
Audible, a.: Ngủc zc, phái- 
Am 
Fréquence — : Zz số — 
Audiogramme, m. : 77⁄z/-Z3 
Audiomètre, m. : 7”/z;-XZ 
AudiHf, a. : Noj¿ 
Dáfict — : Tính-cường sai : 
Šystème — : 7 hính-hệ 

Audition, f: Ni „ohe 

_— binauriculare : — bằng hai fa¡ 
Mécanisme de Ï — : 


+ 
Cơ-cẩm cửa 


— 


Aurore, f. : Öì»zh-„izử 
— boréale : Đác-c#c-4mang 
Autochrome, a. : 7z-:ắc 
Plaque — : Œzwg ảnh — 
Autoclave, m. : Nữ 7⁄2 
Autocollimation, f : 7-/z2»g 
Autocommutateur, m. :  Ä⁄⁄ 
chỉnh-l#u †'r-Äjng 
Autodyne, a. : 7-øách 
Réception — : dỗ“ #ử„ — 
Auto-entretenu, a : 7# Zzy-zì 
Oscillation — ‡ Dao-đ;»g — 
Vibration — : CÖấz-động — 
Autogène, a. : 77-7 | 
Soudure — : Hàn f.ằ=sinh, hàn xì ` 
Tự chụp 


Autoradiographie, f. : 
hình điện 

Autotransformateur, m. : 
tạ -biễn-thể 


Avancé, a. : Šớz 


Máy 


Vibration =_ F Chẩn-động =3 


AU 
Avion, m. : À⁄y 2y, p7-cz 
— à réaction : — Øhẩ-ÌÏ#c 
AÄxe, m. Trục 
— binaire : — ác haï 
— cristallographique : 77zử-#zc 


— focal : 7áz-fre 
— diinettie : uáu-?zc 
— lent : — chậm 
— magnétique : — f? 
— non focal : 
— optique ; Quang-triic 
— doscillation : — 4zo-đÖj»g 
— de percussion : — Á7uh-động 
— principal : — chính 
— rapide : 
— de réfraction conique : — kửác- 
xạ hình mắn 
— de révolution : 
— de rotation : — 4y 
secondaire : — jÏ# 
de suspension : — 7ø 
ternaire : — bậc ba 
visuel : #/-frec 

Son d°.— :..ẩm — 
xial, a. ? Trục 

Vecteur — : Ï øcfz — 


— vô-liÊu 


¬—= nhanh 


— xoay tròn 


J—— 
— 


L .J-Írt€ 


JID mag 


Axifuqe, a. 
Force — : 
Axipète, a. : Hxé„øg-trựec 
Force —: ce — 
Äzéotrope, a. : ⁄f¿¿ofzop, h*ng-phí 
Äzéotropique, a. : 2%zg-jhí 
Málange — : Hz-hgpø — 
Äzimutal, a. : Pùzzng¬v; 
Nombre quantique — : 
tửừ'-g — 


Äzimuth, m. : Độ pÏzơ„g-v; 


Lượng- 
° ° 


Bafle, n. : Thành ngăn (acous†). 
— dun baut parleur: — ốzg loa | 
Bague, Í. : 2z, vành 
— antifriction : #”ành „g4 xát 
| Bain, m. : Nước thuốc 
— de Íixage: — Äjnh-ảnh 
Bakélite, f. : Öz4eửr 
Balai, m. : 2 chổ; 
Calage des — dun moteur đÍec- 


trique : Š“ đặt Äúug — frong một | 
Âậng-cơ Âiệm | 
Balance, Í. : 7 s2, cẩm 
— à bascule: — đàm | 
— électrodynamique : — Äjzg-Zđiện | 
— tidèle: — tím 
— hydrostatique :— fÖ4y tĩnh 
— ]uste : — mg 
— ordinaire : — fửường 
— de précision : — #/ểz-Ïy 
— fomaine : — 2 
— sensible : — nhạy 
— de torsion : — Ä4y xoắn 


Fléau de — :  — 


Balancement, m. : vẤ“ chao 
Balancier, m. : Coz lắc 


Balayage, m. : zu⁄/ 
— circulalfe : — fròn 
— déclenché : 
— clÏiptique : — }zÈh ellip 
— linêaire : — fhẲng 
—en sprrale : 
Signaux de — : Ïz-hiểu — 


— hai chiều 


⁄ 
— X0dii 


Balise, í. : JZz-b/¿z dẫn đường 


Balistique, a. : Xz-thuật. xung-kÍch 
Courbe — : Đườu; đạn ẩ¡, Äam-Ãao 
GaÌlvanomètre — : Điện - kế xung- 
kích 
Onde — : Ä 4-4 
Pendule — : Còø lác thứ: đạm 

Balle, f.: Q4 2ózg (trái ban), 
viên Ẩạm 


— têf[láchie : Quả báng phẩm xạ 


Ballon, m. : Ã7/-cZz 
— dirigeable : Klk4-hướng-cềm 
— sonde : Ïám-e*m 
— stratosphérique : T'3zg-f7wh-khí- 
cầu 

Banane (Eiche), í. : / cắm điển 
đơn 

Banc, m. : 
— d essal : 


1) Bàu 
— thử 


BA 


2) Giá, thước 

— doptique : 

— photométrique : — 41Ua1g~†rẮc 
Bandagqe, m. : 2z; 
Bande, {. : 1) Di 

— dabsorption : — thu~quamg 

— de conduction : — 4z-ẩ¡á» 
_—dínergie : — năng Ìw*guợ 

— de fréquences ; — sózg 

— nnterdite : — cẩz 

— latérale : —. Z¿m 

— lumineuse : — sắn g 


“.A 
— 4Mang-n ghi Zm 


— passante : — Ïø/ 
— tésolubÌe en raies : — phán-tách 
Äược thành vạch : 
Eiltre de — : Ö4 le — 
Largeur de — : Kjẩê — 
Špectre de —: Quz„g-phồ — 
2 ) Băng 
— magnéfique : — f?- 
Barillet, m. : Hộp tròn uhỏ 
Distorsion en — : .Ÿ“ xoắy lạng lồi 
Barn, m. : „z„ 
Barographe, m. : Pjøxzg-sz-‡ ý 
Baromètre, m. : Phong-vĩ—biẩ„ 
— anéroide : — #ï„-c]Z# 
— à cadran : — có mặt 
— à cuvette : — có châu 
— enregistreur : J)Jows-y7-‡ ý 
— métallique : — #7„-c]ất 
— à siphon :— só si8Ïon 
Barométrique, a. : Phong-vĩ-biể„ 
Chambre — ; Kjo¿„g không — , 
Phòng (hổug — 
Hauteur — : Ðđ ¿¿ø — 
Nivellement — : ðj, ổo đổ cao 
ng — 


BA 


Réduetion des lectures — : .Ÿzz „éc- 
lược độ chỉ — 
Tendance — : Khuywh-hướng — 
Vide — ; Chám-(hôug — 
Baroscope, m. : Khí-áp „ehiệm 
Barre, K H Thanh 
— rigide : — rắ» chắc 
Barreau, m. : 77zzJ 
— alantẻ : — nam-chÂm 
Barrière, f. : JJ2zø rào 
— de potentiel: — ẩ/á»-hZ 
Barycentre,m. : 7 †j-cị 
Barye, f. Øuzy 
Bas, a. : 772p, 2¿ 
— fréquence : #Jz-f%„ 
— tension : Ö/4z-£hế thấp 
— voltage : Đián-thế thấp 
FEiltre passe-bas : Ö j2; tuyểnu-ha, 
lộ lọc hạ-thông 
Basculant, a. : /Z/-/¡4u 
lampe à pente —: j#¿z có ẩj 
đốc — 
Bascule,f. : 2z ðà„ 
Balance à — : —. 
Basculer, v. : N⁄⁄z 1z, xuỗng 
Faire — : Đây láa, đ#y xung 
Base, {. Ð4, chuẩn, căn-bản 
— de temps : Chuẩn £ÙÈ/~gian 
Ligne de — : Đườzg ẩ⁄y 
Šystème de — : H/ ¿hÙð»g căn-bản 
Basilaire, a. : Ð4y 
Membrane — : Màng — 
Bât, m. : 7⁄4, zờ» 
Battant, a. : Ð⁄ø 
Anche — : ƑzZ¡ gà — 
Battement, m. : Pj⁄zÿ 


BA — BÌ 


Eréquence de — : 


Batterie, {. : ¿ 
— daccumulateurs 


Tần-số —. 


: — đCCH 
Baume, mm. : Nhựa thơm 
Bel, m. : Bz/ 


Belinographe, m. : 
Ảnh Belin 
Bémol, a.: Pewol, giázg 
Sĩ — majeur : .Š giáng trưởng 
Bêta (rayon) : 774 U22 
Bétatron, m. : Betatron 


Máy truyền 


Biatomique, a.: Lưỡng nguyễm-tử 
Élment — : MNguyêm-t — 
Biaxe; a. : Lưỡng-trịc 
Cristal — : T»uh-thể — 
Biaxie, Í. : Lưỡng-trục-tÍnh 
Biconcave, a.: z2 mặt fm 
Lentille — : Thẩu-kfah — 
Biconvexe, a. : ⁄¡ mặt lồ; 
Lentile — : T#Zu-kính — 
Bielle, í. : 7zz truyền, biel 
Bifilaire, a.: H2 2 
Pont — : Cồw — 
Bifocal, a. : LZ»g-fráu 
Verres — : Kính — 
Bifurqué, a. : Äz 
Bigrille, í.: Lzé: X£? 
Bilame, Í. : Lưế»g-Ù4z 
Bilatéral, a. : .Šozg-ơng, hai êm 
Liaison — : cổ, eácÄ mối — 
Bilentille, f. : Thấu-kính kép 
Bille, f. : Ö: 
Roulement à — : Ổổ— 


BI 


Bimoléculaire, a.: Ứ#Z»g-bháu-tử 
Mécanisme — : Cøơ-cấw — 
Binaire, a. : Đức 74 
Axe — : Ï7c — 
ŠystÈme — : Hệ-thông — 
Binauriculaire, a. : J2 24 
Audition — : .Ÿ# „ghe Ùằug — 
Binoculaire, a. : H2 sắt 
Microscope — : Kí“ iểmvwi — 
Vision —: .Ÿ, cÁch nhìu Đồng — 
Binôme, m. : N/-/hức 
— de dilatation : — 
Bioluminescence, Í.: ổ/⁄zử- vật 
phát-quang học 
Biophysique, f. : .ổ/z/-vớt lýj~hục 
Biphasé, a. : z2 øha . 
Courant — : ò»g Äjể# — 
Bipolaire, a. : Lưỡng-cực 
Alternateur — : ÄfÍáy gi40-Ãiận — 
Biprisme, m. : Kinh lưững-Ïang 
Biquartz, m. : Lưỡng thạch-anh 


Biréfringence, ƒ. : Tízử lưỡng- 


chiết 
— accidentelle : — ø4z-†ø 
— circulare : — fròm 


— circulaire magnétique : — fròn £? 

— par compression : — vÌ đ? 

— đlectrique: — điện 

— dliptique : — ellip-HxÈ 

— par étirement : — tì kép 

— magnétique : — f? 
— paf orientation : — du hướng 
Polarisation par — : sŠ @hÁm-cte 
vì — 

Biseau, m. : 3⁄2 jà¡ 
Sơn le —: 


= Ñ = 


BI — BL 


Bistatique, a.v: Hi trạm 
- Tálđmétrie — : P)⁄2 trắc viêm — 
Blanc, a. et m. : 7zốzg, màu trắ»g 

—dordre supérieur : Äfàz zzắzg 

cao-lÄmg _ 

Gelée — : (Šơwø muỗi 
Blaze, m. : Z/z¿ 
Blinđé, ¿. : Zạc s/ 

El —: Dáy — . 

Transformateur — : 

thể — 
Bobinage, m. : .Šz jzZz 24 
Bobine, f. : Cuýz 22), ñnợ 4y 

— dinduction : — cẩ„-ẩïể„ 

— plate : — ¿¿£ 

— primaire : — zơ-cấp 

— secondaire : — #Ï-cấø 

Noyau dune — : Nàug — 
Boite, f. : Hộp 

— dalimentation: Ä⁄⁄y ciơ-cÃp 

điệu 

— de rếsistances : — ẩi/„-frở 

— à vapeur : — ;ø¡ 

— de vitesse: — #ðc-độ 
Bolomètre, m. : 7-z}72!~/Z 
Bombardement, m. : Š7“ bắm phá 
Bombe, f. : 7z⁄; j4 

— caÌorimétrique : — ẩa nhiệt— 

lượng 
Bon, a. : 7 

— conducteur 

đâần điện 

— nombre quantique 

Ïợwg-số — 

Bord, n. : bè, mép, Điểm 

— dattaque : AM% Ẩung 

Effet de — : Hiệu uy biển 


Máy biếu. 


Đầu nhiệt ha J 


N ,guyêw— 


BO — BR 


Boréal, a. : 72„c phương Đúc. 
Âurore ==- Bắc-cưc qHang 
Borne, f. : Cz‹ | 

Tension aux —_ : 

hai — 
Bouche, Í. : Ä/z, s7á»g 

Onde de — : Sóng mồng 
Bouchon, m. : N⁄¿ 

Circuit — : Ä„eÿ — 
Boudin, m. : D3; lợø (hzo) 

Resort à— : Fà-ro xoắm 4àï 
Boudgie, f. : N2 
Bouillant, m. : Nờ; 

— de Franklin : — #za„‡¡„ 
Bouillant, a. : Đang sôi 

Eau —: Nước — 
Bouilleur, m. : Ø»y 

Chaudière à — : 

?r0oài 
Bouilli, a. : Ðz 2 

Eau — : Nước — 
Boule, f. : Q2 c%¿, trái cẦ„ 

Eclateur à — : Ä4y sổ lzø„g-c%u 

Régulateur à — : Ä#⁄4y #7Z?-chế cá — 
Boulet, m. : z2 (/z4/) cẦu 

Šoupape à— : lzZi gà Ììmh c%m 
Boussole, f.:  Tz-72z, Z/z-72„ 

— de déclinaison : — độ thiên 

— dinclinaison: — đ £ửzyzử 

— des tangenftes : — /zơ 
Branche, f.: No2z# 

— acousfique : — đz 

— Opfique:  — Zzzg 

— dun spectre: — zột qua1g- phô 
Brancher, v. : Ä/‹, Z7„ A4. 
Bras, m. : ¿4y 

— de levier : — ẩò„ bẩy 
Brewstérienne (Ĩncidence) : Gúc 

tới Prewrter 


Miệu-thế giữa 


Nồi sứe-2J¿ — 


BR 


Brillance, f. : Hz;-Z 
Brillant, a. : Š⁄⁄ bóng, sáng láng, 
_ sáng chối 
Frange — : : sámg 
Broche, f. : C4 đz 
Brownien (Mouvement) : Chuyểm- 
động Brown 
Bruit, m. : 77Z⁄g động 
— đe fond : Tiếng nội-Äjng, tiếng 
nn 
_—_ de seintlation : Tiếzg động 
nhấp nháy 


BU 


Niveau de — : ÄMc đệ»g 
Ngớn dễ `: Thể ' 3Ð” hiếng 
nỀu 
Brusque, 2. : Bát-thần 
Eusion — : Nóng chảy — 
Virage — : Quạo gấp 
Buée, f.: Hơi rước Ẩpng 
Bulle, {. : Bọt, ong bámg | 
Niveauà— đair: Ống thăng- làng 
dàng bọt nước | 
Butée, Í. : Cái chốt \ 


Butoir, m. : / f2 


Cabestan, m. : 4y /zc đứzg 
Cable, m. : Jy «4ø 
— sous-marin : — đó; ể 
Câbler, v. : :/ Ð/z⁄  i4:-ríø 
(álset.) 
2| Gắn 4y (méc.) 
Câblogramme, m 
Cache, f. : 2 củ¿ 
Cadran, m. : ÀÍ2/, zzt của độ 
_Âmpoule — : Öu /áo 
Baromktre à — _. 22 biểu có 
mặt chia độ : 
_ — dastigmatisme : — thứ loan-th; 
—-„-i"” Pyromktre à — : Hỏ¿-kế£ có mặt 
chia độ 
Cadre, m. : Xz⁄g 
Ampèremètre à— mobile : z#„p¿zz- 
kế — 4/41 
_Galvanomèktre à — mobile : 


: Điản-tín 


~- Điệ„ 
4Z — TA 

À "Voltmètre à — 

\ kZ- — 4M4J 

\ Cađe, {.: Làng 


\ —d th 


Vòolt- 


mobile : 


¿lect.) 


—— vác 


` Caisse,f. : 72zy 


— de résonance: — c0zøg-Èởng 
Calcul, m. : 7z, Zø⁄z 

Ràgle à — : Thước tính 
Calculateur, m. : Ä4y ízử 

— đÌectronique: — đ7ểu-£# 
Calculer, v. : 7/zử 

Machine à —: Äáy tính 
Caléfaction, f.: sào 
Caléidophone, m. : ÄÍ4y Z-ả„ử 
Caler, v. : zz máy 
Calibre, m. : CZ 
Calibrer, v. : Ð7zử ‹Z 
Calorescence, Í. : Ïi/z-tzg„g hÃp- 

quang cÀi-nhiệt 
Calor: 
Cha nhiệt, tru yỄn- 


Calorie, f. : 
Calorifère, a. : 


nhzỆt 
Calorifique, a. : MN/r 
Capacité— : — 4g 


Eifet — : 
Energie — : 
Raycn — : 


Tác-lung — 
Nhiệ†-năng 
Ta — 

: Cách-nhiệt 


Calorifuge, a. 


= Ÿ$J = 


CA 


Calorimètre, m. : 
Calorimétrie, f. : 


Nhiệt-lryng-kế 
Pháp ão nhiệt- 


lưrợnug 

Calorimétrique, a.: #Øo z”//;- 
lượng 
Bombe — : 7z p4 — 


Cambrure, f. : 
Came, {. : Cam 
Caméra, m, Máy chụp (tÈ») hoat~Äwh 
Canal, m. ct a. : (Ổ;y 

RÑayons — : T74 — 
Candela, f, : Canlela 
Cannelé, a. 73%; 

Špectre— : Quz»g-phổ — 
Cannelure, f. : Z>¿ 


Canon, n. : 
X, đâu 
— à đÌectrons : Bậ- sân bắn đuận-tử 
— de quartz : Đã, thạch~anh 
Recul đun — 
Äa¡-búc 

Capacitance, f. : Dưng-trở (/lsct..) 

Capacité, {. : 7z„zg.¿/eÿ 
— acoustique : ¿Âm lun 
— calorifique : “Nhiệt-Aung 
— caÌorifique à pression constantc : 
Nhiệt<dumg đằ»g-áp 
— calorifique à volume constant ; 
Nhiệt-dung Ảẳng-tích 
— Ìectrique : Điện- ung 
— molếculaire des gaz : 
dung phám-tử các khí 
— tésidusl[c : Điện-đuwg 
Couplage par — : (cŸ gửáp Jàmg 
điẳn-ung 

Capillaire, a 


quản 


Độ cowg trung-bình 


Šúng Ä4i-ÖÁc, mồng 


:- Độ lời của SÁHỢ 


Nhiệt- 


M Ao-lẫm, 7.40-‡Ê~ 


i Catadioptrique, a. 


CA 


Onde — : ðổượ mao-¿ln 


Tube — : Maa-tế 'quản 
Capillarité, f. : Hiệu tượng /140= 
đầm 


Phénomène de — : JỶ; ÊM~fIrỢ1g Mx0- 

dẫn 
Capsule, í. : Nờ/ coz 

— manométrique: — ẩo 4ð~zwấ? 
Capter, v. : Ø# 

— Ïe ondes : — zzg 
Caractéristique, a. : 

đặc-tÍuh 

Courbe — : Đặc-tuyển 

Fonction — : #J2m-;ð biểu. tính 

Imp£dance — : 7zg-zở KV 4 

Point — tùÖÐác- 46m 

Su bác —; : Đặc- điện \ 

Surface — thermodynamique : \ 

đhẩn nhiệt¬Äjng~lc 
Carbonique, a. : ⁄z/ozic 

Neige — : Tuyết —. 
Carburant, m. : N12 láu sơ 
Carburateur, m.: PÖjàxg rrậu nhiệu— 

liệu 
Cardioide, a 

Microphone — : 

hướng 
Carré, a. 


Đực-biệt, 


À 


: Hài t1 
Máy vi-Âm Ẩơm. 


— .. 


: Ÿ uống va 
Potentiel — : Tế điệu vuázg — - | 
Cascade, f. : Chuỗi, tràng | 
En —— Ni tiếp 
CàScadfdùe, {,: 178u-hìuh gương 
: Gương-Ïỡng- 
chĩ† 
Système — : 
lưỡng-chết : 
Cataphorèse, Í. : JJ//z-tzz»ợ điển- 


vịnh 


Hệ-thấny gương và 


GÄ-- CÉ 


Cataphote, í. : (2⁄z/ø¡ 
Cataracte, í. : 7/zz-z4» 
Cathétomètre, m. : Tung-xích 
Cathode, {.: Cafol, Âm-cw-c 
Tension — : #Ø¡4z-tÖZ cafol 
Cathodique, a. : 4/o/, 2z-czc 
Chute de potentiel —: .Ÿ, Z2 giả. 
Ẩlệu-thể — 
Lumière —: .Ế»ử sámg — 
Oscillograp5eà rayons — : Jzø- 
động-k ý dùmg tia — 
Pulvérisaion — : .Ÿ Jồ/ mỏng 
lớn — 
djÑayon —.: 772 — 
Tache — : #⁄Z — 
Vide — t Chân không —: 
Cathodoluminescence, Í.: #J72z- 
tượng Âm-ctc PhÁt-quang 
Cathodyne, a. ct m. : ⁄⁄ojyz 
Cation, m. : 2⁄/7o0u 
Causal, m. : N⁄z-z„4 
Causalité, í. : Nhàm-+uÃ 
Ca ustique, a. et Í.: 7u hình 
Nappe dune — : L1; — 
SurÍace — : Mặt — 
Cavalier, m. : (øøz mã 
Cavitation, f. : 7zo Zá‹ 
Effet de — des ultrasons : #J7Zz- 
ti@Hg viểu-Âm — 
Cavité, {.: 7/72: 
— tésonante : — cộzg-hrở„ø 
Cèdre, m. : Bách-hwơug 
Célérité, f. : 74:-Z/ 
Céleste, a.: 7//2z-//_ 
Mácanique — : ø-học — 


Cellule, f. : T2-bào, ổ 
— de tiltrage : lọc điệu 
— phofoconductrice (— photorésis- 
tante) : Ï ấ-ñÀo quang-Aẫu 
— photoélectrique :  Z-2ø gøuang- 
điển 
— photoélectrique à couche d”arrêt : 
1ấ-hào quang-Äiệm có lép chặm 
— photoélectrique thalofide : 7Z-ðÀo 
quang-liệu talofrl 
— photovoltaïque : 
điện có láp chặn 
Centésimai, a. : ⁄‹j-pl4„ 
Echelle — : N//-giai—, nhiệt- 
giai celiua 
Thermomètre —: Nj¡/f-k£ —. 
Centigrade, a. : Ö⁄cj-pb4z 
Echelle —-: Nj///-giz—, nmhiệt- 
giai celbiw* 
Thermomètre — : Nj¡//!-kZ — 
Centimétrique, a. : zz//zzới 
Onde — : .§ózơ — 
Centrage, m.: 9 jZy đðzg-/zc, 
dịt lÃy Ãồng-fm 
Central, a. : :) 7z, g/Z24 (2lect., 
ojt. ) 
Potentiel — : Tế án tâm - 
RÑayon —: 74 74 
2) Ẩ. uyềm Âm (mếc.) 
Force— : Ủc — 
Centrale, {.: Nà máy chính 
Centre, m. : 7 
— dattraction : — 
— donateur : — cÏø 
— de gravtté : Trọng-fÂm 
— de masse : Äjð7-flm 
— optique : ⁄4g-f4m 


TẾ lÀo quảng” 


—_Ý1—- 


CE 


: — độc 

: — thụ 

Centré, a. : Đồug-trực, đồng-tâm 
Šystème optique — : j2 - thống 
4uang-hoc. Ẩồng-frụe 


— poison 
— técepteur 


Centrifuge, a. : Ƒy-/Z 
Compresseur — : Ä#4y ép —' 
EofDE 1: 1940 
Tachymètre — : Tòc-Äj-kZ — 

Centrifugeuse, f. : Ä⁄⁄y zz4p zy, 
4ÿ Ủ-tÂm 

Centripète, A. : Mướng- tâm 
Force — : .Ÿ⁄¿ —. 

Cercle, m. : 72zg ¿ròu 
— à contraste de phase : — Fir01rợ~ 
phảẩu pha : 

— de moindre confusion : 
tối-thiểm 
— oculaire: ƒ òxø #Öj¡-kíu} 

Chaine, £. : Chuỗi, xá», J4y truyền 
— métallique : CJwñ?, xá im bại 
(2lset. ) 

RÑéacton en — : #jÿ¿4xz- uợ đây 
£zu yŠw (?#ys. n⁄cÏ.) 


— lẫn 


Chainette, (. : Đườ»ng xÍcẰ-võng 
Chaleur, f. : N/;Z 
— animale : 7 ⁄z-zÿ//t 
— atomique : — 7p„yô-fj} 
— daugmentaton de 
— tăng ÁÐp~twÃ† 
— de dilatation isotherme : — „ở 
Äđồmg-nhiệt c 
— latente : zẨnm-zh74t 
— de liquéfaction : — jáa lôzg 
— massique : 7 j-z*:ýt 
— 1nassique À pression constante : 


Pfcssion : 


CH 


Tj-nh/¿t đằxe-Áp 
— massique à volume constant : Tỷ- 
nhiệt. Äằxg-tích 
— Tayonnante: — ;#c-xz 
Dágagement de la — : đ» zỏa — 
Flux de { N)iệt-thâu g 
Quantité de — : Nj¿ Ấf-lợug 
Source de —_ ; Ngườu — 
Transmettre la —: 7z„y„ —_ 
Chambre, f. : Pj¿„„ 
— à alr : Âuôt bÁnh xe 
— barométrique : Khoảng không 
phong-vữ-biểu 
— Clatre : Œwøwy pÌáng, Phòng 
§1PŒ119 
— de compression : — Z2 
— frigorifique : — lz„Ÿ 
— dïonisation : — 7øz-lóa 
— nofre : — fở/ 
— cáÁch-Âm 
Chamois, m : Cøz J7zÿ 
Peau de — : D¿ „ử 


Champ, m. : Tzườzg, //-trường 


== sourde : 


Alternatcur à — tournaat: Ä#4y 
@1ao-liỆM trường '4way 

— apparent : Ï//-frườug biểu kiến 
— daudibilit : ThÍnh- trường 

— cocrcitif : Kháng-trường 

— de contour (— extrême) : Tj/- 
trường chu-vi 

—= démagnétisant t Từ-trường khử- 
từ 

— đlectrique : Ö//#-trường 

— đÌectromagnétique :  Ö/z-/»-~ 
trường 

— de force : kLưc-trường 


CS)... lPE 


CH 


— géomagnétique : 9 7a-f~-fừng 

— de gravitation: 7 zườzwg J4p-đâần 

— dinduction : 

“— dinterférence : 

thoa 

— intermoléculare : Ÿ zz# l7¿ø- 

phÁn-tử 

— linéaire: ÏÙj trường thẳng 

— magnétiqu : Ï*-fzờøg 

— magnétique radial : 7 >-fzzờzg 

xujyêm tÂm 

— magnétique terrestre : 
_. trường 

— magnétisant: Ï >-fzờøng hóa từ 
__=— dun miror : Thị-trường của 

một giwơng 

— moléculatre : Ïzwờng pháu-t 

— denetteté : Ï h/-frường trồng rõ 

— de pleine lumière : 72/-/rờng 

toàn sáng 

— tournant : Ï È-/zờg „4y 

— uniforme: Ÿzwèøg đều 

— de vision : Ï/-frzờng 

Diaphragme de — : Ciắn sáng hở 

thị~trường 

-Lentille de — : 

_trường 

Ligne de — : Ïzườzg-fuyến 

Planété de — : 7z phẩ¿g thị- 

triờng 

Profondeur de — : 

trường 

ŠystÈme à grand — : H2-hðzg có 

thị-trường lớn 

Verrede — : Kímh tÙ;-trường 
Changement, m. : 774y 7; 

— d étaÊ: — frạng-thÁi 

—détatde seconde cspÈce: — 

trạng-thÁi loại hai 


Trường cảẢm-ứ1ợ 
Trường 0140 


Địa từ- 


Thău-kinh thị- 


Bồ sáu thị- 


CH 


— de phase: ô# đổ pha 
Retard aux — dỈétat: . cỦ¿ — 
trạng-thÁi 
Température de — de phase: Nizýt- 
Äđệ — pha 

Chantant, a.: X¿ 
Are— : Hồ 4uaug — 


Chaos, 1n. ;? Hôồu- bạn 

— moléculatre : — jÈ4z-†?? 
Chape, Í. : 7 X¿ø zòzg rọc 
Charbon, m. : la 

Microphone à — : ÄfÍáy vi-Ám — 
Charge, f. : 6z 7Zy đ;ể¿ (2lzet), 

sức (mếc). 

— đlectrique : Ö/¿u-tích 

— đỈ‡mentatre : #;/x-fích sơ-cấp 

— nucláatre : Ð/##-tích hạch-†Âm 

— ponctuelle : Ö7ể„-//cÈ 

— de rupture : .Š⁄e 2m #†, sức 

làm gÃy 

Courant de —: Dòng đ/ểu lúc lấy 

điện 

Résistance de — : Ö/#&„-tzở lấy Ãiệm 
Chargé, a. : Äƒzzg đ74z (2lze¿.) 
Charger, v. : Lấy đ;ứu 
Chargeur, m. : ÄÍ4y củo 7ểm accn 
Chariot, m. : Ã2, j2 phá» lzu-đjzg 
Chaudière, f. : Nờ; ;/2-4z 

— à boutlleuf : — ð⁄g øgoà; 
— à tube d cau: — ðzg mước 
— à tube de Ílamme: — ốzg 74 
— tubulaire : — ðwg frozg 
Chauffage, m.: 2z zóz 
Chemin, m. : Ðz»g ẩ; 

— géométrique : )zh-]¿ 

— optique :  uazg-Íộ 


.CH 


Chemise, f.: 7>z„z 72 

Tàờ»nng hơi lút. 

Chercheur, m. : ;) K/z‡ ?„ 
2) Khảa-cứu-gia 

Cheval-heure : Ä⁄ƒz-7z:-z/> 

Cheval-vapeur, m. : MĨz-1„c 


- = đe vapeur : 


Chèvre, m. : Ä⁄⁄y HIÂNg 
Chiffré, a. : Đằng mã-sð 

Télégramme — : Điệu-tíw —. 
Chimiluminescence, f. : .9 ø7⁄- 

quang háa-học 
Chímique, a. : 7724-7¿‹ 

Šcience — : #J⁄4-loc 
Choc, m. : (+ Z„zø 

Amortif un — : Ùà„ gầm — 

_— désactivant : — giả loạt 

— de deuxiềme espàce : — /2zj zÿ) 

— đlastique : 2ø zẩy 

— mou : 2g Khổzg øÂy 
- Onde de — : (9z ẩyzz 
Choroide, f. : Ä#ƒz¿/-7z¿-„„2 
Chromatique, a. :) đốc, màu 

Aberration — : — #Ö„-sz/ 

Echelle — : Bán-Âm-giai 

Gamme — : z-⁄-ø72¡ 

Polarisation —: .Ÿ PphÂU~cựrc tàu 
Chromatisme, m. : 7 ⁄/ sý:#}„- c„; 

— apparent : — Z/ể„-#/Zz 

— de grandeur : — về ý J„ 

— de position : 
Chromatographe, m. : 3⁄4; s#¿-‡ ý 
Chromophore, a. ct m.: 7⁄‹-;#c, 

hóa-sắẮc 
Chromosphère, í. : 


— về y¡-fzÍ 


dắc-cÄu 


- €3 


Chronographe, m. : 1 5è¡-‡ ý 
Chronomètre, m. : T?z¡-tZ 
Chronométrer, v.: 2Ø; thÈ1~giam 
Chronophotographie, f : Pháp 

chụp Äj»g~-Ânh 
Chute, í.: ,) 7# rơi 

Angle de — : .24yø¿ 

— lhre.:.— #w-¬4o 

Hauteur de —. ; Độ rơi cao 

Point de — : Đ/ểm rơi 

2) ‹Š, đ ðÿtâm 

— ohmique : — Z7z-/ÿZ Ẩiận- 

trở 

— đe potentie] cathodique : —/á„- 

thể catol 

— de tension : —. đuẩu-thể 
Ciel, m. : 7z; 

— nocturne : —— „Z2 
Cinéma, m, : Cmeimua, chớp ^Àmh 

— en relief : — zổ; 
Cinémascope, m. : .$ chép Ảnh mỗi 
Cinématique, a. ct £.: Đậ»ng-học 

Viscosté — : Ø4 „ÿờy —. 
Cinématographie, f. : C]ép Anh 

— en couleur : —. gà 

— en rtclief : — ró; 
Cinémomètre, m. : 7 /z-/Zc-/Z 
Cinérama, m.: j/ø ¿zƑ zổ; 
Cinétique, a.: 2„z 

Énergie — : Đậng-uăng 

Moment — : ÀMomew — 

Potentiel — : Ðázg-r}£ 

Théorie — : — thu yết 

Théorie — des gaz : — #È⁄„ yết về 

Âkhí 


=20 — 


CỊ 


Circuit, m. : Ä⁄¿c/ 
Amortir un — oscilant : Ùà„ yếu 
một — đao-lộug 


— accofdé : — đ73z-#p 
— bouchon : — z⁄/ 
— couplé : — gửáp 


— dérivé: — rZ 
— émetteur : — øÏ4‡ 
— fetrmé : — #ím 
— de flament: — đ⁄y f, — 
Ä4y tác 
— đe grille : — /zé¡ 
— neutrodyne : — fzwzø-hòa phách 
— 0uvert : — Ì# 
— de plaque : 
— en $ếrie : 
Circulaire, a. : 7 zòz 
` Analyseur — : Ä/zk ph4„-tích —. 
Balayage — : Q„é — 
Birélringence — : T2 lưỡng- 
chiết —. 
Mouvement — : #zy#z-đệ»„g —. 
-Pendule — : Cøz Jác — 


Polarisation — : .Ÿ Øøở4m-cw- — 


—bằ-£tr£ 


— mỗi tiếp 


Circulation, {. : Ju-tházg, lưu-rổ 
Accélération de -—: Œ7a-fắc lưu- 
thắng 
Vitesse de — ; Töc-lj lưu-tháng 

Cisaillement, m. : C/ HỢAHg 
Contrainte de — : .Ÿ⁄e — 
Module de — : Ho2„}k-tj/Z?-;„Z; 
RÑupture par — : Cết gãy 

Ciseaux, m. : Ko 
Jumelles à — : Ôg đồm hình —. 

Civil, a. : Dám~x 
Heure — : G;> — 


c: 


Clair, a. : ⁄⁄zg 
Chambre — : Œơng phúng, phòng 
@1rơng 
Clapet, m. : N2 
Šoupage à — : Ủỡi ga lành — 
Claquage, m. : # 2/⁄ 27-2; 
Clarté, ít. : ¿ SÁmợ, Ánh-sÁng 
Classique, a. : C2-Z/z 
Physique — : #Ƒ4-Jý — 
Štatistique — : 7 Öố»g-Š2 học — 
Clé, í{. : 7z khóa 
— de contact : — /ẩz-#7Z2 
Ủn jeu de — : 3 7 —. 
Cliché, m. : hi, Ẩm-BÄn 
Grain de — : ¿ý ¿„Ö 
Cliquet, m. : 2⁄7 zổ cò 
Clivage, m. : (9 7óc, sự zrác 
Cloison, í. : Màng ngăm, vÁch 7tgăn 
— étanche : # '4cŸ |íz 
—— poreuse : #”ác 0găw củ lỗ (sếp) 
— semi-perméable : #74cÈ øgăm ỗÁn- 
thâm 
Coaxial, a. : ĐÐồzg-rực 
FEl —: Ðø — 
Ligne — : Ï)4y — 
Cochléaire, a. : N/7-oz 
Nerf —: 7h*m-kinh wử7-oa 
Coefficient, m. : H¿_„ø 
— dabsorption appatente : — hấp- 
thu biểu-kiếm 
— dabsorption massique : 
hấp 


— dabsorption principale: — hãp- 
thu chính 


coệo tỷ~ 


co. 


— đabsorption spécifique : 
hấp 

— đabsorption totale : — #Zð-"„ 
toàn phần : 

— daffaiblissement : — gi2 

— damplification : — ửzếzÈ-ấz¡ 

— de diffusion: — kÈuZ¿"-t4w 

— de dilatation : 
— déchange mutuel : — jñ-4/cÿ 

— dinduction mutuelle: — |-cẩ„ 
— dinfluence: — #ởg-#:wg 

: — cñộn 


—.. 


kệ 
—¬— 0 


— de remous 
— de résistance : — cẩn 
— de transmission : —/„yÈm 
Coercitif; a.: X4»g 
Champ — : Kháng-trường 
Coercitivité, f. : Ã54zg-?>-fzường 
cực-Ã4i 
Cohérent, a.: KZ/-hzø 
Rayons — : 774 — 
Cohésion, f.: .$, 2/z# ⁄Z!-kgp 
Force de — : (ô⁄c XZ†-høp 
Coïn, m.: 2⁄7 mm 
— đatr : Kjí-lăng 
Coïincidant, : Tz»zg 
Point —: 7 zòng-Ä/ểm 
Coincidence, Í. : Tzàzg-pÏ2zg 
Máthode des — : Pzz»„g-phÁ4p — 
Tálémktre à — : K/zÌ trắc-viễu — 
Colatitude, f. : Gá‹ phụ v7~tu yễn 
Collecteur, m. :Z%z z7z 
— đlectrique : — ẩ£z„ 


Collimateur, m. : »g chuẩn-trực | 


Collision, f. : .$ Zz»o 


— InđÏastique : — /ó»zg #Äy 


CO 


` 

' État stationnaire de — ; ÖĐìzj- 

trạng Ẩuwg f4 
Colloidal, a. : Kzo 

Solution — : Dung-_ địch — 
Colloide, m. : Coloil, chất X¿o 
Colonne, f. : €2 ở 

— émergente : — /á ' 
Coloré, a. : Äf2„ 

Verre — : Kính — 
Colorimètre, m. : Tj-ắc-kế 


¡ Colorimétrie, f. : Phép tj¬ắc 


Colorimétrique, a. : 77-;; 
Analyse — : PP? øÙ4m-tích — 
Coma, m. ou Í. : Cowa 
Combinaison, f. : 7/-jzp 
Principe de — : Mgwyéz-J]ý —. 
Combustible, a. : €/4y ẨÄược 
Combustible, m, : N1⁄/z-/// 
Combustion, f. : €J⁄y, Zú 
Moteur à — interne : #/zø-.z 
mrộ1~11J1 Êm 
Température de — : Nj¡/†-Zj 'ehÁy 
Turbine à — : 7zzj¡» đất 
Comma, m. : 20//-74 
Commande, f. : Ð/%z-‡j¡Z;, (iểu— 


sử 
Grille de — : „ó7 —_ 

Commercial, a. : 1 hưững-mại 
rossissement — : .ŠZ bÖ¡~g7Ác — 

Commuưnicant, a. : Thông whaw 
Vases — ; Ö)zk —. 

Commutateur, m. : 
@iao-hoán (méc. owi.) 
2) Máy chỉnh-lưu, 
(2lect.) 


1) H72u-sõ 


mÁy đảo-liận 


—84— 
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Comparateur, m. : 7Ïứ‹ zo 
Compas, m. : J⁄-72z 

— de mer : — ¿ bể 
Compensateur, a. : :) Bồ-chính 

Aimant — : Nam-chAim — 

Oculaire — : T//-kízÈ — 

2) Tự-chuẩm 

Pendule — : Co le — 
Compensateur, m. : 

chính — - 
Complémentaire, a. : r) H-/ô 

La couleur — du rouge est le vert : 

Màu — của màu để là màu Ïực 

Ếcrans —: Hz/ chấm hã-bồ 

2) Bồ-túc - 

Accélération — : Œ¡a-tỗc — 
Complémentarité, f. : 7zử lã-bô 
Complexe, m. : C2? /ỗz-hzp 
Complexe, a. : 1) Phức-tạp 

lon — : Ïøm — 

*' 1amiềre — : .Ấ»Ï-sÁng — 


-^ 


Son — : ⁄# — 


Kinh bố- 


Inpédance —- : Ïổzg-frở — 
Indice — : Ch/ết-suất — 
Composant, a. : JÍzj-/Ù⁄à»È 
Composante, f. : Ö%z hợp-thành 
— active : Piền tÁc-động 


— dune force: — của một Ïực, 
phám-lực 
Force — : P4m-Ì#c 


Composé, a. : :) Ấ2⁄? 
Leviet — : Đòu bấy — 
Pendule —— : Cøz lắc — 
2) Phưc-tạp 


cO 


Lumlière — : .Ấnh~sÁng — 
Composition, f. : 7 /ÀzÈ-ph*» 

Principe de la — des Íorces : 

Nguyên-lý hợp- lực 
Compound, a. : Phức-nuhiều, kép 

Dynamo — : yzzo Xếp 

Enroulement — : .ỗ, c4 quấm 

phc-nhiễu 
Compresseur, m. : À4 é/ 

— centrfuge : — -fám 
Compressible, a. : Ép được 
Compression, Í. : Š ý 

Biréfringence pat —: Tízh lzZug- 

chiết vì ép 

Chambre de — : Pòng ¿ÿ 

RÑés¡stance à la — :Šje chống ZP 
Comprimé, a. : Ép, nếm 

Air — : Kháng-khí ép 

Gaz — : Khí — 

Manomtre à ai — : ⁄?-kế kháng- 

khí — 

Moteur à air —: ÄÍáy kháng-khí — 
Compte-gouttes, m. : Ống đếm 

giọt 
Compte-secondes, m. : Thà:-kế 
Compte-tours, m. : Máy đếm vòng 
Compteur, m. : Ä⁄y đế 

— địectrique : Côug-tơ điện 

— àinduction ; ⁄g-fơ đồng cảm- 

0/14 

— à scintillation : — nhấp mháy 

Seuil dun — de paricules radio- 

actives : Ï#w — hạt pháng¬x4 
Concave, a2. : Lm 

Lentlle plan — : 

phẳng = 


Thấu - kính 


- đã — 
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Miroir —- ; ương — - 

Ñếseau — : Œj-z¿ — 
Concavité, {f.; Bà lôm, tÍuẰ lốyy 
Concentration, £. ; Nàug-Z¿ 

Pile de — ; ø„ — 

Concentré, a. ; Đệm ấc 

Solution — ; Đang-đjcÿ}: —. 
Concomittant, a. : Đẳủg-t)y 

Variation — ; Ö/Zz-2/2y ——_ 
Concordance, £. : Pủa- hợp 

— de phase : ,ÿ ÂðÖug pha 
Concordant, a. : Phà-hẹp 

th. ; Địa —. 
Concourant, a. : Đồug-qui 

ForcelksljÖc:— 

Résultante des forces —_ ; Hợp~„‹ 

các le — 
Condensateur, m. : 

— à alr : — ÄÈá»zo_#}( 

— 3Jtstable:: — .Z;3w-¿jjaÿ Ẩược 

— cylindrique : — #)zÿ trụ 

— é[ectrolytique t— lóa-học, Ẩiệm- 

giải 

— de filtrage ; —_ lọc 
— de liaison ; __ lJiêm-Ïac 
— /1£4 
— giấy 

— à plateaux : — phẳng 

— sphérique : — hình cầu 

— variable : — ;;Zz_đ; được 
Condensation, f. : §„ //Ÿ I1 g~fy 
Ẩm-tháp tứ 


— à mica : 
— à papfer : 


Hygromktre à — ; 

ợi"nợg hơi 
Condensé, a. : Ẩpng, Hgiruợ fụ 

Vapeur — ; Mạ; JỊQ1PNỢ . 
Condenseur, m.: 7) Ấ/zÿ LJ 401g 


Máy tụ-Äjôm _ 


`.  —ẻ—ẻ—=ẻ “ẽ=Ố 


=C) 


2) Ni, ‹Ù2 VÀ 2+ hơi, 
Condition, {.;: Điờ„m-kiệu 

— daplanétisme ; —- không †Èu~sar 

— mmitiale : — Z„„ đờy„ 

— de sinws. : —: c¿z 
Conductance, {. : Đị đâu 
— đÏectrique ; — đệm 
— IMagnétique ; — #z 
— mutuelle : ĐJ hã_J2„ 
Conducteur, m. : Vạt dẫu 

— đÌectrique : —— điện 
Conducteur, a. : D„ 

Pogs¿\ —: nhiệt hay —. điện 

— đe la chaleur ; __ mhzéf 

Ellpsoide —_ : kllipsoil —. Äiệm 

F' s2€ Đáy — điệu hay #„hrết 

Mauvai — ; ý —_ 

Non _— ; Káug — 
Conductibilité, {.: Tính đậu 

Electron de — ; 72x điện-tử: 

Propagation par __: ⁄¿ÿ “lâm 
†? uy 


| Conduction, F. : ‹Š;m đu 


Moteur de_— ; Máy dần điểm 
Conductivité, f. : Đầu- cuối! 
Cône, m, : /#7„/ 7IÓI!, chày 
Configuration, f. : Hhìah-thức. 

Courbe de — ; Đường €0 — 

Espace de —_ ; Khẩng-giam — 
Confusion, £. : J7 lẫu 

Cercle de moindre —_ ; 

lẫm tỗi-thiểu 
Congélation, f..z dđ. Äông- đặc, Si 

Ẩómg băng 

Point de — : Băng- điẩm 
Congruent, a. : Thuậu-thể 


ồn ợ tròn 


sa 
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Conique, a. : H¿z/ zóz, cjày 
`Äxe de réfraction — : Tzực ÁÈc- 
xạ chày 

+ Pendule— : Co» ác chày 

Tuyau — : Ởzg xóz 
Conjoncteur, m. : Ä⁄⁄y zở; Z//z 
Conjugué, a. : /2z-zp 

Momeat — : Äfoz¿„ — 

Prolls — : Txác-đ3 — - 
Connexion, f. : ÄZ/ đ/¿z 
Condque, Í. : C2oz ốc, foz ốc 

— téfléchissante : Ủoz ốc jÈảm-x4 
Consécutif, a. : L/⁄z-:/Zp 

Ïmages — : ⁄„⁄ — 
Conservation, f. : Ÿ Z2o-foàu 

Principe de la — de Ï'ánergie: 

- Nguyâm-Ïý bảo-toàn uăng-Ï mg 
Consistance, f. : 7/£-‹}Z/ 

—— SIrpeuse : — rámÈ 
Consommé, a. : 772/-/ử„ 

S Pưissance — : /wg-s„ố — - 
Constant, a. : X7¿¿g đó; 

Volume — : Đẩ¡g-1/cÈ 
Constantan, m. : È0zwtantam 
Constante, f.: 72%-.7 

— damortissement : — /#£ đZø 

— cfitique : — f#đ/ lam 

— diélectrique : 

— décran : 


— cÁch-Äiện 
— chắn 
— de gaz parÍaits 
tirởng 

— optique : uazg-h*Èzg. 
— detemps : 7 Öè/-h*zg 
— #hỗ-quát 
Cồnstituant, m. : 7⁄-## 


:— Khí lƒ- 


— universelle : 


_CO 


Constringence, Í. : Nzzg-s„Z? t„- 
sắc 
Contact, m. : 77Z2-xức 
Clé de — : Ca khóa Ẩiện-tiếp 
— €Ìectrique : ÖÐz4z-¿iếp 
— à mercure : ÄÍáy điện-tiểp thửy- 
án 
Etfet de — : H/ệu-#ng tiếp-xúc 
Force de — : 77Z2-Ï„c 
Mauvais -— : #//z-07Zp xí 
Point de — : 77Zp-ẩiểm 
Potentiel de — : 77Zp-#Z 
Ñésistance de — : #//m-tzở chỗ 
tiÉp-xúc, tiếp-trở 
Transmission par — : T7z„yŠ#-fiếp 
Verre de — : Kí} tiếp-uhấn 
Contacteur, m. : 4y Z//z-//Zp 
Continu, a. : z) Ä⁄2/ cñ¡%„ 
Courant —- : Ï)àzgy ấj¿u„ — 


Générateur à courant — :  Ä#áy 
phát-Ä lÊu — 

Šecteuf — : K#„-vzc điện — 

2) kiên-tục 


Špectre — : Quzzø-phồ — 

Variation — : Điếu-tÙ7¿u„ — 
Contour, m. : C7z-v; 

Champ de— : 7/-zzờng — 
Contracter (Se), v. : Co /z¡ 
Contrainte, {. : .§⁄‹, cưỡng-bức 

— de cisailement : .Ÿ⁄ c# 7IgAHI g 

— đe rupture : .f#£ l2 gấy 

Principe de moindre — : Nguyên-]ý 

cưỡwg-btˆc nhỗ uhÃt 
Contraste, m, : 7zzg~2lả„ 

— de Íranges : (Ố, /Íz"# — gia 

cÁc vần 


..... 
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— interférentiel : —— giao-thoa — vibrante : — ẩàz 

— de phase : — Ø2 Effet de la raideur dune — : T‹- 

— simultané : — đồzg-thèi¡ Ẩgng — cứng 

— Successif : — Ï/@wz-£7Zb Justesse des — :  ( — 3m úng 

Perception des — : .ỗz fzổwg thấy Oscilographe à —:  D„ø-Zjxg- 

nhtug — ký có — 

Seuil de —- : Ï #Èm — Pont à — : 2w — 
Contre-électromoteur, a. : Ð/4z- | Cornée transparente : Œ¡ác-m2 

điện Cornet, m. : ng loa, ống mwghe 

Force — : ức — Pavilon dun — : Føa Ö⁄zg zxgÈ¿ 
Contre-émission, f. : ¿z-j#c Corps, m. : :) 7Z 

Courant de —— : Jzg điệ„ — — fluide : zu-## 
Contrepoids, m. : ÖZ¡-2zgzg v2 ly z 
Contrevariant, a. : NgÏ¿/-Ö-Ù¡ếu _- ng láê TÔ NN 

Vecteur — : Ƒ zcefz — 2) “hử " 
Contrôleur, m. : À⁄⁄y ấo đ PSRE.j17~ Tu 

3 R — lumineux : — szg 

—~ Mnivetsel? <— /2/ ¬ụmg 52601045 — orthotrope ".=: trịc-sInh 
Convection, f.: Đối-lướ — paraélectrique : —— fửzâ4m-điệm 
Convention, {.: Ơzy-zóc — pesant : — măzg 
Conventionnesl, a. : „y-zóc — soluble : -— fzw 

rossissement —- : .ôở đ/-giđc — — SOnore : —- øÌáf-Âm 


— ultramicrosceopique : .ỗ:/z-v7-váf 


Convergence, Í. : .Ÿ⁄„ Z2 jó/-f„ 
3 ` KT 61a tất Corpusculaire, a. 7Ö j¿¿ 


Convergent, a. : J72/-/z 


s Äÿpett —— ; —; 
Falsceau — : m — Rayons — : 7z lạt 
Lentille —: ÖZu-‡ísh — SpecLre — : Quaug-phỗ hạt 
Converger, v. : /1//-:/ Corpuscule, m. : ¿¿ 
Convertisseur, m.: Ä#4y đối điệu — tlectrisé : — mang điện 


Correcteur, a. : Z4 
LênHlk blan — : “Tiếu gu | _ Veme—— Kmử — 
phẳng — Correctif, a. : H7¿u-chinh 
Miroir — : Œ„zzøg — Correction, f. : JJ/72z-chỉzh 
t — des bouts : — Ïz¡ đều 


Convexe, a. : /2¡ 


Coplanaire, a. : Cxzg zz! phẩ»g 


Corde, íf. Døy Correspondance, Í. : 1 ơng-'ug 
— tilées : —- ởøc Principe de — : Mguyên-]ý — 
— pincées : — fz*w Correspondant, a. : 7 zzzg-#zg 
— tendue : — căng | Eléđments — : #Ù%z-†# — 


— 28 — 
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Ếtat — : Trạng-thái — 
Corrosion, Í. : 
7/07) 


Ấy, Ăm mồm, sị” sỚI 


Cosmidque, a. : 7 /zz 
RÑayons — : T72 — 
Couche, í. T>zz, lớp, vắng 
— đarrêt : L#p chắn 
— double : lớj kép 
— ionisée : ép rom-hóa 
— monomoléculaie : 4g đơn 
phÁn-từ: 
Couleur, f. : Äf2u 
Cinéma en — : Chý? d„È: — 
— complémentaires : — hỗ-lổ 
— fondamentale : — eăz-bẩ⁄ 
Dđgradation de — : Š# øÙzZ — 
Essai aux — : Ï# ÙẦng — 
Filre de — : »h le — 
Indice de — : Chỉ-số — 
Photographie des — : Cửgp 4” — 
Photographie en couleurs : Ẩnh — 
Température de —: Ni/@f-Zj — 
Coulisse, f.: ĐÐườ»g xi, đường 
rãnh 
Pied à — : Tước X¿p - 
Coulisser, v. : Ï7zø/ ⁄¿¿ £Èco 
Coulomb, m. : Conlomb 


Coulombien, a. : Coz/o” 
Interacton — : 2-†ác — 
Moment — : ÄÍoweø — 

Coupe, Í. : Cố, s; cắt 
—— optique : Quz„g-thiết 
Vitese de — : T2c-đ$ cắt 

Coupe-circuit, m. : Cầu chì 

Couplage, m. : 5, c4e/ ø/? 


CO 


— tới hạn 

—- par impédanee : — đàng tổng-frở 
— lâche : Œhép lơi 

1) Ngẫu-hực 

—- tác-động 


— critique : 


Couple, m. : 
— mofeur : 
— rếsstant ; — ð@hảm-động 
— de torsion : — xo 
Moment dun — : ÄÍomen một — 
2) Cặp 
— thermođÏectrique : 

Couplé, a. : 4ø 
Circuit — : ÄÍạch — 

Coupưre, {. : Ngắt 
Fréquence de —: T3z-sở — 

Courant, m. : Đòzg, dòng điện 
— alternatif: Dòag điện xoay chiều 
— anodique : Dòug Äiệm anol 

Dòng điện 


— mhiệt-Äiệu 


— de basse fréquence : 
hạ-tầm 

— biphasé : 
—- de charge : 
điện 


— continu : 


Dòng Äiện hai pha 
Dòng điện lúc lấy 


Dòng điện một chiờu 
— đe contre-émission : Jò„g điệz 
phàn-bức 

— de décharge : Dòng điện pháng 
— de déplacement: Jàzg Äiện dịch 
— dêrvé : Dòng điện rZ 

— déwatté: Dòng điện ngoai-lựng 
— diphasé : Dòng điệu laï pha 
— đétablissement : DĐò»zg đ//m lúc 
Äáng mạch 

— de grile : Dòag điện lưới 

— ionique : Dòwg điện ?øn 

— đionisation : Dòzg điện ron-hóa 


~_98x— 
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— laminaie : Jòzø «4y Jxé¿ 

— monophasé ; Dòng điệu một pha 
— Ooscillant : à„g Aao-ÄiÊu 

— photoélectrique: Đồng quawg-Ä1ˆn 
— đe plaque: JĐòzø Z;2„ b~cg'e 
— polyphasé: àzg Z4» „Äz%„ pha 
— tedresé : Dàu»g Ziáz cJinh-Jưy 
— saturaton : Jòzơ đ/4x# jZo-hàx 
— du secteur : Jzg Z¡/z kÌhiu~virc 
— §ous-marin : J)àzg xước 3 
— stabilisé ; Đàug 2z 6u„—Ä;„; 
— telÏurique : Đòng điện Ä#út 

— wattế: Ủàug ẩián tÁc-lụug 


Densité de — : Mật-Ãj lòng điện | 


Dárivation dun — : Šƒt rễ mạch 


Cénérateurà — continu : Máy 


Phát-Ãiện một chiều ` 
Ligne de — : Ðxk„g Jòng 
Redresser un — : Cjz J„„ một 
dòng Äiệu 
Télégraphie pàt — porteur : Pháp 
điện-bÁo bằng đồng ÄJậu mang 
Tube de — : „g Jòzg 

Courbe, a. : 9z g 

Courbe, í. : 
(zểu-j7ãm) 
— balistique : #zÈ„g ấzm 7, ẩ¿„- 
đao : 
— cafactéristique : #2Z¿-fzyếu 
—de configuration Đường 
hình-thức 
—dégaÏ  niveau 
Đường Âm đẳng ciÈng 
— luniculaire: kg Ä4y thăng- 
bẰn g 
—géod&ique : Ðườzg coxg tổi- 


L2 


Äđoân 


Đườ»g cong, ường 


Acoustique : 


CT- 


— 1sobare : Đườ»g đẳmg-Áp - 


— 1sochromatique : Đường Zẳug- 
ắc 


— 1socline : #èzg đằng-khuynh ` 


— 1sotherme : Đường Zẳ»g-nhiệt 
— de niveau : Đường ñẳng-cao 
— de norcissement : Đường iểu- 
đâu Äệ Ẩeu 
— de première atmantation : zg 
+Ø-~†?*-húa 
— de refroidissement : Đường biểu. 
điễu độ wguội 
— de réponse : Đường ÃÁp-ứ ng 
— de rosée : Đzờ„g Ji"Ø/g 
— tautochrome : Đường đằ»uy thời 
— de visibilité : Đường liẩu-liễn 
3Ä fh¡-vát 
Courbure, í. : Độ chíxh-Lhúc 
Rayon de — ; Báu-knh chíuh- 
khúc 
Courroie, f. Đi 
Court, a.: gấu 
Court-circuit : NZ/ ¿ắt 
Onde — : 6y —  - 
Coussinet, m. : 2⁄ 1A1 Íyftc 
Couteau, m. : /zø 


— dune balance: _— của Äồn cân. 


Šuspension à — : .Ÿz #zzo bằng — 
Couvre-objet, m. : 7 jph¿ 
Covariant, a. : C2zø-j/Zz 
Covolume, m. : (2⁄zø-//cÿ 
Crayon, m. : Ö// cj). 

— thermométrique : —nuhz¿t-kế 
Création, f. : P7⁄-;¡„Ƒ 

— de matière : đố; @Ï4†-s7zŸ' váf- 

chất 


CR 


Crémaillère, {.: Thanh f#ĂHỢ - của 
SUDPOFE à — : (;⁄/ có —- 
Crépusculaire, a. : #7o2zz-Jáz 
Vision — : „4zø gà 
Crête, f. : Ð/z7 
Voltmètre de crêtc : 
cịtc-Ãai 
Cristal, m. : 77z/-¿7Z 
— actif : — /wamg-loạt 


Ƒol!t-kế áo 


— blaxe : — Ï#Zng-trực 
— courbé : — zøzg 
— Ionique : — 7ø 


— négatif : — 
= positif 92¬— ương 
— rhomboédrique : — mặt jì„ÿ 
thoi 

— ttniaxe : 


— độc-trục 

Paramètre des — : Tháng-sõ — 

Signe de; — : Z„ — 
Cristallin, m. : 77z/-cờu 
Cristallin, a.: 77x/-;⁄£ 

Forme — : Dz„g — 

Optique —: Quz»g-học — 

Ñếseau — : Äzz„g — 

Štructure — : (⁄cŸ cẩu-t¿o — 

ŠystÈme — : Jj/-Jxy — 
Cristallisable, a.: KZ/-z;z„/ được 
Cristallisation, f. : 7ˆ XZ†-Huh 

Point de— : Ð/„ kết-tiuh 

Vitesse de —: 7c~Zj ‡Zt-t¡aÿ 
Cristallisé, a.: Kết-tnÿ 

Etat — : Tzzzg thái —. 
Cristallisoir, m.: Ö⁄2 {Z/-:;„ÿ 
Cristallographie, f. : 7/z7-;⁄¿ học 

— optique : Ï7„ÿ-/ÿZ 4u4ng-hoc 


CU 


Cristallographique, a. : 77z/-:Ö⁄£ 


Áxe — : Tinh-true 
Critique, a. : 72; hạn. 
Constante — : Ö#J%zg.sð — 
Couplage — : GŒ¿ — 
Eclairage — : đổ cÖ/ếz sá„g — 
Fréquence —: T3%z-ø_— 
Opalescence — : #2 Ö¿:È-£È¿cÿ — 
Pression — : X/ P¬tuậT —— 
RÑésstance — : Ð/4z-tzở — 
Température — : Mj/¿/_Zj — 
Vitese — : T?-Zj — 
Volume 
rIỂng — 
Croisé, a. : Cj¿o cjZ thập 
Nicols — : NzzøJj — 
Croissant, m. : 7 j)zj JzZ¡ J3 
ð7: xoắn lang 


Thể-tích 


f4§SIdU€ — : 


Distorsion en — : 
lãm 
Crown, m. : zowz 
Cryolithe, f. : Ðzzg-//¿cJ 
Cryomagnétisme, m.: Öz/„g-Z-joc 
Cryométrie, f. : Pÿ⁄2¿ ðo lzzÿ 
Cryophore, m. : Äf4y zzz„g Jz»ÿ 
Cryoscopie, f. : P⁄⁄¿ zg]i/m lạnh, 
pháp nghiệm băng-Äiễm, bămg-Ẩiẩm 
Pháp 
Cryostat, m. : Ä⁄⁄4y Z/3„-7ă„z 
Cubique, a. : Z#7;zÿ lp~ phu*ơ:ug 
Dilatation — : N# /⁄„ 
Culot, m. : Cuống 
Curie, m. : Czz7e 


Curseur, m. : Coz cj¿y 
Rhéostat à — : đ/#u-trở cá —— 


¬... 


CU | CY 
Curviligne, a. : Coug Cyclotronique,a.: Tzowug cycÌlotrow 
Mouvement — ; Chuyểu-Äj„ø — Ñésonance — ; Cậng-hư ởug fZoWg + 
Cycle, m. : Cu—ty)nh cyeÌotrow i 
— daimantation ; —_ 1~41:-c h Âm Cylindre, m. : 1) Hình trụ 
— dÌhystérá&sis: — z„. ;zZ 2) Äp-lanh, ðng fhỗng 
— mofteuf : — /ác.Ïj„v Cylindrique, a.: Zaÿ zy. 
— téversible : —†thuận-nghjch Condensateur — ; My tự điệu — 
Cyclique, a. : K/„ Lentile —_ ; T]ấu-Äfu} — 
Transformation —_ : Biển đi — Miroir — ; Girơmg mặt trụ 
Cyclorde, m. : C}Jcjoÿ7j Tuyau —£: Ố,y trụ 
Cyclotron, m. : C}yclofrow XE — : xế trụ 


^ 


Daltonien, a.: 7 lozz-sắc 

_Daltonisme, m. : Öz/ Jozz-sắc 

Dash-pot, m. : Máy đâm 

Débander, v.: Làm cho chùng 

Débit, m.: Lzz-zz»g 

Débiter, v.: C724y 

Débrayer, v.: j4 4y, 0uózg máy 

Décade, f. : Độ z2; 

Décalage, m. : Š, (hoảuợ so-Ì2 
Angle de — : Góc so-lz 

Décanter, v. : Œzø, Ï4zg, ló»g 

Décharge, {. : ‹ øózg-Z/á» 

Ý Courant de — : Đò»g phóng-điện 
— cn aigrette: Phámg tua điện 
—- disruptive : Öo¿u- phóng 
— oscillante : J2zo-plózg 
Potenticl de — : Tế phá»g 
Spectre de —: Quzug-phồ pháng- 

.__ điểm 
Tube de — : ng Pháng- Äiệu 

Décibel, m. : 24⁄‹;70z/ 

Décibelmètre, m.: ‹//zl-¿Z 

Déclenché, a. : ?Pj⁄t-Zjzg, 4Ù¿;- 

phát - 


Balayage—: Quét hai chiều (/leetr..) 
Déclencher, v. : Co củ4¿ÿ, khởi¡- 

phát, phát-động. 
Déclinaison, í. : Độ //4u 

Angle de — : ~ 

Boussole de — : z-à„ — 

— magnétique : Độ £È-thiên 
Décocher, v. : đắu 
Décomposition, f. : đố ø⁄z-tích 

Facteur de — : #/-:ố gh4z-tích 
Décomprimer, v. : Nớ:; 
Découpler, v.: 7⁄42 
Décrément, m. : H/-zố giảm 

— logarithmique: .$ð øZ ẩo giảm 
Décrochagqe, m. : .Ÿ #4 4y, sự 

phế dao-động 
Dédoubler, v.: J4... rử2zử hai 
Déficit, m. : 2 ///Zu, hụt 

— auditif : TÖíwh-cwờÈng-s4i 
Déflexion, f. : .$, Z2 ¿ch 
Biển- lạng Âược 
Cz~- học 


Déformable, a. : 
Máécanique des corps — : 
vật — 


Déformation, f. : .Š 7Zz-¿ng 


DÉ 
— dc Ïmagc : Š7“ Ảnh biểm-lawg 
Dégagement, m. : .Š“ Z#ổ4 ra 
— de la chaleur : J7“ ?ôa-wh¡ệt 
Dégazage, m. : .§„ tống-khí 
Dégeler, v. ; 7„„ giá 
Dégénéré, a. ‡ Š⁄y-liến 
lÃ.-.:.kKE — 
Vibration — ; Chẩm- Äj»ơ _. 
Dégénérescence, í : Sịt fính suy- 
bzếm 
Dégonfler, v. : Xz; 
Dégradant, a. : Nhạt, giảm 
Coïn — : Khi-lang nhẠf iu 
Dégradation, í. : Š;“ øhai nhat, sự. 
@12- oiÁ 
— de couleurs : .Ÿ øÿ⁄z7 „à„ 
— de Ïénergie : Šjt giÂm~g7Á /IĂ/ g- 
lrợzợ 
Degré, m. : Đạ, Z4 
— aÌcoométrique : Độ rượu 
— géothermique : Độ ãja-nhiệt 
— d humidité ; Ji ẩm 
— hygrométrique : Độ ?m 
— dincertitude : Độ „gờ 
— đmrréversibilité ; Độ ñãt-thuAm_ 
nghịch, đö bẤt-hoàÀmw g]¡c} 
— de liberté: Bức tự-Äo 
— de métamorphisme: Độ 77 
hình 
Démagnétisant, a: K7¿ ;¿. 
Champ — : 7 È~fYitrÈg — 
Démagnétiser, v. : K7¿ ¿» 
Démarrer. v. : Ä⁄Z¿ máy 
Démarreur, m.: Ö phận phÁt-Ã§z g 
Dématérialisation, íf. : S7“ đóa- 
ăn vật-chất 


+ 


DE 


Demi-boule, a. : ĐBán-cỀn 
Ñéfractomètre —_ ; Khác-xa.kế — 
Demi-onde, a.: Na *Ố/g 
Là — : Bạ¿__. 
Demi-ton, m. : 4g 
Démodulateur, m. : Máy hoàn điệu 
Déniveler, v. : €7¿„ÿ 9/1€ 
Dense, a.: C/¿ „Ật-Ãđộ lớn, có !j- 
trọmø lớn 
Densité, f.: 7 Jj-trọug, mật-ẩj 
— đe courant : M-¿ lồng Äiâu 
— linéarre ; 1}-1romrg đài 
— optique : Ä#⁄/-ÿj 4u4„g 
— superficielle : 1-troue rộng 
FÏacon à — : Tạ ảo fj-†roug 
Denté, a. : ©¿ răng 
RÑoue — : /B/z# xe TĂHg cưa 
Dépannagqe, m.: Š7“ cÈ#a máy 
Dépanner, v.: .fz„ IMÁy, cÌhíữa máy 
Déphaser, v. : Lách Pha, lách vị~ 
tướnợ 
Déphlegmateur, m. : 
h,u 
Déplacement, m, : Š⁄ˆ 297, ZJck 
Courant de — ; Đồng ẩiệ» 2c} 
— đÌectrique : Câm~- g điển 
— de raies ; ð}“ vạc} Jời 
— virtuel : .Š“ 43 4o 
Eleetron de —_ ; Điện-từ Äi-Äÿzơ 
Dépolarisant, a. : €7⁄/¿ kh'—cy-c 
Dépolarisation, £. : Š“, cách kh 
Da | 
Dépolariser, v. : Khử?-cực 
Dépoli, a.: 2⁄2 
Mựre. =1 +) Web —. 


Déposer, v. : kắmg xuốwg, lồi lây 


Ø»y phám- 


DÉ 


Dépôt, m. : L2 7È 
0 =— superficiel: — Ïấm mặt 
Dépression, í. : Chỗ lãm, lúm, sụp 

Angle de — : PÚ¿-giác 

— atmosphérique : Nơi 4p-suất 

°-.khá»g-khí giảầm, tiêu-khí-để 
Déraper, V. ? Trượt 11g41! 
Dérégler, v. : L2 s4 
Dérivation, f. : ¿ch zZ 

— dun courant : .Ÿ rẽ mạch 

Ea —: Mắc song-sozg 
Dérive, Í.: đổ, 2j đ;¿z g72f 
Dérivé. a.: Ñ¿, Âẫn-xuất 

_Circuit — : ÀÍạch zZ 

Courant — : Jò»g ñiện zZ 

United — : Đøø-v; Äẫn-xuẤt 
Désaccord, m. : 5z 2Z/-g? 
Désactivant, a : 72 ño¿f 

Choc — : .ð„ /zg — 
Désagréger, v. : Âời rã 
Désaimanter, v. : Kñ¿-? 
Désamorcer, v. : Tháo mài, tháo 

nugòi, tẮt 

— une bombe : áo øgòi bom 

— un siphon: Tắf s//løm 
Déshydrater, v. : Khử: nước 
Désintégration, f.: Ÿz ø/⁄z-72y 

(Phụ. suÏ. ) 
‹© Sárie de — radioactves : Ïzàng 

phán-hủy pháng-xa 
Désintégrer, v. : P/4z-h¿y (Pl„:. 
__ wwel,) 
Désorption, Í. : §z goa?-hỗ 
Dessicateur, m.: ÀÍ⁄y sấy, z4y 


Jàw\ h4 


- ĐỀ 


Détecter, v. : J2ò +/⁄g Á7#-a, tÁch 
sóng : 

Détecteur, m. : Ä⁄⁄4y fách sóng, máy 
đò, máy kiểm-ba 

— đectrolytique: Ä#y đồ dùng 

điện-giải 

— àgalène: Äáy dò ềẦng gxlzm 

— à lampe: Äáy dò đàng Äèm 

— à bas niveau: ÄÍáy tách sóng 

117C thấp 

Lampe —: Đèu kiểêm-ba, tích sóng 

Trode —: Đề» ða cực đồ sống 
Détendre, v.: DZz 

— un gaz : — khí 

Le resort se détend : Ứà-zo ĐÁP ra 
Détente, Í.: + Z2, sự đấm khí 

— adiabatique : .- đZz khí Ẩoan- 

nhiệt 

— isotherme: đổ 4z khí đằmg- 

„hiệt 
Détonant, a.: Nỗ 

Gaz — : Khí — 

Mđlange — : Hz-gp — 
Détorsion, f. : .# gi xoắz 
Deux, 2L YẾO Hài, đổi 

Grouper — par — : ép từng 

đổi một 
Développé, a. : K⁄7-tz7ểz 

Puissance — : ổ⁄g-s„Zf — 
Développer, v. : Ã/-tz7ểz 

— une photographie: #4 Ảnh 
Devers, m. : Độ zgl/4zg 
Déviation, f. : $# /2cÈ, Z2 lệch 

Angle de — : Ớác lậch 

— de la lumière : .Š;# l2 Jách ámh- 

sán g 
— minimale : Ðộ lệch cwc-tiểw 


DÉ — DI 


Minimum de — ; Độ lịch cực-tiểu 
Dévier, v. : 72 lặch 
Še.—:: Ð; lạch 
Dévitrification, f. : .% thầy-tiwh 
J 
Dévitrifier, v.: L2„ ÿ„ thủy-tinh, 
làm mò: tÙ2y-tinÿ 
Dévolteur, m. : Máy 0142m-thế 
Šurvolteur — : Ä#4y tăng-giầm thế 
Déwatté, a. : Ngoại-yng 
Courant — : 7z Zj/„ — 
Dextrogyre, a. : J7Z„-rz/3„ 
Dextrorsum, a. : Hz „hướng 
Diacaustique, f.: 7//Z-:;//-/)„j 
Diacoustique, {. : Thấu-ám-học 
Diagramme, m. : G;¿z-Z3 
Dialyse, f. : 77z-z;2; 
Diamagnétique, a. : P1¿„-z 
Diamètre, n. : Đường kíah 
— apparent : 77/-kízÿ 
: ZÂm-thoa 
Diaphane, a, ‡ Trone MỜ - 


Diapason, n. 


Diaphonie, t. : Hiệu tượng song- 
thính 
Diaphragme, m. : Ä⁄2zg, cjý; JĂng 


hở 

— de champ: ấy dáng hở: thị- 
trường 

— à tris : Chắu dáng hở: hìu] com 
7g1"01 

— douverture : (Cjếy dáng hở 
khẩu-đ¿ 


Diapositive, f. : „2ÿ kính 

Diascopie, f. : Š?" nợÌÙiÔm suỗf 

Diasporamètre, m. : kLưỡng-lăng 
biển- giÁc-kế 


DI 


Diathermane, ¿. : Tấu-nhiệt -. 
Diathermanéité, f.: 7⁄/ thấu 
mh1 ô† 
Diatherme, a. : 1 ùẤm-uh¡ệt | 
Patoi b4: 7 hà»g 
Diatomique, a.: ợu yên- tử: 
Molêcule — : PJ¿„_.;¿ —_ 
Diatonique, a. : 752z-4z 
Echelle — : 
Camme — : — g7„j 
Dichroisme, m. : Nhj-sắc-tfuh 
Dichromatique, a. : 


— giải 


Lưỡng-“rắẮc 
Dichroscopique, a. Phâm-cực 
Jưrỡng- sắ: m1yhi Êm 
Loupe — : T — 
Dictaphone, m. : ÄÍ⁄y gh¡ 4m-fhAnh 
Diélectrique, a. et m. : Cách-Ärện, 
điểu-mồi | 
Constante — : Hồug-số cách-Äïâm 
Humidité — : T2} #m của cjứy 
cách-Ãrâu 
Polarisation — : .Wz„ ĐhÂm-cựrc Äïâu- 
môi 
Dièse, m. : D/¿¿, thăng 
Différence, f. : H//„—x7 
— de marche : #7 1êu-Ïộ 
— de potentiel ; — điện-thế, liệu- 
thế | 
Différentiateur,m. : Ä⁄„cÿ vi-ÐhÂn 
Différentiel, a. : 77—‹„; 
Galvanomètre — : Điệu-kế — 
ÑéÍractomètre —_ : Khá-xa-}£ — 
Seuil — de fréquences : 7/3 — 
tẦm-sõ 
Seuil — relatif d”intensité : Tđ]ờm —. 


DI 


tỉ-lỗi cường-Âm 

Son —: Z„ — 

Thermomètre — : N⁄¡/!-kế — 

Vis — : Định øc — 

Diffracté, a. : N//2zu-r¿ 

Lumike — : „4ÿ sÁng — 
Diffracter, v.: N7¡Zu-x¿ 
Diffraction, †. : (Šz z/72„-x¿ 

Frange de — : 7ƒ nhiãu-x4 

Špectre de — : 4zg-phổ szÌ/Zu- 

xạ 

Diffractographe, m. : N//2u-+4-‡ ý 

Diffus, a. : 3⁄2, z⁄z 
Lumière — : 1Án~quag 

Diffuse, a. : K/„Z¿j-:⁄x 

- Lumière — : xzh SÁU — 

Diffuser, v. : X/zZ¿j-:⁄u 

Diffuseur; m. : ¿) Ä⁄4y ?zuyz 4, 
(24‹ou:t. ) 

2) BQ-phận hã-tán (Thermo.) 

3) Cái chụp đèn mò: (Opt.) 

4) Đệ phận truyền chất làng 
(M«..) 

Diffusion, f.: đ§>, 2c {7uZch-t/a 
Amplitude de — : Ö¡//u-đj {buếcÌ- 
tán 
Coefficient de —: ÖJ2-:ố Ö„ếcj- 
tán 
— de la lumière : .Ÿ /4z-7„4„g 
— mutuclle des gaz: .§ ##/ jã- 

tắn 

— du paquet dondes : .f #j„Z¿j- 

tắm của mớ: sống 

— radiophonique :Ÿ”2-fzyến †ruyn- 

thanh 

Índicatrice de — : Đường tán-thị 


DI 


Pompe à — : zw Ä4È»uấc-tán khí 
Dilatation, ƒ.: (9z zở - 
Binôme de — : Nj/-t##c „ở 
Chaleur de — ¡isotherme: Njiý 
„ở: Äằng-nhiô† 
Coefficient de — : #Ï/-sõ mở 
đực nở lớn 


— 1sotherme : 


— cubique : 
đị“ mở ÄÌxơ-nhiệt 
Šịt mở đài 
— superficielle : .Š“ „ở rồzg 
— du temps : ðz thừi-g1am mổ: 
Résdu de — : 77zzg-2jz mở 
Dilatomètre, m. : 7zz¿zg-‡Z 
Dilué, a. : 7sZzg 
Solution — : J„zg-4j;ÿ —- 
Dimension, f. : X/zj-Özúc, zj¿- 
nguyên, chim 
— dune grandeur : 
một Ẩai-ljtợơng 
— dun objet: KícW-/lzéc một 
vật 
Ñéseau à trois — : Ä#z»ø Z4 c]¡i3„ 
Dimorphe, a. : 1zZzzg-7ì;/ 
Diode, m. : 
hai eực 


— limêaïre : 


Thứ-neuyêu 


Đàn Ủ#Z1g~ejre, đèn 


Dioptre, m. : J„ỡng-chất 
Šommet dun — : #izÿ „ý; — 
Dioptrie, f. : 7/aøz;¡ 
Dioptrique, f. : /Z-¿zzzø-Joc 
Diphasé, a. : 4; pha 
Courant — : Dòzz đ7/„ —- 
Dipolaire, a. : LzZzg-cc 
Absorption — đÏeetrique : .Ÿz hấp- 
thụ — điện 
Absorpion — magnétique : NI 
hÃp-thu — từ: 


DI 


Moment — : Äfoze„ — 

RÑayonnement — magnétique: Öc- 

x4 — từ 
Dipôle, m. : 1zZzg-z, 

— đÌectrique : — ẩiáz 

— magnétique: — f? 

— sinusoïidal : — s¡z 
Direct, a. : Tz/r-2/Z 

Couplage — : 2È gửép —. 

Sens — : Cjiồ¿ £ửuân 

Vision — : (Š, cÁch „hìn thẳng 
Directivité, f.: 77z/, Z/ hướn g-hiệu 
Dirigé, a. : Đị»nh-hwóug 

Antenne — : JÁy zrè¡ — 

Falsceau — : Cùø — 
Dirigeable, m. : Ấ//-eờz„ khÄ- hướng 
Discontinu, a. : Œ/-ổoan 

Špectre — : Cuz⁄g-phổ — 

Variation —: điZz-thiáu — 
Discordance, f. : 7z 2/-đi¿u 
Discriminateur, a. : Ö///-zzcử 
Disjoncteur, m. : Ä/⁄y sốt điệu 

tự động 
Dislocation, f. : đŸ zzz z2 
Dispersé, a. : P/4z-z4„ 

Šystème — ; 74z-j¿ 
Disperser, v. : P4/-2„, táø-sắc 
Dispersif, a. : 7⁄2-:áức 

Pouvoit — : Àng-suất — 

Puissance — : (zg-zuất —. 
Dispersion, Í. : §z 72z-sứ 

— totatolfe : — f77/-4147g 
Dispositif, m. : Z/ đụng-cụ, kiểu 

xếp-đặt 
Disque, m.: 7z 


DI 


Alternateur ^^: Ä⁄4 y ø7ao-ẩiÊm cá— 

— oculaire : #2wø /ròw †È¡-kính 
Disruptif, a.: ÐZ¿ đuan 

Décharge — : .§z pháng điệu — 
Dissipation, f. : địt /êu-tÁn. 

— dénergie ; — năn g~Ìrÿug ' 
Dissociation, f.: C4}, dị phÂm~ 
Ù, giải-Ïy : 
— đectrolytique : .f#- øÖ⁄4z-ñy Äï4»- 
giải 
Pression de — : -Áp-uất phám-Ïy 
Dissonance, Í. : .Šz, z/zÿ /jZ; tại 
Dissoudre, v. : #2¿ zzz 

Se —: Tan 
Dissous, a. : T⁄z ì 
Dissymétrique, a.: 77/Zu đối~xing 

Elasticté — : 7z} đ2z-jồ; — 
Distance, {f. : Khoảug cách 

— angulaire : 74c-cự 

— focale : T7áz-c 

— hyperfocale : Cận-cịr máy ảmh 

— maximale de vision distincte : 

Khoảng thấy rõ đài nhất 
— minimale de vision distincte : 
Khoảng thấy rõ nơoắu nhất 
Distillation, í{. : S7“, cách cÏirng¬ 
cất 
Distillé, a. : Chưng-cất 
Eau — : Nước — 
Distinct, a.: 82 

Vision — : (Ÿ zÿ)„ — 
Distorsiomètre, m. : Ö/Zz-4zzz-‡Z 
Distorsion, f. : 

xoắn-lạmg, vị biểu-Âm 

— cn barillet: .ÿ„ xoắn-Ä¿mg lồi 


dứt điển mg, sự 


TH NGS 


Ø—= DO 


—_ en croissant : cực xoẮn-đạng lốm 
Distributeur, m.: Ä⁄⁄ //222, 

máy phẩn-phỏi 
Distribution, f.: P/Z2 

Probabilitđ dune — : 

của một — 

“Tableau de — : B4 — điển 
Diurne, ¿. : 42 z#27 

Vision — : ‹Š# nhìn — 
Divariant, a.: Nj/-?/Zz 

Système — : Hệ-thống — 
Divergent, a. : P/4z-k) 

Faisceau —: Chàm — 

Lentille — : Thấu-kính — 
Diviser, v. : C72 

Machine à — : ÄÍáy — 
Diviseur, m. ct a.: ÄÍ4y cÈ¡4 

— de tension : C3w phán Äi/mthể 

Pont — de tension: C3» h4; 

Äiện-thế 
Do, m.: Do 
Doigt, m. : Ngớu f2y 

Règle des trois — de la main droife : 

Quy-tắc Ùa — phải (mặt) 
Donateur, a. : CÍø 

Centre — : 7 — 
Donneur, a. : Co 

Nivcau — : 
Dose, Í. : 3z 

— (rythémalc : 

— cn föntgens : — tÍnh ra rồnfgew3 
Double, a. : X22, 2 

Couche — : Lé; ép 

— effet : Tác-lung kép 

— pesée : Cẩz lặp 


Xác-suất 


Mặc =— 


— làm sằm da 


OD 
— peséc à charge constanfc : Côn 
lặp lượng-chất không đội 
— rêfraction : Lưỡwg-chiết 
Iaterféfomktre à — rếfracion : 
Giao-thoa-kế lưỡng-c hiết 
Pont — : C3» đới 
Raie — : ƒạch kép 
Doublet, m. : Đới, cx0; ÍzZzg-£2; 
vạch kép 
Antenne — : zf¿u káp 
— đectrique : Lưỡng-cực điện 
Đại điện-Hừ, 
— magnétique : Ủỡng~cc từ 
— optique: Jưỡng thấu-kính 
Symbole đun — optique: Kƒ-hiệu 
một lưỡng thấu-kính 
Doubleur, m. : ÄÍ4y f3» 2 
— de tension : — fÙế điện 
Douille, f.: Ðz¡ 3», 2ázg đèn 
— đune ampoule đectrique : Özi 
báng đèn điệm 
Doux, a. : /z-đ2ng, z2n, lại 
Fer — : đất zon 
Lumière — : “nh sáng Äju 
Pente — : D& là 
Droit, a. : P/4;, 2“zg 
Image — : <4“h “ng 
Quartz — : Thạcl-anh phải 
Dual, m. : Đii-tính 
Durée, f. 
thời-k) 
— de vie moyenne: Ï hời-g14m sỗng 
trun g-bìuh 
Dureté, {.: Độ cứng, cirơng- độ 
Echelle de — : Cương "g!41 
Dynamique, 2a. cf {. : Đóng-lực- 


học 


— (lectronique : 


: hời-giam, thời- hạn. 


DY DY 


Birếringence — : 7# Jzðẽng- Ì  — shunt ‡ — shunf 

chiết — vặi — uunipolaire: — đÿc-czrc 

— des llidd@ẻ tì— về TNG TA Dynamométamorphisme, m. :.Ÿj“ 

Electricité — : Ðmg-Šiệz vậu-Ïc biến-hìmh | 

Étát — : Trạmg-thái ñộng-lyc Dynamomètre, m. : J„c-/Z. :: 

Viscosité — : / nhầy động-lực Dynatron, m. : D}ywzAtron 
Dynamo, 1m. ; Dyzamo cổ Dyne, ( Đựu 

— compound : — #é? Dynode, m. : Dyzø¿7 


Eau, f{.: Nước 
— boulllante : — 4z sở 
— boutllie : — +; để zguội 
— douce : — gf 
— loutde: — rặng 
— super loufde : c#c mặng 
— thermale : — suối móng 
Jet d — : ⁄òi —; tia — 
Poussée d` — : đe — 4y 
Remous de Ï — : Cñỗ — cuộn 
Refroidissement à — : Làm zguộ: 
bẦng — 
Soluble dans Ï — : Ïa” fzozg — 
Tirant d` — : T3 — 
Tubt đ —*: Ốu — 
Valeur en — Đương-lrợng 
ÙẰng — 
- Vapcur d — : Hơi — 
Éblouír, v. : C47 z4: 
Ébonite, í. : E-/o-zi 
Ébranlement, m. : C#Zz-Zjzg 
Ébulliomètre, m. : P/-‡Z 
Ébulliométrie, {.: Phép ño độ sói 
Ébullioscope, m.: Äƒ⁄y zgl//z đ¿ 
sốt 


Ébullioscopie, {.: Pháp nghiệm độ 
4ø? 
Ébullition, f.: (Â7“ sổi 

Mđlange à — constante : Hãu-hợp 

hằng¬phí 

Đoint d` — : Điểm sối 

Retard à Ï — : đô cm sới 

Température d` — normảle : j//f- 

Ãộ sới thường _ 

Écart, m.: #Ø¿ cách, đệ s4/-biệt 
Écartement, m. : Ã#o4⁄g các 

— des raies : — các vạch 
Échange, {. : Trao đổi 

Coefficent ` — mutuel : H£-số 

hã-ch 

— de chaleur: — n”iệf 

— đénergie: — #ăug-Ï#wg 

— superficiel: — s„hiệt ở mặt tiễp- 
__ *Íc 
Êchangeur, m. : ÄÍ⁄y fzzo đổ: 

— de températures : — “ø"z£f-độ 
Échantillon, m. : Ä/Z 
Échappemertt, m. : 

thoát 

— libre : — hơi thằng 


1) z, cách 


h = SÀI —— 
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— silencieux: — ơi lặng 

Pot d —: Ống thoát 

Soupape d` — : Lưỡi gà buông 

2) Com buông 

— à ancfe : — có mốc 
Echauffement, m. : 5 /2z zózZ, 
„ #ỊP HHNg 
Echelette, í. : Nữ‹ 

RÑéscau à — : ch-t#*ˆ có — 
Échelle, f. : z) Œ¡4¡ 

— chromatique : áø„-Âm — 

— diatonique : Ïoàu-Âm — 

— majeure : “Âm-giai trưởng 
— mineute : <ẩm-gi4i thứ 
— musicale : ⁄Êm-giai, nhạc-gi4i 
internationale de tem- 


Nhiệt-giai  thực-dựụng 


— pratique 
pếratures : 
4uỗc-tế 

— de tcintes de Newton : 
giai New!on 

— de températures : N?//f-gr4: 

— thermodynamique : N//f-ẩj»g- 
lyc- giai 

Zœo de Ï' — : 6ð (hông của một — 
2) Nhiệt-giai 

— absolue : — £uy‡f-Ãði 


đác~ 


— centigrade, centésimale: — Ởác- 

phân, — Celaius 

3) Cấp 

— macfoscopique : — /ủó 4ï 
Échelon, m. : NZ, 2á 

Lentille à — : T#u-kính có nấc 
Écho, m. : Ở?7ếng đội, tiếmg vang 
Éclairage, m.: . cl7Zu sá„g 

— critique : — fới lạm 

— à fond noïf : — trên mềm Ấcn 

— indirect : — gi4øz-tïểp 


ÉC 


— làf6ral : — . 
— par réflexion :; — ØÏả-x4 


— par transmission : — #yÈ% suồt 


Éclairagisme, m.: 7-2 zấp 
sáng 
Ếclairant, a. : Ÿ4zg 
Pouvoir — : ăng-suất — 
Éclairement, m. : Độ chrếu tÁmp 
— énergétique : — øé0*ug-iÍnh 
— lumineux : — 44„g-fính 
Éclat, m.: # sáng 
„ — Appafent : — biÊu-Kk¡ Ếw 
Eclatement, m.: ốz zổ 
Onde d” — : ózg l⁄e nỗ 
Éclateur, m. : Ä⁄⁄y zổ 
— à boules: — ÏZng-cẦu 
Éclipse, f. : Š c#c ⁄¿»zế: 
— annulaire: Kuyên-thực 
— de lune : Nguy¿f-tửc 
— partiele : Xhuyết-thực 
— de solel : Nhệ-thựưc 
— totale : Toàn-thực 
Écluse, f. : C2 xước - 
Écoulement, m. : .Ÿ cả4y, cách 
chảy 
— libre : Chảy f-áo 
— par un oriÍice en parOis minces : 
SŠ-, cÁch chầy ạua lỗ, thành mỗng 
— tourbillonnarre: Clảẩy cuộn 
Potentiel d` — : Thế chảy 
Écouteur, m. : »g zghz 
Écran, m. : Äfàn, cái chắn 
Constante d` — : HHồøg-sð cẩn 
— de cinéma: ÄÍàw ẩzh 
— complémentaires : Ja¡ chắn hã-Ùỗ 


ÉC — ÉF 
— đectromagnétique : C⁄/ chấn-từ 
điện 
— địectrostatique: C4? chắx f7m"- 
điện 


— fluorescent: ÄÍ2w ủz)nÈ-jguang 
Effet  — : Hiệu-#ng cẩn 
Grille — : ỦLưới màn 
Ếcrêtement, m. : .Š# Öớ/ xéz 
Écrou, m.: ÖÐzi ốc 
Éffectif, a. : 7Ö‹ 
Puissance — : Cổwg-s„ấf — 
Rendement — : #Ï¿„-suấf — 
Effet, m. : ;) H//z-Zz 
tu de bord › ——= biểu 
—— de contact: — f/Zÿ-xức 
FWW22n : — cả: 
— de masque: — cÌe 
— de peau : — ¡ 
— de pôÌe: — c/c 
— de recul : — lài 
— đe setre: — lồng kính 
— tunnel : — đường hồềm 
Tại Tác-lụng 
Double — : — Xép 
— calorifique : — ølz#f 
— mếcanique: —— eơ-học 
— de la raideuf dune corde: —— 
của JÁy cứng 
— de cavitation des ultrasons : — 
Hiệu-trợng siêu-Âm tạo hỗc 
Efficace, a. : ÖH/¿u-luzg 
Intensité — : ườ»g-đj — 
Résistance — $ Ö/ể„-fzở — 
Section — : //ế!†-liệu — 
Tension —: Hiá¿-tbế — 
Efficacité, f.: Ð¿ 7/2u-2uzy 


ÉL 

— instrumentale: — cửa 4y 

— lumineuse : — £fÈ/-s4f 
Effluve, Í. : 7 Zz-¿z4zg 
Effusion, Í. : Pháng-hru 
Éjecter, v.: Phun ra, bẬI ra 
Éjecteur, m.: Ä⁄4y jzz 
Élargissement, m.: .Ÿz zở 7ô“ 

— des raies: — cửa các vạch 
Élastance, í. : Ð2⁄-Ù; trở 
Élasticité, £. : Tí đàn-hồi 


— dissymétique : — hiếu đối- 
xứ“Ig 

— non linéaire: — khó»g bậc nhất 
— variable : — #Z†-ấ¡mh 


Limite d°` — : G¡ới-hạn Äàm-hồi 
Module d` — : Ðàz-Ì¡-suất 

Élastique, a. : Ðàz-Ïð: 
Molécule — : P4u„-?# — 
Onde — : .Šóug — 


Suspension — : Ô;# fZe0 — 
Tension — : .ðức căng — 
2L ` Nẫy 


Choc —: ĐÐựzg — 
Électret, m. : Z/zc/z⁄ 
Électricité, f. Điều 
— atmosphérique: — Xkhổzg-fr„% 
— dynamique : Ø⁄g-Ï#c — 
— Inductive; Ỉm-ng — 
— statique : Ï7nh-Äiệu 
Ferro-électricité : Ï hiế!-Ãrệm 
Propagation de | — : .Š# fzu„yễm — 
Quantté d` — : Điể„z-hry»g 
Seignetto—— : Ïl7ết-Ãiˆn 
Transport d` — : (f# f7 điểm 
Électrification, {. : . „ắc điện 


ÉL 


Électrifier, v.: Az: điện 
Électrique, a.: Điều 
Absorption dipolaire — : #ÏJZ2-tÈz 
lyống-ctre — 
Ampoule —: Öázg đè„ — 
Biréfringence — : LưZzg-chiết — 
Capacité — : Ð/fØ~-Jung 
Champ — : Điện-trường 
Charge — : Ð¡/„-tích 
Collecteur — : PÖ*%z thu — 
Compteur — Điện-uăng - X ý, 
công-fœ —— 
Conductance — :; Độ 4Z„ — 
Conducteur —: #7 đẫm — 
Contact — : ÖĐÐiểz-tiếp 
Déplacement — : 4-#z„g — 
Dipôle — : ÏưZ»g-cực — 
Ếnergie —: Điậ¡-năng 
El —: Dáy — 
Force — ; Điểz-lưc 
Four— : Ùà — 
Horloge — : Ðzg-hờ — 
Image — : ⁄fz" — 
Induction — ; (24.-#„ug — 
Influence —: #Jởzg-#ug — 
Ligne — ; Đường 4y — 
Microphone —: Äfáy vi-âm — 
Moment — : Äøzw„ — 
Onde — : §ớ„g — 
Oscillation — : 2zo-Zj„g — 
Pôle — : ĐÐ/ệøz-cc 
Potentiel — : Ð/Zz-zhZ 
RÑécepteut —: ÄÍáy thu — 
RÑésonance —: x„g-hở„g — 
Šecousse — : — giýf 
Šervo.accouplement — : ÄÍ4y g4» 


ÉL 


— f-động 

Signal — : ÖÐ//z.l7á„ 

Šonde — : 7 z#o — 

Soudure — : #Ï2„ — 

Station — : Tzqm -“ 

Šusceptibilité — : #2 cả. — 

Tableau de distribution — : Öả„g 

phám-bö —. 

Timbre — : Chuông — 

Valye —: #Ứ4„ — 
Électrisation, {.: ự, tính Äiện-háa 
Électrisé, a. : Mang điện 

Corpuscule — : #l¿# — 
Électroacoustique, f.: 

học 
Électro-affinité, {.: Điện thAn- 


lạc 


TĐiện-Âm 


Électro-aimant, m. :  zm-chÂm 
điển 

Electro-capillarité, Í : Äfao-d2z 
Äiệm 


Électro-chimie, {.: Điện háa-học 
Électrocinétique, {.: #Ð»g-ẩiệm 
học 
Électrocuter, v. : Chết vì Ẩiệm giẬt 
Électrode, {.: Điện-cực 
— à hydrogène: — ÏyẢrogen 
— soluble: — #zz Ẩược 
— stillatoire: — đỏ g7ạf 
Électrodiffusion, {.: Điện khuếch- 
tắn 
Électrodynamique, {.et a, : Ð/áz- 
Âđộng-Ìịực học 
Ampèremètre — : ⁄#pèr¿-kế — 
Balance — ; Z — 


"“ —= 


ÉL 


— quantique : — #guyéz-lrgøg 
Wattmètre — : 7# aff-kZ — 
Électrodynamomètre, m.: #z¿z- 
lực-kế 
Électro.endosmose, í. : 
thÂm 
Électrolyse, {.: Điện-giải 
— ivisble: — &hô»g thấy được 
Électrolyte, f.: C/Z Z¡/»-g;4; 
Électrolyti que, a. : Ð¡/z-g/2/ 
Condensateur — : ÄÍ⁄y /¿-đ;¿ø — 
Détecteur — : Äfáy Jò lòng — 
Dissociation — : .Š;“ øh4-Ïy — 
Ïnterrupteur —: C4? øgắt điển — 
Rhéostat — : 7ếu-rở¿ — 
Électromagnétique, a. : Điện-từ 
Agitateur — : ÄÍáy khuấy — 
AÁmpèremktre — : ⁄/2z¿-kế — 
Champ — : — frzzÈzg 
Ếcran — : C4 chấm — 
Eore —: ức —  _ 
Lentile — : Tấu-kí» — 
Onde — : ðózg — 
Potenticl — : 7 — 
Théorie — de la lumière : Tjzy#? 
— về Ánh sáng 
Unté — : Ðzz~v; — 
Voltmètre — : #olt-kế — 
Électromagnétism ©, m. : 
tù: học 
Électromètre, m. : 77zử Äiện-kế 
— à quadrants : — có góc phữn tre 
Lampé — : Đèu Z¡i4z-t?-k£ 
Électromoteur, a. : Ð//z-đ#zg 
“Eorce — : Š‹ — 


Điệun- 


Điện- 
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Électron, m. : Ð¡4z-2Z 
Canon à — : Ủộ-phẩ» bắm — 
— de conductibilité : Ï2ấm — 
— de déplacement : — đ7-ẩô»g 
— mobile : — Ïu- động 
— périphérique: — øgoài biển 
— húa-tr¡ 
Migration des — : ( — 7-c 
Paquet d—: Äđ — 


Electronique, f. : Ð/z-/# học 


= de valence . 


Électronique, a. : Điện-tử 
Adapteur — : Äf4y ấ73u-hgp — 
Doubhlet — : Đó — 

Émission —: PÖá/-x£ — 
Mémoire — : 7z s„hé. — 
Microscope —: Ấ/zk iểm«v? — 
Onde — : .§ózg — 

Optique — : Qzzg-hoe — 
Télescope —: /zÈ viễm-vọng — 
Tube — : Đèu — 

Électron-volt, m. : Ö//z.£#-voÏ 

Électro-osmose, f. : Ð//z-2„ 

Électrophore, m. : ÄÍ⁄4y đi/u-phềm 

Électrophorèse, Í.: Z7;/z-#zz»g 
Äiện-vịnh 

Électroscope, m. : Ä#⁄ 77z/-đ;4z- 

Ạ nghiệm 

Electrostatique, f.: 77z/-Z7¿z học 

Électrostatique, a. : Tzz/-đ/4z 
Écran — : C4i chắm — 

Lentile — : TZu-í„* — 
Microphone — : ÄÍ4y v¡/-2 — 
Potentil — : 7£ — 

Pression — : “Áp- uất = 
Tourniquet ++‹ Máy 4/4 — 
Unité — : ĐÐøơz-v; — 


LÉ 


5 Voltmètre —- : #⁄øÏ/-/Z — 
Electrostriction, f. : Ð//z- gio 
Electrotechnique, f. : X7-z⁄z/ 


điệm-học 
Électrotypie, £. : ThuẬt Ãúc điệu 
Ụ Ẩn-bầm 
Elément, m.: PjÈz-¿z 

— de pile : — Øï 

Théorème des —— correspondants : 


Đinh-Ïý về — tương-ứng 
Élémentaire, a. : Šz-cãp 

Charge —: ÖÐ//z-tícb — 

Force — : ỦJe — 

Traval — : 4g — 
Élévateur, m. : ÄÍ4J făng, mÁy „Âng 
Elevateur, a. : 7g 

Transformateur — de 

Máy tăng-thế 
Élévation, {. : (địm tăng 

— de Ïa température: — øl7£t†-độ 
Ellipse, f. : Z//¿ 

Ellipsoide, m. :) E/2soz1 


—.conducteur : — z-ẩ/#»„ 


tension 


— des indices : — c|/ế!-suẩt 
— dinertic : 
— de polarisabilitéđ: — øl4z-cwc 
được 

— de révolution : — fzòw xoay 
2) Mặt zllïp 
‡) Khô: ellïp 

Elliptique, a.: z) Hz; z/7p 
Balayage — : Qzé — 
Mouvement —:  Cj„yể„-ẩj„y — 
Trajectoire — : Cuỹ-Z¿o — 
2) Elïp tính 
Birểfringence — : ÌZzg-chiết — 
Lumière — : ⁄4zÏ sáme — 


— quắn-tÍnh 


ÉM 


Polarisation — : .f ØÏ4z-cwe — 

Vibration — : Cửẩ»-ẩjmg — 
Élongation, £.: Ly-giác, Ïy-egr, Ïy-j 
Élution, {.: ⁄7 lọc đường, sự 

Awmg~1y | 
Émaillé, a. : ÏrÁng mem 

FEÏ —s% Dây — : 
Émanation, {.: đ pháng-tám, chất 

PphÂn-xuẤt 

— de radium ; 

của rau 

Embrancher, v.: N/ vào, mắc vào 
Embrayagqe, m. : .z /#/ 4y 
Embroché, a. : Xác số; ?7Zp 
Emergence, Í{. : ðz /ó 

Angle d`.-- : Gác /á 

Point d` — : Ð/ể„ lá 

Rayon d` — : 77a lá 
Émergent, NV 

Colonne — ; # — 

Rayon — : 7a — 
Émerger, v.: há ra 
Emeri, m, : .⁄-/Ïh¿ch 
Émersion, {. : (W- „hổ lôm, rự lá ra 
Émetteur, m. : Máy phát 
Émetteur, a. : Phát 

Circut — : Äạch — 

Poste — : Đài — 
Émettre, v.: Phát, uêu ra 

— une hypothèsee : 2z một gi4- 

thuyết 
„ — unson : PJ4f một Âm 
Emissif, a. : P⁄/-xa 
- Pouvoir — : ãng-xuất — 
Emission, Í. : 9 ø⁄/-xa 

Courant de contre — : JĐàwg điệu 

phẩn-bức 


Chất phÁ4m-xuất 


— tlectronique : — đ/#z-t# 


— photoélectrique : — 42zg-điển 
— thứ--cấp 


Phát-xạ nhiệt 


— secondaire : 
— thermoionique : 


__ điện-tử 
-_ §pectre d' — : Quaug-phồ phát-xạ 
Transtion sans —: CÖzuyếz-tếp 


không phát-xạ 
Émissivité, {.:  Nănmg-ruẤt phát-xạ 
(71 
Émitron, m. : Emiiron 
Émittance, í. : Ð/ g4? ›4zg 
— (nergétique : — ø*øg-tÍnh 
-— lumineuse : — 2#2g-fÍzh 
Emmétrope, a. : ÄÍ⁄/ //zè„ 
BH ORj ai — 
Wave, - 
Emmétropie, f. : 77zử Z3zl-+7; 
Empirique, a. : 7/co X/»;-zgửz/m 
Émulsion, f.: N1z-zzz»g 
— photographique — lính 
(gương) ảnh : 
Émulsionnant, a. : N/Z-zzơzg-lóu 
Agent — : Ïác-nhán — 
Énantiomorphe, a. etm, : ÐZ-Ì)xJ 
Énantiotrope, a. et m.: #ZØ/-/Ù£ 
Encagé, a. : 7zozg lồzg 
Molécule — : Pj4z-+¿# — 
Enceinte, f. : Nz¿ ⁄íz 
Enclenche, f. : 75, khe 1!/À1W 
Enclencher, v. : Đúug ngàm 
Encliquetage, m. : Ö/ j/¿z cháu 
4847 
Encliqueter, v. : Cếz ¿z4y 
Enclume, Í. : 2 Zz 
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Encoche, f.: KjZ‹ 

Endoscope, m. : XÄ/zử zợ/ froug 

Endosmose, f. : 7⁄2⁄-/h2z 

Endothermique, a. : 7”z z// 
Réaction — : Phẩnm-#ug — 

Năng-lưrợng học 
Năng-lrợng, 


Énergétique, f. : 

Énergétique, a. 
wrăn,g~tÍnlh 
Eclairement — : 
năm g~tÍnÏ 
Émittance — : Độ phát sáng uăng- 
tính 
Intensité — : Cườøng-đệ măng-tÍnh 
Luminance — : Hzy-ẩj muăn g-tÍnh 
Rendement — : /#¿-3uất răng- 
lượng 

Énergie, í. Nzzg-lzgzg 
D4gradation de Ï—: .Ÿ giảm g14— 
Dissipation d” — : d# f/6z-f4m — 
— đactivation : — XÈích-động 
— daimantation : — Ï⁄yý⁄ 4m- 

châm : 

— calorifique : N7/f-wăøg 
— cinétique : ộzg-zăøg 
— dá«change : — frao đổi 
— đcctrique : //m-năng 
— interne : Nội-zăng 


Đạ chiếu sáng 


— libre : — f-Ảo 
— liếc : — buộc 


— mécanique : ữ-øăug 

— potentielle : 7 Öế~»zxzg 

— tayonnée ; — #c-x4 

— de rayonnement : — ⁄c-x4 
— tésiduelle : — 

— de rotation + — 4⁄4 

— de translation : — f/⁄Ằ-irễm 


ká'ÁE = 


EN 


— ttlisable: — ÿz„-/;ÿ 

Flux dˆ — ; Năng-thâmg 

lnertie de | __ : Năng-quÂn. 

Localisation de | — ; Š7ˆ Ấ/mÏ— xứ 

Nho — 

Niyecau d' — ; Me — 

Lx 12 ÀV, HỆ AC NG NY MẤT —. 

Principe d'équipartition de Ï — ; 

Nguyâ»-lý chia ồn — 

Quantification d' — ; 7“ ợu yÊw- 

lượn ợ- háa 

Quantum d” — : Măng-tử- 

Ñécupérer Ï —. : ThẨy lại — 

Šous-niveau d” — ; Mực thứ — 

Transfcrt d” — :ô chu yẩm — 

Transport d” — ; dt fÃi — 
Enflammer, v. : Ð/¿ cháy 

Š.—: Bất la 
Engrenagqe, m. : 4w" xe FĂHØ c⁄“a 

Harnai d' — ; Độ bánh xe khía 
Engrener, v.: Ä⁄2¿ v¿o FĂHØ ci"a 
Enregistrement, m. : Phép ghi 

— sur bande magnétique ; — đ„- 

thanh trêu băng từ, bămơ ha 

— sur disque : — 4z-£#¿z„ÿ vào đĩa 

— graphique : — Z3-¿#; 
Enregistrer, v. : (Œ7¡ 
Enregistreur, m.: 3⁄4 ghi 


Enregistreur, a. : Œ/¡ 
Baromètre —_ : Phong-vã-Biểu — 
Manomètre — : 2-/Z —_ 
Špectrophotomètre — semiautoma- 
tique : Trắc~4wang-p hồ -‡ ý Đám tạư¬ 
Äÿng 
Thermomètre — : 


zrh;2†-X ý 


N)i@'-Z ghi, 


ÉP 


Enrobage, m. : .9z Ùọc, ao 
Enroulement, m. : ;) Šm, cách 
quÄ : 
— compound ; — ø#⁄¿-zj/Z„ 
— cn tambour : — £;Ÿ¿o ÿ}xzÿ trỗng 
2) Câu 24p 
— compensateur : —— jổ-cÿƒzÿ, 
— Primaire : — sø-¿Zø 
— secondaire : — thứ-cẤp 
Enthalpie, f. : E„-tal-bi 
— libre : —- #_Zo 
Entopique, a. 
ZrỘ 
Dáfaut — : Quảng—mói tật, {HAI Ø~ 
vội. tật 
Entrainement, m. : 
Mouvement d” — ‡ 
heo 
Vitese d” — ; T?-Äj theo 
Entrée, {.: 72¿ 
Pupille dÌ —: Coz mgwøi — 
ŠSignal — : H„ —. 


: Quan y—mồi, 4141g- 


N} # Áo theo 
Chuyể»z—Ãjmz 


Entrefer, m. ; Khoảng giữa hai Cj“c 
Entretenir, v.: 7„y-zz) 
Entretenu, a. : 72zp-/z) 
Onde — : .§2„ — 
Oscilation — : Đaa-đj»y —. 
Vibration — : Chấn-Äjwg — 
Entretoise, f. : 7zzÿ L4-4./,1-4 
Entropie, f. : E„-tro<pi 
Éolien, a.: Giá 
Son —: 2m — 
Ếpais, a. : Đờy + NếP: 
Lentllềt à bords — ; 1hấu-ktuh 


cạnh — 


Lentile — : Thẩu-kÍuh — 


— ÄB ~ 


/bahàp 


ÉP — ÉQ 


Ếpaisseur, f. : Ø3 4%y 
— optique : (Quzøg-h¿m, bề dãy 
4I4fI g~hỌc 
Erange d égale — : 4m Âđẳằng-hậu 
Épicentre, m. : Cjẩm-tÂm 
Épicycloide {: Đường ngoại cycloil 
Époque, f. : 72-4) 
Ếpreuve, f.: 2# ¡/Z 
— nghịch 
— positive : — fhuận 
Équation, JA, Phươug-trình 
— d état Ẩun gaz : — trạng-thái 
của một khí 
— personnclle : Nhàn-sai 
— thermochimique: — uhiệt- háa 
Ếquerre, f. : Ê-‡ 
— optique: — 4u4wg-học 
Équilibre, m. : 2⁄4-bÀmg 
— adiabatique : — oan-uhiệt 
— indiffđrent : — ÿ7#m-Ä¡nh 
— instable: — Xlóug Đồn 
— mứtastable : — giới-ẩm 
— stable : — bðm 
— thermique : — zl/#f 
Équipartition, {.: Sự chía đều 
— de Ïếnergie : — măng-Ïrợng 
Équipement, m. : Ï74g-Ù/ 
— đun laboratoire : — một phòng 
thi~m ghiệm 
Équiphase, f. : ĐÐởzg-jz 
Surface — : Mặt — 
Équipollent, a.: Hoành Ä¡ 
Vecteurs — : # zcfz — 
Équipotentiel, a. : ĐÐửzg 7⁄2 
Surface — : Äz — 
Équipupillaire, a. : Ð‡zg-đ3»zg-?z 


— négative : 


ÉR — ES 


Grossissement — : đổ Öậ/-grác — 
Équivalence, Í. : .Š, 7ízÈ #øzzg- 
ương 


Principe d` —: Nguyêm-Ïý tươøg- 
ương 

Equivalent, a. ct m. 
ương 


Tư.ơ1g¬ 
— en cau : Ðơwg-lzợng bằmg 
11 ˆỚC 
— mếcandque de la chaleur : 
Đương - lượng cơ-khÍ của 
„hệt 
— mếcanique de la Ìumière 
Đương-lrợng cơ-khí của Ánh 
SẮn ợ 
Résistance — : Điểz-fzởử — 
Erg, m. : Èzg 
Ergodique, a. : Zzgo/z 
Ériscope, (Superémitron), m. : .Ÿ7¿/- 
đưtroft 
Érythémal, a. : Làm săm a 
Dose — : J7» — 
Espace, m. : ÄJzg-g¡2”, khoÄng 
— de configuration: Køảg #)zÈ- 
thức 
— interplanétaire: K]hiwg- giam liên 
hàuh-†1nh 
— interstellatre : 
Ẩ[nh-tImh 
— nuisible : Ã#oảøg có hại 
— de temps: Khoảng thừi-giam 
Quantification de Ï` —: Š# zguyên- 
lượng -hóa Khôug- giam 


Kháng¬gian liêm 


Espèce, f. : /Lø¿; 
Changement d état de seconde — : 
Thay đổi trạng-thái — hai 
Choc de deuxime —: cố ;zg 


— hai 


=-0Ñ0-~. 


E§ — ÉT 


Essai, m. : 7z 
Tà lo? Đâu — 
— aux couleurs ; — Ùằmg màu 
Tension d' — ; 77z điểm — 
Essence, £.; Xăng 
Moteur à — ; 3⁄¿ }ÿ chạy — 
Essorer, v. : J2) mước 
Essoreuse, " Máy vẤy nước 
Etablissement, m. : 6g zacÿ điệu 
Courant d _ ; Đồzg Ä/á„ lúc lún g 
114 J 
Étage, m. ; FZ/ø 
„ — $SÉParateur ; —— ĐÌhÂu-Ïy 
Etalement, m. ; dð, Z fổ4 ra 
— du paquet dondes ; Š7 gói 
%Ó1ơ Fỗ4 7a 
Étalon, m. ; À„ 
— InterÍérentie|: ——_ đgiao-thoa 
“= Pftnaire : —— ¿ÿ/„j 
— S€coadaire ; __ phụ 
ề [He C2 v 
Etalonner, v. : tạ 1é; mẫu 
Étanche, a.: Xin, kín hơi, kín 
L/2/ 4/3 
Cloison —. ; 7ÿ Xkím 
État, 1m: : Trazg-th4ï 
Changement d' —: TÌ¿y đối — 
— amorphe : — yá-Ÿ;zÿ-ÿ)xÿ 
— Coffespondant: —. ÍIrữ11g~Í“ïu g 
— cristallisế : —_ #Z?-7zÿ 
— tới ham 
— dynamique : —. 2jzø~Ïư«c 
— :fluide : ;—. lu- Äu ợ 
— fondamental: —_ cz„-j¿„ 
: — khí 


— hygrométrique : 


— cfitique : 


== g3Zeux 


b4 
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— liế; —_ buộc 
— de Ïa matière ; —. vật-chÄ† 
— mésomorphe ; — tru ợ-h)uh 
— métastable: —. ø7é/-ẩz 
— pã(fN ta cả, WrEZna 
— quas1-stationnaire : — g3 Ïứ'ug 
— solide: —_ /ÿj£ Já„ 
— Stationnaire : Đìøuh-trạng 
— statlonnaire de collision ; #)zÿ. 
frqig Ấy 
— Visqueux ; — zÏ~y 
— vilfeu# : —. thy-tij 
Prndpe de Ƒ  — initial et 
de.,| ”—”* BẬT: 
Nguyêu-lý — Ẩ*w vÀ — cuối 
Principe de superpositon des —_ ; 
Nguyên-lý chồng frập — 
Retards aux changement d” — ; NYn 
chậm fÈay đổi — 
Šomme d” —_ ; 1ống-số — 
Étau, m.: 7ó 
Éther, m. : Ê*/z 
Étincelle, {.: Tĩa lửa 
Špectre d”—; Quazg— phổ 17a điện 
ÉẾtirement, m ; đại 
Biréfringenee par — ; ÄLưỡng chiết 
vì — 
Eudiomètre, m : Khi-uhiéu-kế 
Eutectique, a. : Futec-tic, cÑg~ uwg 
Máđlange — : /J7„ hp — 
Point — : Ð;ể„ — 
Eutexie, f. : 
Ếvanescent, a: Điểm đầm, mất JẦu 
Onde — : §„y — 
Évaporer, v. : Bay hai 
Ếvaporomètre, m, ; Cu g-kế 


Eu-tec-xi, cậH,g~Ìuz1.g 


—950 — 
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EV 


Événement, m.: Đ7ếz-cð 
— simultanés : — đờzg-thờ; 
Évoluer, Y. + Ïiếm-hóa 
Exact, a. : ng, chính-xác 
Šcience —: Kjoa-học chíuh-xÁc 
Excédent, m. : J4, 
Máthode de; Íractionnaires : 
P lương pháp phán-số dư 
Excentrique, a. : Ï-s4/ 
Anomalie — : ự-Ïy — 
Excentrique, m.:; 4z" /4-sz¡ 
Excitateur, m. : Pj?z #*ícb-£hích 
Excitation, f. : $ ¿/cb-rhích 
Potentield.Ð —: Ö/¿z-hế Xích- 
thích — 
Seuil d” — : Thờm kích-thích. 
Spectre — : zwg-phỗ kích-thích 
Excité, a. : X/cj-zjícJ 
Moléeule — : Pjz„-2z — 
Exciter, v. : ẤK/‹h-¿Ùícj 
Exciton, m : Ezxc/øz ` 
Exclusion, Í. : Ngozi-/r> 
Principe dỔ — : Nguyéz-Ï ý — 
Exosmose, Í. : Hiện-trợug srợoạï- 


— 


thẩm 
Exothermique, a. : PÖ⁄/-z/4¡ 
Réaction — : PÖj4m.ứ„y — 


Expansible, a. : Bành-trướug được 
Expansion, Í. : .Ÿ 2z” zzzứ„g 
nivers ea — ; 77 0y 72uh- 
frướmợ \ 
Expérience, f. : 77/ zz//„z 
Expérimental, a. : Thựưc-nghiậm 


EX 


Physique — : #⁄4-]ý — 


Science — : Koa-học — 


Vérification — : .Ÿ“ £l-~wghi/m 
Expérimenter, v. : 
Exploser, v. : Nó 
Explosif, m.‡ ốc sổ 


Kiểm-nghiệm 


“Explosif, a. : Nú 


Potentiel — : Tế 4ø — 
Explosion, f. : .$ zổ 

Moteur à — : Ä⁄⁄y „ổ 

Turbine à — : Tzz7zz xổ 
Exponentiel, a.: Ly-z#>a 

Variation — ; Ö/Zếz-/Ù/ø — 
Extensible. a. : J2Zz ẩược 
Extensomètre, m. : Ð2z-‡Z 
Extérieur. a.: NMgoa; 

Résistance — : Ð¡#z¿-trzở — 
Extinaction, {: 7 

— de luminescence : .Š„ — øl4f-Ìh„y 

Tension d' —- : Tế ẩ//„ø — 
Extrazcourant, m. 

điệm 
Extraction, Í, : Šz /Zy z4 

Traval d` — : »g lấy ra 


Đồng ngoại- 


Extrafovéal, a. : Ngo2¡ vệt vàng 
Vision — : đố zÏ)z — 
Extraordinaire, a. : Z/-Ùxờng 
Indice — : C7Z?-suất — 
Rayon —: T74 — 
Extrapolation, f : Ngoz7-szy 
Extrinsèque, a. : Møoz/-fz; 
Semi-conducteur Bán-lâu- 
điểm — 


Fa, m. : #4 
Face, (. : Ai 
— latérale : — ðá„ 
— ParallèÌes : — røzg sozg 
Lame à — paralllles: 4x —. 407/9 
3077 
Tourner — pour — : lậy — 
Facette, f. : 3Ä⁄z/ z/¿ 
Facteur, m. 1) Hà số, thừa-số, 
nuhÂm-số 
—.dabsorption : — #ẩp-th„ 
— de décomposition : — øÏ4z-¿fcÿ 
— Ä⁄m thâu 


+“ 
— công-suất 


— de pénétration : 
— de puissance : 
— de réf[exion : 
Ðhằm-chiếu 
— dè structure d”un crista|: —. cZz- 
tạo tiuh-thể 
— đe transmission : — /z„ JÈw 
— de transport : — #47 ẩ//z 
— de visibilité des Íranges : —/]j- 
sát vấm 
2) Tác-uhAn 
— đe sensibilité : — Z/ zrhậy 
Fading, m. : #4/zz 
Faible, H : đếy 


— phẩm-xa, — 


Faisceau, m. : C2 
— axlal : — fÖ¿o trực 
— COnvergent : — đ/~-ƒ„ 
— dirigé : — ÄjJnhÌh đớn g 
— divergent : —— phá»-k) 


—— lumineux : —. sáng 
— marginal : — jzóz 
— parallèle : — søzg 407/7 


Farad, m. : Zzr„J 
Faraday, m. : Ƒzz4J4y 
Fatigue, f. : ÄƒZ zỏi 
— audttive : .Ÿ zøJe X#„ 
— de› métaux : Š7“ Áim-chăt mật 
mỗi 
Feeder, m. : #Ƒs¿¿/;z 
Femelle, a. : €⁄; 
Eiche — : Lỗ cắm điệu 
Fente, f. : X/z 
— radiale : — xuyếz †4z 
— réglable: — 3w c]?„Ƒ Ẩược 
Fer, m. : .§⁄ 
Voltmètreà — mobile : 
— 412 
Fer-à-cheval, m. : .Š#/ HMIỐNØ g4 
Fermé, a.: K/z 


Ữ. oÏ'-kế 


#S¿. (ME 


FE 
Circuit — : Mạch — 
Tuyau —: (z» — 


Ferrimagnétique, a. : Z2z7-7>-?ízử 
Ferrite, í.: Z⁄zzz 


Ferro-électricité, {.: 7/z⁄ z/;zZ- 


-_ điệm 

Ferro-électrique a. : 7/Z/-đ;/z 
tính 

Ferromagnéiique, a. : 7/Z/-z- 
tính 

Feuille, f. : 7⁄ 
— polarisantes : — ØÏ4z-czc 


Feuillet, m. : 7>, Z2; 
— magnétique: 7?-j/¿p 
Feutre, m. : Dạ, 71 
Fiche, Ẳ. : Cái cắm ẩiệ», lỗ cẮm Äiện, 
chỗt | 
— banane : (2⁄7 cắm điện ơn 
— femelle : Lỗ ấm ẩ;/„ 
— mâ|e : 2ú? cắm i/m 
— multiple : (2⁄2 cắm wÌi3w lỗ, cái 
cắm mhiều chốt 
Fictif, a.: 2 
Solel — : Äzt trời —. 
Fidèle, a. : 77z 
Balance — : 2⁄4 — 
Fil, m. : D⁄y 
— blindé: — j¿e sế£ 


— coaxial: — ðzø-/r/c 
— de cocon : — #¿„ 
— conducteur : — đz /â„ 


— €Ìectrique : — ẩ/#z 
— mail : — fz4„g se 
— inextensible : — ⁄/ổzg 4Zz 
— tsoÌé : — j¿c 
_— nu: /zÈ¿ 
— à plomb : — ¿j; 


Fl 


— de réticule: — cÿ# thập 
— de soudure : — là 
— de suspension : — /Zzeo 
— téÌégraphique: — đ7/ø-fím 
— téléphonique : — đ/£z-fhozï 
— de terre: — đi 
— de torsion : — xoắz 
Font à = `1 
Redresser un — : Nếz lạ — 
Filament, m. : 77⁄ Z2z, 4⁄4y tác, sợi 
đều 
Circut de — : 
mạch 4y tác 
Pyromète à disparition de —: 
Hàa-kZ đây mất lồn 
Filé, a. : ọ‹ 
Cordes — : 4y — 
Film, m. : Ð//z 
— sonofe : — jÌháf-Âm 
Filtrage, m. : .Ÿ /¿c 
Condensateur de — : Ä#⁄4y #_ấ/£w 
lọc - 
Filtre, m. : 2⁄2 /¿c 
— acoustiqne : độ lọc đ„ 
— de bande: Ö4 j¿e 44; 
— de couleur : Ä/zŸ lọ màu 
— đỉectrique : Öệ lạ; ẩ//u 
— mécanique : 


Mạch ẢAy tim, 


Độ lạc chẩn-Ãjmg 
— passe-bande : Ủọc 24j £á„g 
— pase-bas : lọc j¿-£Öáxơ, lọc 
tuyển-hạ 
—passe-haut : Ứøc thượng-t hồn g, lọc 
tuyển-tÏ*g'ng 
Porte — : Œ/4 mang kính lọc 

Fin, a. : Thanh, „hả 


ŠStructure — : ếu-f4o £ÙÈamÿ 
Fin, í. : Cj cu, clã tâm cùug. 


-= 55.= 
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Vì sang — : nh ốc vá-tân 
Cuõi 

Trạng-thái —- 

: Độ thanh 

Hệ số — 


Final, 4. : 
Etat — : 
Finesse, f. 
Coefficient de — : 
Fini, a. : Œz¡-z¿; 
Limfte — : Œ/ớ7-Ïa„ — 
Hiole, {. : 2 /¿ 
Fissible a. : P/2z-¿c¡ Zược 
Fission, {f. : S7“ Đhâm hạch-t#> 
— nuclếaïre : .Ÿ#' ðử4z hacÖÿ-t#ˆ 
Fixage, m. : (9; Z/z-ả»j, ñ;w]-hìuh 
Ban de — : Nước /zh Anh 
m. : ÏÌuôc đÿjnh-hình 
Fixation, f. $z g/Z cÙZ 
Vis de — : ĐÐ/zj øc g1 chỗ 
Fixe, a. : C2-/zk 
hạ 
—:#b tỉ-trọng 


Fixateur, 


Hlacon, m. : 
— à denstté : 
Flamme, f. : Ngọz J4 
— sensible : 
Spectre de — : 


—— #hậy 


4114/g Š 

Tube de —- : Ởøg la 
Hash, m. : Đè¿ cj¿p 
FHléau, m. : ÖÐ»z 


— de baÏance : — cứ 
Fléchir, v. : 
Hiéchissant, a. : 2z 
Moment — : Mo-en — 
Hlexible, a. : Zz đc 
Flexion, {+ NYn uỗi 
— SOUS charge : — tÌ trọn g-Ìl#gnug 
RÑés¡stance à la — 


Uầu C07! g 


: Ốc chống uỗm 


Qu4„wg- phố chiếu- - 


¡Floculation, £ : 


¡ Fluide, a. 


FL 


Rupture Ppar — : ấu #4. 
Flint, m. : kh, hãa-thach 
cự, kết thành 
cực, sự Ống cực 
Flottaison, £. : 7“ nổi, ngần 1!1ˆỚc 
Ligne de — : Đường ngẫm suêt 
Flottant, a.: N 
Cotp§— ; Z4 —- 
Flottation, {. : Jị" @h)- giÃi 


| Flottement, m. :ốjm L6 2-4 


— de ailes davion : —_ cửa cÁnh 


8/1 J bay 
Flotteur, m. : Ð/xo 
Flou, a. : À⁄œ 

Résonance — : 
Fluage, m 


Cổng- hưởng — 
: Šj“ ép là; 
Flictusiian. {.: NY thăĂng-tr%m 
tŸ sràJág 
Corps — : Jwzu-/j£ 
Etat — : Tzgmg-thái — 
Hluide, m. : 7z„-;ÿZ/ 
— incompressible : 
được 
—= bar: —~ =. ý-WÚNg 
Mácanique des — : Cơ=loc — 
Fiuidité, {. : sinh 
Fluorescence, £. 
qHA116 
Mécanisme de la — ; Cz-;ẩ„ Biện 
tượng ` hu)mÌh~quamg 
Fluorescent, 5 Hu)nh~4uang 
Ecran —: Ä2ø — 
Tube —: Đ¿z ø Ống 
Fluoromèire, m. silJajnl-pupse-L2 
Fluoroscope, m, : 


kính 


— khổng mếm 


Tiuh hu)mÈ~ 


JTHu)nuh-quang 


FL 


Flux, m. : 7/2zg-lzyzz 
— acoustique : .#„-fÌông 
— de chaleur : Ni¡£t-tháng 
— dénergie : Nă»g-?!óng 
— dinduction : 2-/hô»zg 
— lumineux : Qzzg-thỏ»ng 
— magnétique : Ï>-?hóug 
— monochromatique Đưzưu-sắc 
thôn g 
Fluxmètre, m. : 7T2zø-(Z 
Focal, a : Táu 
_ Äxe — : Tiêm-trục 
Axe non — : Ïzc vồớ-fiÖn 
Distance — : Ï7z-c 
Longueur — : 77/z-‡ 
- Longueur — frontale image : Ï7/z- 
cạt tiồn-Ẩu ảnh 
-Longueur — frontale obje:: 77zu- 
cụt tiền-ÏÄu vật 
_ Plan — : A2 £hẳmg trẻu-hìuh 
Plan —- image: Ít phẳng tiếu 
_. 
'ÔPh objet : Äạt phẳng tiêu vật 
Surface — : MẠI! táu - 
Focale, í. : Têu-tuyễn, tiôu-hìmh 
— sagtttale : Ï7u-hìuh trực 
— transverse : 74-Ìhìu„h xuyễn 
Focalisation, {. : .Šz //4u-fz 
— du spot sur lécran 
chăm vắmg trên tà 


-° 
s\S ~...(7/1f4 


Focomètre, m, : 772z-/Z 
Focométrie, Í. : 774z-/zác 
Fonction, {. : #2m-zZ 

— caractéristique : — Ở/ểw-fính 

—.donde : — : — sóng 

— de partition : — cÏ/4 
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— périodique : — f#„*ø-Ìhoàn 
— pseudo-périodique: — giả /*- 
hoàn 


— thermodynamique: — zỈ///- 
Ẩộng-Ïyrc 

Fonctionner,  v. 
chuyển-vậm,  Ïiðu-hành 

Fond, m. : 4ÿ, zờ» 
Brut de — : 


“/ w 
tiễng Trểm 


Địug - tác, 


1iếug  mrội-động, 


Eclarage à —— noïr 

qắug trên nền đen 

Vague de — : . 6ø g3 
Fondamental, a. : Cø-2z, căn-âm 

Absorption —— : dỗ; Zø-£„ — 

Couleur — : Mĩ3„ — 

Etat —: zem„g-thái — 

Eréquence — : 7»-¿ố — 

Nïveau —- : Ä„c — 

Principe — de Lhydrodynamique : 

Nguyên — của thảy-ljwg-Ïlc- 

0c 

Son — : -z —- 

Translaion — : Ðộ //xÏ-Hấu — 

Unité — : Ðzz-vị — 

Vibration — : Ciếm-ljmg — 
Fondant, a. : Đang 11 g chẩy 

Glace — : Nước ã4 Äang chấy 
Fondre, W. Núng chây 
Fondu, a. : Đức 

Quartz — : 7 /¿cñ-aznk — 
Fontaine, f. : 

— lumineuse : — sázg 
Force, f.: Š⁄, lực 

Champ de — : c-frường 

— adhásive : 


—— ascensionnelle 


Š“ chiến 


Ji nước 


— bám 


: — lên 
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— lát 
—= Ïg-trựe 
— hirứng-†rục 


— attractive : 
— axifuge : 
— axipÈtc : 
— centrale : —— xuyếm †Âm 

— €entrifuge : — Ƒy-ƒ/4„ 

— cCentripkte : — ÿzđwg-fÂ¡m 

— de cohásion : — XZ/-løø 

— composante : Đ}4z-jJ„¿ 

—— concourantes : — ZỞðzg-z„y 
== de contact : 77Z2-Ï„c 

— contre-électromotrice : —- øÏẢz~ 


im 

— direetement appÏiquée: —— z¿ 
frrc-tzỂb 

— directement opposéc: — /zc- 


1 
— đlectrique : ÖÐ/áz_Jc 
— €Ïectromagnétique : 
— leetromotrice: — ïẩz-ẩjx„ơ 
— đÌectromotrice d”induction: —. 
Ãˆm-Ä»g #uợ 


— điận-từ 


_— đémentaire : 4ữ-cÃÐ 
— ÍicHve: — giả 
_— đe frottement : — mz-g4/ 


— §yfoscopique : — Èð¡-c]b„yẩm 
— hydraulique : — „ước 

— diinertie : — øuáw-#íz} 

— Instantanée : — /⁄-£hờ¿ 
Nạ¡-lyc 

— lển-bhÂm- 


— Inférieure : 
— Intermoléculaire : 


L2 
— Ionique : — 7ø 
se. / ® 
— de Ïlialson : — mố; 


— magnétique : — 7?>-Ï;: 

— agnétomotrice: — #>-jz;g 
— motfice : — ØÏ4ƒ~-ẩj»g 

—— P0Ffanfe: — 4mợ 
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— de pression : ⁄4p-lạc 

— quelconque: — zÈzừzg 

— de rappel: J3/-l„¿ 

— Tépulsive : — đấy „ha, - 

— tésuÏtante : #Jzo-J„; 

— tangentielle : — /7Zo-xức 

— đè traction : — Xáo 

— de valÌence hétếropolaire: —— 
hóA-fr† †4Ð-cực 

— de valenee homopolaire ; _— 
hóa-tr7 đồng~cire 

— de valence lonique: — Ïóz-ƒz; 
107 

— variable: — ð4/-đ;„ÿ 

Ligne de — : Đường sức 

Moment dune — ; Momem cửa 

tội — 

RÑéduction des — concourantes : NI 

hợp-ÌÏc cúc — Äồ»g~a„ y 

Réduction des — à deux — ; 7'#„ 

Ø1! cÁc — thàmh hai — 

Šystème des — ; &-thống — 

Théorème des — VIV€S : Định-lý 

hoạt-uăi g 

Tube de — : Tực-auÂm 

Vecteur — : ƒzcz — 


Forcé, a.: Ép; 


Oscillation —_ ; Đaa-ñôug —- 
Vibration — : Chẩnu-Äậug — 


Formation, {,: (Šự- cẤu-fao 


Chaleur de — : NW hiệt cẤn-fao 


Forme, f. : D¿zø 


— Aérodynamique : — ##/-ấjyg- 
ọc 
— cristalline: — Z7zJ-/h£ 


— dun objet: — cửa một vát 


Former, v. : Tạo-thành, cẤu~fao 


— 3% — 
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Formule, Í.: (22zø-z”⁄: 
— approchée : — g%z đ/úzg 
— des gaz parfatts : — ÁÖ/ 7 ý.tzởzg 
-— de inclinaisons : — Zj /zyzử 
— de raccordement : — z 
Foucaultage, m. : P/¿¿ z⁄¿ cửzh- 
thị 
Foulant, a. : Ðáy 
Pompe — : zøz — 
Pompe — et aspirante: Öơz ÿúf — 
Four, m. : Ứð 
— à afc : — hồ-gwamg 
— lectrique : — đ/ểz 
— à induction : 
— à fésistance : — đ/ểz-frở 
— solafe : —— ặt frè¡ 
Špectre du — : Qưz»zg-phồ — 
Fovéa, m. : 
(vật vàng) 
Fovéal, a. : 7zz v/ ĐÀN g 
Vision — : đổ; mửờy —. 
Foyer, m. : 72/-Z/#z (op¡.) 
— Image : — ẩ⁄" 
— objet : — vật 
— principal : — cÏízŸ 
— tếe|: — fÌhc 
— Øh„ 
— virtuel : — 2ø 
Profondeur de —: BÈ ;4„ — 
Fraction, {†.: 3? phần, phán 
— molaire : 


phÁn-mol 


— €ẺÌIMI~f“IW g 


Chỗ lấm ở Cir0'g~IÔ 


— secondaire : 


hầm phÁn-ti--gram, 


Fractionnaire, a. : Ðj⁄z-;Z 
Méthode des excédents — : Phurơng- 
pháp ĐÃ vi 

Fragile, a. : 2z, /2 vẽ, đã bể 


FR 


Franc, a. : #2 zứt, 
Nóng chảy — 
Frange, Í. : 7⁄z 
Contraste de— : .Š, fính fơœwg- 
phầm giữa cÁc — 


Fusion — : 


— brilÏante : — sázg 
— de diffraction : — øÏ/u-xa 
— d égaÌe épaisseur: — ểz„g-h4 


— d'4gale Inclinailson : — đằmg- 
khuynh 
— à linfini : — ở vồ-ec 


— dinterférence : — g/ao-fhoa 
— localisée : — ẩ/z]-x# 
— localisée à ÏÏinfini : — ở về-cwc 
— n"OIfe: — 
— non localisée: — XÌ6mg Ãjmh-x# 
— obscure: — íở; = 
— tốt 
Localisation des — : .Ÿ /z-x# — 
Visibilté des — : 4 Zj/-;4£ — 
Frein, m. : 2⁄7 jZu, cá; phanh, cái 
thắng 
— pncumatique : — đ»zø #Èí 
Sabot de — : J2, — 
Freiner, v. : Hăm, thẮng, phanh 
Fréquence, f. : 72z-;ø 
Amplificateur basse —: Ä#⁄4y /Èzếch- 
đại hạ-tẦu 


—== sombre : 


Amplificateur — intermédiaire 
Máy khu&ch- đai trung-tẤm 
Amplificateur haute — : Máy 


khuếch-Ãại cao-tÄw 

Ampliiicateur moyenne — : Ä#áy 
khuếch-ẩai fruwug-t¿Ïm 

Bande de —: Đi sázg 

— audible : — pÏÖ4?-â„m 

— de battement : — phách 
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— de coupute : — #gắt 
— critique : — fới ham 
— fondamentale : — cơ-hẩm 
— gyromagnétique : — Ïồï-chuyển 
từ 
— musicale: — #hạc 
— propf€ : — 7:ể⁄ỹ 
— de tésonance: —— cÿ⁄g-h#ởmg 
Générateur à basse — : ÄÍ4y phát- 
Äiệm hạ-tẦn 
Générateur à haute — : ÄÍ4y pÌái- 
điểm cao-tần 
Glissement de — : .Ÿ ft — 
Haute — : Czø-fŸm 
Signaleur à — basse: Ä#¿cÈ fruyồn 
hiệu hạ-tần 
Spectre de — : 73z-phỗ 
Fréquencemètre, m.: T2z-kZ 
— à lamelles : — ẩw mỏng 
Friable, a. : Đở¿ 
Frigorie, Í. : #z7goz: 
Frigorifique, a : Š7zh-hàm 
Chambre — : Phòng lznh 
Machine — : Ä⁄⁄y — ˆ 
Froid, a,: Lạnh 
Paroi — : Thành — 
Soudute — : Äõ/ hàn — 
Source — : Mguởz — 
Front, m. : Tiồu-ÄằẦu 
— donde : Đằ» sóug 
Plan de — : ÄJặt phẳng — 
Frontal, a. : 772z-đ%z 
Lentile — : /ấu-kfah — 
Puissance — : 7;-đ$ — 
Frontofocomètre, m. : 
tiêu-kế 


Tiồn-Äầu 


FU- 


Frottement, m : Äƒ4-‹ 
Angle de — : Ớác — 
Force de — : Ec — 
— Inferne : 


— solide: — giZa hai lp-thể 


— Í7ong 


— visqueux: — nhềy mhớf 
Lñalson avec — : Mỗi cá — 

-_ Pivotement avec — : Š; cách xoay 
có — 

Fugacité, {. Đương áp (Mác. 
Thermo.) 


Fuite, {. : Š ñở, s+ chẩấy 
Résistance de —: Ð/#z-trở lưới 
Se|lf de —: Hệ-rõ f.-cÄm mất điện 

Fumé, a. : Ấm khái 
Verre — : Kính — 

Funiculaire,m cta : Đườag đÿ‡ 
Courbe —: —- făng-hằng 

Fuseau, m : 3⁄2 

Fusée, f. : ỏa-riễn 
— interplanétaire : 

tinh 
Rampe de lancement des — : Giản 
pháng — 

Fusibilité, f.: 772“ sáng chảy được 

Fusible, m. : Cầm chì 

1) Nóng chảy 


— liển-hành- 


Fusion, †. : 


— brusque : — Ùấf-thần 
— franche : — 7 rết 
— pÂâteuse : — #ỈZo 


— vitreuse : — fÈjy-timh 
— paf zOne : — tÈg vừng 
Température de —: Ni/£f-Ãj — 


z) NI Aung-hợp 


— nucléaire : — Ï„ch-£ˆ 


Gain, m. : Đó /z¡ 
Gaine, Í. : 1ø 7c 
Galène, {.: Œalew 
D&tecteur à —: ÄÍáy đò jầmg — 
Galet, m. : Ö/z# xe coz 
Galvanique, a. : Ð//z 
Seuil — : T3 kích-thích 
Galvanisation, Í. : .9z, «ác z¿ ÁZ 
Galvaniser, v. : Àƒ¿ ⁄Z„ 
Galvanomètre, m. : Ð/¿z-‡£ 
— à aimant mobile: — øa-ch4m 
11⁄2) 
— apériodique : 
hÃ†- ao 
— balistique : — xzzg-Äích 
— à cadre mobile: — #zzø 4„ay 
— diffểrentie| : —- y/-z7 
— à vibration : — cÈấm-đjxơ 
Galvanosplastie, f. : §z, 4ÿ Z¿c 
điện 
Galvanoscope, m, : Ä⁄⁄y Zjzg đ//z— 
muphiêm 


— kháng lắc, — 


Gamma, mm. : 4/74 
Gamme, Í. : x7 


— chromatique : 4z-ám-gi4i 
— diatonique : Ïo2„-âm-gizi 
— 1maJeufe : “Ẩm-giai trư+ởnợ 
2đu-giai thứ 
— thiên-nhiên 

— dondes : — SỐ//o 

— tempếréc : -giai 
Garde, f. : C7e-chở 

Anneau de — : # 2u" — 
Gauche, a.: 7z⁄/ 

Quartz — : T7¿cj-ank — 
Gauss, m. : (7⁄⁄:; 
Gaz, m. : K7/ 


Constante des — parfaits : #Ï3zz- 
đỗ — lý tưởng 


— Tnineure : 
— naturelle : 


Equation des — parfÍaits : Phương- 
trình — Ïý.tưởng 
Formule des — parfaits ; (22zg- 
thức — lý~tưởng 

— compfImé : — z⁄/, ép 
— dếgénếrế : — suy-Öiếm 

— détonant ; — sổ 

— hypercritique : — quÁ-ham 
— patÍait : — J-Hrởng 


— tatÉliế : — *đm 


GA —GÉ 


— tếeÌ: — thực 
— tonnant : — zổ 
Turbine à — : Tz„zj¡z — 


Gazeux, a. : K// 


Etat — : Tzemg-thái — 


Gel, m. : 'fz Zzø-ơ/⁄ 


GI — G 


Géomagnétique, a. : Ð/⁄-/> 
Champ — : ÖÐjz-f}-trường 
Géométrique, a. zử-hạc 
Aberration — : ( zwg-z„7 — 
Chemin — : #Jìz}-i¿ 
_Optique — : Hìuh~£manmø- học 


Géophysique, f, Ð/z-x4/-Ï/- học. 
Géothermie, f. : #/2-zl/2:-học 
Géothermique, a. : Ð/⁄-z/7// 

Degré — : Độ — 
Getter, m. : 72? út khí 
Gicler, v.: T7a, øởưn, bắn tác 
Générateur, : Ä3⁄4y ø⁄¿ Gicleur, m. C⁄/ gicÏø 

— basse Írếquence : — Ïz-f%w Gilbert, m. : Œ7/2zzz 

— à courant continu : — đ7£z sột | Girafe, f. : Ä#4y cao cổ 

chiều Giration, {. : Hờ¡-chuyển 

— délectricitế : —— Äiện Rayon de — : Öz-kízk — 

— haute Írếquenee ; — cao-fẦm Giratoire, a. : Jờ-chuyẩz 


Mouvement — : Chuyển-ñjng — 


Gélatineux, a. : 7£ ⁄co 
Gelée, í. : NYn đông 

— blanche : .§zưzg muối 
Geler, v. : ÖÐ2zg /z¡ 
li lsan.(- 7ke¿ 
Gêné, a. : Ÿ ớmg-vÍu 


Géenération, f. : .Ÿ; øl⁄¿ 
Génératrice, Í.: Ä4y pl4i-Ãiệm 


Givrage, m. : (+ Zózg gi4 (ở cánh 
Genou, n:4 Khuja , 


hay cÁnh quạt máy bay) 


Genre, m. : Fo¿/ Givre, m. : Ÿzơzø g74 


Levier de deuxième — : #Đòu bấy | Glace, f.: Nưéc 
— hai — fondante : — 4g chẤÂy 
Levier de premier —: Öòuw Ùẩy — Glaciaire, a.: Đzzg 
„hẤt 


Glissant, a. : 7zzz 


Levier de troisième —: #Öèw /ẩy kưyếi, 267 (óc TEEN) e3» 3m Jtee. 
, k- D 


— ba ° 
Glissement, m. : ;) .Ÿ 7z? 


— des Írếquences : .Šz“ #%z - số 


Géocentrique, a. : ÖÐ/z-2 


Géodésique, a. : 757-Zoảz trượt 
Courbe — : Öờ»g coug — Roulement sans — : Făz ÄÖẩzg 
Distance — : Kong coug — trượt 


Géodimètre, m. : Máy ảv khoảng 2) (Šm qua fÂm 
cơng tũi~ÄoÀn Accflération de — : 


Géoide, m. : Địa-điện tâm 


GŒ¡ïa-tốc qua 


GL — GO 


Vitesse de — : 7ƒ”„-tốc qua †4m 
Glisser, VỮH Trượt 
Glissière, {.: Kh¿ trượt 
Globe, m : C2 
— de [œi|: Njãø-cồu 
Physique du — : Ð/z-Ứ#-Lƒ-hạc 
Glucomètre, m. : Gïzco¿-⁄Z 
Gondoler, v. : # '2zử 
Gonflement, m. : .$ ø/zg 
Gonfler (se), v. : P3» 
Goniomètre, m. : Œ;4c-/Z 
Goniométrie, f. : j4; Zo góc 
Gorge,{.: 2 — - 
— dùune poulte : 
Goujon, m. : Coz chối, cá; chốt 
Goupille, f.: C7¿ 
Goutte, Í.: đ/ — 
Compte-gouttes : (ug ỔZ„ — 
Gouttelette, Í,: Ớ/¿ z¿ — 
Gradation, £.: TY tăng hay giảm “lồn 
Grade, n. : Graà 
Gradient, m. : (Œzz⁄7zx 
— de températures : — ø//f-ẩ/ 
Graduation, Í. : Š⁄, c/cj: cha đó, 
0 chữa 
Gradué, a. : 2 ¿2 Zý 
Graduel, a : F2 /2z 
Graduer, v. : C/zz Zý 
Grain, m. : HỦ¿¿ 
— du cliché : — ẩ„ÿ 


— de lumière : 


— ?Òug-rọc 


— #ắng 
Gramme, m. : zz 
Grand, a. : J¿z 


— calorle : K/7localor 
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Grandeur, f.: Độ +, Z¿7-lxợơzg 
— vatlable : Ðạ-lwợng biếm-thiêu 
— vectorielle : z¡-lzgwg vectơ 


Ordre de — : Đặc Jú„ 
Grandissement, m. : ŠZ øózg-ấ„¡ 


— angulaire: — góc 
— Ìlinéaire : — 42¡ 

— longitudinal : — đc 
— transversal ; — 11 Ø471Ø 


Granulaire, a.: /Hz¿ 
Áspect — : 7# —- 

Granulométrie, f. : 
hạt 

Graphique, m. et a. : Ðờ-J/ 
Enreristgement — : Đủ) gử¿ — 
Ïnscription — : j4 ghi 

Graphite, m. : 72zz cử) 

Grave, a. : Trầm 


P hép Đbhôn- 


Son — : Ẩm — 
Timbre — : Ớ/gzg — 
Tön — : Z„ — 


Khắc 
Gravimètre, m.: 77sg-Ïze-kZ 
Gravitation, {. : ‹z 72p-4z 

Champ de — : Tzườ»g JZp-đẫn 

— tuniverselle: Ï”¿z-vật hãp-JÃm 

Potentiel de — : Thế jZp-ấãm 
Gravitationnel, a. #JZ;-2z 

Masse — : Ã/ố/-Jzyzy — 
Gravité, {. : Trọng- le 

Centre de — : 7zpzg-£ 
Graviter, v. : CỦay ¿4È 
Gravure, f. : 7z hắc 

Simili — : 7 #u4t khắc simuÏ/ 
Grille, f. : Lư: 


Graver, v. : 


-.-.Ÿ.yssass.-..--aszsszs:sssszzsaxnwuwwwœŒcớcỬkẶGỮỨẶGỢaỢaổỒCG 


GR 


Cñrcuft de —: Ä#cử — 
Courant de — : Jòwg đệm — 
— darrêt : — chắm 

— de commande : — ẩ/%„-kh¡iể» 
— décran : — màu 

— SUppf€Sseuse: — cẩm, — chắm 
Tension-grile : Ð/4z;-£ÈZ — 

Số 2ôi~ giác 


— hiệm-tại 


Grossissement, m. : 
— actueÌ : 
— commerclal ; — fÌ#ơzg-mại 

— conventionnel : — øzy-ớc 

— équipupillatre: — ảug-Ïồug-† 

— normaÌl : — /ửzừ„g 


— Tốt nhất 
Groupe, m. : Njớ¿ 
— donds : Đoả» sázg 
— de symétrie : 
Vitesse de — : ÖØoàz-täc 
Groupement, m. : ⁄cÏ g”⁄? 
— mixte : Ghép hỗn-fạp 
— en parallèle : ŒỦép soug song 
— en sếrie : ŒÌp nỗi tiếp 
Grouper, v.: Ớ/¿? 


— optimum : 


“£ N27 
Äði~xzng 


GU — GY 
— deux par deux: — từợ đi một 
Grue, {. : Cần frỊtc 
Guide, m. : zy ¿2z 
— dondes : — sózg 


— de lumière : — á„* sázg 
Guider, v. : Chi dẫn 
Gutta-percha, {.: Njza Percha | 
: Thạch-cao 
: ÄÍáy vam triền-tÈ* 

La-bàm hồi-chuyển 


Gyrofréquence, Í, Tần ~ 3 hồi 
chuyển 


Gyromagnétique. a. 
từ 


Fréquence — : Ï %z-số — 
Gyromètre, m. : Jð/-¿j„yẩz-kZ 
Gyroscope, m 
Gyroscopique, a 

Force “*>—~-a 

Mouvement — 


Gypse, m 
Gyrateur, m 
Gyro-compas : 


: Hồi-chu yến 


: Côn qw4y 

: H¡-chuyển 
Lực — : 
: Chuyểm-lộng —. 
Toupie — : øø 4way — 


Gyrostat, m. : 4J jð¡-chuyển 


: Quằng 
Tinh Äiồu-hòa 


Halo, m. 
Harmonie, Í. : 
Table d — : Bàn Äiồu-hòa 
Harmonique, a: Ð/%¿-hòz 
-_ lntégrateur — : Máy tích-phản — 
Tdágraphie — : Pháp Äiện-háo — 
Harmonique, m.: Hạa-Âm, họa-tim 
“—_ dua mouvement ondulatorre : 
Hạa-tần của một ba- lộng 
— đun son fondamental : Họa-4, 
-của một Âm cơ-hảw 
Harmonium, m. : Đại- thong-cẦm 
: Ïrang-ct 
Bộ lánh xe 


Harnais, m 
— dun engrenage : 
khía 

Haut, a. : Cao 
Haute fréquence : Cao-fồ» 

— pfession : Czø-áP 


Nhiệt-Ä$ — 


— température : 


— tension : Czo-thế 
Hauteur, f. : Đá c2o 


— absolue: — fzy§t-đỗi 
— barométrique : —— phomg-vii- 


biểu 


— de chute : 
— dun son : 


Độ rơi cao 

— của một ám 
LIP" SET des — au niveau de la 

: Uác-lược cÁc chiều cao theo 

Mộc 1 

Haut-parleur, m. : Ổng loa 
Bafle dun — : Thành „È 
Sifflement điện —: Tiếng huýt 
(GHớ: == 

Trăm waft 

— giỳ 

r) Cánh quạt, châm vịt 

— de Ƒavion : øÈ guạt tẦu Ù4y 

—_ du bateau: Cám v/t f3m thảy 

z) Đường lính ốc, Äường xoẮm 


Hectowatt, m. : 
— heute : 


Hélice, f. 


ốc 
Pas de Ï' — : Khoảng Äường 


Ẩimh ỗc 
Hélicoidal, a. : Xoắz « 
Mouvement — : C#zyổ-Ìÿng — 


Hélicoide, f. : Äz/ xoắz ốc 
Nhạt-tám 
Héliographe, m. : Máy nhẬtI-guang- 


báo 


Héliocentrique, a. : 


Nhật-kế 


Héliomètre, m. : 


_- Mj — 


HÉ 


Héliophotographie, f.: ⁄⁄j 
chụp ảnh mặt trời, Ảuh mặt trời 

Hélioscope, : X/z* ”hẬt~ug hiệm 

Héliostat, m.: Ä⁄⁄y Z/3„-zj¿¿ 

Hémièdre, a. : Bán-hận 

Hémiédrie, f. : 77z/ bÁu-diệm 

Hémisphère, f. : Ö¿z-cờu 

Henry, m. : #7zzzpy 

Heptodke, f. : Ð¿z bẩy cực 

Hertz, m.: Ö#J‹z/; 

Hertzien, a. : 77zz:¿ 

-Ởnde — : Šóug — 

Hétérochrome, a. : D/-;ức 
Lumière — : ⁄Ếz! sá»g — 
Photométrie — : PÖđ) trẮc-qwaug—— 

Hétérodyne, f. : Ä⁄4y zla-pử4J 

Hétérodyne, a. : Tha-phách 
Réception — : .Šz /#„ — 

Hétérogène, a.: K/zg Zðzg-rízj, 
khôug đồng-chẤt khá»g thuầu-nhất. 
Šystème —: ÈÏ/_thöng kháng thuồu- 
nhÃt 

Hétéromorphe, a. : D/-/)zÿ 

Hétéropolaire, a. : 7/-zzc 

Hétérostatique, a. : 7zj-zzz„ử 
Montage —- : K/ểz„ jý — 

Heure, íf. : Œ;2 
Ampère —: ⁄4zpÈz¿ — 
Hectowatt — : Tzăm wa£#† — 

—- đu-sựr 

— légaÌle: — pháp-ấj¡nh 


— locale: — jz-phươzg 


— civiÌe : 


— sidéraÌe: — vñ-£z„ 


— solaire : — ?Özo mặt trời 


HO 


— solaire moyenne : — trunug-)uh 
theo mặt trời 
— solaire vraie : —cÏíx}* flÈeo mặt 
trời 
Heurter, v. : Ðzzz 
Hexode, f. : Ð¿/¿ s4„ Cj"€ 
Hodographe, m. : 7%:-Z3 
Hodoscope, m : ⁄7-¿o-zg]//„w 
Holomorphe, a. : //zj-j)zj 
Holonome, a. : 22z-cj7zÿ 
Lialson — : .Ÿ, cách nếi — 
Homochrome, a. : Đồzg-;á¿ 
Photométrie — : Ð háp trẮc-4uAug—— 
Đìồng-tiêu 
Homogène, a. : Đzg-¿/zÿ, Z3zg- 
chất, thbun-uhất 
Šystème — : #Ï/-/lấxơ £Èu*%u-„ấ# 
Homogénéité, f. : (9z Z%zg-z/zj, 
sụt Ïồng-chất, sự thuần nhất, tính 
Äđằng-cấp - 
— dune formule : Tïzÿ Jẩmg~cÃp 


của một cômg-thức 


Homofocal, a : 


Homomorphe, a. : Ð%zg-j)zj 
Homopolaire, a. : Đầug-cưc 
Horaire, a. : Œ¡z 

AngÌÏe — : Œác — 
Horizontal, a.: Nữờu 1A, 1BAHỢ 
Horizontal, m. : Äz phẳng HỢA0 
Horizontale, f. : ĐÐườzg ;Ù3zz 

ngang, Ẩường thẲug mầm (-417-4 
Horizontalité, f. : 77% zờm HỢAHg 
Horlogqe, f. : Ð3zg-j 

— asfronomique : — fÏ/&-văn 

— đÌectrique : — đệm 


.HO 


— sidéraÌe : — vữ-fr, 
Horlogerie, f. : Ä⁄4y Z%zg-/ 

Mécanisme d” — : — 
Horse-power, m. : Ä2-Ï;zc ⁄fah 
Houle, f. : $zg : 
Humeur, f, : 7/£-2;ch 

— aqueuse : Thây-địch 

— VIff€Use ; Thảy-tinh-Ä¡ch 
Humide, a. : sấu, : 
Humidité, f. : Tízb 2z 

Degrẻ d'` —: Độ ?m 

— diểlectrique : — của chất cách- 

điệu 

— telative : Độ ẩm 
Hydraulique, a.: Nưé‹ 

Fốtcế — : 0/2 — 

Moteur — : Máy — 

Presse — : Máy áp đàng — 

Presion — : ⁄f ÿ-tuẤt — 

Tourniquet — : #3? fớ? gay 
Hydrodynamique, a.: 7/2 2jzg- 

le 
Hydrodynamidque, f. : T2y-đjzg- 

hựưc-học 

Prmcipe fondamental de Ï` — : 

N uyên-]ý cơ-bẩm cửa —— 
Hydroélectrique, a. : 7¿2Zy-đ/u 
Hydrogène, m.: 7#7yzogzz 

Éleetrode à — : Điện-cức —- 
Hydrophone, m. :  7/2y- Z/2z- 

thoại 
Hydrosphère, f. : 7Zy-z%z„ 
Hydrostatique, í. Thủy-tTnh- 

0c 


Hydrostatique, a. : 7⁄2;-:7z/ 


"ELY 


Balanee — : + — 

Pression — : Ẩp-suất — 
Hygromètre, m. : ct thấp-kế 

— à cheveu ‡ — đùzg tóc 
ì ae& 7IỢ1"WỢ 


— à condemsation : 
hơi - 


— à point de rosée: — đ sương 


Hygrométrique, a. : “Âm 

Degrẻ —: Ð/ — 

Etat — : Trang-thái — 
Hygroscope, m. : ⁄2-/ÙZø „gb/ôm 
Hygroscopique, a. : / 
Hyperbole, f.: p¿zz7a/ 


Hyperbolique, a.: Hz# ?yp¿rÒol, 
hyperbol tính 


Hyperboloide, a. 
Perbolorl, mặt 
hyperbol 


ct m, H 7- 
hyperbol, khối 


Hypercritique, a. : z4 Özø 
Gaz — : Khí — 

Hyperfin, a. : C‹ than 
Structure — : u-fao — 

Šzêu-tHiễu 


Distance — : z-c máÁy ảnh 


Hyperfocal, a. : 


Hyperfréquence, Í. : 7¿z-r3w 


Hypermétrope, a. : J7Zz-; 
Oeil — : AM — 


Vue — : Mất — 
Hypermétropie, f. Tật viỗu- 
thị 


Hypéropie, {. : 7 viãz-1h; 

Hvperstatique, a. : Š74z-77zÈ 

Hypocyloide, f.: ĐÐườzg cyzlil 
trong 


HY 


Hypothèse, í. : G¡À-thuyết 
Hypsographe, m.: zø-Z/-/ý 
Hypsomêtre, m. : (Czo-Zj-/Z 
Hypsométrie, f. : Pj⁄¿ / cao 
Hystérèse í. : 77zÿj ;»-;zZ 


HY 
Hystérésis, {.: Tíuh từ-tyÃ 


Cycle d. —vi Cy-(riuk từ-trễ 


— de langle de contact : 1¡iếp-giÁc 
trễ 


Moteur à — : Ä⁄y rà--ryễ 


: _. - rếduÏte : — thu nhũ 
| — “éelle: — zhực 
| — T.... TỊ — ngược 
— virtuelle: — đo 
'# cRedresser. une — : ø l2 — 
ynchroniscr ÏŸ —‹tle son: Đừug- 
bậ-hóa — và Ẩm 
Transformateur d` —: ÄÍ⁄y hiệm- 
Anh 
[maginaire, a. : Z5 
Notation —: Kƒ-l7ể„ — 
lmmerger, v. : Nháng chìm 
Imrmnersion, Í. : .Š# z/Zzg chìm 
Objecif à — : #ƒ-Ñ/ak nhúng 
chìm 
-Immobile, a. : 4z 7⁄ 
Immuable, a. : ÖZ-Z;‹È 
Impact, m. : ;z) 
Point d'` — : Điểm — 
2) Chỗ ung 


tá V 


: ~ aếtienne : — frong Xhúng 
hyg. Agrandie : : — ðhúng-Ẩ¿ï 
““— consếeutives : — ]/4„-Hế, P 


' _— droke : — Ẩ/'ng Impédance, Í. : Tổng-trở 
— é[ectrique : — Ẩiệm Couplage par — : Cách ghép 
_ — nette: — 7ð | đầng — : 


— acoustique : — 4z-học, Âm-trởử 
— acoustique spécifique: „m-rở 
r1Ểng 
— caractéristique : — Zc-bz¿f 
— complexe : — 2 
— d cntrếe : — Ïe vào 
— ltérative : — lặp lại 
— mécanique : — cơ-løc 
— donde : — sózg 
[mperméable, a. : Không thẤm qua 
Impondérable, a. : Xzg cân được 
Impression, Í. : đ;z zz g!ơng Ảnh 
— à largeur variable: — ứrển một 
bồ rộng biến-thiên 
— à opacité variable: — mà độ mờ 
biến-thiểm 
Impressionner, v. : Z2 g#ø»g 4zẺ 
Impulsif, a. : Xzzg-kích 
Impulsion, f. : ;) Ä zzg-lzc 
t: — tuẦn-hoàn 
— tadiale : — 4wáÁ-t4m 
Turbine à — : Ï „zin — 
2) Xung-hrợng 
Inactif, a. : Z/-bo¿t * 
Incandescence, f. : .Ÿz c4 y đỏ 
Lampe à — : Đ¿z„ sợ? 


— périodique 


Incandescent, a. : C/4y đỏ 
Incassable, a. : Ã2zg vẽ, Xhózg bể 
Verre — : Kính ((iZmg) — 
Incertitude, {f. : Mgờz, øgh¡-suất 
Degré d` — : Độ ngờ 
Principe d”` — : Nguyén-]ý bÃ!-Ä¡nh 
Relaion d` — : Hệthức về sự 
bãăt-Ä¡nh 
Incidence, Í. : đz /ớ7, 22 7ó: 


Angle d'` — : Gác tớ: 
— brewstérienne : Đề đi Pzewster 
— normale : 774 #ớ; thẳ»g góc 
— tasante : Ï74 fới lướt 
Plan d' — : Äạt phẳng tới 
Point d'` — : Đ;ểm tới 
Incident, a. : 72; 
Rayon — : Ï74 — 
Inclinaison, {. : Đ ⁄/»yzk 
Angle d' — : Đá khujzử 
Anneau dégale — : ⁄J 2„h ẩẩ„g- 
khuynh 
Boussole dˆ —: Fa-bàn huynh 


Formule de; — : (2zg-#c 
khuynh 

Frange dégale — : #4» đẳmg- 
khuynh Ty 


— magnétique : Độ #ừ~-b„zÈ 
Incliné, a.: Nsj¡2zg 

Plan — : Ai phẳ»„g — 
Incohérent, a. : Ã2zg XZ-høp 


-'Incolore, a. : XÃ ổzg màu 


lncombustibilité, íf. : - đz, - z/z/ 


không cháy Ẩược ` 


lncombustible, a.: Xzz cj4y 
Ẩược 
[ncompressible, a. : Xózg zéz 
Ẩược 
Fluide — : Ứz„-chất — 
Indéformable,a.: józg 772» - 
dang ược 
Solide — : Cð-thể£ Kháng biển-d¿mg 
Indicateur, m.: Äf⁄y chỉ-th;, chất 
chỉ-th¡ : 


— tadioactif : Chất chi-thj pháng-xạ 


si Số c 


IN 


vứ 


Indicatrice,f: #Øzờzz biển-thị 
“— de difuson : — khuếch-tán 
Indice, m. : Chiết-suÃ† 

Ellipsoide des — : Ellipsorl — 

Lm“ tuyệt-Ãöi 

— complexe : — 2 

— de couleur : — mÀz 

— dextinction : — tắt 

— extraordinaife : — Ùẩ†-thường 

— extraordinaire principal : — bết- 

thường chính 

— ordinaire : — thường 

— priacipal des crístaux : — chfẺ 

của cúc tinh-thể 

— relat{: — fỉ-Ãö: 
Indifférent, a. : Phi ếm-Ä¡nh 

Équilibre —: C4bồ»g — 
Indigo, m. : Sắc c2 
Indirect, a. : z) Ớ7⁄z-?/Z 

Action — : Ïác-Ảựng — 

Êclarage — : Sự chiến sáng — 

Vision — : tổ mhìz +> 

z) Ngược 

Sens — : CỈ73w — 
Indiscernabilité, f.: 5z không 

phán-biệt Ãrợc 
Inductance, f.: H-số f-c2 

— mutuelle : #l/-sð hỗ-câm 
Inducteur, m. : Phần cảm 
Inducteur, a. : C2⁄ 

Pouvoir — : Năng-s„Zt — 
Inductif, a. : C2⁄-#zø 

Électrictté —: Câm-#ng điểm 

Résistance —: Điể/-trở tự cầm 


Induction, Í. : Câm-ứ'ng 


IN 


Ampèremètre à — : mpère-kế — 
Bobine d` — : Cuộn 34 — 

Champ d` — : — †7#È»g 
Coeffcient d” — mutuelc : H¿ số 
hã-cÂm 

Compteur à —: ớng-fz đùng — 
Couplage par — : Cách ghép 
dùng — 

Elux d` — : — thông 

Eorce đectromotrice d`—: Š#¿ điện- 
động ứg 

Eour à — : hò — 

— đlectrique : — điển 

— đlectromagnétique : — đ/ể„-tỲ 
— magnétique :.— f? 

— mutuelle: Hã-cẩm 

— tournanfe : —— 4/7 

Lgne d — : Đường — 

Moteur d —: ÄÍ4y — 

Spectre d' — : Cảâm-ứ:ng-phỗ 


Inductivité, f.: Hừzg¬ô cách-Äiện 
Induit, m : Piờz ug-diệm 


Courant — : Dòng Ã/ẩ#-ứng 

—_ à anneau : Ÿ 2uÈ ứag-iện 

— à disque: Đĩa #„g-điệm 

— tambour : Ïzổ»g #»g-liện 
Magnétisme — : Ứ ng-từ 
Moment — : ÄÍomen #“g 
Polarisaion — : dổj” #hÂm-ctc ứng 


Inélastique, a.: X4 z2 


Collision — : Š# /zg — 


Enertie, Í.: +) Nụa-tính, quÁn-tÍmÏ 


Elipsorde d' —: #ỨÙ pdơill quÁm- 
tính 


Force d ` —: ức quÁn-tÍnh 


—?= 


— de corps : Ma-#/zÿ các vật 
— de lánergie : Quán-tíuh của 
wăĂng~Ï"Ø'„g 
Prineipe d” — : Nguyêu-lý nọa-‡íxÄ 
Rayon d' —: Ö⁄z-/zÿ 4uÁn-tÍuh 
2) Quán, sxọa 
Axed`_—; u/z-trục, f!04~Y uc 
— de [ánergie : Nãng-quán 
— thermique: .Ÿ, /ƒzÿ ọa-w—Ïhi Át 
Masse d” — : Nạ¿-£j/; 
Moment d` —: Ä/2„¿„ H04 
[nextensible, a. : Kháng đấu ñược 
F — : Dy _— 
Inférieur, a.: 7z; 
Limite —- : Œ//7-lam — 
Ínfini, m. : 72_c„; 
Accomoder à |) — ; 


đếm — 
T6]; 7y đa 


?Ð72„-t/Zt 


Ínfini, a. : 72-z‹ 
-_ Lmite — : Œ77-Jz„ —. 


Inflammabilité, f. : ðƒ,, /ín} JÃ- 


bắt lửa 
Inflammable, a.: 72 7/¿ 7z„ 
Inflammation, (. : ð/ˆ ðlkát-hảa 
Inflexion, f. : l/m “ốm 
Point d —: #Ð¿/z xớ„ 
Inflexionnel, a.: Ở điểm uốn 
Tangente — : Tiấp-tuyển ở điểm 
HỖ 
Influence, £y -Âhh-lướng, hurởng- 
#uợ 
Coefficient d” — ; 


#uợ 


H¿‹¿ ưởng~ 


— đÌectrique : .§ hưởng-ứuợ Ẩiệu 


NI 


[nfra-acoustique, a. : ⁄Âm-ngoại 
Tlágraphie — : Phép Äi@u-báo —. 
[nfrarouge, m cta. : 7 hồn g- 
1ợog!, xÍcl~w goa¡ 
— lointain : Ƒ7Z„ +Ích-wgoại 
Proche — : Câu +Ích~w goại 
Rayon —: T74 hồng~wgoai 
Špectre dans|” — loïntain : xang- 
;hô viÖw-xÍc]~w goai 
Stimulation — : S‡- kÍcl-Ã|xy bồng 
tra xÍch-wgoại 
Infrason, m. : ⁄⁄ hạ-tầm 
Infusible, a. : Kháng nóng chậy 
Ininflammable, a. : Kông bắt lửa 
Initial, a. : Đan Ẩồu 
Conditions — : Điờồu-kiêu — 
Ếtat — : Trạug-thái Äồu 
Ingtant— : 1e đều 
Vitesse — : Tức-ã) Äđ%u 
Ínjecter, v, : 772 - 
Ínjecteur, m. : Äƒ⁄4y 272m 
lnjection, f. : ð", cÁch tiêm 


_ lInscription, £. : §z sử; 


— graphique : — đð-¿j¿ 


' lnsolation, f. : Š7“ @høi mắng 


[nstabilité, É”: NV N77 không bờn 
Instable, a. : Ká»g bồn 

Equilibre — : Cm-uø =_ 
Ínstant, m. : Ƒ⁄¿, zj2;-Z//„ 

— inttial : Lực ẩ%„ 

—t: T]ờ¡-ljđ„ r 
Ïnstantané a. : 7⁄4-;jè; 

Force —.‹‹ Tực == 

Íntensité —_ : Cườg-đó se, 

Rotation — : NI 414 — 


—70 — 


IN 


Vitesse — : 70c-độ — 
Instrument, m. : zg-cụ, khí-cụ 

— de musique : N¿c-khí 

— d'optique : Quang-cu 

— deprécision: Ï„»g-cụ chính-xáÁc 

— àvent : Njc-kbí thổi 
Instrumental, a. : Z4 z⁄y 
_ Efficacté — : Độ hiện-dựug — 
Insubmersible, a. : X2zg chì„ 
Intégrale, f. : 7/cj-p4z 


— đaction : — fác-lzg 
Intégraphe, f. : Ä⁄y 1/c-phán 
Intégrateur, m. : Ä⁄⁄y ?íc/-plÁn 

— harmonique : — ẩ7w-hòa 
Intensité, í. : đxzèzg-Z/ 

_ — daimantaton : 7?>-Zj 

— dun champ: — cửa một trường 
_— dun courant : — òzg đậu 

— cfficace : — Ủi@u-Ả„ng 

— énergétique : — øăwg-fính 

_— đune force : — một sức 

_— instantanée : — ##c-fhờ¡ 

— lumineuse ; ⁄4zz-czừwg 

— maximale : — c/c-ấ/; 

— moyenne : — £71⁄g-jÌnuÏ 

— de Ïa pesanteuf : — fzọ⁄g-Ìyc 

— s$onofte : — đ⁄, Ải-ctrÈ1g 
Interaction, f. Tác-Jụng hỗ- 

tương, hỗ-£Ác 

— coulombienne : #ÏZ-/4c Cowlomb 

— spin orbtte : HH2-/ác s7 4m7- 

đạo 

— vibration : JHỗ-tác rung 
Ïntercepter, v. : Cá» 

L&eran ¡ntercepte Ïesrayons lumi- 

neux : À2 — f4 sáng 


[nterconnexion, Í. : Ï72z-mớ; 
— des centrales : l/ếmkửz phám- 
Äiệu 

[nterdit, a. : CZz 
Bande — : D¿;¡ — 

Interfacial, a. : Œ7Z4 z7 mặt 
Tension — : .W⁄£ căng zmặt gi#a 

Interférence, Í. : (Œ7zø-£hoaz 
Champ d'` — : Trường — 
Frange d — : #4 — 
Interférence à [infini : — ở vồ-cc 
lnterférence en lumière blanche : 
— Ánh sáng trắng 
Ordre d`— : B¿ — 

Photomètre à — : (zzzg-/£ — 

Interférentiel, a. : Œ7zo-¿l/oa 
Contraste — : Tương- phẩm — 
Étalon — : A2 — 

Oculaire — : 7 /-‡íx — 

[nterféromètre, m. : Œ/zo-¿#oa-kế 
— acoustique : — 4-học 
— à double réfraction : — ÏzZ„g- 
chiết 
— à ondes multiples: — z7 sớzg 
— à têfraction : — ⁄h/c-xa 
— uÌtrasonore : — s/ể-Á4z 

[nterférométrie, Í. : Œ7ao-£Èoa-kZ 
học 

Interfrange, m. : Ãø2⁄g cách vâm 

Intérieur, a. : Tzøzg, zố: 

Foree — : N//-Jc 
RÑésistance — : Điệnu-tzở nội, nội-frở 

Intermoléculaire, a. : J7/z phá»„-tz 
Champ — : Trường — 

Free. —= : Lướ — 


") 


[nternational, a. : Óz2:-:Z 
Âmpkre — : ⁄Ípàzz — 
Ínterne, a. : ở trong 
Ếnergie — : Nội-năng 
EFrottement — : .Ÿ;# z4-sÁt fzomg 
Moteur à combustion — : M4) nộ:- 
nhiên 


Nombrc quantique — : Jz„p-7#~ | 


4ỗ fr0nợ 

Pression —: //-4p 

Quantum— : J,zzg~£ sội (£zong) 
Ínterplanétaire, a. : J72z-j2„-tizJ 

Espace — : Kjá»g-gian — 

Fusée — : #Jảz.£tiZw — 

Voyage — : D„~hàwh Ö»ø-giam — 
Ínterpolation, f. : Ä/;-;xy 
[nterprétation, f. :- đà, cách oáu- 

nhận, thử: giải-thích 

— statistique : 7# ø¡4;-fÈíc] bềug 

thôuø-kˆ học 
Ínterpréter, v : 

giải-thích 

—un phếnomène: — z6? |jáz- 

titợ11g 
Ỉnterrupteur, m. : 2 zgắ/ điá» 

— đÌectrolytique : — đ7/„-g/4¡ 
Interstellaire, a. : 7/4„-27zŸ 

Espace — : Ko4mg giữa các sao 

Matite — : chất ở khoảng 

14 cÁc 9ao 
[nterstice, m. : Khoảng tiếu 
[ntervalle, m. : K/oảzg 

— fondamental : —_ zz-Z¿„ 

— musical : ⁄„-#z)zƑ 

— de temps : — /ÏÈ/-g/am 

Règle d` —: »y-£ắc về — 
Ïntrinsèque, a.: z-fc, cház- 


chíuh 


Đoáu-nhận, thử: 


IO 


Puissance — ; T//-đ# cÌ4m-thwc 
Šemi-conducteut — : Öz Äã»-điện 
chân-c kính 

[nvar, m: : Ïzvzz 

lavariabilité, f. : .#, z/xÿ khôug đổi 

Invariable, a. : K2» đó 


Tnvariant m.: #2zg-Jxg»„y, bằng- 


trạng 
— de rétraction : Hồng-Jợøø Xhúc- 
x4 _ : 
[nverse- a.: Mzượ‹ 
Sens — : C#/Èy — 
[nverse optique, m. : Nghịch - 
quang chất 
[nverseur, m. : 2 Z2o ổiệz 
lnversion, f.: 7È zgử;ck ẩ2o 
_—de Feff&t Joule-Thomson : — 
của hiệu-ứwuơ Joule-] homaom 
— de Ïa tempérture : — i4 mằi£- 
4 
Température d”` ——_ 
gh;ch-ấo 
Invisible, a.: Xjđxy zhấy được 
Electrolyse — : Điện giải — 
Rayon —: 774 — 


Nlú£t-ãj 


RÑayonnement —: ¿-xz —. 
lon, m. : Fog 

— complexe : — jÖ#e-f¿ø 

— tếgatif : — đ„ 

— pOSIHf : — Jzwg 
lonique, a. : Zoz 

Courant — : Đờzg — 

Crista| — : T¡ak-thể — 

FOrGESeSI Thực — 
lonisation, {. : .Ÿ 7ø hóa 


Chambre d° — : Phòng ronu hóa 


lrisation, {. : 


-lrradié, a 


mo 


Courant d` — : Jòug điệu ?on húa 
— par chọc : Ïoz-hóa bẦmg sự Ẩụng 
Potentiel d”` — : ÖÐ¡áz-tÖZ ion hóa 
Taux d —: PÙ4u-zuất ion hóa . 
lonisé, a : 7øz 1óz 
Couche — : Lứ¿ — 
lonophone, m. : Ä/⁄} 7ø pÏ4t thanh 
Íris, m.: /ðzg Zzz xắ: 
Diaphragme à —: (2⁄/ chắm sáng 
hể hình con người 
St phút màu 
Iriser, v. : Pủ⁄f màu 
Irradiation, f. : .f ø⁄e-x¿ ñz;y 
: Được chiến, bức-xạ 
Irradier, v.: ¿4 bức-xạ 
Irréversibilité, f. : 77z/ một chiều, 


tính Tay tính lất. 
hoàu-nyhjch 
Degé d7 — : Độ 72/thuán 


__wgh;ch,  Äj ñất-hoàu~ug hịch 
Irréversible, a. : Một chiờu 

Machine —- : Máy — 

Pile — : P¡z — 

Ñéaction — + Pán-Éng — 

1T ỉŸo — : Biển đối —- 
[sentrope, a. + Đừng £ufroÐ 
lsentropique, a a. + Đẳng en-tro-pi 
lsobare, a. + Đẳng 4p 

Courbe — tường cong — 

1 oriiaton —: Biển-đỗi — 
lsochore, a. : Đầng- tích 

0 Wornzfio — : Biến-đỗ; — 
lsochromatique, a. : 3zg-sắc 

Courbe — : ÖÐờzg ấổug-vắc 

Ligne — : Đườ„g đằ¡z-vắc 
[sochrone, a. : Đả¿g-thè; 

Oscillation — : J2zo-Zj»„g — 

Pendule _ dư lắc — 


lc 


[sochronisme, m. : , 7fzJ đổzg- 
thời 
— des petites oscillations : — cửa 
những Ảao-Ảộng nhỏ 


Ïsocline, f. et a. : Ðườ»g ẩđẳzg- 


khuynh 
Courbe — : 
lsodimorphisme, m.: Đ¿g-lzZzg- 
hình 


lsolant, a. : ⁄cÖ-ấ//u 
Ïsolateur, m.: #4 cách-ấiệu 
[solé, a. : 22-12 
Conducteur — : J7 Jãz ấi@u 
El — : Døy ð¿c 
Hệ thíuy — 
[solement, m. : .Ÿ“ zgzz-cácJ 
— phonique : .Š/“ cácj-fhanh 


ŠystÈme — : 


— des vibrations : Š?" cẲm rụng ` 

/j@sstance d'` — : 

môi 
lsomorphe, a. : 
Ïsostatique, a. : #Ö⁄zg-/7z/ 
lsotherme, a ct f. : 3z g-r„”hiới 

Chaleur de dilatation — : Nz# 

WG — 

Courbe — : kz„g — 

Dátente — : đ> 2Zz — 

Réaction — : 


Điện-trở điển 


Đồag-hình 


T hn-„g — 
Réseau d' — : JJ£-¿Öñnmg đường — 
Transformaton —: Ö/Zz-ẩổi — 

Ïsotonique, a. : Đở„g.trương 
Solution — : Đung-dị¡ch — 

Đàug-v; 


Đầng- hướng 


Ïsotope, m. ct a. : 
Ïsotrope, a 
Ïsotropie, £. : 7z đẳng-hiớmg 
ltératif, a. : Tp /z 

lmpédance — : 7ổzg-fzở — 


Jack, m. : Tð cắ„ đ//u (rowg mÁy 
vi-ÂÄm ðmgø-Ïoa) 

Jaeger, m. : Ä⁄⁄y vú-tuyễn đi@m- 
thoại trên tẦu 

Jaillir, v. : Đố» 07a, vọt ra 

Jalon, m. : 2<, 7//z, „ốc 

Jalonner, v. : Đúug cọc, cẮm tiêu, 
Âóng mỗc 

Jante, Í : 72z" Z4„È xe 

Jarretière, †. : 2y đu viễm- 

thông 


Jaugqe, lạ. Tung-hrợ nợ, Amg-cw 


tho chừug 
Jaugqé, a.: Ð2 Zzz‹ tho chừng 
Jaugeage, m. : Šz Z/o cb2z 
Jauger, v. : 7o củ>zg 
Jaune, a. : 7”2zz 


Ambre — : L¿j-phách 
Tache —_a 7 đf =— 


Jet, m. : 
1) Jồi, tra 
— đeau : — ức 


— moléculare : 7a Ø@h4z-# 


2) Luồng 


— de vapeur : — Ïø¡ 
Jeu, m. : 
1) Bá 
— de clé: Äột — cÏìa Xháa 
2) Chã löug 
— du Joint : J¿zg ở chỗ nối 
Joindre, v. : Nø 
Joint, m. : z“ zố/, ‹ác# rối, chỗ mỗi 
Jeu du —: hỏng ở chỗ rồi 
— lâche: Mũi áz„g 
— multiple: Cổ số: nhiều 
— rigide : N/ chặt 
— souple: N2; 42o 
— tuniversel : 2i fzp-Ä„zg 
đJointure, f. : Củ zi 
Jonction, {.: ố¿ zới, cách mối, 
MỖI TÔI 
— PN : Mũi sối lương-Âm 
Potentiel de — liquidde:  J-ÙZ 
chất lỏng 
Transistor à — : 7amisfor cố 
Ặt nổi 
Joule, m. : /ozlz 
Jour, m. : Ngày 


JU 


— à prismes : — có Ïăug-kÍnh 

Juste, a. : 
— sol :— Ti Balance — : C⁄w — 

hec ¿m trời Justesse, f. : .Ÿ ố/øzg, 1ízử ⁄mg 
solaire vrai : — ứng theo mặt — de corde : ô# 44y đàn Ãúng 
\ —_| dustifier, f. : Dấ»-ch#»g 
melles, f. : Ống nhòm Juxtaposer, v. : Đặt sát nhau 

- à ciseaux : — hình Xéo ỹ _Juxtaposition, {. ; đụ đặt sát nhau 


x3 đưm, à 
/@wóm oii 


đR/28levoliài % 
xá xu$ 4*zvrol:2Í 


„& Mooconi3 
: Mh\Òan 


lỊHg Bổ 12L:A y› .ft ,3139i71(18 :2 
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xi và› cà N rr ,xi12rloliM 
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Kaléidoscope, m. : /zử vzz- 
hoa 


Kénotron, m. : Ã ¿zofron 
Kilocalorie, {. : X//ocaloz 
Kilocycle, m. : Ng¿z chu-tr)»ử 


— par secosde : — mỗi giẦÁy 
Kilogramme, m. : Kihgram 


Kilogrammètre, m. : XÄ?og 2 xét 
— paf seconde : — øỗi giÂy 


Kilohertz, m. : Ngàm chu-trình 


Kilojoule, m. : Ã///øzz 
Kilomètre, m. : //oét, cây số ngàn 


Kilomole, f. Kilomol, phên-tử 


kilagram 
Kilowatt, m. : Ä 7/owz 
Kilowatt-heure : — giờ 
Kinescope. m. : Ống động-Ành- 
1g hiệm 
Klystron, m. : Khutron 
Krarupisation, {. : Pjzz»g-zách 
Krarup. 


h BỊ) 


mince : —— /ở/g 


TMNN%^ 
Le -onde : — 1zử4 Ta 


Íaees parllla : — mẶt tong 


400g — 
= miàce : +. — mồng” 
— de phas : — jÏ4 


—— pseudo-liquide : — Ïôzg gi4 
: VI quart donde : — jl*Äz tự sống 
_— vibrante: — mơ 
Lamelle, `. Miẩug mỗng, bầu mHỦHg 
Fréquencemètre à — : Ï%-kZ jảm | 
“RÑessort à — : 
Laminage, m. : 


là-so l4 mía, n„híp 
Số", cách Ả4t mỗng 


Laminoir, m 


at S m. la Yapeur: Thẻ thoát lơi dua 


lỗ 


tren, ‹$, :Tiàuh Mau lướt 


Ourant — : Đồng chảy lướt. 


š _ Ếeodlement — Da cau &ssŸ 
Ái ÁP HẠ ¡ Chả-ãệ — 
Laminé, a. : 3 y, mỗn g 


Laminer, v. : Dá/ xởng 


: Ä4y dát giới! 


Lampe, f. : Đèz 


Détecteur à — : Äáy Jàug — 
— à alcool : —— cồn: 

— amplificatrice : —— 3¿k>đeï 
— àafc : — hŠ-quang 

— détectrice : — kiểm-Pa, — 
tÁch sống : 

— đÌectromktre: — Äiện-tử-#Z ` 
— à filament de tungstềne : — sợi 
— à manchon : — zXwg-#ổng 

— au néon : — /6øn 

— à pente basculante : — h¿-+ð 


` gốc biến-†hiên 


— dc projection : — chiến - 
— de sũret : — 4ø-fo2 
— tếmoin : — áo 


ị `” 


LA 


— àvapeur de mercure : _—. ÿợ; 


thủy~m gÂm 
Lampemètre, n. : Máy th đèu 
điện-tử 
Lancement, m. : .Ÿ „„, phán 
RÑampe de — de (uséc ; Giàn 
pháng hỏa-tiẫu 
Lancer, v. : Nám, pÌáug 
Lanterne, f.: Đ¿; 
— de projection : —_ cj]/ếy 
Largeur, £. : Độ zj»g, chiờu rộng 
— angulaire : #4 zýzv súc 
— de bande : K}ô 424; 
— de raie : Độ rộng vạch 
— de rếsonance ; Độ rộng cậng- 
hirởwg 


Larme batavique, £.: 
mheo 


Larynx, !n, „$ 1}anÄ- quân 
Latent, a. : 7/3„-„ 

Chaleur — : .Án-nhiệt 
Latéral, a. : Đâu, 11Ợ.11 g 

Bande — : D¿¡ Z¿„ 

Éclairagc —: Chiếu tẮng mang 

Face — ; Äzt Jớ„ 

Pression — ; -Áp_ suất êm 
Latitude, f. : 7;_” 

— de mise au point; Pham-vï 

1th Ắm chì: g 


GŒ?ọf Ẩuôi 


Lavé, a. : Trắng 
— de blanc : — zzắ„g 
Lecteur, m. : Bộ- phẩm hoàn-Âm, máy 
ọc 
— de microfilm : My ẵc vi~ÐÏ[rụ 
— de son : Bộ-phậm hoàn-Âm 


lá» 


Lecture, f. : .§z rz¿, đ§ chỉ 
RÑéducfon des — barométriques : 
Ưc-lược Ä? chỉ phowg-vñ-ñiẩu 
Réduction des — thermométriques : 
Ưc-lược đệ chỉ nh:ật-kZ 


Légal, a. : P7⁄¿-Z/zjÿ 
- Ampère — ; ⁄Ấmpère — 


Heưe — : @G¡+ — 

Temps — : 7/è¡-giè — 
Lent, a. : Châm 

Âxe — ; Tzyc — 

Mouvement — : Chuyểm- động — 
Lentille, f. : 7/Z„-‡/z/ 

— accolếes ; — gửứp 

— achromatique : — trểu-sẮc 
— chỉuh-th7 
— aplanétique : — khômg †Èu=ai 


— anastigmatique : 


— Astgmatique : — /oga-£]ÿ 

— biconcave: — ÿ¿ï mặt lõm 
— biconvexe : — ;xj mặt lồi 
— à bords épaïs ; —. cz„ÿ đầy 
— à bords minces : 
— boulÌe: — 4-c%„ 
— de champ : —_ thj~trirÈng 


— cạnh ?MỦH Ợ 


— Conyergente: — jj;-f 
;:— hình-trụ 
— ÿhÁu-) 


— cố nắc 


— cylindrique 
— divergcntc : 
— à échelons : 
— €lecttomagnétique : — tùừ*-điệu 
— ectrostatique : — tĩnh âu 
— Épalsse: — đZy 

— đu 


— Plan concave: — øÏ#ÄÏ»g jZm 


— frontale : 


— plan convexe: — øÏ*zg lồ 
— redresseuse; — 2o đzÿ 


LE 


— sphérocylindrique: — c%z-#zy 
— torique : — ÏìzJ xuyễz 
Lest, m. : Đờ 223„ 
Lester, v. : L2 cjo đầm, J2 cho 
đầm 
Levage, m.: €Z /z 
Levier, m. : €// ẩđòu, đòz bẩy 
Bras de — : (2Ÿ tay đòn 
— composé :  jÐòz jấy kép 
— du deuxième genre: Öz ¿ấy 
bai hai 
— du premier genre : 
loại nhất 
— simple: Đòa jấy ẩđzu 
— du troisième genre: Öòz jZy 
"bại ba 
Tige du — : C%z đòz bây 
Lávogyre, a. : 72-:z73z 


Đèòu 


Liaison, †. : .§z, c¿cj zỡ; 
Condensateur de — : Ä⁄4y f-đïZzu 
-_ hêm-lạc 
Force de — : .Ÿ⁄e rỗi 
— bilatếrale: — ja¡ éz 
_ — complète : — ÏoÀ/-foàw 
— avec Írottement : — có cọ xát 
— sans Írottement: — ÁÖđzg cọ 
xát 
— hếtếropolaire : — #zø-cme 
— holonome : — #oàw-clizJ 
— homopolaire : — ẩðzg-ce 
— semi-polaire : — ñáz-cz#c 
— surabondante : — 7-4 
— unilatérale : — zột ðé„ 
Liberté, í. : Tự-áo 
Degré de — : Bác — 
Libre, a. : T-Z2o 


LI 


Chute — : Rz¡ — 
Échappement —: Šm cách thoát 
hơi thẳug 
Écoulement — : Châảy — 
Electron —: ÖÐ//u-0# — 
Énergie — : Năng-hrgng — 
Enthalpie — : #zialz¡ — 
— parcours moyen : o4 ỔưÈg—— 
truwg-bìuh 
Manomttre à air — : ⁄f2-XZ flúzg 
khí trời 
Oscillation — : zø-Äjzg — 
Roue — : 4" xe — 
Surface — : Äfzf /oámg 
Vecteur — : # zc†z — 
Volume — : 7j£-/íck — 
Lié, a. : Buộc 
Ếnergie — : Năng-lưymy — 
État — : Trạng thÁi — 
Point — : Ø/„ — 
ŠSystème — : ÖJ/-?ÌjZzg 
ecteur — : #zcfz — 
Lier, v. : Chắp szố, nối, buộc 
Lieu; m. : Nz; 
Verticale dun —: ĐÐườ„ug thằng 
Ẩ:n0g tại một — 
Ligne, f. : Ðx>„g 
— daction : — fác-Äywg 
— de base: — 4y 
— de champ : Ï zờzg-tuyểm 
— coaxiale: 4y đồøg-trực 
— de courant : — òzg 
— de courbure : — cÏfu"-khúc 
— đlectrique: — 4y điện 
— de flottalson : z„gấm ước 


— de Íorce : — sức 


“`. ta 
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— d'induction : ——_ cẰm~È',g 
— 1sochromatique : —_ đẳng sắc 
— '€uftre ; — /r//y~ƒf;;ÿ 
— de niveau : — thăng -bẰ g 
— nodale ; — ;// 
— dẻ pente: — Z7 ;J/zÿ 
— de pôÏes; ; — „ø; Cj"£ 
_—à tctard : — ;;2 

— de surstructure ; —— VIễw~cẤm~fao 

— de sustentation ; — chân-ÃZ 

— tểÌégraphique :; —_ Ẩlfn-tÍm 

— tổléphonique : —_ Äiôn-thoaï 

— de transmission ; —_ lruyễn-tin 

— dunivers ; —_ Vữ-Ÿ71r 

— de viée: — z„ÿ„ 
Limacon, m.: C»z s; 
Limaille, {.; Jun đña 

— de fer: ÿ, uu sẮt đĩa, af vắt 
Limbe, m.: 8¿ chia độ 
Limite, f. cta, : GŒ¡ó¡-han 

AHDÌE — `; cực. 

— d địasticité : — }z„ ÿặy 
ị — dưới 
— đe perception : 
— de réso|ution 


— InÍếrieure : 
— th†~eiÁc 
: — pÌhÁm-giải 
— de Tuptufe : — gấy 
— de sécurité : —— „y-/p2„ 
— de sếrie spectrale 
41141/0— phô 
— SupÉrleure : — ƒrá„ 
Limité, a. : Œ¿ hạn 
Limiteur, m. : Máy giới~-hạm 
— damplitude; _——_ biên-độ 
— de tension de brụt ; — Xƒ- 
sinÈ—JÖy 
Limma, m. : Ï7-/ø 


h4 
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Limpide, a. : T7oug suốt 
Linéaire, I3 Thầug, đài, bÁc nhất, 
một chiờu 

Accélérateur — : Má) gia-tốc thÄug 

Agrandissement —_ Độ pháug- 

đi đài 

Balayage — : Q„é¿ thằmg 

Champ .. Tủ;~trườÈng thằng 

Denstté — : 1-trouø đài 

Dilatation — ; N2 đ¿¿ 

Élasticité non — ; Ïiz° 2„-h; 

kháng bậc nhất 

Grandissement —_ ; Độ pháng-ẩa¡ 

đài 

Masse —_ : Khối-lryng đài 

Milieu — ; À2i~trường một chiều 

Šource — H Nguồn thẳug hìuh 

Vitesse — ; 7, ðc-đ@ đài 
Liquéfacteur, m. ; May háa lỏng, 

_máy Ajch-hóa : 
Liquéfaction, £.; SŠịt hóa' lồng, sự 

Äjch hía 

Chaleur de — ; 

4Ä;ch-nhï Êt 

Point de — ; /É„ ÿá¿ lömơ, Ả7cl~ 

điểm 

Température de — ; Nhiệt đệ háa 

lồng, whiêt-Äộ Jjch~húa. 
Liquéfiable, a, ; 71⁄4 lổmg ược 
Liquéfié, a. : 7⁄4 lömơ, Äjch-húa 
Liquide, â,.: Tảng 

Air Khá»g-kjí — 

Rhéostat — : Ö/Z„ry# — 
Liquide, m. : €7Z löyơ 

— mobile : __ l»h-'ô»g 


— SifUpeux : — gáy] 


liệt lóa làng, 


—. Xe 


LO 


— surchauffé: — chậm sồi 
— surfondu ; — cÿ„~ đjx„v 
— visqueux ; — zj>y 
Liquidus, _:! TIẾP Thây-tuyến 
Litre, m. : 7/ 
Litre-atmosphère, m. : 7/-z/„;- 
pher 
Local, a. : Đja-phwơng 
Heure — ; G;>-— 
Temps — ; Thờ¡- giờ — 
Localisation, f. : $z Z/zj_x/ 
— dk lénergie : — cjo năng Ï r1 
— de Íranges t — Vấn 
Localisé, a. : 2;z/- x„ 
M.L/„_— 
Frange — à[infini : 7z ¿ VỀ~€j'c 
Frange non — : 7z kháng — 
Locomotion, f. : .§„ tự~ lộn g 
Locomotive, {. : Đầu máy xe Ì⁄a 
Loi, f. : Ð¡zj-1„¿¡ 
—dacion de mases; __ tÁc- 
Aụng khối-lượng 
— des aires ; —. “hêm-tích 
— de gravitaton univereejc; __ 
K/8//22//) 
— dẻ partition : —. c]¡„ 
— de la réflexion ; — phẩm-xa 
— de la rấfraction : —_ khúc-xa 


— du refroidisement: _— yỳ đẹp | 


24/0) 
Longitude, f. : Kiuh- đệ 
Longitudinal, a. : Đọc 
Aberration — : uang- cai — 


Grandissement — : Jốp ñómø-Äai — 


Onde —_ ; Jđ/g — 


LU 


Vibration — : Chấu-ộ„o — 


Longueur, í. Độ đãi, chiờu đài 


— focale : T7ôm-cạ" 
— focale frontale image; Tiâu-cự" 
tiều lồ Ảnh 
—focale frontale objet:  774z-cự 
tiền vật 
— donde : Ð/ ¿2 Ống 
— dôonde associée : Độ 4i ráug 
liôn-hơp 
Unié de__ ; Đơz-vị chiờu /j)j 
Longue-vue, í. : ng nhòy 
Loupe, f.: X/zÿ 7⁄2 
— dichroscopique: ——_ PÌhÁm- cực 
hrZ1uy-sẮc~wgÌhï ¿mm 
Puissance dune — ; T1/-ãj — 
Lourd, a. : Nzxø 
Eau — : Nước — 
Lubrifiant, a. : Ö/ ;zv„ 
Cung 1) (72,- 
Lubrifier, t Đổi trơn 
Lucarne, f.: + g6 ¿zó„ mi; 
— dentréc : #„-yj thị-trường vật 
— de sortie : CÝ„-y; th7-triờng Ânh 
Lumen, m.: „„zz 
Lumière, f. : -Âhh-s4»g 
Aberration dela —_ : uang- cai 
Année —-; uang—miên 
Champ de pleine — : TÌ-trường 
o2 JÁng 
Ếquivalent mécamque de la — ; 
Đương-lrợyng cơ-học của — 
Grain de — ; Hạt sáng 
Guide de — : zg Jấ„ — 


— cathodique ; — ÂM~ci#'c 


mm. .P 


CR 


— complexe : — pÌ#¿-f¿p 
— diffractée: —— nhiẪw-x4 
— diffusée : — Xh„ZcÌ-táu 
— clÏiptique : — zjJjp íaÿ 
— hétérochrome : — Äj-tắc 
— monochromatique : —— øzz-zức 
— naturcl[e : — £/ôz-uÏï2„ 
: — Ẩen 
— parasite: Kƒ-siz]~gwamg 
— polarisée :; — ĐÌhÁn-cc 
— rếfléchie : — pÈ2z- xa 
— TếÍractée : — khúc-xạ 
— zodiacale : — Ïoàwg-Ä4¡ 
Quantité de — : Quazg-Ïzyzg 
Quantum de — : x4zp-7 
Réflexion de la —— : Š?“ hâm 
chiếu — 
RÑáfracion de la —: 
xạ — 
Luminance, f. : #Ủ„y-Zj 
— Appafente ; — Ö/ể„-kiến 
— énergétique : — zăwg-#Íwh 
Température de — ; wJ-nhi¿†~ Äô 
Luminancemètre, m. : Ö7z.7/-‡Z 
Luminescence, f. : PhÁI~quang, 
phát-huy 
Špectre de — : Quzwg-øhồ — 
Luminescent, a. 
phát-huy 
"Tuệ — Ống —, đền ống 
Lumineux, a. : Ÿ⁄zz 
Eànd£ —-: 2á —. 
Corps — : J⁄ 4# — 


— nOfre 


S7 khúc- 


V”, ÁI-quaMg, 


CU 


Eclairement —_ : 


tính 
Efficacité — : Độ hiệu Aymg thị- 


vát 


Độ chiếu 4114/10— 


Falsceau — : km —_ 

Flux — : Quaug~thá»g 

Fontaine — : #òi „ước — 

Ïntensité — ; 

4114149-€1'È ợ 

Onde — : Šóug — 

Pinceau — : C#bm — wửä 

Plage — : ƒzz„g — 

RÑayon — ; 774 — 

Šource — : Nguy — 

Špectre — : zzø-plổ 
Luminogène, m. : Pj⁄/-j„y-:¿- 


Cờ» g-Ä/ Sắng, 


uminogène, a. : .Ÿ7z/-;„„»g 
Centre — : Truug-tÂm — 
Luminosité, f, : .Ÿ, Z/ s4zz 
Lunette, f. : K/zÿ 
— astronomique : — fÖ7đz-văn 
— téduite :; — /ÿ„ gọn 
— tệfrestre : --— /4-voug 
Lux, m. : Ủ„x 
Luxmètre, m.: Ứz„z-⁄Z 
Lyophile, a. : Joà¿-2/‹ÿ 
Lyophilisation, f.: .%z, ø⁄⁄ ly- 
dịch 
Lyophobe, a. : Đất hoàn- ¡ch 
Lyotrope, a. et m. tky-Ä¡ch 
Sếrie — : Tràng — 


Mach, m. : ÄÍach 
Machine, {.: Ä⁄y 


— à caÌculer : — /íøh 

— à diviser : — cha 

— đÌectrostatique : — #7wl-Äi@w 
— frigorifique : — sỉnÈ hàm 
— trréversible : — zmột cÌïều 
— pneumatique : — Ìú£ XkÖí 
— simple: — fhường 

— à vapecut : — hơi xước 


- Pegne dune — đỉectrostatique : 


Cái lược của — †Tuh-Ïïiện 
Machmêtre, m. : Ä⁄4‹/-£Z 
Mâchoire, f. : Hàm 

— du frein : — fỞ*ng (phanh) 
Macle, f. : .zø-z7zử 

Plan de — : Äz/ phÄg — 


Macromolécule, f.: #z/-p/4z-?z 
Trồng lén, 


Macroscopique, a. : 

thú-Ã2i 

Echelle — : CZp ¿⁄4-ấz¡ 
Magique, a. : 7 22z 

Oeil — Má Lư 
Magnétique, a. : 7>, z2-:/zj 


—# ˆ— 


Absorption dipolaire — : ôw# |#Ãp- 
thu lưỡng-cực từ 

Âxe — : Tà~-frực 

Bande — : Di z> 

Biréfringence circulare — : 77k 
lưỡng-chiết tròn fừ 

Biréfringenace — : 7ínÈ ÏZ„g-chiết 
từ 


Champ — : T-frường 


Champ — radial : T-?zzờzg 
xuyên-tÂm 

Champ — terretre : 7z />- 
triờiip 


Conductance — : Độ 4z fÈ 
Dipôle — : Jưỡng-cực từ 
Doublet — : ÍZug-cwc từ 
Feuillet — : 7>-2/£p 

Flux — : 72-Èổ»g 

Force —: 7-lwe 

Inducion — : 24„-#»g từ 
Masse — : T-kjố; 

Mérdien — : X¡/z-?uyễn từ 
Mesure — : Pj@@ ấo tù-tính 
Nombre quantique — : .$ð zguy#m- 
lượng từ 


Orage — : Đo từ 
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Perméabilité — : Đá £t-thẩm 
Perturbation — : .Š„ øl7ỗu-loạn từ: 
Pòle — : Tờ-ce 
Potenticl — : T>-hZ 
Rayonnemeat dipolaire — : #e-xa 
lưỡnug-cic từ ì 
Réluctance — : 7 >-zzở 
Šaturation — : Ÿ-ão 
Špectre — : T>- phố 
Susceptibilié — : Độ t-cảm 
Viscosté — : Độ shừy từ-tính 
Magnétisant, a. : H¿ zz 
Champ — : T-/rườug — 
Magnétisation, f. : củ, sự Öóa- 
từ 
Magnétiser, v. : 7>--hó¿ 
Magnétisme, m.: 7 2-//z# 


— cosmique : — 9ñữ-r 
— nnduit : zg-£z 
— moléculaire : — øÏẩz-# 


— permanent : — 7⁄"-c#øw 

— tésiduel : — Ä„ 

— tetrestre : #/a-fÈ 
Magnétite, f. : Q»„zx»g ?z-/j7ết 
Magnéto, m. : Ä⁄y zz-Z/z, z4- 


nhé-fô 

Magnétocalorifique, a. T- 
whr¿t 

Magnétoélasticité, f. : 7T>-z/zử 
Ẩđàn-hồi 


Magnétomêtre, m. : 7>-£Z 

Magnéto-moteur, a. : 7>-ýzø 
Force — : .Še — 

Magnéton, m. : 72-/Z 

Magnétooptique, Í. : 7>--zzze 

Magnétophone, m. : Ä⁄⁄y /z-4„ 


MA 


Magnétostriction, í. : 7>-s72o 
Magnétron, n. : Ống điện-từ 
Maille, (. : Ä⁄/ /zz¿¡, sắt mạng 
Maillechort, m. : À⁄⁄7-:o 


Majeur, â.: Trưởng 
Echelle — : 21m giai — 


Gamme — : 747 — 
Quinte —: Ngz-Zj — 
Son — © 4m == 


Tòi 4s. — 
Male, a. : Đự 
Eiche — : 24? cắm điệm 
Malléabilité, í.: fz, 2z 2Z 4 
HMỦn g 
Malléable, a.: D2 2⁄2 MỖNg 
Manchon, m. : Äzzg-sôzg 
Lampe à — : ÖÐ¿„ — 
Mandrin, m. : Nò¿g 
Manette, {. : 7ay zz2y 
Rhéostat à — : Ö/Zz-rở cá — 
Manipulateur, m. Máy đánh 
Ẩiện-báo 
Manipulation, f. : 742-/»„@r 
Manipuler, v. : ÄX#-Z„xg 
— un appareil : — một mÁy 
Manivelle, f. : 7zy ¿»2y tròu 
Manographe, m. : p-ký 
Manomètre, m. : ⁄42-‡Z 
— à air comprimé : — kÌhông-khí ép 
— à air libre: — fhổmg khí trời 
— cnregistreur : — gửi 
— métallique : — X¡w-Ïoạ¡ 
— àsiphon : — s/jÈow 


Manométrique, a. : 7 #„óc về 4j-XZ 


— 84'— 
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(Capsule — : Nồi ¿oz ẩ¿ Áp-suÄ† 

Marche, (. : Đườug ấi 
Différence de — : Niệu-l4 

Marginal, a.: 8;¿„ 

— Faiseau — : (j»„ — 

Ñayon — : T74 — 

Marin, a. : Thuộc về Özể„ (Z) 
Noeud — : GŒ/¿ 

Masque, nm. : 7⁄7 c7; 

Effet de — : Hiệu ứug che 

Masse, í. : ;) Khổi-lượyug 

- Centre de — : Kiố/-¿/„ 

Défaut de_—_; Z# tệu-tỗ #ợu}yên-ti'- 
khối 

Loi đacion dc; —; Định-luật 
về fÁc-lj„ợ — 

— additionnelle : Gia-trọng 

—— ApPafente : — j/ể„-Ä¡Z»z 

— Atomique : —. zø/y//_ƒj- 

— critique: — f7 Ïa„ 

_ — §favitationnells : — ÿZø_jZ„ 
— dinerte : Ouám-khối, ` xoa-k]á¡ 
—lná&ire: — gà; 

— magnétique : 7?>-‡jZ; 
— tếduite: — zl„ gạy 
— au repos: 77wj-‡]jj; 
— volumique ; —. r1 g 
Špectre de — ; Kiã- phá 
Špectrographe de —_ ; Khái phá-( ý 
2) M4 (Z7/øef.) 

Massique, a. : K7¿; 
ChaÏleur — ; 7' -nhiệt 
Chaleur — à pression COnsfante : 
+ -nhiệt ẩm y-Áp 
Chaleur — à volume constant : Tỷ- 
nhiệt Äẩwø-tíc} 


MA 


Coefficient d”absorption —_ ; #Ÿ @_-số 
£j-hấp 
Volume — : 7⁄-ÿ 71Êwg 
Volume — critique : 7ÿZ-;/;ÿ riển g 
tới hạn 
Matérialisation, {.: J/t-chất-háa 
Effet de — : Hiệu #ug — 
Matériau, n. : VậI!-liêu 
Ñésistance des — : (Ÿ⁄¿ Zz PNHẾ—— 
Matériel, A.: 7) Jr-chất 
Point — : /-//„ 
ŠStatique du poïnt —_ ; 
chất-ÄiÊm 
2) Dựng-cụ 
Mathématique, a. : Toán-họ 
Physique — ; J#-Ïj — 
Šcience —_ ; Kñoa-học toán pháp 
Matière, f. : Jt-chất, chất 
Annihilation dela — ; ð“ˆ v4f~chất 
tiôudu¿† 
Conservation de ]a —_ ; 
toàw vậ†~chấ† 
Création de la _— ; 
vẬ†-chất 
— Interstel[aire ; —. #14 cÁc vao 
— Plastique : JZ 4z; 
Onde de — : Józg vật-c]hế¡ 
Transformation de ]a — en énergie : 
ð/“: jzểm đổy vẬ†-chất ra uĂfigÏU"g'„g 
Transmutaion de |a _—_ ; Š? vật 
biểm nguyÊm-chất 
Mauvais, a. : XZ„ 
— Contact : Ö/4„_/jZ; — 
Maximail, a. : “c2; 
Ïntensité — ; Cường-Ãÿ ce-a¡ 
Preslion +— „đà .Ïa vapeur d sau ; 
-Ẩp-suất — của hơi nước 


T Tnh-học 


ðƒ ZẢo~ 


Š7“ ðÏÁf-sinh 
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Tension — de la vapeur : P2 : 
quất — của hơi 
Maximum, m. : Cc-Z¿ 
Théorème du — ct du minimum : 
Địmh-lý về — hay cực-tiểu 
Thermomètre à —— Nh¡iát-kế 
chỉ — 
Thermomètre à — et à minimum : 
Nhiệt-kế chỉ — và cực-tiểu 
Maxwell, m. : Ä⁄axw‹l 
Mécanique, f. : (z-học 
— appliquée : — #wg~„g 
— cổ|estc : — fÈhïiên-thể 
— classique : — cố-ẩiển 
— des eorps déformables : 
biểm-amg 
— des fluides : — J#„-chất 
— newtonienne : — zwfow 
— ondulatoire: — ở4-đông 
— du point : — ẩiểm 
— 1guyên-l#ợyng 


xác vát 


— quanfique : 


— relativiste : — fơng-đối 
— des solides : — cô-/hể 
— statistique : — #hðng-kê 


Mécanique, a. : ø-ọc, cø-khí 
Effet — : T4c-lymg cơ-học 
Energie — : Cø-măng 


Ếquivalet — de la chaÌsur : 
Đwương-lwợng cơ-học của nhiệt 
Equivalent — de la lumiỳừc : 


Đương-lượgng cơ-học của Ánh sáng 
Filtre — : Độ lọc chấn-động 

Force — : Cơ-Ïc 

Impédance — : Cø-fzở 


Mécanisme, m. : 2-cẩu 


MÉ 


— de Ïaudition : — của s/# m„;Ằ£ 


— bimolếéculaire ou monomolếcu- 


lare: — lưZmg-phán-t hay 
Äơn-pbhÁn-tử 
— de la fluorescence: — hiểx- 


tượng hu)nh-quang 

— dhorlogerie : Äf4y đðzg-hð 
Mèche, {.: Đác đêm, f1m đền, mi 

khoan 

— de vilebrequin : Äz¡ Khoan 
Mégacycle, m. : Tzi/u cửu-rrìh 
Mégohm, m. : 7z/¿u ohm, mégobzm 
Mélange, m.: Ö#2z-lz? 

— azéotropique: — h*wg-phí 


— canonique: — chí»h-fắẮc 

— détonant : — nổ 

— à cbulÏition constante: — *mg- 
phí 

— cufectique : — £/ểcÍ?c, cộng- 
Aung 


— hétérogène : — (Ìhô»g thuÄn-whất 

— homogène : — fÈ„*w-nhất 

— microcanonique : — vi-cẰíuh-tắ: 

— têÍrigérant : — +¡wằ-hàn 
Mélodie, f. : Œ/4r-ấiện, sự Ảu—ơng 
Membrane, Íf.: Ä2»g 

— basilaire: — đáy 

— pecrméable : — /Ù#m 

— semi-perméable: — jáz-fhẩm 

— vibrante : — nợ 
Mémoire, f. : Trí zh¿ 

— (lectronique : — điện-£# 
Ménisque, m. : Mặt khu 
Mentonnet, m.: Cố Zm 
Mer, {.: Bể, 2zến 


mm 
s 


ME 


Compas de — : L4-àm Z7 — 
Mercure, n. : Thảy-ngắn 
Contact à — : ÀÍáy điậi#?iếp — 
Méridien, m. : X7z/-/zyZz 
— magnétique : — #? 
Plan — : ÀÍ¿i — 
Mésomorphe, a. : Trung-hình 
État == : Trạang- W: — 
Méson, m. : ÄÍ¿sow 
Mésophère, Í.: Ĩzuzg-c3⁄ 
Message, m. : Ï7⁄z 
Mesurable, a. : Đo Ẩược 
Mesure, Í. : đổ, các ẩo 
—— absolue : Cách Ảo tuyệt-Ãói 
— magnétique: É£b Ảo từ-tính 
—— relative : Cách ẩo tỉ-đỗi 
— visuelle : Öo ằề»g mắt 
Mesurer, v. : o 
Métacentre, m.: X##yz-f2z 
Métacritique, a. : Quá hạn 
Métal, m. : Cñ/ 
Fatigue des métaux : .Š£ — mắf-mỏ: 
Métallique, a. : 2z kim-loại 
Baromètre —: P¿„g vñ-biểu — 
Chaine —~ : Cluỗi, xâm kim-loại 
Manomètre — : ~⁄, p-kế 
Plaque — ly? kim-loại 
Réflexion — : PÍảu-chiếu trầm (im- 
loại 
Thermomètre — : N¿/f-kZ — 
Métallographique, a.: Ã7z-lo4¡-lọc 
Microscope — : Kính hiểm-vi — 
Métastable, a.: iới-Ẩn 
Équilibre : „-b%g — 
Méthode, f. : P/zz»zg-?/42 


MI 
— de coïncidences: — #⁄3⁄g- 
phùng 
— du cristal tournant : — #?zử-thể 
4/41 


— des excédents Ấractionnaifes : — 
phám-sô Ả„ 
— de neutralisation : — fru»g-hòa 
— spectrobolométrique : ` —— 4⁄4⁄6- 
phô vi nhiệt-kế 
— des stries : — z4cÏ 
— de zéro : — fìm cÂm-bẰng 
Mètre, m. : 3, thước 

— café: ÀÍ¿t vuông 
: AMét khối 
Thước mẫu 
Métrologie, f. :Tzác-lzg»g-học 
Métronome, m. : ÄÍ⁄4y Z⁄z⁄ z/ø 
Mettre, v. : Đề¿, Ãặt 

— au point : Nhắm chừng 
Mi, m. : 3: 
Mica, m. : 7⁄2 

Condensateur à — : ÄÍ4y fu-điệm — 
Micellaire, a. : Ä7eeÍ-:ính 
Micelle, í. : Ä⁄zz/ 
Micro-ampère, m. : 

AiMĐÈF€, M1cY0AMPÈr£ 


— cube 
— ¿talon : 


Phầm triệu 

Microbalance, f.: 2⁄2 v/-/7ể„-Ïy 

Microcinématographie, f. : 
chớp vi-ẢÄnh 


: ¡-tnh-thể 
t Phần triệu ƒarad, 


Microcristal, m 

Microfarad, m. 
microfarad 

Microfilm, m. : 777-jlz 
Lecteur de —: ÄÍáy ấp — 


Micromètre, m. : Thước trắc-vi 


—_ — 


MI 


— objecHf : — vậf-{/»„ÿ 
— oculaire : — /j/~#ízÿ 
Micrométrique, a. : 7-;Z; 

Oculaire —_ : TÖ/-kÍnk —. 
Ví — : Ðzzÿ ốc — 
: ÄMicrow 


m.: j3» /iệx~ oÌm, 


Micron, m 
Microohm, 
11c70o 

Microonde, f. : 7;-7„ 

Microphone, m. : Ä⁄⁄y v/-¿„ 
— cartdioide : — ẩzz-j„-/„ 

— than 

— Ìectrique: — ;/z 


— à charbon : 


— fÏectrostatique : — †Tuh-ltệu 
: — Áp-liệm 


— unidirectionnc| : 


— plézođÏectrique 

— ơn-hư ứng 

Microphotographie, f. : 7;-z„/ 

Microphotomètre, m. : 7, 1~4114g~ 
kế 

Micropyromètre, m. : Ÿ7-húa-k£ 

Microscope, m. : X⁄zÿ ÿ/Zz-y; 

— binoculaire : — ÿx¡ „ý 
— Ìectronique : — Z//z-## 
— métallographique : — X¡z„-joz¡- 
học 
— monoculaire : — 6 zý¿ 

— pÉtrographique :; — #j¿cÿ_ÿoc 
— ÿhÂ¡-cic 
— chiếu Ảnh 


— polarisant : 


— à projection : 


Platine du — : G;4 — 
Microscopique, a. : Cze Z2, zZ-v; 
Microsillon, m. AMicrosillon, 


ả IrÈg rãnh hỗ 


MI 


Microvolt, m.: ĐjZ„ triểm voÏf, 
MicrovoÏ# 


Microwatt, m. : triểm waft, 


/M1CY0waft 

t Đ/c 

: 6" Ẩiôm-Hè — 
Đi¿¿-thế — 
Mi-trường 


Migration, í. 
— des éÌlectrons 
Potentiel de —_ ; 

Milieu, m. : 


— linéaire : — một chiều 


— saturé de vapeur : —- zø ÿø7 
Mille, m. : Dz„, 7ý 
Milliampère, m t Đ]ần mgàm am- 


ĐÈre, ml]; 14 Đề ⁄£ 


Milibarn, m. : 


1Ì]1bayn 


Phần ngàu afm, 


Millicurie, m.: P/z¿ Tế CHP1; 
t1ÌÏTcuy7e 


Milligramme, m. : Ä⁄////gzz„ 
Millimètre, m. : A777 
Mince, :. : Mông 


Lame — ; Ö¿„ — 

Pàtoi +. 7 lành: ——. 
Mineur, a. : 7⁄⁄ 

Échelle — : Zn-giai — 

Gamme — : Ớ¡iz¡ — 

Son — ; 1m — 

Ton -90-ufjy se+, 


Minimum, mm. : Cc-t7ển 

— đe déyiation : /-Jch — 

Théortme du maximum ct du 
: Đ/uj- Ủý về cịực-Ã4¡ hay — 

CN VỊNH à — :` Mi@-‡Z 

chỉ — 

Thermomètre à maximum et à — : 


Nhiệt-kế chỉ cực-Ẩai và — 


Miroir, n. : 


MI 


Minuterie, í.: Pj-pÖ/x ⁄xÈ phút, 
bộ-phậm ghi phút, bộ-phận đo phút 
Mirage, nm. : -Âb»2mh 
Mire, f. : T7é»n, ngắm, nhắm 
Point da — : Đ/ểm nhắm 
Cương 
Champ dun —: 7 /-fzzrÈmg của— 
— aftgenté : — fráng bạc 
— concave : — ÏZ 
— convexe : — Ïồ 
— cylindrique : — mặt fz 
— parabolique : -— mxf pazaoÏ 
— plan : — jlhả»g 
— semitransparent : — 4ø /hông, 
— f/ÈA trong 
— sphérique : — c*“ 
—— fOufnanf : — 4⁄4y 
Objcctif à — : J-XíaÈ cá — 
Táleseopeà — : X/⁄# viu-vạng 
tá 
Miscible, a. : Hz-ñò¿ được 
Mise, {.: $%+ 2, :z đz: 
Latitude de — au point: Pjz„-v; 
nhắm chì*w„g 
— au point: Nắm chợ 
— à la terre dun conducteur : 
Nỗi một vật đẫm Ãiệu xuồng đt 
Mixte, a. : Hz-z¿p 
Couplage — : GÌéj¿ — 
Groupement — : Œj¿; — 
M.K.S.: 1M. K. $S. 
Unité — : Ðzz-vj — 
Mobile, m.: Ð¿„zg-/z 
Mobile, a. : 17z/-Z¿»g 
Électron — t: Điện-HÈ: lưn- lộng 


MO 


Galvanomètre à aimant — : ÖÐ¿z¿m- 

kế nam—chAm 4u4J 

Galvanomètre à cadre — : Điện k2 

khuug quay 

Liquide — : CZ lỏng — 

Point — : #ázg-t# 

Mobilité, (. : 7z 7zi-ấng, j- 
linh- lộng. 
Mode, m. : 2⁄ej-/⁄ 

— opếfatore : — cÏế-hóa — 

Äiồu-hAnh 
Modele, m. : X 7ẩ¿, mxã„ 

— téduit : K/ểu thụ nhỏ 

— vectoriel datome; K7ể» zguyên- 

trở vectơ 
Modérateur, m. : 

hoạt 
Modulateur, m. : Ä⁄⁄⁄y 77Zz-ẩi@u 
Modulation, m. : ($„z 7/2z-72zu 

Taux de —: Phán-ruất biẽn-ẩiện 

Tube à — de vitesse : ĐÐèz f8c-biếnu 
Module, m. : $⁄⁄/ 

— dđlasticité : 2z-jš¿ — 
Modulé, a. : Ö7Z¿-Z;/u 

Courant — : Jòzg điện. Tà 

Onde — : đầy — 

Puissance — : (22zg.suấ# — 
Moduler, v. : Ö/Zz-Z7á» 
Modulomètre, m. : ;2z-Z7¿„ XZ 
Moelle, í. : Tảy 

— de sureau : — Ï#ơwg-mộc 
Molaire, a. : Ðzøz soÏÍ 

Fraction — : 4z moÏ 
Daøg-Ä¡ch đơn mol 


Volume — : 7 ể-ík ẩzm moÏ, 
thể-tích phÂn-tÈ* gram 


Máy, chất giảm- 


Solution — : 


si, 


MO 


Mole, {. t Àoj 
Moléculaire, a. : ÐJ¿„_;ø 
Capacité calorifiquc _—— de; B4z : 
Nhiệt-dung — các khí 
Champ —_ : Tờ-trường — 
Chaos — ; Hữu loạu — 
Jc(sxì¿(đỦa de. 
Magnétisme — ; 7>-z/xj __ 
Špectre — ; Quang - phổ — 
Štratification — ; St XếF-f„ợ —. 
Vitesse _—. moyenne : 7Øc-Zj —. 
trun ơ-bìuh 
Volume —_ ; Thể-Hch — 
Molécule, f.: P¿¿„ ;;- 
— activée ; —. khích- phát, khích- 
động. 
— diatomique ; — lưỡng wguyên- 
tứ 
— tlastique : — đ2z-J3; 
— €ncagÉẻ ; — rong lồ„ø 
— èxcitếe : — Áíc]-£}ícÿ 
—— onoatomiquẻ ‡ — ơ; zøwyôy;~ 
tự 
— Pdlaire: — #Zz-cưc 
— triafomique : — ÍAi1-Wyu yêu~tÈt 
Molette, f. ; 3⁄2-7⁄ 
Moment, m. : Äozzzø 
— cinÉtique : — Zjzg 
— conJugué : — lz2m-hơp 
— coulombien : — Co„js„jÿ 
— dùun couple: — củ„ C0 771m 
lực 
— dipolaire :; — lưỡ„g~ctre 
— đÌectrique ; —_ đifm 
— fléchisant : — „ố„ 
— dtune force: — cửa một lực 
— Induit : — #„ø 


MO 


— dimnettie : —_ 1ọa-fÍuh, quÁu-£Ímÿ 
— Tmagnétique ; —- /?- 

— hạch 

— permanent ; — 7zÿ~cj» 

— résuÌtant : — /ổzø_jzp 

— spnn : 


— nucléaire : 


— 9011 
Monoatomique, ạ.: Đz„ ợuyén-t: 
Molécule — ; PÌám-tử: —. 
Monochromateur, m.: ÀÍ4y Z/@/- 
/ 
sắc 
Monochromatique, a. Đưziø-sẮc 
Flux — : — 7z 
Lumière — : -Âhhvámp — 
Monocristal m. : /:_z;z/-¿ÿ£ 
Monoculaire, a. : Ä2; z„„7/ 
Microscope — : K/z# }//z-vị — 
Monomoléculaire, a.: Đz„ pháu- 
tr? 
Couche — : 7, Áng — 
Mécanisme — : Cøz-;Z„ —_ 
Monophasé, a. : Mật pha 
Courant — : 7))„g điệm —. 
Monostatique, a. : Đựẹ trau 
Tálđmètre — : K/zÿ độc trắc-viễm 
Monotrope, a. : Ðzz-;j¿ 
Montage, m. 7Zø, „/„, ráp 
— dtun appareil : LẮp máy 
— en toile ; ÄÍấc #zể„ sao 
— hétérostatique : đắp krẩu tạp-h)nh 
— en parallèle ; Ä⁄ƒ; 3Of/Ø=fOWg 
—— pofentiométrique : .Š; gấc, lắp 
kiểu thế-ïếy 
— €n série : Äđố; ð7-đzZn 
— €en tfampon : 
đâm 


Cách mắc mạch 


— 90 — 


 — entriangle: ÄÍác Éjểz fam-giúc 
CÔ mtunipotenticl: Các ắc đồng-thế 
— Monter, v 
— mune expếriencc : 
: _ thí-ughiệm 

— Montưre, Í : Œgug, Xkhu1p 

CÔ —universellc: pzg £4ø-Ảyzg 


t hấp, sửA-soạn 
Š*⁄4-toạn ` một 


Mort, a. : C2, zz 

Angle— : T#-giác 
- Poin — : T2-điểm 

Résistance — : Điệu-trở trơ (chết) 
Mosaique, f. : 7á» (4z 

Structure en — : Cấw-fao kiểm Khẩm 
Moteur, m. : Özpg-cơz 
—— à aïr comprimé ; — Áhí nén, ép 
— asynchrone : — ÁÏôzg ÄđÖ»zg-bộ 
—à combustion interne : 
nhiều 
— de conduction :— 2z-điểu 


— mỗi~ 


xa €ssence ¡ — chạy xăng 
TI losion : — rô 
€: — ước 
— tù-trã 
— cẲm-ứ'ng 


— dinduction : 
— pcrpétuel : — ởấf†-txyệt 
— stie : — nỗi-HiẾP 
— shunt : — zÏzmf 
— synchrone : — đồ»g-Jộ. 
— à dcux temps : — Ö⁄¡ &}) 
— thermique : — wửrệf 
— univetsel: — f2p-đ„g 
Rendement dun — : 
một — 

Moteur, a. : 74c-đjxg, phát-động 
Couple — : Ngẫu-he tác-động 
Cycle — : Chu-trình tác-lộng 


z z 
Hiệu - suất 


MƠ 

Force — : Š⁄£ pÏh4f-động 

Roue — : 4h xe tác-động 

Temps — : X) tác-Ẩjmg 
Motif, m. ; X;ếu 

— dun rếseau ‡ — mạng 
Mou, a. : Ä⁄f2z 

Choc — : 


Moufle, m. 


Đụng không nÃy 
: ÂÑòng-rọc ép 
Mouiiler, v. : Làm zéớt 
L/eau mouille le verre : 
thủ y-tTnh 
— parfaitement : 


Nước — 


— hoàn-toàn 
Mouvement, m. : CÙyẩz-Äj»g 
Làm tắt đầu 


Amortr un — : 


một — 
Ampltude dẫun — Bi¿n-độ 
một —— 
Harmonique dun — ondulatoire : 


Họa-tần của một ba-lÿng 
— absolu : — f„yệt-đỗ: 
— accéléré : — fXmg chóng lồn 


— dagttation therminque : jNiiýt 
náo- động 
— alternatf : — xoay vhiền 

— amorti : — tắt đầu 


— không lắc, bÃt- 


— apériodique : 


— apparent : — l/ểm-krển 
— brownien : — zowm 
— circulaire : — fròm 

— curviligne : — cøng 


— clliptique : — elJip 

— theo 
— hồi~chuyểm 
— ẾyfoscopIque : 


— hálicoidal : 


— dentrainement : 
— gifatoire : 
— hồi-chuyển 


XÃ / 
— xoắn 0c 


MO 


— lent: — zÏ//m 

— ondulatoire : Ö-Zjzg 

— 0scillatoire : Ï2zo-Zjzz 

— parabolique : — #}z; øaraÈoÏ 
— pendulaire : — coz jắ, ` 

— pếriodique : — f#z%z-Ìoàø 

— P€rmanent : — #ÖzÈzø-frc 
— perpÉtuel : — jZ7-£„yát 

— proprc : — ri/mơ 

— pseudo-périodique 
tuờm~ÌhoàÀn 

— rectiligne : — £Öđzg 
— telatif : — #zz»g-đỗi 
— tetardẻ : — châm JJ*„ 
— de rotation : — 414 
— sinusoidal : .Ÿ7z-ẩjzø 
— en spirale ; — xøắz ðc 
— tangent : — //Zð-xức 
: — hai k} 

— bốn k} 

— de translation : —— #/z-/7ếm 
— uniforme : — đồ 

— uniformément accélếrế : — fzzg 
chúu ơ đều 

— utniformément retatdé ; — eÏ/xm 
đầm đều 

— uniformément varié : -— đổ; đ3z 
— de va-et-vient : — // mị 

— vibratoire : Cấ»-ljng 

Pérode dun — : Cjz-£) một — 
Quantité de — : Ð/z„g-Jzyzg 
Ralenlir un —: J2, — ch¿m 
lại 

Ñésster au — : mg lại sự — 
Šuperposiion des petits — : .Ÿz 
trồng chập cúc — nhỏ 

Trung-bình 


TẾT, gHẾ 


— à deux temps 
— à quatre temps : 


Moyen, a. : 


MU 


Ïntensité —_ :. Cường-Ä$ — 

Libre parcours — :  #azz Ẩường 
tự-Äo —— 

Solel — : Äợt zrờ¡ — 

Temps — : 7 jÈ¡-giaw — 

Valeur — : 7Tz;-;£ —. 

Vie — : Đời sốug — 

Vitesse — ; Tốc-đj — 

Multiple, a. : N/;2„ 

Fiche — : 2 cẮm —_ lỗ, cÁi cắm 
— chất 
Joint — : Cjỗ mối — 

Multiplet, m. : Ðz-v¿‹ÿ 

Multiplex, m. : m. P742 Z//z-24o 
họa tầm (xem 1lgraphie Ìarmo- 
114m£) 

Multiplicateur, m. : Ä⁄⁄y zz„z 
— dctrons : Ä⁄#⁄y tăno ẨiỆw+ 
tự 

Multiplicité, f. : §z z⁄„/ Ẩa-trùng 

Multipolaire, a. : z-zz‹ 
Distribution —: PÖ4„-j# —. 

Multipôle, m. : Ðz-c„‹ 


Multivibrateur, m.: Ä⁄⁄y zưzg 
Äa-tần 

Mur, m. : Tường 
— du son .Âm - tường, bức 
tường Âm 

Musical, a. : ⁄z-zh¿c 
Fréquence — : T z-sõ mhạc 
Intervalle — : „#„-rìxÈ 
Note — : — hiểu 


Son — : Nj£c-âm 
Mutarotation, f. 

4uatg-bI Ến 
Mutuel, a.: H2-zzz 


Tinh - triỀm — 


tance — : Ö4 jõ-4ã„ 
lon — des gaz: đị“ XÌí lã- 


“... 


—: Hỗ-cậm 


h: p , xe CAN "Pha 3à£ c£nÍ 


" Ô LÊ: _ lở)nEeW 


:.r ,o3u;slfl 
1s ,n9ino1wes 4 


— sp nc2à 


TIẾN banefo ị 
viấ t .0 ,ffO 
xà#Ñi hả» tầèt: 
YWG+ nfox — : ;2(:/Ì:; 


Myope, a. : C⁄z-zj; : 
Ocl —: AM —_ Z 
ALuUê =—.¿ Mát — 


Myopie, £,: Trật câu-thy 


WỈyriamètre, m. : 2z „ 


tử. 


: ` 
.iispSM 
:¬.320E0121LA.. 


+ 0y ® ..— 


M"...-- supsld' - 
Kì? Nguak - _ xióq 
LẺ Xóa. Mdesue - “— : sof8a1z/:` J1 


TU W 


to1spaM 
s. Lˆ 
%{ 3V) 
'.ấ 
ID LÁẠI 
S9 4-3 Ái 

tí 
ta 
cño9/' 


Nappe, Í{. : ¿2ø 
— dune caustique ‡ — Z//,-ÿì„jÿ 
Nature, f. : ÖØ¿z cjZ¿ 
Naturel, a. : 772z-zj7¿„ 
Gamme — : — giz7 
Lumière — : “Âhh-sáng — 
Radioactivité — : 7ƒzÄ pháug-xạ — 
Šcience — : #7 2z-vát-học 
Négatif, a. : ẩm, woh;ch 
Alternance — : Ö4z-£ ) Âm 
Cristal — : Tình-thể Am 
Ếpreuve — : ẩ⁄„È thứ nghịch 
Plaque—:  Œzøng đu ám 
Pôle — : Ẩm-cực 
Ñésistance : — ÖØ//ø-trở: Âm 
Šens — : Cỉủ/w Âm 
Négatif, m. : ⁄f⁄z-7Zz 
— dune photo : — ;/¿c 4% 
Négaton, m. : Z⁄-£Z 
Négligeable, a.: Ãózg Z⁄+g 
Négliger, v. : Ö¿ qua 
ÑNeige, {. : 7 zyZ: 
— carbonique ; — cazÖowic 
Néon, m. : N/oz 


ÑNerf,m.: 4y thồm-kïmh 

— cochléaire: 7 #*Äø-Äim„ mh-oa 
Net, a.: 2ø 

Image— : ⁄#z⁄ — 
Netteté, f. : Trồng rõ 

Champ de — : Thị-trườÈng — 
Neutralisation, f.: P//?, sự ruzg- 

hòa 

Prineipe de — : Pjươ»wg-pháp — 
Neutraliser, v. : 2ø ruzg-hòa 
ÑNeutre, a. : Trung-hùa 

Ligne —: Đường trung-tÍnh 
Neutrino, m. : ẤNez„ứz7/zo 
Neutrodyne, a. : 7zz⁄g-lhàa-jlách 

Circuit — : Ä#¿ck — 
ÑNeutron, m. : 7zzzg-lJòA-Z 

— thermique : — zøzÏ// 
Newton, m. ; N2w⁄Zoz 
Newtonien, a.: Newtow 

Máécanique — : 2-l¿c — 
Nicofarad, m. : Nào farad 
Nicol, m. : Nz‹ø/ 
— chéo chữ. thập 
— parallềles : — sozg sowg 


— CTOISếS : 


NI 


Nít, m. : N/ 
Nitomètre, m. : N//-¿£Z 
ÑNiveau, m. : Äc, ốzg £ửămg-bÌng 
Courbre déga[ —— acoustique : 
Đường cong Am-ÄÌg~cao 
Courbe de — : Ðø„g Š*zg-cao 
Détecteur à bas — : Ä⁄4y tách 
ống 0c hÁp 
Ligne de — : Đường Ãẳ»„g-cao 
Mự-c-Am 
_— acoustique physiologique : Ä/zc 
Âm sinh-]ý 
— à bulle dair : Ống thăn g-bẰu g 
dùng bạt nước 
Mực cho 
— dénergie : ÄÍc øăug-hrgug 
— fondamental : ÄÍe exz-b2w 
Relèvement du -— dỈeau : .Š#' zzg 
HIJ'C ?IIPỚC 
Surface de — : ÄÍạt thăng-bÀng 
Niveler, v. : Lấp Z%»g, san ởẦ»g 
Nivellement, m.: C⁄‹7, dạt bình- Ãác 
— barométrique : 9 đo» đệ cao 
bằng phong-vñ-biỂu 
— dune région : (Š 2)z-ẩ¿c zuột 
vàn 
Nocturne, a. : Øzz 
Cie| — : Trời — 
Vision — : đố mhì„ — 
Nodal, a. : N⁄ 
Ligne — : ng — 
Point — : 77Z/-ấiểm 
Point — image : ÖÐ7ể„ — ảnh 
Point — objet : Ð/ể„ — vật 
Noeud, m. : N2, g/ 
— mmarin : Ớ/ 


— acoustique : 


— donneur : 


NO 


Nút sáng 
— des ondes stationnaires : 
sống ng 
— de réseau : ⁄/ mang 

Noïr, a. : Ðzz, ti 
Chambre — : Phòng tối 
Corps — : 7£ em 
Franges — : #4 ấen 
Lumiète — : ⁄4¿È sáng đ¿n 

Noircissement, m. : .Ÿ“ /2⁄ Zøz 
Courbe de — : Đường cong độ Ẩen 


Nombre, m. : đóố 


— des ondes : 


Nót 


Bon — quantque : — /#@wyểm- 
lượng tối 

— atomique : — đt #guyên-tt 
— dondes : — sóøg 


— Xhbẩu-đj 
— quantque: — ø#gym-Ïg1ø, 
lưrợyng-tử: — 


, 
— douverture : 


— quantique azimutal: — øøuyêm- 
lượng phương-vị 

— quantique ¡nterne : 
lượng trouø 

— quantque magnétique : — 
nguyên-Ïirg»g từ* 


— 1gyÉn- 


— quantique principal : — zguyèm- 
lượng chính 
— quantique radiaal : — zguyển- 
lượng xuyếm tÂm 
— quantque secondare : — 
nguyÊu-Ïrgmg phụ 
— quantique de spin : — guyếm- 
lượng spim 
— de transport : — f¡ 
Non, a. : Kháng 


— conducteur : — Zz 


Normai, a. : 7Zzvzg, ph4p-£uyễn 


NO NU 


Accération — ; Gia-tốc pháp- ) 
tuyến 
rossissement __ đổ /4/-g/úc 
thường 
lneidence — ; 7 12 tới IhẰmơ gác 
Régime — ; C‡Z~Z¿ thưrờ;yợ 
Thermomktre —_ ; Mli@t-12 chuẩu- 
ÄTuử 
TripleP_.... Z7 ạch ña †Èttờ ng 
Verre — ; Kinh tÌurờw g 
Vitesse — ; Tðc-Z¿ ?l4b~tuyếu 
Vụe — ; Ä⁄; tÈườn g 

Ñotation, {.; Xƒ-hiệu 
— Imaginaire ; __ ¿; 

Note, £. : ⁄zs1/z„ 
— musicale ; -Âm-nh¿c-i2„ 


— đÏectronique ; M4) đi£u-t- 


Nucléaire, Ăn; Hạ, hac]— tÂ¡ 
Charge — ; Điáz-t(-ÿ ÈAcÄ~tm 
Fission —_ ; N77 hạch-tự: 
Moment —_ tÀÍouen hạch 

Physique _—_ ; “f-ý-học hạc]- 
fÂm ` 
Ñéacteur — ; Đậẹ»g-zø Đhảm-,ug 
hạch-t4 
RÑéaction — ; hÂn-ứ„v hạcÄ-£ Âm 
Réflecteur —_ ; Máy Đhên-xa ÍƑM1ợ- 
hòa-tử- 

`. 7% Ủa--t- 
Transmutation —_ ; Jn Jach-t/¿ 
Ủzến-chất 

Ñumérique, 3A. : Bằng rổ 
Accélfration —_ , Œïa-tc —. 
Ouverture — ; ,§y Xhâu~Äj 


Valeur — ; NV 


ÑNumero, m. ; fy 
—— afomique ; B«c-sö !0ợ1 JÊn~‡ j- 


ÑNoyau, m. : Mj44„, Z1Òy¡ ợ 
— dũun atome : N?áu #,ÿ1 JÉ1~fj}› 
— dune bobine ; Nòzg suộy 4 
Nu, a. : 7zz„ 
1s. Dạy — 


Nuage, m. : Ä⁄, y¿„ ÑNutation, {. ; CÏirơzg~jy ø 


to | - 
Vu hở Ö- 1 %13118(£ 


° sàÌ|b»o+ 

ổ: '3aigblin s 

sứ É AMh26tec, — ` 

| Obturateur,, mm. : TC, chắn. 
_— àrideau. + Rèm chắu 


;ÿ8on, &: : Thh lút 4M : O 


ctode, m. : Đèz f4m cực. 
Oculaire, m. et a. : T//-/»ử 

Cercle — : Ÿ'òøug— 

Disque — : #jòzg — 
| Micromktre — : Thước trắc-vi — 
|: me: "¬<‹. : — lẳ-chính 

— à contraste de phase: — #/#ơng~ 

phẩm pha 

— nếgatif' : — Ẩm 

— positif : — ương 

— micrométrique : — v/-c#Ð 

Récepteur — : Co# mắt 
Oeil, m. : A⁄Z/ 

— astigmatique : — Íogm-th; 

— de chat : — 0o 

— emmétrope : — fỦờng 

— hypermétrope (hypéropc) : 

viãn-thị 

— magique : — fh*w 

— myope : — cậm-thị 


C pique trầm trịtc- nghi Êm 
foscopique : —— #/ể- 
MB mỉ 


äã ` —: Khaa-hạec— 


`. 


OH ON 


— prebyte : — ø/2 —- €Ìeftromagnétique ; __ tờ -Ẩrên 
— fếduit ; — /ÿ„ sọạ — €lectronique ; — Ẩiâm-tử: 
Verre de J. _ ; Nhan-kfnh —— £nfretenue ; —. Z„p-£z) 

Ohm, m.: Ó7„„ — Évanescente : —_ gý¿ L2) 

— International : _—— 4uỗc-tể — hertzienne ; _—_ hertz 
Ohmètre, m. : Ob„_/Z — longitudinale ; — đọc 
Ohmique, a. : "¡c = lumineuse ; _ tên : 

Chute — ; 7n 72m Äl£m-thế vì la... ; ác 


Ätôn-trẻ — modulée ; — biếm-ÏiÊu 
Ñás¡stance — : /áu-trở chíuh—Ìï âu — multple: Mjišu — 


— parasitte : —_ 74g l9 17, 
Ombre, Ẻ ` _MZ — Périphếrique : — zgoàỷ j¿2„ 
— pofle: — clzZ¿ 


: — plane; — phẳng 
— PfOpF€ : — r¡đ/rv 


— |PfOgfessive: — //ấy jÿ„ 
Onde, (, : Sózg, Öa =. radioflectrique ¡: — vể-tuyếy- 
Capter le; — ; Bứ/ Jố/g 


: điển 
Fonction d` —; j2„ „ý —_ — rêfléchie : — ø]4„-x„ 


Front d — ; Đờ„ —_ — Sinusofdale: —_ gz„ 

Gamme đ — : Gix¡ —. — SIsmique ; — Äja-chẩn 

Groupe d” — ; #ØÐ;¿„ dồn — §onore: — @;4f-x, 4m ÿ„ 
Guide d” — ; »„g đ3m — — sphérique : — cờ/ 

lmpédance d” — ; 7; Ốmg~-trở: —. — $fatlonnaire: — /zø 
Interferomètre à multiples : — de support ( — Porfeuse); — 
Gïao-tHou-kẾ uhiều —_ HA 

Noeud des — siatlonnaires : ⁄# — — đe torsion : — xuấy 

J#'y — tournante ; — quay 

Nombre d —; ý —_ —— transversale ; — zø„zz 

— amortie : — ##£ jZ„ — tuÏtra-courte ; — cực mợắu 

— Assocléc: — #ế?-hợp Paquet d` — : G/ÿ -_ 

— balistique : Xz.jz Principe de superpostion des —; 
— de bouche ; —. #ÒW ơ MN ,guyên- ý chồzg trập — 

— caplllaire: —. zo_,Jÿ„ Ñéception de; — ; Jẹt fủw — 

— de chọc: —_ Ấy Réduction du paquet d` — : 
— courte : — zzắy MỐ. — thụ. gọm 

— déclatement ; — /ứ; zổ Réfléchir une — ; Phàm-xạ mật —_ 
— astique ; — Z)„-j3/ RÑéflexion d'_— : Šjt — pÌhÄm-x4 
— flectrique : — i/z Surface d” _ ; Mặt — 


ON — OP 


Train d — : ĐoZz — 

Tube à — progressive : 

tiểu lẦn 

Vecteur d — : Ï zcfz — 
Ondelette, f. : $zø z/⁄¿ 
Ondemètre, m. : 7?z-:ố-(Z 
Ondulatoire, a. : Öz-72zg 

Mácanique —: Cơ-loc — 
Ba-lệng, sóng 


Đèu = 


Mouvement — : 
động 
Optique — : u⁄„g-học — 
Théorie — de la lumière : T„yết 
— về Ánh-sắng 
Opacité, f. : Tízử chắu s4zg 
—'Ïmpresion à — variable : Š‡r zz 
girơng ảnh độ mờ biển-thiển 
Opalescence, f. : ⁄¿ J¿cñ-¿Ù¿cÈ 
— critique : — tớ? lạm 
Opadque, a. : Cá s4zg 
Opératoire, a. : Chế héa, điồu-hành 
- Mode =<: Cách thức —— 
Opposé, a. : Đó; 
Forces directement — : ỦJ#£ fr¿#e — 
Phases — : Pha — „han 
Sens — : CÏzềw — 
Vecteurs directement —: 
WJC —— 


V;ctơ 


Opposition, {. : X„„wg-Ãði 
En — : Ä„ug-đ": 
— de phase : Đi øửa 
Optimum, m. et a. : 75 zZ7 
rossissement — : .§ ñór-giác fö? 
nhất 
Ơptique, {. et a. : z⁄⁄g-Ùọc 
Activité — : (' gwaug-hoạf 


OR 


Antipodes — : ưưøg đổi 
Axe — : Quamg-trục 
Bancd` —: 4, thước 4,amg- 
mg hiệm 
Branche — : Ngành quang-tÍnh 
Centre —:  uang-fÂm 
Chemin — : uz„g-lộ 
Constante — : Qu4zmg-hằng 
Coupe —: „z»g-thiết 
Cristallographie —: ( awg-tizh- 
thể-học 
Densté — : À-Ã2 quang 
Epaisseur — : ang-h¿u, bề lầy 
quan g-học 
Equerre == E-ke quang-học 
Illusion d” — : Ä vhị 
Inverse — : Nạhjcl-4uang-chät 
— cristalline : 4zg-học fiuh-thể 
— đÏectronique : — đ/ệu„-†? 
— gếométrique : — Ïình-học 
— ondulatoire : —- 4-Íổzg 
— physique : — v4-Ìý 
Pyromktre — : Quawg-hỏa-kế 
Pyromètre — monochromatique : 
Quang-hỗaA-k£. Ãơu-sẮc 
Surface — :  øawg-điện 
Šystème — :  H/-thống quang- học 
Šystème — centré: thống — 
đồng-trục 
Tálégraphie — : Púá# 4„ang-báo 
Verre — : Kính quang-học 
Orage, m.: Zo 
— magnétique : Ï-ão 
Orbite, f. : C»z7-Z¿o 
Ïnteraction — spin : 
Ãao-tb11 
Ordinaire, a. : 7ởzzg 


Hồ-tác quỹ- 


—a¡99 _— 


OR 


Balance — : Œy _ 
Indice — ; CÌZ!-cuất — 
đnyOnt»ks Týg) ¿ 


Ordre, m. : 77, bậc 
— de grandeur ; Địa lớu 
— diinterférence ; Đậc giao-thoa 
Špectre du premier — ; Quzzg- 
phố — whất 
Organe, mm. : Cz~4wan 
— đè transmission ; —_ truyền 
Organique, a : Cữ~auam 
Rendement — ; Mệu-suất CØ'¬4114171 
Orgue, m. : Đại-phows-cm 
Tuyau d`— ; €„y —_ 
Orientation, £. : Chọn hướng 
Đirếfringence par — ; kLưỡng chiết 
vì — 
SensdJ. - : (2J/X„ chọu hớug 
Orienté, a.: Đj»nh~ bướu g 
Faisceau lưmineux —. ; Chàm tra 
$4ng — 
Orifice, m. : 72 : 
Orthicon, m, : Ãz~1-g]iôm 
Orthochromatique, a.: Chím|-xắẮc 
Plaque — : Œơwg ảnh — 
Orthotrope, A.: rực sinh 
Corps —: 7 —_ 
Orthoscopique, a. : Trực-wghiÂm 
bservation — ; An 
Šystème —; “-thống Í7†f'c-Auanl 
Oscillant, a.: Đao-ñjxg 
Âmortir un circuit —; 
tMMỘI mạc} — 
Circuit — ; Mạch —-: 
Courant — : Đà»g Zao-ẩifn 
Dácharge — : ao-phámg  - 


Ta 1 JjZ “u 


OS 


Oscillateur, m. : Ä⁄⁄4y “lao"lÖz g 
— â§sOclés : — /j hợp 
— 3UUOentretedu ý wảu Ä„ÿ tr) 
— harmonique : — Ủoa-từn 
— à quartz; —- thạch-anh - 
— à tube ÉÌectronique : — có đây 
điểun-từ: r 
— à tube thermođÏlectronique : — 
có ỗmg nhiÊ†~Ïiôw- tp 
Oscillateur, a. : Đaa.ÄJjxz 
Triode oscillatric : ¿„ Ủa cjt#£ — 
Oscillation, f. : Jj", cách “ao- động 
Amortir ]es —— ; JƑ„„ tắt dần 
#”h/„p 2ao-ÄÔÐ»g 9 
Ampltude d` — ; Điên-Äj Ảao- 
Äjmg : 
t4 c1 —, 
Les — samorcent : Đao-Ä§»~y {hơi 
/1Ào 
~T— .amorfe : —- ZÝ/ JZw 
— anharmonique: — /#/-ÿ/)„_ 
—— 2ufoenfretenue: —_ /# j„y./y) 
— đỈectrique ; — điện 
— €ntrefenue ; — Z„y-z) 
— forcếe ; — ép 
— 1sochrones ; — Ä2mø-thò 
— libres :; — ?_2o 
— PTOPF€ : — z7đzz 
— de relaxation:; —- Phámg-thích 
— synchrone ; — đằ⁄g-2¿ 
Période d` —; Cñz-k) L3 
Plan d'` —: Ä⁄¿; phẳmg — 
Quantum d' — ; D„¿„¿ÿ 
Oscillatoire, a. : Đao-Äjmg : 
Mouvement — ; Chuyểmu-Äjmg —~ 
Régime —: CŒ/Z vIẾ E=. _: 
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`.“ Circuit — : ÄÍạch — 
: Dao-đjng-đồ Tuyau — : Ống sáo — 
t- Daø-Äjmg-ký Re {. : Aiệng, cửa, KhẨm- 
ộ 
Diaphragme d' — : Chắm sáng hẻ 
_ khẩa-Ãệ 
- Nombre d — : đồ — 
_ — numếique : đỗ — 
— dun objectf : — một vật-kính 
Šystème à grande — : H Quy có 
— lớn ¬.= 


Ệ: 
St 


: 


e,m : J2aø-ẩjng-m du : 
í đặc thÂm-thấu 


thuat» ctb 


WbbÂ.. 


- ?ƒH7efn : lì li): 
` ¬ 

wUu%t2 3o MÍ 
|) < 


Ỉ sẽ _- ¬x 4g 2RR 1 


+ lay: s85b s02 


và q 


- 2A4 DA 


Insmia?i 


: xáÄŠ R 0garie'Ï 
Eek-DhdaAdje.Ð `” 
Là „r7 


“` Y-- ` $ifiu.2 
MIỆC, tr — 
W\V : —- :Ìo21⁄/ 


Mu» ` +'- xe 


‡tš Lục: 
0 „. bỀ .qlðl°ú t6 


Padding, n. : Pajhug 

Paire, f. : Ðớ, Jxø»g-từ 
Producton de —- : 
lưỡng-tử: 

Palan, m. : Zòzø-zo‹ kép, palaw 

Palette, f. : €7; vịf 

Palier, m. : Ð7z„ HỢA1iØ 

Palmer, m. : Ð„/„; 


Panchromatique, a. : Phạm-sắc 
Plaque — : Œơug ảnh — 


° b4 
R} Ịˆ #4/-xYuaf 


Pantographe, m. : My vẽ vị-t 
Papier, m. : Ớ;Zy 
Condensateur à — ; Máy tụ-Ä¡iá»u — 
Papier parchemin 
— photographique : 
Papillottement, m. : Š7“ /p-lòz 
Paquet, m. : Ä⁄⁄ 
Diifusion du — d”onde : dc — 
sóng khuếcÈ-f Án 
Etalement du — dondes ; dj, — 
Jớfơ fÖ4 ra 
Paquet dondes ; Ä⁄¿ SỐ g 
— dlectrons ; —— điển-tử: 
Réduction du — donde : Ủợm — 


: — thuộc 
— Ảuh 


dốuo thụ gọw 
Parabolique, a. : Hình parabol 
Miroir — ; Œưug — 
Mouvement — ; Chuyến-Äộug — 
Trajectoire — : »„ÿ?-ấ¿o — 
Paraboloide, m. : Mặt parabol, 
Ðarabolord 
Parachor, m. : Pzzzeoz 
Parachute, m. : D» z„j4y 
Paradoxe, m. : Nghịch-lý 
Paraélectrique, a. : 1 huẬn-Äiêm 
Corps — : 4# — 
Paraffine, í. : Đarafim 
Parafoudre, m. : Ä⁄⁄4y ¿}„ J⁄; 
Parallactique, a. : 77/-;z; 
Parallaxe, f. : G2; thr¬sai 
Parallèle, a. tÖOØØ 30g 
Faiseau — : Cjw — 
Groupement en —_ ; Ghép — 
Lame à faces — : B¿„ mặt —— 
Montage en — ; Ä/£. __ 
Nieols.—. ; NsJj — 
Quartz — : Tj¿cÿ 2u — vá; trực 
Parallèle, 11; Ÿ T~tu yến 


= l2 —~ 


PA 


S—— đun liều ý — của một zởi 
Paramagnétique, a. : Tz2z-?? 
ˆ-Paramagnétisme, m. : Tízử thuậm- 
Xe 
Paramètre, m : 7 ⁄zg-zở 
3 — tinh-thể 
Parasite, m : Kj-vinh-Âm 
— atmosphérique: — Xhổng-fru?g 
— tadio : Sóng điệm ký~minh 
Parasite, a. : Kƒ-/⁄ử 
Lumièfe — : — 1⁄4“ 
Onde — : .$6ug điệ„ — 
Đaratonnerre, m. : Ä⁄4y £/z-Íói 


 ằ— de critaux : 


Paraxial, a. : Ớ%z /zc 
Rayon —: Ïi⁄2 — 
Parchemin, m. : Giấy thuộc 
Parcours, m. : Ðo¿z đzÈzg 
— lbre : — f-đo 
s— libre moyen : — tự-o trung- 
"bình 
Đarfait, a. : Hoàn-toàn, lý-trởng 
Constante des g2Z — : Hồng-sö 
khí lý-trởng 
_ Equation de gaz —: Phương- 
trình khí — 
Eluide — : Lưw-chất — 
Eormule des gaz — : Cmg-thức 
khí — 
Gaz — : Khí — 
Rugostté — : Tính uhAm hoàn-toÀn 
Solution — : Dung-dịch Lý-trởag 
Stigmatisme — : Chinh-thị hoàn- 
toàn 
Paroi, f. : Tà» 


— dịatherme : — fÈhảm-nhiệt 


PA 


— froide : — lạnh 
_— mince : — 1g 

— châm lỗ 

— lán-thẩm 


Paroptique, 2. : Nhiễu-sắc 


— pOfeu§e - 


— semi-perméable : 


Parsec, m.: 2£ 
Particule, £. : H¿? ziả, mảnh nhỏ 
— đectrisée: — có điệm 
Partiel, a. : Ñ7⁄%g #h*Ä», từng phần, 
một phầm. 
Eclipse — : Khuyết-thực 
Pression — : .Ấp-suất một phầm 
Vibration — : PÙ4n chẩm-lộng 
Partielle, f. : Phân-đậng hình sim 
Đartition, f. : Ÿ, ø/ cỦi⁄ 
Foncton de — : Hàm-ố c2 
Loi de —: ĐÐjmh-luật chía 
Pas, m.: Xoảzg; khoảng Tường 
_— de 'hélice: Khoảng đường xoắn 
ốc 
— réduit: — tu gọn 
— đun réscau : Khoảng cách-t# 
— de vis: Khoảng Ẩường Ãinh ỗc 
Pascal, m. : z‹4Í 
Passant, a. : ¡ 2⁄2 
Bande — : Dải lại 
Passe-bande, a. : Ji /ó»g 
Eiltre — : Lạc — 
Passe-bas, a. : Tzyz-l¿, hạ-thông 
Eiltre — : Lọ — 
Passe-haut, a. : 
thượng-thông 
File — : Lọc — 
Đâteux, a. : Não 
Etat — : Trạng-thái — 


Tuyểmn-thượng› 
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Fusion —_ : Nóng chây — 
Pavilloa, m. : 2, /›x 

— de Breteuil : 4c Bzetz„j 

— dun cornet: Ïøa ðxg phe 
Peau, f{. : Du 

Effetde — : -“Hiệu-ứwy — . 
Peigne, m. : 2 /zzc 


— dune machine đ[ectrostatique : 


— của máÁy tĩnh-Ãiâu 
_ Pellicule, f. : Ð7;¿ 
— photographiqne : — 4⁄ÿ 
Pendulaire, a. : Coz /⁄‹ 
Mouvement — : Chuyểu-Ïậ„g — 
Pendule, m.: Coz 7á: 
— balistique : — z;¿: đ„„ 
— battant la seconde :— ẩ⁄zÿ g!4y 
— circulaife : — #ròø 
— compensateuf : — fz~cÿzấ„ 
— composé : — #2 
— Conique : — cÏửy 
— Ỉectrique: — /á„ 
— 1sochrone: — đ#zz-jè¡ 
— simple : — Zz„ 
= sphérique : — øxf cầu 
— synchrone : — Zðzø-7j 
— de torsion : — xoắz J4y 
— vertical: — đc 
Pénétrant, a.: Ð //4„ 
Pouvoir — : ÄNzxg ruất — 
Rayon X — : 774 X —_ 
Pénétration, {. : đ#- Z⁄-/⁄„ 
Angle de — : óc vào 
Facteur de — : Hệ số ấm thâu 
Pénombre, f. : Öz-2zÿ 
Analyseur à—_: X/zŸ phám-tích — 
Pente, {.: Ð¿ Z, hệ-sõ góc 


PE 


Lampe à — basculante : “Đèn bhá- 
số góc biến-thiêm 
Lampe à — variable ; 
“ốc biểm thiên ` k 
Ligne de — : Đường lí chính - 
Pentode, f. : Ð¿z zz„ G0 -y .` 


Đèu hệ tổ 


Perception, {, : 
„hìm thấy 
Limite de — : C¡iới-han tl¡- giÁc 
— de contrastes :; .§“ zjj„ thấy 
#rhiF:01,g tirơuơg- phầm 


— du relief : .Ÿzz „ÿ}„ thấy rỗi 


NI trồmơ  fhÃy, 


Percussion, f. : /⁄š-Zjxz 
xe de — : Tre —_ B8 
Percussion active : Kich-Äjmg tác- 
Aụng 
— de réaction : —_ Pphảm-lực  - 

Périhélie, m. : Ð/Z„ cận-1hút 

Période, f. : Œ7„-¿) 

— dun corps radioactf ; _— một 
vật phóuơg-xa 

—— đun mouvement: — sộ/ cjyẩx- 
động 

— doscilation: — Äao- độn g 

— Pfopfe : — z¡É/ø 

Périodicité, IẾT, S7, tính tuỲn- hoàn 

Périodique, a.: 7z%z-jo¿z 
Fonction — : #2m-số —_ 
Ïmpulsion — : ug-lưe —. 
Mouvement —; Chu yểu-Ïjmg —— 
Variation —- : Đ/ếu-thjáu —_ 

Périphérie, f. :  goài-bián 

Périphérique, a. : Ngoài 7i4z 
Elecron — : ÖÐ/Zz„-r# — 

Onde —- ; ĐÓ/g — 

Périscope, m. : Ẩ/z/ £1ÖiM~Vowg 


~ 104 — 


PE 


Perle, í. : H¿¿ cñ¿„ 

Nạt: thây-tinh 

Permanent, a. : 
vĩnh—c ử* 

„Äimant — : Naz-chám vĩuÈ-cử-n 
Magnétisme — : 7>-/íz⁄ v7axÈ—-cz- 

đ Moment — : MÍozzz v7nh-c-u 


vận ,de XV€TT€: : 


Thường-lrịtc, 


-Mouvement ChuyŸm- động 
x...... 
Ñégime — : Chế-ẩj vĩxh-cửu 
Perméabilité, {. : 7í» zzZz 
— magnétique : Độ />--£ÙZm 
Perméable, a. : 7 
Membrane — : Ä2⁄g £/Z„ 
Perméamètre, m. : 72: //Z-(Z 
Permittvité, í. : /73z;-:z7 zác/- 
điện - “5 
Perpendiculaire, a. : T2zg gác 
Lame —'à |axe: đ¿. — tới trực 
_“Quarz — : Tj¿ch.amh — 
Perpétuel, a. : Bết†-tuyệt 
“ Moteur — : Ð@zy-cơ — 
Mouvement — : CJ„yểz-ẩj»g — 


Persistance, Í. : 8z /3zz¡ 
— de Ïimage rétinienne : 
vống-mô †Ö~†2r 

Personnel, a. : 7Özúc về zgười 
Equation — : Njz sai 

Perte, f. : NY độ Ã† 

Angle de — : Œác „4 

— diểectrique: Ä⁄Z? xăng Ïg„g 
trong điệu môi 

— dénefgie : đỗ øấ/ nuăng-Ìu-gg 


— de vitesse : .Ÿ s72, tôc-đô 


No ảnh 


Perturbateur, a. : Nhiễu-loan 


PH 


Perturbation, Í. : đổ, c4cÿ# zÏ72m- 
loạn 
— atmosphérique : .Ÿ;“ zÈ7Zz-loam 
khôn g-trun g 
— magnétique :  .ô* zl7Zu-Ïoam †ừ 
Perturber, v. : 2z zz2u-loạm 
Pesant, a. : Nzzg 
Corp  —: ƒ# — 
Point — : ÖÐ;ểm — 
Pesanteur, í. : 77zøzg-Ïzre 
Pèse-acide, m. : ⁄z;/-kZ 
Pesée, {. : (, cách cám 
Double — : 4c" cám lặp 
Double — à charge constante : 2⁄⁄ 
lặp chÃt-lưrợng không đổi 
Peson, m. : Lzc-(Z 
Pétrographique, a. : 7zcñ-hoc 
Microscope — Kính  hiểm-vi 
thạch-học 
Phanotron,m. : 7zzofzoz 
Phare, m. : H2/-Zzng, Zèn-pha 
Portée des — : Zm — 
Phase, (. : ;) PÈ¿, 2/Z„-tướng 
Changement de —: .Ÿ đổ; — 
— cholestérique : — coÏesfzric 
Ràgle des — : zu/-rÉc — 
2) Pha, ị~-f#ứ"ợ 
Angle de — : Œáóc — 
En concordance de — : C2zg — 
En contraste de — :— fzơmg-phm 
En opposition de — : Đố; — 
En — : C?ng — 
concordantes :—— øÏ2-Ïøø 
OppOsếes : — Z7 øhz„ 
En quadratute de — : ( — zlJŠ„z 
góc 
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Réseau de — : cÌh-t?: — 
Vitesse de — : Tốc-đj — 
Phasemètre, m. : P/z-‡Z 
Phénomène, m. : Ï/2z-/zzxg 
— de capillarité : — mao-đẫm 
— de transfert : — chuyển 
— de transport : -- fải 
Phonantographe, m. : ÄÍúy /;z- 
ký-Âm 
Phonation, f. : . ø/4-2 
Phone, tì. $ Phan 
Phonêidoscope, m. : 
„ghiệm 


Má y Ám- 


Phonique, a : 7c về Am-thanh 
Isolement — : đổ các-thamh —_ ` 
Phonographe, m. : ÄÍ4y 4 
Phonomètre, m. : 7zzử-XZ 
Phonon, m. : zø-/ 
Phosphore, m. : CÍấ! J4z-zua»ỹ 
Phosphorescence, Í. : Jz-7zzzg | 
Phosphorescent, a.: j4 i⁄⁄- 


447g 
Verre — : Kính — 


Phosphoroscope, m : È-j2g- 
nghiệm 

Phot, m. : Pø/ 

Photo, f. : ⁄2⁄ử cl¿p 
Négatif dune —: 4„-bẩm bức Ảnh 

Photocathode, Í.: z⁄o7 4z2g- 
Ấiện 

Photocellule, f.: T-5ào j„4»„g điện 


Photochimique, a. : Ởz4⁄g-Ìó4 
-Réaction — : Phảm-#ng — 


Photoconducteur, a. : zzzg-42z 


PH 


Cellule — : Ÿ-ởào — 


' Photoconduction, f. : zzg-lẫz 


Photoconductivité, f. : zzzg- 
Aẫm-suất 

Photodiélectrique, a4. : (⁄zzz- 
cách-liện 

Photoélasticimétrie, í.: P¿p o 
quan g-Äan-hồi 

Photoélectrique, a. : zzzg-điểz 
Celluleề — : 7Z-ởào — 
Cellule — à couche darrêt: 7Z- 
bào — lớp chặn 


Cellule — thallofid : Z-2o — 
thallafrd 

Courant — : Dừg — 

Emisson — : ổ# @l4f-xạ — 


RÑécepteur — : ÄÍáy th — 
Photoélectron, m.: Q4„g-đ/ˆw-t# 


L Photoémission, Í. : Qz4zxg-Ù#¿-x£ 
- Photofission, Í. : Quang-hạch-phủn 


Photogénique, 2. : “Ẩn ảnh 
Photogrammétrie,  f. 
qIIA1Ø" đồ-trắc 


PJ⁄ 


| Photographie, f. : .$, cácẺ chụp 


ảnh, ảnh chụp 
— des couleurs : Cỉ@ ả„h  màm 
— en couleurs : ZẨÂzl màÀm 
Tirage dune — : Ïz 
Photographique, a. : Ảnh chụp 
Emulsion — : Mlñ-fương kính 
( girơng) Ảnh 
Papier — : Ớ¡ấy ảnh 
Pellicule — : im ảnh 
Photométrie — : 
Ảnh 


Plaque— : Œø»g 4È 


TrẮc-quang chụ P 
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Produit — : 7 uốc rửa ảnh 
Photogravure, Í. : ðz, 7z ⁄;á‹- 
Ảnh 
Photohêliographie, í. : 9z, ‹2c/ 
chụp ảmh mặt trờ: 
Photoluminescence, f. : (zzzg- 
phát-huy 
Photolyse, f. : z4 g-g¡2¡ 
Photomèetre, m.: (zzzz-(Z 
— €hfegistreu : — gÏ; 

— à interférence: — g7ao-floa 
— à polarisation : — Ø/z-c;”e 
Photométrie, f.: .$z, øj⁄?ø /z#:- 

4Uang 

— hétérochrome : — đ/-sắc 

— homochrome : — ẩồ»g-sắc 

— photographique : — cÏgp 4z" 
Photométrique, a. : 7zác ¿zzzg 

Tête : Đều — 
Photomicrographie, f.: ƒ77-¿„# 
'Photomuttiplicateur, (Multiplica- 

teur déÌectrons) m.: ÄÍ4ÿ ăng Ã/£z- 

từ 


Photon, m. : ⁄⁄zg-f# 
Photophone, m. : Q⁄zzg-/Öoz¡ 
Photopile, {.: 7z ;zz»g-ẩr/w 
Photoptique, a. : Özz szgày 
Vision — : (Ÿm zlì„ — 
Photorésistant, a. : (zzzg-7/z- 
trở 
Cellule — : 72-Zào — 
Photorésistif, a. : zzzg-7/n-trở 
Eifet —: Hi/u-¿ug — 
Photosphère, f. : zzg-c*u 


PI 


Photovoltaique (Callule) : TZ-ðào 
quang-liệu lớp chặn 
Physiologique, a. : Š7z/-Ïý 
Niveau acoustique — : ÄÍc—Ảm — 
Physique, a. : Z-7 ý 
Optique —: uzwg-học — 
Propriété — : Ù ƒ-tízh 
Šclence — : Køoa-học — 
Physique, f. : 27-7ƒ-ñø‹ 
— appliquée : — #g-Ảdwmg 
— cÏassique : — cổ-đ;ển 
—- expérimentale : — £l;e-ghiệm 
— du globe: — ẩ7a-eÄw 
— mathématique : — foáz-học 
— nucléaire: — ac]-fÂm 
— théorique: — Ïƒ-fÈuyết 
Piano, 1m: ? Dương~cm 
Pick-:up, m. : 2? ÿ7cÄ-»ø 
Đièce, {. : P/-ph¿z 
Pied, m. : C7⁄z 
— dun appareil: — 4y 
— à coulisse: 7 ửzớc &£P 
Piège, f. : By 
— à đlectrons : — điện-† 
Profondeur des — : đồ sẩz các — 
Piézo-électricité, f. : ⁄¿-đ¡/z 
Piézo-électrique, a. : ⁄Z?-Z¡¿z 
Cristal — : 77zh-thể — 
Microphone — : ÄÍ⁄4y vi-4m — 
Piézo-éÏlectromètre, m. “p- 
Ä:iện-kế 
Pignon, m. : /-zôzg 
Pile, f. : ?/z 


— atomique : — 7gyể#-t} 
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— au bichromate.: —. ezowat aciÄ 
— de concentration : — zzg-ẩ/ 
— talon : — mẫu - 
— 1rréversible : — một cÌhiềm 
— téversible : — thuận wghịch 
— sèche : — #Öđ 
— thermoélectrique : — øÈ7£!-Äï¿m 
Polarisation dune —: .§ ØÏ⁄z- 
Cjre—— 
Pôle dune — : ze — 

Pilon, m. : C72y 

Pince, Í.: 7 ⁄£ø 


— ampèremétrique : — zzÐ¿rz-kể 


— thermoélectrique : — zÏ//t-điển 
— à tourmalines : — fozzzalim 
Pinceau, m. : C2“ sử 
— de rayons: Chàm fia nhỏ 
Pincée (Corde) : D4y trờz 
Piste, í. : DĐ 
— sonofe : — 
Piston, m. : P/;foz 
— acoustique : — 4-fính. 
Segment dun —: #ðzg út cửa— 
Pivot, m. : 7z X04 
Pivotement, m. : Ÿ, cđcj xoay 
— avec Írottement : — cá sáf 
Vitese de — : Tốc-đj — 


Pivoter, v.: X‹¿y 


Plage, í.: 72zg 


— lumineuse : — s4 
Analyseur à quatre —: K/zÈ phám- 
tích có bỗm — 

Plan, a.: Pöäzg 


PL 


Lentille —- concave : Thău- kính = 
lãm `, 
Lentile — convexe : ÖZz-/ís} — 
lồi PS 

Miroir — : Œươzg — 

Onde — : .fớzg — 

— concave : — 2m 

— convexe : — Ïồ¿ 

RÑéseau — : (2⁄l-£# — 
Plan, m. : Mặt phẳng 

— focaÌ : — 8u 

— focal image : —- fiâm Ảnh 

— focal objet : — f74u vật 

— de Íront : — f/ø-ẩ%w 

— dincidence : — /ới 

— incliné : — nghĩ Êng 

— de macle : — song-f?„ử 
— &inh-tuyễn 
— ao-lộng 


— méridien : 


— doscilation : 


— polarisation : — phÁm-ctrc 
— principal : — chính 
— de réflexion : — pÏẩ”-x4 


— de rếfraction : — /húc-xạ 
— tếticulaife : — mạwg 
— de section droite : — £Öiết JJ7âm 
thẲẰng 
— de section principale : — fÏ7Z?- 
điêm chíuh 
— de symétrie : — Ïð-x#wg 
— vertical: — fhẳxg Ä#zg 
Planéité, {. : 7z j3» 
— du champ : 7z thị-trwÈmg 
phẳng 
Planétaire, a. : Jà»uj-1/zử 
Planète, í. : #J2zÈ-„h 


Planeur, m. : ÄÍ⁄y /zøz 
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PL 
Planimètre, m. : D/¿z-fíc"-kZ 
Planimétrie, f. : 7Tzá‹-”7/z-học 
Plaque, `: 'Bảm-cực, grơng-Ảnh, 
tăm, bằm 

Circuit — : 


Courant — : 


Mạch bằn-cực 
Dàng-điện bằn cực 
autochrome : 
métallique : Tấm kim-loại 
négative : Œwơng Ảnh Âm 
orthochromatique : 
chính-sắc 

— panchromatique : 
phạm-sắc 

_—2 photographique : Œơng Ảnh 


G Ir0ŒHg Ảnh 


Gương ảnh 


co Ằ— positive: ương đnh lương 
— sensible : ương ả„h 
-=— vibrante : Ủả» rung 
Tension — : Điệø-thể bảm-cực 
Plaqué, a. : 4z 
Plastique, a. : 2¿› 
Plastique, m. : bCllát 4 „ 
lạt, a.: Dẹt 
"TA — : Cuộm ẢÂy — 
Plateau, m. : Àf2/, Z74, m2 
Plateforme, {. : Nờz 2%zg, chỗ 
bằng 
Platine, f : Œ7⁄4, pÏ4!z 
-— du microscope: — Äímh hiểm-vi 
Pléochroisme, m. : P4z-c##c J¡/z- 
sắc 
— artificiel; — nmhán-†ạo 
Plomb, m.: C7) 
Fl à — :' DĐ rọi 
Plot, m.: Cố: 
Rhéostat à plots : 
PN,a. 


Jonction — : 


Biểu-trở có — 
: Dương-Âm 
Möi mỗi — 


Gương ảnh tr-sẮc | 


' Paeumatique, m.: 72 bánh xe, lốp 


PN — PO 


Khi 


Pneumatique, a. : 


Erein — : 4 hãm đùng — 
Mạchine — : Máy hút — 
Pompe — 2 hút — 


B4Q-trình-kế 
Poids, m.: Tzo»g-khði, trọng-lưrợng 
Phà-kể 


Podomètre, m. : 


Aréomètre à — constant : 
đằng-†rọng 
— biểu-kiếm 


— volÌumique : 


— apparent : 
— riêng 
Point, m. : Điểm 

Mise au — : Nhắm chừng 

— antinodal : — đði mút 

— antiprincipal: — đðï-chính 


— aplanétique: — XÌhổ»g thu-sai 


— dapplication : — đặt 

— dappul : — f4 

— d'attaque : — Ẩụng 

— caractéristique : Öxc-/ểm 
— de chute : — 70? 

— coïncidant : Ïzùug — 

— de congđlation : Ởzug — 


— de contact: Ï7ếp — 
— de cristallisaticn: — X#f-tznmh 
— critique: — fới hạn 


— d ébullition : 


ạs 
— đÚi 


— démergence : — ÏÍó 

— cutectique : — £#fecf1c, — cỘñg~ 
Auug 

— de fusion : „zg — 

— dimpact: — 

— dincidence : — fớ: 

— diinflexion : — zØz 

— liê: — buộc 


— de liquéfaction : — háa lãng 
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PO 


— matéric| : Chế? — 

— de mire: — nhắm 
Động-tử 

— mort: Ï# — 

— nodal: 77ất — (Má¿.) 
— nodal: — øz⁄£ (Ởpt.) 


— nodal image : — sút ảnh 


— mobile : 


— nodal objet : — z⁄£ vật 
— p‡sanf : — ng 

— de repÈre : — 1c-fiểu 

— de toséc: — $i#ơng 

— de sol dification : — Ãózg-đặc 
Điểm 


— de stigmatsme vrai 


chính-thị 
— de sublimation : — thăng-hoa 
— triple : — Ủa 


Pointe, Í. : ÀZ/ hạn 
Pouvoir des —: ăwg-szất — 
Transistor à — : Ïz4zisfor có — 
ĐPointé, m. : đ zhắm 7m 
Pointer, v. : Nếu 
Poison, m. : C2! độc 
Centre — : 7 độc 
Polaire, a. : Cực, ÙZu-cze 
Molécule — : Plá„-t# hZu-cưc 
Vecteur — : Ÿ'zctz cực 
Polarimètre, m. : Tz/%z-¿zzzg-kZ 
Polarimétrie, Í. : 77/Zz-¿u2zg học 
Polarisabilité, {: .„, #/zk ø4z-cc 


Ẩược 

Ellipsoide de — : Elipsoil — 
Polarisant, a. : ?⁄⁄-cực 

Feuille — : L4 — 

Microscope — : ẨfmÈ hiểm-vỉ — 
Polarisation, {. : Š øÈ4z-ec 


PO 


Angle de — : Œóc — 

Photomètre à — : zz⁄g-⁄ế — 
Plan de — : Äfz phẳng — 

— par birếfringence: .Š@Ïẩz-cwc 
vì lưỡng-chiết 

— chromatique : — àu 

— circulaire : — 7Ò 

— diđlectrique: — đ/ểm-mới 
— cllip tính 


⁄ 
s.— L4 


— cÏÏiptique : 
— induite 
— đdune pile: — ÿr⁄ 

— par réf[exion : — vì phảm->x4 

: — vì khúc.xạ 
— rotatotre : .ŸJ# fz7Èm-j„amg 
Potentiel de — : Ð/@z-thế phẩn-cực 
Tension de —- : Đ/¿m-thế — 


Polariscope, m. : Phn-cực -ughiệm 


— par réfraction 


Polarisé, a. : Ö/ ø4z-cc 
Lumivưe — : .ẩãh sámg phám-cực 
Relais — : Äáy kế điểm — 
Transducteur — : ÄXfáy khuếch. 
đại từ 
Polariser, v. : ? hÀn-ctfc 
Polariseur, m.: Kízk @4z-cc 
Polarité, f{. : 7/zử phẩm-cttc 
Polaroid, m. : Polzzø/ 
Polaron, m. : Pofzrou, phẩm-cực-tử - 
Pôle, m. : C;z‹ 
Effet de — : Hiệu-ứng — 
Ligne des —: Đường nỗi — 
— dẫun aimant : — z-chm 
Điện — 
— géomagnétique: — đ/4-fÈ 


— ¿Ìectrique : 


— magnétique : Ï* — 


— de même nom : — cừng fếm 
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Source — : Mguồzu — 
Pondérable, a. : Cz Zzgc 
Pont, m. : Cầu 

— bifilaire: — hai đây 

— à corde: — 44y 

— divisur de tenson: — @Ï#- 

thế 

_— double : — đi 

— à li : — đây 

—cnT: — Ìh T 
Poreux, a. : X5, châm lỗ 

Cloison — : J4 mgăn — 

Paroi — : ảnh — 
Porosité, f. : Tízử xốp 
| Portant, a. : Äzzg 
| _ Eoree — : đức — 
| Portée, f.: Tàu 
— des phares : — đè» ha 
Porte-filtre, m. : Ớ/⁄ 4 kính lọc 
"1N _Porte-objet, m, : Phằm mang vật 
— | Pose, f.: Ly. đại Anh 

Posemètre, m + X46 ấo thời-giam 
Ô iợidnhq,..... 

Poser, v.: Đợi ảnh 
| Positif, a. : Dxzzg, thuận 

Afflux — : .Ÿsg-tích lương 

Alternance — : Bán-k) ương 

Cristal : Tinh-thứ đương 

Epreuve — : ⁄Âzh thử: thuận 

Plaque — : Œzøơwg ảnh lương 

Đôle — : Dươzg-ze 

Rayon — : 74 dương 

Sens — : Chiờu thuậm 
Position, f. : #;-/z/ 

Variable de — : 7Zx-số — 


__— moïns: — đ⁄ 
— négatÍ : — 
SỐ denoms contraires : — khác tên 
— dune pile: — ÿïz 
_-- = plus : _= Aương 
: “2 mg : — ương 
- Polhodie, {. : Đường 5ảz-cực 
- Poli, a.t Đáng, nhẫm, láng 
: _Pc lir đấu : Làm. L7} làm bóng, làm 
*e: “Tám, _À J7. *" 1..... 
g à, m.: No là nhấn, làm 
i21 1© ‹: | 
Me, ác: P¿venyl<+z 
__ Ánh gam 


LỘ - 
_ Tam 
to châm để - 


L s + Ðedil, 


— Ma “na l 


=ti'= 


PO 


Positon, m. : Dương-từ 
Positronium, m. : og7/roøwzn 


Poste, m. : Ä⁄⁄y 
Aligner un — : (24 — ?È+-thanh 


— émetteur : — jÏáf 

— đe radio : — vồ-£uyến-liệm 

— tếcepteur : — fÏw 
Potentiel, :: : 722 


Energie — : 
Potentiel, m. : 7/2 
Barritre de — : Hàng rào — Ẩiệm 
Chute de — cathodique: $, đ/ 
giầm điện-thế catod 
Diffrence — : Mu — 
—— ñ!ĂHg 


— ñIĂm Ø 


Energie — : 
— daction : Ï⁄ — 
— adiabatique : — ẩoaw-nÏiệt 

— darrêt : — chắn 

— café : Điểm — vuông 

— central: — đệm †Âm 

— cinétique : #j»zg — 

— de contact : Ï7ếp — 

— de décharge : — pÏhóug i/m 


— découlement : — ‹Ï#ẨÂy 


— đỉectrrique : #/¿ — 

—. điậnƒtừ 
— đÌectrostatique : — #7wl-Äiêm 
— dxcitation : — &ícj-£h/ch 

— @xplosf : — 4z sổ 

— đe gravitation : — #Zð-đẫu 

— dionisation : —- 7oz-hóz 


Liêu-thế 


— đÌÏectromagnétique : 


—de jonction Ïiquide : 
chất lông 

— magnétique : Ï>: — 
— de migration : — ¿-c 


— de polarisation : — ðÏ4z-cc 


PO 


— de rếsonance: 7m —— cộng- 
hưởng 

— tetardé: — ẩï¿n-trỗ 

— đe seull: — 7ø thồm 

— de sortie : — iểz ra 


— thermodynamique : — øÏ7/!-động 
— vecteur : — đệm vecfơ' 
— đe vitesses + Zc — 
Seuil de — : 7m — Ziện 
Potentiomètre, m. : Ä⁄4y Z7/z-£ÈZ 
biến 
Potentiométrique, a.: 7z Z/Zz 
Montage — : .f, sắc, lắp kiểu — 
Poudre, f. : 7Öu¿c s/zz 
Poulie, f. : Ö⁄òzø zọc 
Pourpre, a. : 7⁄2 
Poussée, f. : $⁄c đ#y 
— de Ï sau : .f⁄e „ước Ẩẩy 
Pousser, v. : 4y 
Poussière, f. : 
— radioactive: — ðÏózg-x4 
Poutrelle f. : 2z ?zy 
Pouvoir, m. : NZzo-szảt 
— absorbant : — |⁄#ÿ? fÏ„ 
— amplificateur : — ÁÖ„ếc]-zï ` 
— dispersiff : —— fáz sắc 
— clairaRt:'T” jZ„ÿ?94 
— émis9if : — øÏ4f-xa 
— inducteur : — cẩm 
— dÏonisation : — 7oz-hóa 
— pénétrant : — Ä⁄m-thÂu 
— de pointes : 
— rếfecteur : — pÏÄz-chiếu 
— ếfringent : —— clïế†~4mamg 
— đe réso|ution : — øÏ4z-giải 


— Mũi „họn - 


PT 


uf : — @hÁm Ïy 

trique : — nhĩ ệt-ÄiỆn 
â. “Thực-hành, thực-lụmg 
_ internationale de tempéra- 
Ö-giai — quốc-tế 
là 2È lên tuất thực- 
WWeui:¬- 


là Tiyi-dj 
r,m.: ÀÍáy tiền 


K» sÌ;: 


ì xạ đệ chinh-xác 
,.. tiểu-Ïy 
như, 2 nh 


"`... 
"ụ TÊN 


W sriso"' 


—- 3iduoCÍ 
91+ 


lu - 


Primaire, a 


-- Enroulement — 


PR 


Capacité calorifique à — constante : 
Nhiệt-Aung đẳmg-Áp 
Chaleur d'augmentaion de — : 
Niệt-tăng — 

Chaleur massique à pression cons- 
tante : 7j-shriệt đẳng Áp 

Eorce de — : Z2 Jyc 

Haute — : Cao-áp 

— acoustique : — Áw-fíÍmh 

— không khí 
— critique : — fới hạn 

— de dissociation : — ø4-]y 

— dynamique : — động 

— đlectrostatique : — f7nh-Äï@m 
— sur le fond : — frấ„ Äáy 

— hydraulique : — øớc 

— hydrostatique : — fÈÄy-f7nh 
Nội-áp 


— bến 


— atmosphérique : 


...... 
— latérale : 
— maximale de Ïa vapeur d eau : 
— cực-đại của hơi nước 

— thÂm-thấu 

— partielle : — một phằn 

— đe radiation : 
— thermomolécularre : 
phán-tử 

— totale : — foàn-phẨm 
— de vapeur : — ơi 
'Thkermomètre à — constante : N7£f- 
kế đẳng-Áp 

'Transformation à — constante : Đ7ế»u 


đổi Äằng-Áp 


— Osmotique : 


— bức-xạ 


— nhiệt- 


- Transmission de Ía — : .Š fz„yÈ„ — 


: ŠØ-cẤÄp 
Bobine — : Cuộ» l4y — 
: Chộm đ/Ây— 


—ỞMBG— 


PR 


Etalon — : Äấu chíxử 
Principal, a. : C1/zk 
Aberration — :  wzzg-rzj — 
BC — # F9 —— 
Coetficient d”absorption — : Há-‹õ 
hãÃp-thụ — 
Foyet — ; Tim l/Êm —:. 
Indice — : Cj¡ế/-uất — 
Nombre quantique — : .§ð zơzyém- 
#g„g —— 
Plan — : Äz¿ phẩug — 
Principe, m. : Nguyéu-lý 
Premier — de la thermodynamique : 
— thứ. uhÃt của nhiệt Âộng-lc-học 
— de Ïaction et de ]a réaction: — 
tÁc lực và phằn-Ïc 
— de combinaison ; — tổ- hợp 
— đe Ïa composition des Íorces :; — 
hợp-Ïự-c 
— de Ìa conservation de l“nergie : — 
biÄo~foÀu Ăn g-ÌÏrØg 
— de eorfespondance t —— Íjtữug~ 
Í'Hợ 
— déquipartition de Ïénergie : —_ 
chia đều trăn gÌrØ„ợ 


— de Ïáquivalence :; — fIrØg- 
ơng 

— dexclusion : — zgoaï-#zò- 

— londamental de [hydrodynami- 
que ? — căz-hằw cửa thây-ẩệ»g- 
lyc-học 

— dincertitude : — ðZ/-ẩ;zÿ 


— dÌnertie : — ø„Áø-£ínÈ 

— de moindre action ; — tÁc-ụug 
nhỏ mhất† 

— de moindre contrainte : — cưỡng 
bức nhỏ uhất 


— du retour inverse de la lumière : 


PR 


— ñhàn-hồi Áuh- gắng 
— de sélection : — chọn-Ïưa 
— de superposiion des états: _—_ 
chằug trạng thi 
— de superposition dondes:; —_ 
chằng sốug. 
Second — de la thermodynamique : 
— thứ hai cửa nhiÊt~Äjn g-lyrc -học 
Prise de terre, Í. : Cñỗ sối xuống 
đất 
Prisme, m. : Tăng kính 
Jumelles à prismes : Ổ»g nhm có —- 
— achromatique : — £/“ø-rắc 
— objectif : — vá #fx} 


— à petit angle : — sác „hổ 
— Plongeur : — „lv chìm 
— rtedresseur ; —2-j)„ÿ 


— à réi[exion totale : — ø]ảm- chiếu 
toàn bÌhiÄw 
— à vision directe ; — mỳ thằng 
Privilégié, a. : Đự‹ biệt 
Orbite — : @»j đạo — 
Vibration — ; Chẩm-đô»e — 
Probabilité, f. : X⁄-;uz/ 
— dune distribution : 
phán- bỗ 
Proche infra-rouge, m. : €⁄- 
xÍch-gozn, cậu-hằug—w goại 


— cửa một 


Proche ultra-violet, m. : z z¿- 
wgoại 

Production, f. : Šƒ" dÄn—xuẤÄt 
— de paifes : —- Ïzữzg-f- 

Produit, m. : 7ÿ zố phẩm vật 
Double — vectoriel : Điệp - tích 
vevfơ 


— photographique : Ï"„ỡc rửa ảnh 


-r1¿— 


_ _‹o: Tích-sö hòa tan 
I£ MU 1R m. Trác-lð 


—‹.. — liên hợp 
ondeur, {.: Bồ sâu 
ĐC de champ : — ?Ï-trường 


đe foyer : — 176m-Äiểm 
... pllges : — các ấy 
gressif, a. : Tiểm đồn 

| “On de — : ðóng — 

m ` Đèn chiếu 
: Đạn 

" bắu tác (méc.)° 


tì b tòi 
: Máy chiếu 
_ èu chiếu - 
—; Đèn chiếu 
pcả — YaEsi hiểm - vĩ 


T5. 


: —vì bức-x4 
e: — thằng 

on : — Ẩm 

Ẳ‹ :—: : Tốc-độ truyền 

Se), v. : ÏzwyŠz 


J1111)CIIC]) 


" Tờun-.ồ — 
t - + Chuyểu-đậng . 
le —: Đáng r2 


Propulser, v 
| Propulseur, a 


_ Si nè pulsation, Ấp 


PS — PU 


Oscillation — : zo-ljzg — 
Période — : CÏz-k) — 
Mạch-số —. 


Pulsation — : 


Vibration — : Chấn-đậng — 
- |  Volume — :: Thá-tích — 
| Propriété, f. : Tísk-chát 


Lý-tinh 
: Đây ấ¡ 
: Đíy 

Turbine — : ÀÍ4y føzÙim — 
Propulseur, m. : Ä⁄⁄y Zy 
Propulsion, f. : ., các Z4y 
Prothèse acoustique ; C#Z4 để 


— physique : 


Proton, m. ; Đroton 
Prototype, m. : K7 3z 
Pseudo-liquide, a. : J¿⁄g ø:2 


Lame — : Đảm — 
Đseudo-période, f.: Ch¿-k} giả 
- =+ 4e0Jpebb ket .t Giả tuÄm- 
— hoàm- 


Fonction — : #JÀ2m-sð — 
Chuyể.- lộng — 
Mạch-sõ 


- Mouvement — : 


giả 


Psychromètre, m. : Ổng Äo Âm-thÃp 


Puissance, f. : Ï⁄/-Zj (øt.). Công- 
suất (méc ) 
Amplificateur de puissance: Ä4y 
khuếch-Ãại công-suẤt 
Amplification en puissance : 
khuếch Ẩại công-suẤt . 
Facteur de — : Jệ-sõ câng-suất 


— acoustique : cổwg-#uÃt Âm 


sự 


" tin 


PU 


— tác-động 

— Apparente : — ở/ẩ„z-k;zZm 
— cConsommée : — ?7¿„-‡Ï„ 
— développée : — ÄÖ¿¡ triể„ 
— dispersive : — fá„z-sắc 

— cffective : 


— active : 


— thực 
: — đâu 
Thị- đệ tiền đồn 
— châm-thực 
— duae loupe : — #4/zÿ lúp 
— modulée : — j/Zz-ẩ¡/„ 
— tếactive : — PÌhiản- lộng 
Pulsant, a. : Mạch Äju»g 
Sphère — t Mĩạch-cẦu 
Pulsation, f. : Ä⁄Z4cÿj-„ 
Pseudo — : 
— PropPF€ : — riêng 
— de résonance : — cộng- hư mg 
Pulseur, m. : Ä⁄⁄y ZZy 
Pulsoréacteur, m. : 71;-21⁄4z-J„¿- 
cơ 


— €lectrique 
— frontale : 
— Infrinsềque : 


— giả 


- Pulvérisateur, m. 
phun 

Pulvérisation, f. 
wghiỀm, sự phun 
— cathodique + (Š Zồ/ „ởzø 74x 
catolJ 


t Äáy tám, máy 


SP đÁn, sự 


p 


Pulvériser, v. : Tám, nghiền pÌ¡ 
Punctum, m. : ĐÐ/„ 
— proximum : 2 — 
-— remotum : #77äg —— 
Pupille, {. : Com 7IỢU'01 
— dentrée : 
— dẻ sortie : — r4 


— vào 


Pupinisation, f. : Phương - cách 
Đupin 
Push-pull, m. : Đz„;¿-2„lJ 


Pycnomètre, m. : Ống đo †ÿj-trọng 
- chẤt lồng 


Pyroélectrique, a. : Z724-Z/¿z 
Pyrolyse, {. : Ö2¿ ø/2; 
Pyromètre, m. : Z72⁄-/Z 

— ‹ó mặt chia độ 


dispartion de fiament: — 


d4 mất dầm | 
— optique : z4„g-hỏa-k£ 


— à cadran : 


\ 


— ả 


— optique  monochromatique 
Q»ang-h¿a-kZ Ẩơn-sắẮc 
— à radiation totale : 
toàn- bhÄn 
Pyrométrique, a. : #724 ¿Z 
Tleseope — : Ö2„-Z cá gương 


— /ec-xa 


t, m. : óc phầm tư 
te à — : Tï7aj-điá„-kZ 


N./‹ 


iqu 1 a. _ Toàm-~b hương 
— “hoycnne: Tứ-đj — 

ad Jre, f.: ƒ»ổ»g gác 

` — de phase :Cá pha — 


le, m. : T⁄-cự‹ 


St, Ủrợng-tử— 


_ 6 k: ăne-lzgng 
te: — ÄÌổng- giam 


vị. lượng - tử: - háa, 


. .... 


L:3Ê j4 
.¬.._. 
miq UÊ =—— Đậug- điện- 


que — : Cz-jọc — 
¬.-.-.: 


Bếế — azimutil: Sổ — plrơng- 
N: lO: tbre — interne : đố — fromg | 


Nombre — magnétique : $# — à- 

Nombre — principal : đế — cj/zÿ 

Nombre — radial : .§ý — qua Âm 

Nombre — secondaire ; §ÿ —_ phụ 

Rendement —: #Ïi/u-;u¿ —_ 

Résonance — ; Cậmg-hr-ở„g _ 

Štatistique — ; 1]õnug-k4-học — 
Quantité, GIẾT Lượng 

— de chaÏÌeur ; Nhiệt-lượng 

— d đlectricité : Điện-Ïzựng 

— de lumière ; Quang~lưrgyng 

— de mouvement : Đậng- lượng 
Quantum, nm. : Tượ1g-t, !rợuyÊw~ 

lyng 

— daction : 7‹-/# 

— dénergie : Nzzg-f- 

— Interne : Ủgzg-#ˆ fzozz 

— de lumière : 4z-##- 

— dôoscillation : Jzø-¿¿ 

Tháorie des — ; 7jzyết và — 
Quart, m. : PjZ¿ z„ 

Lame — donde ; Ö¿„ — Jốyg 

— donde : — SỐ ợ 
Quarte, f. : 7⁄-Z¿ (z:oz›¿.), bộ tứ 

(đlzetromiaue,) 
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s. 


QUA QUO 


Quartz, m. : 77¿cj-¿„ÿ Quasi-stationnaire, a. : G>z V T4 
Canon de — : Ð„ — Etat— +. Trgag- TRE _< 
— đroit : — p]4ÿ Cu fu,. a. : Thường 
— fondu : — Z¿ Queusot, m. : ng mỗi ÈØ 
— gauche ; — £rá; Qưinte, í. : Nz_Z 
— parallàle : —. 407/7 10mg - Tnajeure : — trưởng 
— pefpendiculaire : — thằng đpp Quotient-mètre, m.:  7ưøzg- 
— plézo£Ïectrique : — Ááp-Äiện số-kế 


Période d'un corps — : CÄ„-‡) một 
vật — 
_Poussire — : Bựi — _ 
Série de désintégrations —: zàwg 
PphÁm-hủy — 
Radioactivité, f. : 7z", hiện-tượg 
phán g-xa 
— artiicielle: Tfuk phámg-xạ mhân- 
fzo 
— naturelle : — fj¡/z-zr]7ó„ 
Radioaltimètre, m. : €⁄2-4/-‡ế vá- 
_ tuyển 
Radio-astronomie, £. : J0-tuyễn 
- thiêu-văn-học | 
Ñadio-compas, m. : 7J⁄/2y vá- 
£uyễn-ẨrÊm 
Radio-diffusion, f.: 72 - tuyếu 
tru yền-thauh 
Radioélectrique, a. : Ÿô-tuyếm-liệm 
Onde — : .§đzy —. 
Radioélément, m.: Nzzy¿ - z2 
?háng-xạ 
Radiogoniomètre, m. : G¡;4c-kế vá- 
__#MyẾm : 
Radiogoniométrie, f.: ?⁄⁄2, địt 


—Tiÿ— 


RA 


vồ-tuyếw giác-học, vô-tuyếm Ïượng- 
hướng 

Radiogramme, m.: #/-/zyZ¿ đ/¿z- 
tín 

Radiographie, f. : .$ ;ñ¿ø #)z# 
điện, phép vô-tuyễu thông-tim 

Radio-lentille, í.: Z⁄2zg-£/z# svó- 


tuyển 

Radioluminescence, í. : Ö/Zz- 
phát-hu y 

Radiomètre, m. : Ö⁄e-xz-‡Z 
— acousfique : — 

Radiophare, m. : ÖÐ2/ vá-/xyế„ 4n 
đường 

Radiophonie, Í. : 772-/„yếu đ//z- 
thoại 


Radiophonique, a. Wó-Iuyễn 
tru JỄ/ thanh 
Diffusion — : ƒ-f„yếm truyềz- 
thanh 
Radioscopie, Í. : .% c/Z„ Z//m 
Radiosonde, í{.: $z z2, 
bằng vô-tuyển-ÄiÊn 
Radiosource, Í. : Ngzườz sózg vó- 
tuyển, nguồn phóng-xạ 
Radiotélescope, m.: /z v/2z- 
vọng vô-†uyễm 
Raideur, f. : 7z/ c¿zg 
Effet de la — dune cordc : 
Aung cứng của À4y 
— dun resort : Hô cứøg của 
một lò-so 
Raie, {. : ⁄;cÈ 
Bande résoluble ea — : 4¡ ph4z 
tÁch lược thành vạch 
Dáéplacement des — : đŸ;z — đè; 
Khoảng cách 


máy LÚ) 


Tác- 


Ecartement des — : 
các — 


RA 


Elargissement des — :; .Ÿ„ zở rộng 
cÁc — , 

Largeut de — : Ðzj@»g — 

— double : — #é? 


— Interdite : — cổ 


_ — spectrale ; — quan g-phỗ 
— triple : — j4 
— uÌtime : — cuố? 


Renversement des — : đ?“ ảo — 
Špectre de — : uazg-phồ — 
Rail, m. : Đườung rằy 
Rainure, Í. : Xj‹, Zường sới 
Ralentir, v. : F2 ch¿ø lại 
— un mouvement : Ï 2z một chu yển- 
Âộjmg chậm lại 
Rampe, Í. : Œ72z 
— de lancement de 
phóng hỗa-tiẫu 
Rapide, a. : N¿zz" 


Axe — : Trực — 


Íusếées : — 


Rappel, m. : Ởzzy về 
Force de — : Hồ/-l„c 
Rapport, m. : 77-z¿ 
— §yfomagnétique : — Ïồr-chuyểm 
từ 
— de transformation: — /#z-#lế 
Raréfié, a. : H/Zm, 1ø 
Air — : Không-khí hiếm 
Gaz —- : Khí kám 
Rasant, a. : Lưzớ/ 
Incidence — : .Š“ #7 — 
Rationalisation, : : .$ Zzj-7/- 
hóa 
Rationalisé, a. : #fzø-//-jáz 
Non — : ÄKjáz„g — 
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ayon, m. : T4, /4z-kízh — visble : T7a thấy Ẩược - 

— Mac ographe à — cathodiques : NỔ cỊt ÊU d 
— DuÄ ộng-ký làng ta Âm-cựrc — X pénétrant : Tĩa XÃ 4m tháu 
—_- Pineeau de — : Clàm tia nhỏ — X secondaire : 772 X tÈ“-cấp 


w— Ú setialw: điềm hoạt-đận g Rayonnant, a. : 4c->z¿ 
lì địa alpha Chaleur — : Njz£t — 


H đa. b¿ta- R Nz 
: ayonné, a. : ⁄c-xz4 
— slonfee; Tia nhật. Energie — : MNăng-Ïlgug — 
canaux : Ï74 ðg. TẾ 
: Tu Âm-cựyc Rayonnement, m. : Ö⁄¿-x¿ 
S8 Ni Energie de — : Năng-Ï+ug — 
TK “Tia kết-hợp Propagation par — : ác fruyồn 
t Tia hạt ÙẰng — 


— dannihilation : — /4„-đJ#t 


ca "In vñ-ÍrH, Vi-ÍF= » 
sà : — calorifique : — xÏïệt 


Môi. & „ iujVxŸ- — dipolaire magnétique : — lzZwg~ 
cụtc-từ 

— invisible : — Áhóng thấy được 

— thermique : — øli#f 

Résistance de — : Điể¡-trở — 

Transmission par —: 5 #ruyŠz 

bẦug — _ 


Laa z^, 


| '^  ANNg ki, le «« 


lực: Rếa m. v. >0 rọc 

tụ —_ | Réactance, f. : Ðiz-lá»g 

¡ TrlakedibaŠl Lampe Š.=.: Đi kháng-trở 
thường — Réacteur, m : Động-cơ phảm-lực, 
uy i6 Âậmg cơ phảm. “nợ 


MA, — nucléaife : — hach-f4m 
-+4@ ~ 


: - vác tt Tz pháng 


3) _ 3 Réactif, a.: P4z-đệ»g 
vg =— ') TIM Y Puissance — : CØwg-#„ất — 
: ndaire : Tạ thứ cổ p Réaction, {. : P4z-lc, phản-ứng 
ŠY ~ÔNH : Tĩa Ẩta-chấu Avion à — : Pli-cơ phẩm-Ïc 
— sonofe : Tả Âm Percusion de—: K£cñ-Zjng phảm- 
— de torsion : Ö⁄z-kíh Tuệy *uợ 
— tÌtraviolet : Ï74 f#-zgog¡ — en chaine : — 4⁄4y fruyŠw 
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— endothermique : — jÿ⁄/ nhiột 
— exothermique : — tổa.uhiệt 
— dinduit : —. điển 

— trréversible : — „ó¿ ;ÿ¿X„ 


RE 


— des ondes ; __. Sống 


rỶ~— superhétérodyne : — siểy-tha— 


phách 


—à super-réaction ; —_ siêu-Ðhân 


— isotherme : — “ m g-wÌ 4 Recevoir, v. : Thu, nhận 
— nucÍéaire ; ——_ hacÄ--tÁm RÑéciprocité, f. : NI thuẬn-m ghịch 


— photochimique t — 4wang-hóa 
— téversible ; __ thuẬn-muÈ¡c] 

— sccondaire ; —. thứ'-cẤp 

— thermonucléaire ; — m„hi@†~ÌAcj— 


Théorème de — : Đj„zh-lý về — 


Réciproque, a. : Nghịch 2o 


Ñéscau — : Mạng — 


4m Rectiligne, a. : 1hẲng 


Turbine à — ; T„z/¿„ phẩm- ly 


Mouvement — ; Chu yên- Äjmg :— 


Réagïr, v. : Phàn-#„g Rectilinéaire, a. : T>ưc-hìuh 


Rebondissement, m. : 7“ xảy 
Rebrousser, v. : 7¿; 
Recalescence, f. : Sự” zówg độ lại 
RÑecapture, f. : Ø8 lại 
RÑécepteur, m. : Máy thu 

Centre — : 7 thụ 

Poste — ; — 

— fectrique : — Z;Zy 

— oculaire : Còø„ gý¿ 

— photoflectrique; —_ 4uang ẨiÂm 

— de son : —_ /„ 

— téléphonique : Máy „ợhe Äiểu— | 

thoại 

— thermique ; —_. „hi ¿t 

Sélectivité dun — ; 7yÿ lọc lựa 

của mỆ† — 

Sensibilité d'un — ; Độ rh¿y của — 

Tálégraphe — ; Máy Äi£n-ñáo nhậu 


?11 


Réception, {. ; 7 tu 
— autodyne ; — thách 
— hétérodyne : — fỦA-phách 
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Objectuf — : Ứ4F-kÍuh — 
Šystème —_ ; H/-thiuy — 


Recuit, m. : Nướng lại 
Recul, m. : .%, Zj 72; 


Effet de — ; Hiệu-#ug lài 
— dun canon : Ö /3»/ cửa Súng 


lê ciựo 


RÑécupérer, v : kãấy lại 


— lếnergie: —— Hăn g~ 0g 


Redressé, a. : C//zÿ_/„„ 


Courant — : Đồng điện —- 


Redressement, m. : S7, chỉnh-lưu 
RÑedresser, v. : ;) C1/zÿ - Jưạ 


(ZJse£.) 

—¬ un courant ; — zuột jòwmv đjáy 
2) Đo lại (oø¿.) 

— tuune image : — đ/ÿ 

3) Ná» lại (ÀM¿.) 

— un fỈ : — đ4y 


Redresseur, 1) m.: Má chiuh-lưu 


— $ec : — hô 
TM s. Đảo-2nh, đảo hình 
Lentile — : 1hấu-kfuh —— 


Ý VaÏl —, van — 

VÉ: sâu g0, mớc-Ïrợc 
Nhu. : Thư 
ẳ _gp và "3 Hàế hai sức 

ĩ cát ã hauteurs au niveau de Ïa 
_ mer : [Ƒóc-lược các chiều cao theo 
ˆ mặt H (Uiớn) 
b, de letures baromếfriques : 
JƑ6-lược ñộ chỉ phong-vñ-biỂu 

— des bước thermométriques : 


# ức-lryng độ chỉ nhiệt-kế 
— du __y Ng dondes : .Š+ „ớ: sówg 


ñ: 


—: Khái-lượng — 
Đc ky mẫm thụ mhỏ ' 


Tộ X 4uy-chiếu 
`... 4uy-chiểu 


t1 
`” sóng 


: ` 


— " la bị hện-¿biểu 


RE 


Phàn-chiếu, phẩm-xạ 
Phàn-chiếu 4mh 


Réfléchir, v. : 
— la lumi : 
sáng 
— une onde: hẩ„-x4 một sống 

Réfléchissant, a. : P2-zÖ724 - 
Conque — : Ïøz  — ` 

Réflecteur,m. : ;) Ơzzwg p2z- 

chiếu B114 

2) Máy phân chiểu, máy phàmxạ 


— nuclêaire: ÄÍáy phản xạ frung- 


hòa-tử 
Réflecteur, a. : Đñz-chzểu 
Pouvoir — : Nang quất — 


Réflexion, f. : # Ø4z-x4, + 


phản chiếu 


_Angle de — : óc — 

- Eelatrage par — : Chiến sáng hằng 
phản-xạ 
Facteur de — : Hs — 
Loi de la — : Ð;zh-luật — 


Plan de — : Äạt phẳng — 
ạt phÁm-cic 


- Polarisation par — : 


vì — 

Prisme à — totale : Ùămg-kính 
toàn-phÄn —— 

— difus : ô Xhuếch-táu — 
— de la lumière : — ánh sáng 
— métallique : — frén Ä¿m-logi 
— sur un mut : .Š“ 0Ö⁄⁄-xạ trên 
bức tường 

— négative : .$ đổ; ấm — 

— normale : — fhẳug góc 

— donde: dŠ;“ sózg — 

— postive :  ô Áhózg đối 
dấu — 
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— sếective: —. lọc lựa 

— $uccessiye : — Ï7¿zø-fzểp 

— totaÌe: — foàn phần 

RÑéseau à — : ch-t#' — 
Réfractaire, a. : C/z ống 
Réfracté. a. : X/c-xa 

Lumière — : ⁄Ế» sáng — 
Réfraction, {. : XZ/c-xa 

Angle de — : Œác — 

Axe de — conique: 7c — Ïìuh 


L/7///) 


Double — : JZzg-¿Ì;¿t 


Interfểromètre à —— : Œ7ao-fẰoa 
j#— 
lavartance de — ; Hồng tính — 


Loi de la — : ĐÐ/zÈ-luẬt — 
Plan de — : Mặt phẳ»g — 
Polarisation par — : .Ÿ /@Ïl4z-cwc 
vì — 
— atmosphérique : — XÏÄđzg-fruzg 
— conique : — }⁄È: són 
— molaire: ộ — jhẢn-f#ˆ gram 
— moléculare: Ø2 — jÌ4z-!#- 
Štigmatisme par — Chíuh-th; 
về — 
Réfractivité, f. : X⁄‹-x>a-suất 
Réfractometre, m. : Xj/c-rx¿-⁄Z 
— demi-boule : — Öáøz-cồ» 
— différentiel : — w7-sz7 
— à prisme plongeuf : — có Ïămg 
kính nhúng chìm 
— universel: — #zj-„zg 
Réfrigérant, a. : 7z/-jàz„ 
Mdlange —: Hu.hợp — 
Réfrigérateur, m.: ÄÍáy s7zử-hàz 
Réfringent, a. : C7/Z/-/zz„z 


Pouvotr — ; NZng-suất — 


RE 


Refroidissement, m. : 
làm méguột 
Loi du — de Newton : Ð7zJ-luật 
về si" nguội của ÌNewfon 
— à alr : hàm nguội bằng khí 
— à cau : — bằng ước 
2) Độ nguội 
Courbe de —: Ðxờøg Öiển-điễm — 
Régime, m. : CjZ-Z/ 
— laminaire: — chảy fừng lớp, 
chây lướt 
— normal : — /Ùờøg 
— oscillatoire: — 4aoø-ẩộng 


1) .Š- nguộï, 


— permanent : — y7wzử-c#*w 
— stationnaire : — ng 
— non stationnaire : — khổng Ä#'ng 
— transtOlfe : — 740 = thời, 
chuyển-tiếp 
— turbulent : — ,gzá4c-logm 
Réglable, a. : 2z củ?zh được 
Fente — : K#£ — 
Réglage, m. : đố“, cách, phép hiệu- 
chính 
— dun apparel: — một ẩ„mg-cg 
— silencieux : — ÏZwg 
Rèdle, f. : 7c. ¿„y-tắẮc 
— à calcul : 7 #éớc tính 
— dintervalle : Quy-tắc về khoäng 
cách 
— des phases : uy fắc pha 
— de sélection : (uy fắc chọn lựa 
— de trois doigts de la main 
droitte : ÿ fắc ba ngón tay phải 
ạt) 
Rédler, v. : ÖJ//u-chíxử 
Régulariser, v. : 7/2/-cjế, 73z- 
chỉnh 
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› _ Réqulateur, m. : A4; z:Z/-cÈZ 
__ Ápparel — : ÄÍáy — 


Relever, v. : N⁄⁄g 
Relief, m. : Ni 


— à boulÌes : — có gwÄ cÄw Cinéma en — : Cïwểma — 
_ Rếgulation, {.: Š„ trết-chế Perception du — :  $ƒ Hống 
— des températures: — zl/Ê†-độ thẤy — 


Réluctance, Í. : 7>-/zở 
-_— magnétique : — 
Rémanent, a. : Dz 

Aimantation — : %-đj — 
Remontage, m. : Ÿ J2 2⁄7 
Remonter, v. : J⁄z 22 
Remontoir; m. : ⁄/ J¿z 2y 
Remotum : X2 

Punctum — : J772n-ấiểm 
Remous, m : Ÿ⁄, cÙỗ... cuộ# 

Cocfficient de — : Hệ-zố cuộn 

— delair : Chỗ khí cuộn 

— de Ï'cau : Chỗ „ước cuộn 
Rendement, m. : JÏ//z-›z2/ 
| nuằu _effectif : :— Mộc: : 

— énergétique : — năng-lượ wg. 

= duưủ mOfeUf : — một Äệng-cơ 

` Organi ue: — cơ- Hai 

— pratique : — _thực-hành 

— quantique : — mguyêz-ÏrØwg 

— théorique : — Ïƒý-t#ởmg 

— thermique : — øÌiệt 
Renforcement, m. : .Ÿ f⁄zg-czr#g 
— — de sons : — đ⁄ 
Renversé, a. : Ngzz‹ 

Image — : Ảnh — 
Renversement, m. : 9 7 

— des raies : — vạch 
Réparation, f. : Š c/Z2 
Réparer, v. : CZ2, sửa: 


xã _m.: ÀÍ4y kế điện, máy tiếp- 


— polarisé : — phÁ4m-cực 
AC —— temporis : : — từ-hoãấn 
Relatif, _" Trấn 
Humiditđ — : Trạng-thái Â Âm 
Indice — TÊN ĐI 
-tnh Cúch ẫ ng) 


nde| - — Đ, TalÊnsIt : 
KIÃ 2g” lẽ 
+ Tấc-Äÿ — 


-tion Ty ¬ Su 
0p$ #A¬ì Thừi-gian — 
t, m. : cŠ:, ĐÏñép máng lớn 


—— —duniveau d cau : Đg nuÃHjg trục 


— 


RÑéparti, a. : Phản-bö 
Uniformément —_ t— ZÐy 
Répérage, m. ; (Ÿzz xác-ÄIuh 
— ds song ; Šj“ xÁc-ÄjxÈ mợuỒW Âu 
Repère, m. : 772z-cj gậy 
Point de — , Điểm mue-t/á„ 
— thermométriđues ; 7' 1Êu~c huÂm 
nÈ¡/†~Ä 
Replié, â, : Cáp 
Špectre —_ ; Q»zzs- phú — 
Réponse, đt, Đ4p-„„ 
Courbe dẹ — : Đường €0/g_ —_ 
Repos, S111 X2 Š~ „gh‡ | 
Masse aụ __, 7 7uh khãi-Ïưrgwg 
Repousser, y, ; Đây % 
Reproduction, £. :Ìf}e-⁄xJ0 LÊ 
— des song ; S/#' #oàw~„y 
Répulsif, a.: Đệ) mhau 
Eorcese- đc —. , 
Répulsion, f. ;ấ đÂy, sức đẩy nhau 
Ñéseau, m. : 
1) Mạ»g, ví ccác}—tạ. 
Dáaut de —_ : TẬt truh 04ng 
Motif dun —_ , Kiểu — 
Noeud dụ — ; TVUP 
— afomique ; —_ H71 JÊn~f ÿ> 
— cristallins ; _ _ t1uÈ—t hể 
— à trois dimensions ; __ ba chiờu 
— TécIproque 
2) C4ch-t# 
— damplitude ; —_ Èiá„—.ÿ 
——~ COncave ; _— /Zy 
— à échelette ; — cố m„Ắc 
— de phase ; — pha 
— plan ; __ Phu g 


- — /gÌ;cÌh-jo 


Résistance, £. : 


_RE 


— à réfÏcxion ; —_ ĐÌhâm-chr ấu 
—à transmission ; _— Ír1r Ăn suốt 
— de (rous ;>—-:/Z 

— zoné ; — đZ; 


3) HẠ-tháng 


— disothermes 
whzét 


to Ẩường ẩ„p- 


Ñéservoir, m. ; Đầu, thùng chứa 


— dun thermomètre ; Bờy nh:ệt†-kế 


¡ Ñésidu, m. ; 1 hẶng-„ 


— đe dilatation ; —_. nữ: - 


| Résiduel, a.: Dư 


Capacité — ; Điện dung —— 
Energie — ; Nang-lượng — 
Magnétisme — , 7 ~tÍmÙ —— 


Ñésilience, £ : Độ câx-kíck 


1) ức chốxg, sức 
cẩm, sức Öồm, giac chịm (méc. ) 
Coefficient de — ; H2-số câu 
— de [aïr ; ức cẩm của Xkhôág -khí 
— à Ìa compression ; chỗug ép 
— à la flexion ; /9⁄„ ‹ÌỖng uốn 
— de matériaux ; ,⁄„ bồw cửa 
vẬ†-Ì12„ 
— à la torsion : .Ÿ⁄¿ chỗng xoắu 
— à Ïa traction : .Ÿ⁄„ chôyg #éo 
2) Điện trẻ (Z/zet.) 
Bofte de — ; Hộy — 
Couplage par —. 

mg —. 

Foúr 3W@ : Zâ -- 
— acoustique : ⁄-/z¿ 
— A€0ustique spéc¡fique : „Ếz-¿„¿ 
riêng _ 


Cách gia 


— de chargc ; Điệu trở: lấy “hiếu 
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co ket: — chỗ tiếp-xc 
là; cr (i hạn 
" lcace : —~ hiệu_đụng. 

\ = = #Èt ương 


1€Uf€ ? ——- 11g01) 


- de: {uite :— lưới 
_  nductivc : — tị-cảm 
— intfrieure : : — frong 
‹ d?isolcment : ‡ — điện-mỗi 
Ñ l `. :t— _ chết, trơ 
=— négatiye: — Am: 
"t— non. ohmique : — hổ» cÄímử- 


z b “hiệu. 
KT báu. : — chÍnh-hiệu 
“— derayonnement : — #c-x£ 
Thermomètrc à —: Nhiệt-kế — 
\ oltmètre ì à —: V0 -k2 ——, . 

đi LEÂỆ “an 

: Ngẫu-hực —. 
Cân, chỗng-ctr 
Chômg lại 


nÉ, a.: 


‡ Điện-trở-suẤt 
le : ⁄4m-frở-suất 
: GiẢi Ẩược, phâu 


'—en raÏes : b _ lJeg phản t4ch 
đài, vực - 


— : GŒiứi-hạn — 

— : Năng-suất — 

.+ Cộng-hưởwg 

—+: Tàn — ~ 

le —: Tần-số —. 
—: Đị rộng — 


RE 


Potentiel de — : Đzệz- thế —~ 


Pulsation de — : Äf¿eÏ-số — 

— acoustique : — đ 

— aiguš : — nhọn 

— cyclotronique : — Eùy# xúc 
trơm 

— Ïectrique ‡ — điểm 

— floue: — mờ 

— quantique : — #guyén-Ïợng 


— Ír0HỢ {H4H0- phô 


— cửa sbIw 


— spectrale : 
— du spin : 

Résonateur, m : 2# cộng-hzởng, 
phầm cộng-hưởng 


— sphérique : 4# cộng-hưởng 


hình cẦm 
Résonant, a. : C⁄zø bzởng - 
Cavité — : Hốc cộng-hưởng 
Résonner, v. : »g-hở»g 
Ressort, m. ly cái 
Raideur dun — : H/-sô ph; của 
một — 


— xoắn đài. 
— lá mía, n„híp 
— cn spirale: — xoắn đạt 
Restreint, a.: 7z ñz? 
Relativité — : Tuyết tương-đỗi 
Résultant, a. : 7zg-hgøp 
Họạp-lực - 
Mouen tông-hợp .à* 
Résultante, f. : HỦzp-Ï¿ 
— des Íorces concourantes : 


cúc sức ÄÃồng-qui 


— à boudin : 
— à lamelle : 


Force — : 
Moment — : 


— của 


— dùun système de Íorees: — øf 
hệ-thôug lực 


Resurchauffe, f. : .% + 2⁄4 l2¡ 
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Retard, m. : §z chàm 
Lñgne à — : Ðườ„g trã 
— aux changements d”état: — #Ï4y 
đổi trạng-thái 
— à bullition 
Retardé, a. : :) Chậm đồn 
Mouvement — : Cj„yế „ú-Äjmg — 


ty :— gối 


Mouvement uniformément 

Chuyển-Äjmg — đÈw 

2) ChẬm, trễ 

Potentiel — : Tế ấiá»„ trễ 

Vibration — : CJấ»-đj„g — 
Réticulaire, a. : 3⁄ƒzz»g 

Plan — : Mại phẩ»g — 
Réticule, f. : D4y cÿjZ tháp 

El de — : Dáy cÄZ thập 
Ñétine, Í. : /Z»g-mô, cươ»g-mô 


Rétinien, a. : C74 vống~mỖ (cw0ợ- . 


ổ ) 
Persistance de Ïimage — : Šjt ônh 
vốn g-mô fỒn~fai 

Retour, m. : ?/2z-j; 

Principe du — inverse de la lumià- 
te : Nguyêw-lý phảm-hồi Ánh táng 
Rétrogradation, f. : .% Z; zơược 
Rétrograde, a. : Nzi/‹j, /Ợ1rØc 

Šens — : Cờ zs]¿/cÌ 
Rétrograder, v. : Ð; /IỢrớ€ 
Rétroviseur, m. : Ẩ/zÿ chiếu-hẬu 
Réversible, a. : Thuậu-w„gh¡ch 

Cycle — : Cj„-tr)uk — 

Pendule —_ : Com lắc — 

Pile — : P¡x — 

Réacion — : PÖ4„-#„ø — 


RI —:RO 


Transformation — : Ö/Z„-đổ; —. 

. Révolution, f. : ðƒ xo4y 4uuanh 
Axe de — : Trực tròn +04 
Ellipsofde de — : E/J/pmi1 rròu 
+04 
Surface de —- : Mặt tròn X04 

Rhéostat, m. : Ö/Zz-/r¿ 

— à CurSeuf ; — có cøw cÏay 


| 


— leetrolytique : — /f»z-giả¡ 
— Ìiquide : — ?ảzg 
— à manctte : — cớ f4y 4w4y 
— à plots : — có chốt 
_Rhomboédrique, :. : 
thoi 
nản. —:Tm 
- Rideau, m. : Rè„ 
Obturateur à — : — c]ấz 
| Rigide, a. : ®4¿ cñác, cứng rắu, chặt 
Barre — : T7 Ủanh rắu chắc 
Corps — : Jf cứng 
Joint — : Chỗ số; chặt 
' Rigidité, f. : .Ÿ rắ» chắc 
— diẩectrique : Độ chắc đifn-mới 

| Rigole, -Rết anh 
Rivet, m. : ÖÐ/zj !úz 
Ñiveter, v. : Ớáz J%zg ÃïzÈ tán 
Rivure, Í. : 4‹ÿ đúng Äiuh tâm 
Robinet, m. : 72/ ;ó ÁÖáa, roliná 
Romain, a. : 7⁄-Z 

Balance — : 2⁄2 f4 
Ronflement, m. : 77ếzg jà 
Rondelle, f.: Ä⁄7Zzø Z4 tròn, rowAzl 
Ronfler, v. : Tà 


Röntgen : Äz:gcz 


Mặt hình 
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crgie lội ~  Ngag-lượng — 
Mouvement de — : Cñuyển—-Ïôny — 
ri te — viDFationi: O¡j?-ã¿o quAy 


âm : — fc-thời 
c? — fiểng 
6 —: Czz„g-phố — 
— : Tá-đj — 
a. : uay 


—: Šj fáu-sẮc triền- 
Triều. 4114!.Ø 

~j1u4mg~41:Ã f 
1 Triờm- 


Triều- 


RU — RY 


— libre : — #-Èb 

— motfice ‡ — #áe-Íjmg 
Roulante, f. : ĐÐườ»g lăn 
Rouleau, m. : uôø, fzực lăn 
Roulement, m. : . /Zz 

— à billes :  7¿¡ 

— sans glissement: Ứăz không frượt 

Vitesse de — : 7Øc-ấj — 
Rouler, v. : EFăz 
Roulette, Í. : 4z xe 
Roulis, m. : ốc zgzz 

Stabilisateur de — 

Äjnh — 
Ruban, m. : D7 

Microphone à — 
Rubis, m 
Rugosité, f. : (9z, ?ízÈ „há 

— parfaite 


: Máy ổm- 


: Máy vì Âm — 
Ngọc hồng-bảo 


: — hoàn-toùn 
Nhám, 4p 
1) Šị" J⁄f, sự cắt 


RÑugueux, a. : 
Rupture, {. : 
(Z/zct.) 
Courant de — : 
ngắt điệu 
— dua courant : Š# cẮt dòng Ãiệu 
2) Gây (mứéc.) 
Charge de — : .Ÿ⁄e làm — 
Cont ainte de — : đỗ l2 — 
Limite de — : Ớ¡ới-ham — 
— par ctsaillement : Cứ: — 
— par flexion : ốu„ — 


DĐàug đệm lúc 


Rythme, m. : 7u, nh;p, sh/p- Äiệu 


Sabot, m. : 2 

— de frein : 2 thắng, hàm 

Phamh, hàm mÁy hãm 
Saccharimètre, m. : Đườ»ng-kZ 
Sagital, a.: 7/zo rực 

Kocole —+.¿ 11/w-0iwf trực 
Sanatron, m. : .Š⁄74/70w 
Saphir, ím. : Ngục xanh, ÏAI1-#g0c, 

sabhir 
Satellite, m.: 7/-xÿ 

— artificiel: — x„ÏÁøm-fxo 
Saturant, a. : ØzZo-Jà„ 

Vapeur —_ ; Hợi — 

Vapeur non — ; #đz; khôug — 
Saturation, £. : Sử, fíwh lão-hồa 

Aimantation de — ; Tà--đ§ bão-hòa 

Courant de — : Đàung ãiện Öão-hòa 
Tờ bão 

— đe Ïa vapeur : ðj, ơi Jão-hòa 
Saturé, a. : No 

Milieu __ dc Vaptur : Mii-trường 

— hơi 

Solution — : J„„ø-7jzÿ — 
Saturer, v. : ÖzZo-jà„ 


— magnétiquc : 


Savart, m. : .Šzw4az/ 
Schéma, m. : 7z. Zÿ 
Science, {Í : Kj 'a-học 
— chimique ; — hóa- học 
— t*actc : — cÌhíx}ÿ—xác 
— cxpérimentale ; —_ thực-nghiÔm 
— mathématique : — foÁm=học 
J¿n-vật-Èhọc 
— dobservation : 
sát 


=—=. naturelle : 
Khoa-học 4141- 
— physique : — vật-Ïý~ học 

Scintillateur, m. : Máy nhÄp-wháy 


Lẻ 


Scintillation, f. : $„ wuÈÄp-uÏL4y 
Bruit de — Tiếng Ãj»g—-uhfp 
nháy 
Compteur à —_ ; M4) đếm snhấp- 
nháy 

Sclérotique, f. : 7zz-„4 

Scotoptique, a. : Öxz đ„ 
Vision — : (z mÿ}y — 

Sec, a. : Kj¿ 

E —: J7. 
Ñedresseur — : Äáy c]?z]_lự„ — 

Sécher, v. : /2„ khô, pÌơi khó, 

sấy khá 


=1 — 


SE 


= 


1d, 2. : Tế Ja¿ Plan de — principale : Äz ø⁄3zy 
gement d'état de —— €SpÈCe : — chính 
đôi trạmg-thái loại hai — eficace : — li/n-Amg 
1neipe de la thermodyna mique : — principale : — cÏízh 
i _ ANH hai của #hiệt-jxg¬ Sếcurité, f. : zz-foàu 
: Limfte de — : Œ/ới-h¿m — 
và vdaïre, thi 2 biếy Sédimentation, f. : .$% XZ/ z%zg 
ration — „xe đai —, thứ~ „ 
_"ạm Lấy se | Segment, m-: ƒòug nút 
hà, ám LAN — dun piston : — cửa Ø7sfom 
Seignetto-électricité, í. : 7z⁄ 
thiết- Äiệu 
. Séisme, m. : Ð/z-clZøz 
-_ nh Séismologie, f. : Ð/„-cÏZz-học 
Sélecteur, m. : Độ ø/z lọ; la 
SélectiÍ, a.: H¿c /zz, chọn lựa, 
tuyển-tm 
Absorption eo: lƑ Äp-thu lọc ly. — 
Amplificateur — : Ä#4y {bz£¿l-ấz¡ 
tu yễu-tĂ 


__ Âmplification, — : ôm khuếch- 
Biên si cẩm phẩu-chiếu lọc- 


§ún 


l lựa l 
| Sélection, {.: _Chạn “3 lọc ha 
lễ _ Principe dể —: guyến-ÌÏý — 
Ràgle de — : 407%) Hà 
Sélectivité, f. : 77z# lọc lựa 
| — dun rếcepteuf : — cửa Áy †h„ 
— variable : — /Zz-fÙ/đu được 


Sélénophone, m.: 3⁄⁄y zzzzg- 


h — —ấ .. chiều 
. — ñện xt. chiều 


ïM.`r"- 3l2d Ẩiện- Âm 
: _“H quạt 14) - Self, f.: (zóz :el/, cuộn †1#-cÌm 
“hiết.liận. Self-inductance, {.: H¿-số t-cảm 


de — roite : ÄÍz/ pẩNg — — de futte: — Ẩiận 
Self-induction, f.: 7'-c2„ 


.:~ 


SE 


— acousfique: — đ„ 

Selsyn, m : Máy tự Äđðng-jđ 
Táéaffichage — : dị" viễu yế!-£]j 
tự Íồuø-bộ 

Semi-automatique, a.: Đám 
động 


tựư~ 


Spectrophotomètre enfegistreur — : 

+ TẮCˆ41ut/,g- phổ ký — 
Semi-conducteur, m, éta,: đảy 

đầm điển 

— cxtrinsèàque; ——_ Wợoai-ftai 

— Infrinsèque ; —_ cÿ/„ ~chÍuh" 
Semi-encastré, a.: hẻy một HP, 

chèw một phần, chèu một bônm 
Semi-per méable, a.: Đán-thÂm 

Cloison —; #7¿ÿ —_ 

Membrane — ; Màng — 

Dar0 ca 7 Vy} s.- 
Semi-réfléchissant, 3. 

chiếu 

Surface —_ ; Mặt — 
Semi-rotation, {f. : Bán-triồn 
Semi-transparent, A.: ĐÁmtháug 

Miroir — : Œơwg — _ 
Sens, 4N, : Chiờu 

”— difocE ¡ ——. thuận 

— Indirect: — #1ợ1P 0€ 


: Đán phẩm- 


— 


IDV€FSe ; —— //Ợi"Øc 

— du mouvement : 

HÉPAtIÍ ; —— 12 
/Ƒ /e 

Opposé: — Z7; 
, s . 

.. OflIenfafton : 


— chu yÊn~ÿx 


— chọn lướt ợ 
— positHf ; _—— Arzng 
— tếtrograde : — zơj/cÿ 
Sensation, f. : C2m~ giÁc 
SeullÐ de — dơuloureuse ; Thờm —. 


Ẩan 


SE 


Sensibilisateur, m. : C4? làm nhạy 
| Sensibilité, {.: Tíaÿ „hay, độ ray 
Facteur de —_ ; HẠ số ¿ hy 
— dune baÏance: Độ nhạy của cầu 
— duưn TÉcepfeur ; ——. máp thụ 
— $Pectrales = ga ø- phổ 
Sensible, a. : Nay 
Đalance —. ; Œ„ —_ 
Flamme —_ ; Ngợn lửa — 
Plaque —_ ; ơmg ảnh — 
Teinte — ; Màu —. 


Sensitomètre, m : My ão Ä$ nhạy 
Sensitométrie, {.: Plép đo đệ nhạy 
Séparateur, a. : Phảm-Iy 

Etagc — ;¿ T2ng — 

Pouvoir —_ ; Nămg-suất — 


Septième, £. ; Thất-#g 
Séquence, _- Tép, khúc 


Série, f,¿ Day, tràng 
Circuit en — ; Mạch uỗi-f1Ếp 
En — :Awy tiếp 
Groupement en —_ ; CÌé? wỗ¡~tiZp 
Limite de — spectrale ; Œ1ới~han 
tràng vạch 4''ag-phỗ 
Montage en — ; Ä/Z, nỗi~†7b 
Moteur — : Đậj»g-cơ nỗï-tiểễb 
— de dásintégrations radioactives : 
Tràng phâm-hy ?háng¬xa 
— Ìyotrope ; Tràng ~-Ä;-Ä 
— §pectrale : —-~ yacÿ 414mg hồ 
— triboéÌectrique : — „z_s/¿ điển 
Serpentin, m. : ng x Ẩm 
Serre, f. : Ƒ%z 1/„ÿ 
Effet: đe '—. 
kíaẰ 
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Hes écrous ; — đ„/ ốc 

: vo-accouplemment électri- 
que, m.: NI @hép điệu tựr-động 
\Écanisme, m. : (z-;Z„ 7- 


—_ điểm 
Ẵ )erVG noteur, m. 
: n4 , : Thờm 
đi dc s⁄: Thế Ẩiệu — 
E42) ^—; bắt /áÁy 

té _—.- Ẩược 
ompteur de particules ra- 
= ướt “an đấm hạt 
\ÂY... 


Ni tà 


: — tfirơus-bhẩn 
Tim 
réc ucncc Ví~ 


di. 
SE Ác 


TRE XI†3 


© ‹ đố: ` : 
t¬ng Họ Ề lên. ệ 


NM ; Tiời- giam — 


Simultané, a. 


SĨ 


Sifflement, m. : .f, /7Zz „ý: 
— dun haut-parleur : — cửa ố„g 
ba 

Siqnal, m. : Hiệu, tíu-hiâu 
vhmglitiểg diun SẺ; B/ôm-Äđộ của 
một tÍn-hzêu 
Šignaux de baÏayage ; 77z- hiệu quét 
— đlectrique : Ð//z„-j;¿„ 

— dentrée : — y¿o 
— de sortie : 


L4) 


Signaleur, m. : Mạch truyền¬Ï1êu 
— à basse Ấréquenee : — hạ-tẦn 
Signalisation £. : Z4 hiệu, làm hưệu 
Signe, m. : Z„ 

— de cristaux : 


đấu trah~ thể 
Silence, m. : Ƒzxz 


Zone de — ‡. Z4 )wơ — 
Silencieux, a : hặẶng 

Echappement — : SP", cách thoát 

hơi — 


b- ÂRéglage — : tị” liển-chíuh — 


IX, m. : t Máy lặng 
| Sdlase, m. : lầu Cũ 
__—= đun ¬ ` iu tầ„ 
| Sen, _:ÔNG : lăn e 
Simili-gravure, É : TiuẬt 4húc 
#111Ï7 
Simple, a.: ờ Đưa 
Lentille — ; 1ấu-kíxù — 
P§ndUÍe -—<': (2m 74;.—. 
ơã: 264 2m. — 
3) Thường 
Machine — : My —. 
: Đồzg-thàj 


Contraste — t 1 ơuy- phẩm _— 


~ l$3ã — 


SĨ 


Evènements — : Ö/ếz-cổ — 
Varlations — : Ö/ếm-tÙjáp — 
Simultanéité, {. ; Tính, sịt ẨỒmg- 
thời 
Relativité de la — : 7/zÿ tirrơng-Ãỗi 
GMH 
Simultanément, adv. : Đzø-/jò¿ 


Sinistrorsum, a. : 72-Jzé»„ø 


Sinus, m. : 7z 
Condition des — : Ð/3„ 4/4z — 
Sinusoidal, a. : #z/ ;¡z 

Dipôle — : Tưỡng-ctc — 

Mouvement — : Chuyểu-lộmg, sim 

động 

Onde — : .§„y — 

Vibrảtion — : Chẩn-Äjug — 
Sinusoide, f. : Ðườzg sz 
Siphon, m. : .972/øz 

Amorcer un — : Ã#ø/ mào — 

- Baromètre à — : Phong - vũ - biểu 
cô — 

Dásamorcer un — : 7# — 

Manomètre à — : ⁄2-kế cá — 
Sirène, f. : C2; 

Sirupeux, a. : .Ÿ⁄J 

Consistance — : Tể-¿hấ! —. 

Liquide — : Cl#ất lỏ»ug — 
Sismique, a. : Ð/z-chữz„ 

Onde —_ : Šóug — 

Rayon —: T2 — 

Šecousse — : Öjzg ấất 
Sismographe, m. : Đja-chấn-k ý 
Situer, v.: Ð/zÿ nơi, jmh vị-£rÍ 
Sixte, m.: TLue-ã¿ 

Smectique, a.: N7 xà-phòng 
Sol, m. : ŠoÏ (a£o„sf. ) 
ŠoÏ (chim. pằys.) 


SO 


Solaire, a. : 7/eo mặt trời 
Four — : là zl4t-wjiệt, lò mặt trời 
Heure — : G;> — 


Heure — moyenne : Írung- 
bình — 
HEeure — vraie ; Giờ c]híng — 


Jour — : Ngày — 
Jour — moyen : 
bìuh — 
Jour — vrai : Ngày chính —. 
Temps — : Thời~ gian — 
Soleilj m. : Äz¿ rà; ` 
— ÍicHf: — gi? 
— moyen : — fz/g-Ö)„% 
— VIal : — thuc 
Solénoide, m.: Ống đây điện, sole. 
oiJ 
Solidaire, a. : ẩn Rồa 1ã 
Deux aiguiles — ; M„/ XIN — 
/1H1ait 
Solide, a. : ĐDăun, chắc - 
Assemblage — : ŒjZ¿ chấc 
Elat — : Thể đấy 
Šolution — : „zø-4jek đấm 
Solide, m. : €Z-;/£ 
Angle — : Ớác 4hố¡ 
Frottement — ; Š~“ a-vÁt 01a 
hai lập-thể 
Máécanique des — ; Cø-ho¿ cũ-thể 
Solide indéformable : Z-zÿZ£ không 
biến-lạn g 
— de rếférencc : Ï/p-/h£ guy-chiế„ 
— vitreux : Cjấ? £È#)-t¡nh 
Štatique des —_ ; 17uh-học cố-thể 
Solidification, f. : $z Âô1:g- Ïặc 
Point de — : Ð/#„ — 
Température de — ; Nj¿-Zj — 


Ngày Íwy~ 
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olidifié, a. : Ðó»g-đ¿c 

dit „Ấ : địt, tính lấn chắc 
a. : Chịu tÁc-dụng 
-par une Íorce: — ,ộf sức 
“)ẬNh : Đàn điện-tửừ 
' `. : Tan 
: VẠtL — 


“.... . Điện cực — Ẩược 
+ - dans leau : ‡ — rong 7I1PỨC 


SO 


— aigu: — thanh, — cao 
— da : 


— de biseau : 


== 7C 
— mép lài 
— #hức-taP 


: — vwi-hiệu 


— complexe : 
— différentiel 
— đolien : — gió 


— fondamental: — cơ-hẩm 

— gtave : — frÄm 

— majeuf : — f7ởwg 

— mineur : — /Ùứ 

— musical : — ø£c 

— simple : — đơø 

— subjectif : — chủ-quam 
Récepteur de —: ÄÍ4y tửu — 
Renforcement des — : .ð# fXzg- 
cường —— 

Repérage de — : ~ xác-đ/nh 
nguỒu —— 

Reproduction des — : .Š ởoàz-zm 
Spectre dun — : — /jhổ 
Synchroniser Limage et. db j+ : 


“| # P7/ hóa ảnh và — 


bre đun —: —%Ắ 
Transmission du — — : Š~ truyền — 


_| Sondage, m. : 'Šg đồ, rlo 


| — — acoustique : .Š đò Ö%Ầ»g 4m 

_ — aérologique: — ÄXhô»g-khí tính 
— de la mer: — ấáy bể 

— sonore : — ÙÈ»ợ 4m 


Sonde, {.: Cái tho, ðnp đồ 


TÔ 1. | - Balon — : TẺm-.ền 
“cờ: "AB — acoustique : ¡ tho Âm 
` Ðy cư € _ — đÌectrique : — điển 
ĐẶC, sáu Sonder, v. : To, /ò 
EectdiÐWe-: : Bạ_phậu hoàn — — le terrain : Đà ấZ: 
— additionnel : — cộ»g Sondeur, m. : Ä⁄áy đò 
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SO 


— tlltrasonoe ; Ä#áy .jè bằmg siều- 
Âm 
Sonomètre, m. : ⁄-/Z 
Sonore, a. : PĐj}4!-4zw 
Corps — : 2 —. 
Fim — : Pj„ — 
Íntensitéđ — : Cường~Äệ Ám 
Onde — : .f„y — 
Šondage — ; .Ÿ 2) bằng Âm 
Tuyau — : Ổng sáo 
Sonorité, f. : ‹ð, fÍnh phát-Am 
Sortie, f. : Cj 74, CửA fA 
Pupille de — : Cøz „gươi ra 
— dun amplificateur : Cjỗ rz cửa 
máy khuếch-ẩa¡ 
Travail de — ; Cóug ra 
Souder, v. : Œếz, jà„ 
Soudure, í{. : S7“ làm, chỗ hàn, mối 
hàm 
EH de — ; Dây hàn 
— autogène ; #Ï2z xì 
— lectrique : Ö#Jàw điệu 
— froide : ái lạnh 
Soufflante, f. :  Ä⁄y ⁄p 4m 
Souffle, m. : /#ø/ ;Jđ¡ 
Thôi 
— thy-tinh 


Souffler, v. : 
— Ìe verre : 

Soufflerie, f. : Ä⁄y ;jó, phòng giá 
— aérodynamique: Ä#⁄y zjđ; Xkhí- 
độmg học 

Soufflet, m. : Z¿ 

Soupape, f.: 7zZ/ Øà, mắp hơi 
— daspiration ; Ï„Z¡ gà ÿú¿ 
— à boulet: —— jì„ÿ că„ 


SO 


— clapet ; —_ uẮp 

— déchappement : ——_ Èuân g 

— de sôreté : Nấp hơi an-toà; 
Souple, a. : ĐD¿› 

Joint — : CÍữ xố — 
Souplesse, {.; Š7“, /ính .lỏo 
Souplisso, m. : 72 bọc Ä4y Ẩiểu 
Source, f. : \gzuờ 

— de chaleur; —_ nhiệt 

— froide ; —_ lạnh 

— linếaire ; —_ thằng hình 

— lumineuse ; —Áng 

— lumineuse secondaire : 

thứ--cẤp 

— ponctuelle — Z;„ 

— sonore 


— dáng 


t — Ẩm 

— tare : — jì 
Sourd, a. : €cj-/„ 

Chambre — ; Phòng — 
Sourdine, f. : 7 ‹ÿjZ.4„ 
Sous-marin, a. : D„¿ j¿, gồm 

Cable — : Đây cáp dưới bê 

Courant — ; Đầug rước 1g 

Tálégraphe — : Máy điệu - báo 

“dưới bể 
Sous-marin, m. : 7T» mợềm, tĂn 

lặm, 11ồm-† hủ y~ ¡nh 
Sous-niveau, m, : Mực thứ 

— dÍénergie ; — HIĂn,g~Ìư-Ø„g 
Sous-pression, Í.: ⁄2-;„Z; man 
Sous-station, f. : Trạm thứ. 
Souterrain, a. : Nz3z, „z4; Z 
Spath, m. : Ð/ băn g-]Am, ðath 

— d lslande : — 7;/x„„„/„ 
SpatHial, a, : Khômg-giaw 


— 16 — 


a.: Ñiêng 
tdabsorption — : #£-số 
töïr fotatoire — 
F riêng 

traÏ, a. : zzzg-phổ 

Analyse — : jổ-gidi (spzctzro- 
-— €himie) 

s— Rạ ĐC : LẠC —— 
_RÑásenane — : 
s đong —„ _ 
` nsibilité — : Độ nhạy — 

Ÿ vo —= _y P2: vạch đân 

` “Terme — : óổ Tu có 

"tre, m. : Đó, 4uawg-phỗ 

anche dun — : Ngàn — 

cre dabsorption: — Zj-/È„ 
đarc : 


t TriỀn-quang 


Cặmg hưởng 


— hồ-4uang 


‡ — Øguyễn-từ 


— liển-tục 
:t— hạt 

— điệm phóng 
: — mhiễu-xa 
1: — giÁn-đoạn 


— la điện 


— _ kkck. ý tfcb 


SP 


— dc lumincscence : 
huy 

— lumineux : Qzz⁄g-phỗ 

— magnétque : 7?-øhổ 

— de masse : K/Ø¡i-phỗ 

— molếculare : — @Ï4z-t#? 

— du premier ordre : — ở¿c nhất 

— de faies : 


— ñÌhÁt- 


-— vạch 
— tepliếé: — gáp 
— secondaire: — jÏ# 
H “Âm =. 
Spectrobolométrique, a : zzz- 
phô vi-nhi/t-kế 
Méthode — : Pjzzg pháp — 
Spectrographe, m. : Q⁄z⁄g-pÌ6-ý 
Spectrohéliographe, m. : N/- 
phỗ-ký 
Spectromêetre, m. : Qzzzg-øhổ-kế 
Spectrophotomètre, m.: Trắc 
quang- phô kế 
— €nregistreur semi-automatique : 
Trắc quang-phỗ Ký bán-t-lộng 
Spectropyromètre, m. : (⁄zzz- 
phô hỏa-kế 
Spectroradiomètre, m. : ⁄z⁄g- 
phổ bức-xạ kế 
Spectroscope, m.: Xí» 2„azg-phỗ 
Sphère, Í, : Cờ„ 
— pulsante: Äzeÿ% cẦu 
Sphéricité, {. : C3„-?ízb 
Aberration de — : Cềồz-zzï 
: Hình cầm, mặt cầm, 


== đun son 


Sphérique, a 


cần 

Condensateur —: Ä⁄⁄4y fz-ấi#m 
hình cầu 

Miroir — : Œưøøg mặt cầu 


=. 


SP 


Onde — : (§zgy cờ 

Pendule —: 2z lắc mặt cầu 

Ñéconateur — : 7# cậ1g- hi" ỗ:w g 
hìuh cẦu 

Sphérocolloide, m.: C/Z/ 4¿ø 1›»ÿ 
cầu 

Sphérocylindrique, :.: C3u—tru 
Lentille —_ : 1hẩu- kinh — 

Spin, m. : NT, 
Interacion — orbite : j#lj//¿ — 

41!ÿ-ao 

Moment de ——_ t Äowmzn — 

RÑésonanee du — ; 

của —— 


Công ~ hư: ở2g 


— nucÌéaire : — ¿cj-£ÿ- 

Spiral, a.: Xoấz 
Balayage — : Quát — 

Spirale, {.; Đường xoắn ốc, Ả4 'y xoắn 
Mouvement en — ; Chuyển-Ïjmg 
xoắn ốc 
Pyromètre à — ; Hàu-kế có 44 
xoắn 
Ressort en — : Ƒà-xo xoắz đ¿t 

Spire, f. : Jòng 

Spongieux, a.: Xöp 


Spot, m. : Š5ø/, vớ/ sá»g 
Stabilisateur, m. : Máy 6u-ấjnh 


— de roulis : — /ấc „gau„g 
Stabilisation, f. : St ổ-Äjnh, sự 
@1#'. vững 


Agent de — : 7z-wj4z Ø1 vững 
Stabilisé, a.: Hằung-thế, ôu-Ãjnh 

Alimentation — : 'ÿ„ cwuug-cấp điện 

hùng-thZ 

Courant — : zø Zi/m ðu-ẩj»Ì 
Stabiliser, v. : cổ xi 


ST 


— une tension : — zộf fÖế  ẩiệu 
Stabilité, £. : Jính, sự vữwg, bồn 
— thermodynamiquc : .Ÿ Öz D7724 
nhiệ†- độn g- Ïrc 
Stabilovolt, m. : Máy ôm-Ä;nh thể 
điệu 
Stable, a. : 3z 
Equilibre — : C4n-bẦng — 
Stalagmométrie, f. : Pj⁄¿ :zíc]-kZ 
Statif, m. : Œ7⁄ 
Station, f. : Trạm 
— đÌectrique ; — điểm 
Stationnaire, a. : 
Äình 
Etat — : 77zamgø-thái đình 


Đà»ng, ng, 


Etat — de collision :  #)»#-frzmg 
ung 
Noeud de ondes — ; N⁄ sázg 
lứ*„g 


Onde — : ðúzy đ/„z 

Ñégime — : Chế-đ$ đ#„z 
Statique, f.: 77z-họ‹ 

— du point matériel : — cJ}Zt-ẩ¡ể¿m 

— des solides : — cố-£h£ 

— d«s systmes ; — #¿-/ốzg 
Statique, a. : 77zÿ 

Electricté — : 77„ÿ-ẩ/¿u 
Statistique, a. : Thăng-k¿ 

Ïnterprétation — : 7# giÀi-thích 

bÌng — 

Mécanique — : Cz-hpc — 

Thermodynamique — : j//t-¿zg- 

lạc học — 
Statistique, f. : 7zg-‡¿ học 

— cÏassique : — cổ-ẩ/ể„ 

— quantique : — #øgwyể#-Ïywg 
Stator, m. : j*Äz Z/zz 


EESẺ.... 


ST 


Statoréacteur, m. : 77⁄zử p2z-lực 
cơ 
Stéradian, m. : z2 Xô: 
Stéréographie, {. : đŠm chụp Ảnh 
nỗi 
Stéréoscope, m. : Ấ/zử øửìz số: 
Stéréoscopique, a. : Mi; 
Tdlémkre — : zử 
thự- thể 
Vue —: dỗ nhìm nỗi 
Stéréotomie, {. : P/4@ ¿Ù/#-thể 
Stigmatisme, m. : CÏíz/-:ử; 
Point de — vrai du dioptre sphé- 
rique : Điểm — thực của lưỡng- 
chất cầu 
— approché : — g*w ẩ⁄zg 


trắc-viễn 


— parfait : — hoàn-toảm 

— par réfraction : — về Xhúc-x¿ 
Stilb, m.: ./ 
Stillation, í. : 7ó gi¿/ 
Stillatoire, a. : J¿ g72í 

Electtode — : ĐÐiệm-c#c — 
Stimulation, {. : Ä/¿/-đôzg 

— infrarouge : cự — bằng r4 

xÍch-mgoạ1 
Strabisme, m. : 7# /2 „t, tật lác 
` mắt 
Stratification, Í. : 

lớp, sự kết vạch 


— moléculairé : 


St kết từng, 


— phÁn-tử 


Stratosphère, f. : 7T%»z zzz/-/lí 


Stratosphérique, a.: T%»g /7z/- 
khí 
Ballon — : — c*u 


Striation, (. : + zzcử, sự có rạch 


SU 


Striction, Í. : .Ÿ% £ởát co 
Strie, f. : Rạch 
M«thode des 

pháp — 
Strié, a. : 2á rạch 
Strioscopie, f. : 7)-zgl//m 
Stroboscope, m. : A42 /o¿f-sghiẬm 
Stroboscopie, f. : P4 Joz- 


— 


Phương- 


nghiệm 

Structure, f. : ác cấu-tạo 
— cristalltne : — f7zh-th£ 
— Íine : — thanh 


— hyperfine: — cực thanh 
— kiểu khảm 


— cn mosafque : 
Stylet, m. : MZ/ zhoz 


- Sublimation £. : ‹ ?/ămg-hoa 


Point de — : Điểm — 
Subjectif, a. : CÌ]~-quan 
Son — : <4 chñ-4uan 
Sublimé, as. ? Thăng-hoa 


Substance, f. : CửZ 
Equation d état dune — : Pøng- 
trình trạng-thái của một — 


— capilÏairement actives : — ?40- 
dẫn hoạt 
— tadioactive : — Ðhóng-x4 


Successif, a. : L72z-/7Zp 
Contraste — : Tương-phẩm — 


Superéchange, m. : 7zzo 
tỗi-cao 

Superficiel, a. : Ñ¿zg 
Densté — : Tỷ-fz0øg — 
Dépôt — : Lớp 2ồi 
Echange — : 77ao đổi nhiệt ở mặt 
tiếp-xíc : 
Tension — : .Š⁄£ căng mặt ngoái 


— 1ð) — 


SU 


Superhétérodyne, a.: 6 z⁄z- 
phách 
Ñéception — : (+ 7#„ — 
Supericonoscope, m. : ./z-2„ÿ_ 
9h Êm 
Supếrieur, a.: Tu 
Limite —. ; Œ1ới-ham —. 
Superlinéaire, a. : Siẩu-£rirc-£ uyếm 
Superlourd, a.. Czc 1Ặng 
EFau — : Nước CỊtC mrặng 
Superposition, f. : Chồ»g trập 
Principe de — des états : 
j ——- trạng-thái 
Principe de — des ondes : Nguyên- 
lý sóng — 
— des petits mouvements ; tt La 
các chu yếu đjwg nhỏ 


Nguyền- 


Super-réaction, f.: .§⁄4z bhẩn-:ng 
Réception à — : 7# /Öu„ — 
Super-réseau, m : .ŸzZ„ vi-cÁch-tử 
Supersonique, a. : Ÿ;z-„ 
Supplémentaire, a.: 7đ 
Masse : Khõi — 
Support, m.: ⁄/ giá 
Onde de — : Šózg 1141 2 


— à crémaillère : 
ca 


— de lampe : G¡4 ẩ¿„ 


Cái 014 có rĂ1 ợ 


Supporter, v. : Mang, chịu 
— tune grande pression : Chịm một 
ÁÐ-suÄt lớn 

Suppresseur, a. : C⁄z, ‹jýz 
Grille — + vi cầm, lưới chắu 

Supraconductibilité, {. : T/z# s72„- 
đâu 


SU 


Supra-polarisabilité, f. : 7ÿ 
phẩm-cực tỗïi~cao 
Surabondant, a. : 77z„ 

Liaison — : (§ zj — 
Surcharge, f. : Œ7a-frpng 
Surchauffé, a. : Chm sối, Ẩun ¿uÁ 

Liquide — : CjZ¿ lömg chậm tối 
Sureau, m. : Z# IfØ1Ug—mộc 

Moelle de — ; Tảy — 

Sôreté, £. : Zz-foà„ 

Lampe de — : #¿„ —_ 

Limfte de — ; GŒiới-ham — 

Soupape de — : Nấp hơi —. 
Surface, f.: Àạ: 

— asphérique : — #hấï khôwg tròu 

— cafactéristique : ÖZc-/i#„ 

— de carềne: — zøấm „ước 

— caustique : — /7éw-]ìn° 
— đ3»„ø-pha 
m: đằu„o-thể 


— équiphase : 
— équipotentielle : 


— focale:: ——- #/á, 
— de indices ; —— chiết†- suất 
no thoáng 


— de niveau :; — thăng ng 
—=-dondt ; — SỐ ợ 
— dboptique : Quang—hfn 
— de révolution ; — /ràø x04 
— semi-rét|léchissante : — ñ⁄„ phẩm- 
chiếu 
— de séparation : — ¿Ï/z 
— thermodynamique Bè 
nhị Êt-đậm g-lyrc 
Vague de — : .§„ø —. 
Surfondu, a. : J„ đg 
Liqude — : CjZ¡ lung — 


Surfusion, f. : C4 ú»z 


/ặt 
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Synchrone, a. : Đồzg-Ùj 
Moteur — : ĐÐj⁄g-cz — 
Oscilation — : J4zø0-"/zg — 
Pendule — -:“ Œ lắc —— 
Vibreut — : ÄÍ4áy rung — 
Synchronisation, {. : cốjm làm cho 
đồng-bộ, sự Ý ờug-hộ hóa 
Synchroniser, v. : J4 cho Äồng- 
bộ, Äồng-hộ háa 
—— Ïimage et le son : Đừug-lệ háa 


Surpotentiel, m. : Š/⁄z-//Z 
Sursaturation, f. : 4 ZZo-hòz 
Sursaturé, a. : Ởz⁄ bão-hòa 
Sursaturer, v. : 4 Zòz 
Surstructure, Í. : .Š7ếz cZz-fZø 
Ligne de — : Đường siêu cẩu-tạo 
Surtension, Í. : Š/⁄u-/Z 
Survoltage, m. : dŠj# fĂng thể 
Survolter, v.: 7z»g tử 
Survolteur, m. : À4 fz⁄g £/Z 
k — déyolÌteur : Máy tăng giảm thể 
Ẫ 3 _ Susceptance, {. : Cảm-suất 
__ Susceptibilité, f. : Ð/ c4 
"- đlectrique : Độ đ//m-cảm 
—_ — magnétique : Độ từ-cẩm 
{. : .Ñụ", cÁch treo 
Trục trc0 

; Đây treo 
n: Tzeo kiểu carlan 
đục treo bằng đao 
sÏeau : Lø-lÈmg trong 


Anh và Âm 
Synchronisme, m. : Tízử Ẩồng bộ 
Synchrotron, m. : đổyzcÈrøf7ow 
Synoptique, a :  Niếi lãz 
Synthèse, Í. : Ting-hợp 

— des tìmbres : — 4m-sắc 
Syntonie, {. : §ự đồng-điệu 
Syntonique, 2a. : Đừng-điệu 
Syntonisation, Í.: Äđồng-điệu 

hóa 
`. Système, m. : Hệ-thông 
stique + ổự #zeo đàu-Hồi Résultante d'un — de forces : Hg¿- 
COpiqu€ : — đàng ỗng lồng : 


t lon,  Cluu Z: lực v MO S== lực 
1N Statique des —: 7nh-hạc cÁc — 
ne de —: : Đường = Sợ c 
— afocal : — tổ-f1¿w 


olygone de — : Hình ấ4-giác — 
bole, m. : Xƒ-hiz 


— asservi : — lệ thuộc 


— auditif : Tửízh-hệ 


n doublet : Kƒý-hiệu một 
ý-hị : — de base ; — cơ-ẩu 
thẤu-kinh chế : 
. — binaire: — ậc hai 
de, Í. : đổ, tính, phép đối- nÝ hệt š 
— catadioptrique: — g#œwg và 


lưỡng-chẤt: 
— centréẻ : — đ3zg-fre 
— critala : — finh-thể 


roupe de — : Nhóm ñối-x#»g 
de — : Mạt phẳng Ẩöï- 
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— dispersé : 74z-j¿ 
— divariant: — zhj Öiếu 
— de Íorces : — jc 


—àgrand champ: — có ¿jj- 
trường lớu 

—— ä grande ouverture : — có /Ẩu- 
độ láu 

— hétếrogène : — Không thuồu- 
nhất 

— homogène : — fÏ„%z „2# 


SY 


— isolé : — ¿ổ-jø 

— liế : — Öuộc 

— optique : — 4#zzg-học 

— optique centrể: — zzzzg-lọc 
Äđồng-trục 

— orthoscopique : — Í7†tc-quait 
— tectilinéaire : — #rc-hình 

— de rếférence : — ø„y-chiếu _ 


— dunitéás : — Ẩzm-vj, 


ÑN.m. 
mo en T, Càồu hình T 


k. „°-. {.: Bàu 
$ d°harmonie: — đ7%u-hòa 
-Tableau, m. : 4g 


phán-bä Äiệm 
Tache, f. : #Z/ 
— —aveuglt: — „lì 


cathodique : — 4fel 


vmêtre, m. : 7ðc-/j-XZ 
— — cetrfuge: — Iy-tÂm 
_Tailler, v- t ÄAài, Ãøo, cắt 
— — leœ pieres: ĐÐếo ấ4 


mbour, m. : Ïzðzg 
1m. 
_ w Enroulement — : 


_ hình — 
Tan on, m. : 


_G m.: Lắc đọc 


— de distribution đỉectrique : 


— Ìes vefres : Mai thủy-t1nh 


rnateur À — : ÄÍáy giao-điệu 


Lữ cuñn 24g 


_.. Ác on ena —: ích mắc mạch 


Tangent, a. : Ï/Z?-xc 
Mouvement —: Cuyểm-ljmg — 
Tangente: St TiZp-tuyễn, fang 
Boussole des — : Lz-à» f4” 
Tiếp - tuyến Ở 


— inflexionnele : 


Äiẩm ồn 
Tangentiel, a.: 77Z/ xe 
Force — : ỦÙ£ — 


Vịs —: Định ñc —— 
Taquet. m. : Cá; z/” 
Tarage, m :ôjm cÂn-bẰng (méc), 4 
câm bằng Äiậm {/lect). 
Taraud, m : Mãi kheam lỗ Ẩinh ðc 
Tarauder, v. : Ấ”ø⁄z lỗ Ãinh ðc 


Tare, í.: ?) 


Source —: Nguồn — 

Tarer, v. : ⁄z 

Tarière, f. : C4? khoan 

Tas, m. : ÖØözg 

Tautochrone, a. : Đẳ»g thờ: 
Courbe — : Đường cung — 

Tautochronisme, m.: $# ể⁄Z- 
thời 

Taux, m.: PlZz-zzZf 
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*e . s * 
— d IO'ISaflon : — 7øz.húza 


— de modulation ; —_ biờn-iệu 
Technicolor, a. et m.: Ä⁄2„ 

Film — : Pj„ — 
X?-thuật-học 


: Ởhuộc về X7- 


Technologie, f. : 

Technologique, a. 
thuật học 

Teinte, {.: M2, 
Echelle de; —_ ; Šắc-g7ai 
— s§ensible : 

Téléaffichage, m. : S7" viễn yếf-tÏy 

— tạ -Äồ„ bộ 


— “hậy 


— selsyn : 
Telêasservissement, m. : #7Zm„- 
khiên-chế, viŠm-ÌÊ—† h uộc 
Télêcinema, m. : #2-f„yểu fruy*- 
Ảnh 
Télécommande, £. Jiẫn-ÄiỜu- 
khiển, viễn~kÌ ¡Ể—xử- 
Têlécommunication, f ; 7/Z„. 
thômg 
Télêgramme, m. ; Điệu-tín 
— chiffré ; —_ bằng m-số 
Télếgraphe, m. Máy điáu- háo 
: — ðÌÁf-tiw 
— sans Íf| ; J2-tuyến-Äiâm 
— Imprimeur ; 
— SOUS-marin : 


— émefteur 


1 chí 

— mngợïm dưới bể 
— tếcepteur : — zÿz; fj„ 

Télégraphie, £. : Pháp, thuẬt điáu- 
báo 
— PAf couranft porteur 
dòng Ẩiận 114/10 


: — ñằng 


— hamonique ; — họa-tu 
— Infra~acoustique :— ẨmM~wpoaï 


— optique : Pj¿p ¿„zmg-áo 


TE 


Télêgraphier, v : Điệu ñáo, đánh 
điệu 

Télêgraphique, a. : Điện báo 
Fi — : 
L¿gne — : Ðxờz„g ẨiỆm-tÍm 

Máy viän~ 


Đầu sóc 


Têléimprimeur, m. : 
Ấm 

Télémesure, {,: Ƒ/2u-trắc 

Télémètre, m. : K/zÿ zrý, v/y 

= trùmg-phù1 g 

Kinh Ä)-trÁ,_ 


— à coïncidence ; 

— HMonosfatique : 

ViỄn 

— StÉréoscopique : — /#z„c-;l⁄# 
Télémétrie, H°ỂT/ Phép, thuậi trắc- 

Viễm 

— bistatique : — ÿxï trạm 
Téléobjectif, m. : /77ẩ,-váf-lƒ„ÿ 
Téléphone, m. : Điệu-thoại 
Téléphonie, {. : Phép điện thoại 

— sans fl ; #, 0-tuyến điện-thoại 
Téléphonique, a. : Điện-thoại 

Fl—: Dy — 

Ligne — : Đường — 

Ñécepteur — : ÄZ⁄y wgh£e — 
Téléphotographique, {, : Thuật 

chụp viễm-Ảnh. 
Télescope, m.: Ẩ⁄zÿ/ viỄW-V0uø 

— đlectronique : — /ểz-†# 
— à miroirs : 
— Pyromtrique : Jỏ4-kế có gương 
Thuộc Äính viễu 


=. 101 


Télescopique, a. : 
Vọng 
Antenne — : 4y rời gấp 
Šuspension — ; .Ÿz /zzo dùmg ñug 
lồ» 
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Téléscripteur, m.: 4y đ;/z-4ƒ 
tị-lộng 
Télétype, m. : Máy viễn-kƒ 
Téléviseur, m. : MÍ4 vồ-tu yến tru yỀn 
hình 
Télévision, í.: J72-/zZz fruyỄm~ 
hình 
— tétrachrome : — Ủổn màu 
Tellurique, a. : Tz/: v ZZ 
Courant — : Dòng điện đ4f 
Témoin, m. : áo 
Lampe — : Đàu áo 
Température, f. : Nhiệt-Ãđộ 
Echangeur de —: Äáy fzao đối — 


Echelle pratique internationale de — : 


Nhiệt-giai thực-ụng quỗc-tễ 
Echelle de — : Ni/¿f-giai 
Elévation de — : ‹# fX„g — 
Gradient de — : Ớzaen — 
Haute — : — c2o 

Régulation de — : tiểt-chế — 
— absolue : — fy£t-đỗi 

— ambiante : — xwng-jgw2„ử 

— apparente de couleur : — /3z 
biểu-k1Ến 

— apparente de lưminancc : Huy — 
biểu-kiễn 

— apparenfe de  rayonnemenf 
tota| : — j/ểu-kiểm bức-xạ toàn- 
phần 

— atmosphérique : — Xhổ»g-trung 


—— de changement de phase : — 
thay đối pha 


== —— de combustion : — cÏáy 


— critique : — tới hạn 
— débullidon normale: — zớ 


thường 


TẾ 


— de fusion : — ống chây 

— dinverson : — gÏh/ch-Ãảo 

— de liquéfaction : — háa lỏng 
— de solidificaion : — đ»g-đặc 


— themodynamique : — ”#È#f- 
Ẩộng-Ïực 

— de transition ‡ chuyển-tiẾp 
— uniforme : — đều 


Uniformité de — : đực — đu 


Tempéré, a. : lội, 


Gamme — : — 1 


Tempête, Í. : Trận bão 


— magnétique : — f? 


Temporaire, a. : Ïzz-fhờ; 


imant — : Nam-chÂm —— 


Temporisé, a.: hoãn 


Relais — : À⁄y X£-Ãi#n — 


Temps. m. : Thời-gian, nhịp, K}» 


thời giờ, thời-tiết 

Base de —— : Chuẩn thời-giam 
Constante de — : ÍÍồng-zố — 
Dilatation du — : Thời-g14” “ở 
Espace de — : Khoảng thời-giam 
Mesure à quatre —: Nj/p bến 
Moteur à deux -— : Äf4y h4? k} 
Mouvzment à deux — : Cũu yển- 
động hai k) 

— cv: Tiời-giờ Ả4m-sự 

— léga|: — ph4p-Ã¡nh 

— loca\l: — đia-phương 

— moteur : K) fác-động 

— moyen : Tiời giờ trung-bình 
— đe relaxation : Ïhời-gi4w phóng- 
thích 

— sidếral: Thời-giờ vữ-tr 

— solaire: — theo mặt trời 
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— univcrsel; — quỗc-tể 

— variable : Ïhè¡-fzZ? thay đổi 
Tendance, Í. : K„yn»h-hướnp 

— barométrique : — ‡Ïomg-vñ-biển 
Tendeur, m.: Ä⁄⁄y căng 
Tendu, a.? Căn g 

Corde — : Dây — 
Tenon, m. : Mu; 
Tenseur, gi CE.f1.-s Căng 


Tensioactif, a. : 7 zươz»g-hoạt 
Agent — : Ïác-uhản — 
Tensiomètre, m.: ⁄42-/z-XZ 
Tension, Í.: ;) .Ÿ⁄2, sức căng 
— dadhésion : .Ÿc đính 
— đlastique : (Šc căng đàm hồi 
— dun Íf|:  .Ÿ⁄ căng của đây 
— Interfaciale: .Ÿ⁄c căng mặt gia 
— superfictelle : .Š#c căng mặt wrgoài 
Variable de — : Ö/ếz-số sức 
2) .Ấp- suất 
— maximale de Ìa vapeur : — c¿#c- 
đại của hơi 
— de Ïa vapeur : — cửa hơi 
3) Điện-thế, hiệu-thể 
Amplificateur de — : Äf⁄y khuếch- 
Nạp — 
Amplfication en —: .Ÿ &ÌzZch- 
đi —" 
Basse — : — thấp 
Chute de — : đô, độ giảm — 
Diviseur de — : C2 pháw — 
Haute —- : C«ø ?ÈZ 
Stabiliser 
MỖI —— 
— damorcage: — ẢÌHø¡ mào 


(Ôx-É:xk 


turne = 


— đattaque : — vào 


TH 


— aux bornes : #|/£u-thế giữa hai 
€C1#€ 


— de bruit : jÖÐ/£m-thế liếng mềm 
— cathode : — cafoJ 

— cÍÍicace :; — hiệu-lụng 
de: — 

— đextinction : — fŠ/ 

— grllle : — lưới 

— plaque : — ẩn cc 

— de polarisation : — ØÏẢz“c#c 
— de service : — lùng 


Terme, 1m. : ‹Šò-hamg 
= spectral :. — đ{H47f0- phê 
Ternaire, a.: Pư‹ Ùa 
T1. 
Terrain, m. : 2! 
Sonder le — : Đà #! 
Terre, f. : ÐZ: 
Fl de — : D4y — 
Mise à la — dua conducteur : Nỗi 
một vật Jẫn-Äiện xuồng — 
Prise de — : Lỗ 4y — 
Terrestre, a. : 2 
Champ magnétique — : 
trườiig 
Lunette — : Äímh ƒa-vạng 
Magnétisme — : Ð/z-/% 
Test-objet, m. : trắc-ng hiỆm 
Tête, f. : Đờu 


— de lecturc : 


Đ Ja-† ?*~ 


— hoàn-Âm 

— photométrique : — 4⁄4⁄g-fzắc 

Tẻtrachrome, a. : Đấu màu 
Tlếvision — : #2 tuyếm truyền- 
hình — 

Tétrode, f. : Đèu đốn cực 


Théodolite, m. : Ấ/zk XïsÏ-v7ĩ 


—=nnng — 


TH 


m. : /zh-]ý 


— hoạt-uăn L4 


Theorème, 
— de Íorces vives : 
— du maximum ou du minimum : 
— tề cực-Ấai hay cịnc-tiỂu 
— de tếciprocitế : — về s; fỞuậm- 
ugh;ch 

Théorie, f. : Tñ«yếz 
— atomisue : 

- — cinétique des gaz: Ðjzg—vÈ khí 
— đÌectromagnétique de la lumiÈrc : 
— điển-từ: về ánh sáng 
— ondulatore de la lumière : — 
bA-Äjng về Ámh-sÁng 


— 1guyÊn-ti?* 


— des quantums :; — vờ jzgng-f#* 

— de la rclativté: — ?zơng-đỗi 
Théorique, a. : k-thuyết, Ïý-tirửng 

Physique — : J72-Jý lý-tưởøng 

Rendement — : JJ//„-ruết ]ý-rưởwg 
Thermai, đu $ Núng 

_Eaux — : Nước suối máng 


Thermique, a. : N7/¿ 
"` — : mpère-kẾ — 
Analyse — : — g/4/ 
Contact —. ; — /¡/Z2 
Equilibre — : (2⁄z-3zy — 
lnertie — : Noz-zíu — 
Moteur — : Ðzg-cđr — 
Neutron — : Tzzuzg-hà¿-t: — 
Ñayonnement — 
Rendement — : 
Thermistance, f. : 
trở 
Thermistor, m. : 
trở 
Thermo-chimie, f, : N7///-áa- học 
: Nhiệt-háa 


: Báúc-xa == 
Hiệu-tuất ¬ 


Niiệt-kế Ẩiện- 


NHiệt-{# Äián- 


Thermochimique, a. 


TH 


Phương-trình — 
: Xp nhiệt- 


Equation — : 


Thermocouple, m. 


điệm 


Thermodynamidque, f. : N/Z- 
động-Ïyrc-học 
Premier principe de la —- : Mguyê„- 


lý thứ. nhất của — 

Second principe de la — : guyéz- 
lý thứ hai của — 

— thð1„g-k¿ 
Nhiát- 


— sfatistique : 
Thermodynamique, a. : 
động-Ïyc 

Echelle — : 


— giai 
Fonction — : J2-sỗ — 
Potentiel — : — zÈZ 


Stabilité — : 


Š? Öờm víug — 
H ấế 


SurÍace caractérisique — bà 

gặt — 

Température — : Ni¡£f-ấ¿ — 

Vạriable — : 7¿m-sð — 
Thermoélastique, a. Nhiệ!- 


Äan- hồi 
B¡iếu-đỗ — 
Niiệt- điện 


Transformation — : 
Thermoélectrique a. : 
Couple — : Căø — 

Pie —:: Pin — 

Pince — : 7 k£ø — 

Pouvor — : MNzzg-suất — 
Thermoélectronique, Nj/¿/-Z72z- 

tứ 

Oscillateur à tube — : 

độag có Ống — 

Tube =. TY Đèn “c6 
Thermohydrodynamique, a. 

Nhiệt-thâyp Äôsg-lưc 

Relaton — : H/2Ù#e — 
Thermoionique, a. Nhiệt-ion 


M 4y đao~ 


— ñW — 


TH 


Emission — : Nhiệt phát-xa Äiện-tửt 
Thermoluminescence, Í. : Niz¿£- 
phát-huy 
Thermomagnétique, a. : N?¡4/-tÈ 
Thermomètre, m.: N}/Z-k£ 
Réservoir Ẩun -¬ : ØỦ%z — 
— à alcool: — rượu 


— centésimal : — ách-phÁm 
— centigrade : — Ủá h-phẩm 
— différentie|]: — v7-#z/ 
— €nfegistreuf : — gl7 


— à gaz: — khí 

` > ° 
— à maximum : — cÏỉ cịc-Ẩại 
— à maximun et à minimum : —— 
chỉ cịnc-đại và cục-tiểu 
— médical: — cặp sốt 


— à mercute : — fÙy-ngẨm 

— métallique : — Á?„-log¡ 

— à minimum : — cÏỉ e/#c-tiểu 
— normal: — cÏuẩu-Ãjnh 

— à pression constante: — '⁄g- 
) 

— à résistance: — điện-trở 

— usueÌ: — 1Èửóz„g-lụng 

— à volume constant : — ẩ⁄zg- 
tích 


Tige dun —: Ổ»g — 
Thermométrie, {f. : Nj///-kế-học 
Thermométrique, a. : N//2/-kế 

Colonne — : C2/ £È2y-w„yán — 

Crayon — : ú chì — 


Réduction des lectures — : 
lược chỉ-Äộ — 


Ư%«c- 


RÑepère — : T/ếu-chuẩm — 


Thermomilliampèremètre, m. : 


MM¡]liampère-kế nhiệt 


TI 


Thermomoléculatre, a. : Niz£- 

phám-tử: 

Pression — : -Âp-suất — 
Thermonucléaire, a.: N//i-hạch- 

tâm 

Réacion — : Ph2m-ứug — 
Thermophone, m.: ÄÍ4y nhiậ†-Âm 
Thermopile, f.: Pz nh;£†-điện 
Thermoscope, m.: Nj//-zgÈ//m 
Thermosphère, f.: N7¿-cẦu 
Máy Äiồu-nhiệt 
Thyratron, m. : 7pyrzfrøw 
Thyrite, f.: 72pr 
Ticker, m. : ÄÍ4y xsgắt điện rung 
Tierce, f : Tam~Ä) 
Tige, f. : ,) C3z 

— du levier: — òø bẩy 

2) ng 


— du thermomètre ; 


Thermostat, m. : 


— nhiệt-kế 
Ti mbre, m. : ⁄ẨÂin-rẮc, giạng, chuông 
Synthèse des — : Tổzp-hgp 4m- 
sắc 
— đlectrique: Chuông-điệm 
— grave : rọng trầm 
— đun son : ⁄-sắc 
Tír, m. : ⁄ch, sø“ bắn 
Angle de — : Œác bắn 
Tirage, m. : ;) 7z 
— dune photo : 
z) Hát 
— dune cheminéee: — ột ỗmg 
khái 
Tirant, m. : 72 
— deau: — ước 
Tire-bouchon, m. : 4? mở mứt 


— Ảnh 
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Tirer, v.: K2, ấm, r⁄ 
— un chariot: ÃZo xe 


_— sur la cible : Đán vào Ẩích 


— une photo : Ïz ảmh 
Tiroir, m.: Ngăn kéo 
— à vareur: — hơi 


Tolétrer, v. : Dụng -saI 
- Ton, m.: 


em. — : Bún ——- 


— Efave : — trầm 
_— haut:.— thanh, — cao 
:— 1naJ€uf : — trưởng 


— mineuf: — fh# 
Tonalité, f. : Âm-đị 
Tonique, a.: CÏ¿-2” 
Tonnage, m. : Šc /70⁄g-f2: 
Tonnant, a.: Nố 
Gaz — : Khí — 
Tonne, Í.: Z2, /øz 
Tonneau, m. : Ï9z-zó, thùn ø 
Tonométrie, Í. : Ïzơzg-øgbiệm 
Topographie, {. : Địa - hình - học, ` 
phép ẩo đãi 
Topométrie, í. : ?J⁄? đo Z7: 
Tordre, v.: Xoắz 
Tore, m.: JÙ»ử xuyến 
Torique, a. : Hhuh xuyến 
Lentile — : Thấu-kính —— 
Torseur, m : 7ozzz 
Torsion, Í.: Ÿ xoốø, sứ xoắn d4y | 
Balance de — : 2 đ⁄4y xoắn 
Couple de — : NjgZ„-Ïc xoắn 
Eil de — : D4y xoắn 
Onde de —: .§ózg xoắ» 


| 


Pendule de — : Cøw lắc xoắm 44y 


TO 


Résistance à la — : cổ chõng xoấm 
Vibration de —: Chấn-động xoắm 
Total, a.: 7oàz-ph3z 
Coefficient d absorption — : 
hấp-thu —- 
Eclipse — : Toàn-thực 
Pression — : p-vuất — 
Pyromètre à radiation — : Quang- 
hỏa-kế bức-xạ — 
Totalisateur, m.: À2 1ổzg-công 
Touche, f.: Ẻíø 


Toupie, {.: om 4m„4ÿ, c0 vịt 


AC _2/ 
¿-#40 


— gyfoscopique : —— hồi-chu JÊm 
Tour, m. : J7òzg, „4y fiển 
Bobine de zoo tours : 

200 vòñg 


Cuận l4y 


Tourbillon, m. : Cz¿z 
— đeau : Chỗ nước cuộn 
Tourbillonnaire, a. : Czôz 
Ecoulement —— : Chấy = 
Tourillon, m. : NzZzg 
Tourmaline, f. : ozzzalz 
Pince à — : Ã¿p — 
Tournant, a. : 4y 
Champ — : 
Inducion — : ữ⁄-#zg — 


M«hode du cristal — : Đử#øng- 
pháp tiuh-thÊ — 


Từ-trườn gg — 


Tourner, v. : z2}, tiêu 

— à vide : uay không 
Tourne-vis, m. : (2 vặu sử ốc 
Tourniquet, m. : #2 7⁄4} 

— đlectrostatique : ÄÍ4y „„ay fĩmh- 

điệu 


— hydraulique : #ò ft 4w#4y 
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Tracer, v.: 4È, vẽ 
Tracoir, m. : Z7 X¿ 
Traction, f. :  ⁄4o 
Force de — : .Ÿ⁄£ ÄZø 
Résistance à la — : .Š‡” chống Xéo 
Traducteur, m. : Độ-jh¿z g7 2 
Train, m. : Ðo¿u 
— dondes : — sózg 
Traitement, m. : C/£-áz 
— antréflechissant : lép fziệt 
phàn-chiễu 
Trajectoire, f. : u7-¿a 
— clliptique : — hìz° zllrp 
— parabolique : — Ïì»" parabol 
Trame, Í. : 7é 
Tranchant, a. : óắ 
Transconductance, {. : Độ đð¿ 
(Đxc-tuyển đèn điện-tử*) 
Transducteur, m. : 4y kửzZcj- 
đại từ 
— polarisế : — ØÏ4-cWe 
Transfert, m. : .Ÿ cỦzyểz 
Phénomènae de —: Hzểz-trợzg 
chuyển 
— dénergie ‡ — øö0ăng-Ïirợ1g 
— par trous : — ;ở%zg l2 
Transformateur, m. : 4y Ö/Zn-thế 


— abaiseur de tension Máy 
giảm-thế 

— adapteur : — điờu-hợp 

— blindé : — Zøc sắt 

— éÏếvateur de tension : ÄÍáy făzg 
thế 


— dimages : Äáy hiệu-Änh 
— polyphasé : — ølrÈu pha 


TR 


Transformation, f. : Ö/Zz-đô; 
Agent de — : T⁄e-wh4n — . 
Rapport de — : 7 j-số — 

Irrếversible : — một củiŠw 


— 1sobare : — ẩđ'⁄zø-áp 
— tsochrore : — đđ#„g-fích 
— 1sotherme: — ẩởg-„hiệt 


à pfession constante : — ẩđ'⁄ø-Áp 

téversible : — fỞ„áw-wgh†ch 

thermođlastique : — zøÏ/£/-ẩ2„- 

hồ: 

Transistor, m. : T7zz⁄/zfor 
Amplificateur à — : Äfáy ửzếch- 


Ấại lùng — 

— à Jonctions : — có mặt mỗi 
+ s 

— à pointes : — có m2 hgm 


Transition, Í.: .Ÿz zối, sự chuyểm= 
tiếp, vạn giao-thời 
Températue de — : 
chuyển-tiếp 
— $§an§ émIssion : 

không phát-xa 

Transitoire, a. : Cửuyểu-tiểp, giao- 
thời 
Régime — : Cửế-đj — 


Nhiệt - Z4 


Chuyển-tiể" 


¡ Translation, {. : T?z-tiể» 


Energie de — : MNăng-lượug — 
— fondamentale : # — cxăø-hẩn 
Translucide, a. : Trong /ừ 
Transmetteur, a. et m.: 7zzyờu, 
máy truyễn 
Transmettre, v. : 7zzyÈz 
— la chaleur: — mét 
Transmission, f. : .Ÿ, các" fruyễn, 
truyền quỗt 
Coefficlent de —: H/-số truyền 
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Eclarage par — : Chiếu sáng 
truyền-suẾ† 
Ligne de —: Đường truyển-tin 
Organe de — : z-juan fruyềm 
RÑéseau par —: ách-f#* fruyềm- 
guốt 
— par contact : Ï/ếj-fruyðw 
— de la pression : .Š, cách truyền 
Áp-suÄt 
— par rayonnement : — ở*%zg Ởức- 
xạ 
— du son : — đư 
Transmutaton, Í. : 
_ mguyêm-chất 
_=— de la matitre : 
n0guyên~chẤt 
— — nuclêatre: ôự h¿ch-tâm biếm 
nguyên—cÃt 


Šƒc biển 


S, vật biến 


Transmuter, v. : iế› zguyêz-chết 

Transparence, Í. : .Šz //zở fzozg 
quất ¿ 

Transparent, a. : 7 zøzg suối 
Cornée — : Ớ/4c-mô 

Transport, m. : 
chữ, sự: vậm-tải 
Facteur de —: ÏŸ/-sð f4¡ điện 
Nombre de — : .§ð 22; 
Phénomène de — : H//„-†zgng tải 
— d đectricité : Š„- #¡ Ziệm 
— dénergie: dỗ? f7 #ăng-lượng 


Š?*, cách chuyêm- 


Transposition, {. : Cñuyểz cưng 
Transvaser, v. : C7zy¿z 

- Transversal, a. : Ngzzz 
Aberraion — : Q„4„g-szz — 
Grandissement — : .$ð øózg-ấ¿ï — 
Onde — : ðóz„g — 


TR 


Vibration — : Cñấm-đÿng — 
Transverse, a. : Äzy/z 

Focale — : 77/m-hìuù — 
Travail, m. : 2z 

— đéđmentaire : — zơ-cÃp 

— dextraction : — ÏZy r4 
Thuc-tập 


— de sortie ‡ — 74 


`— pratique : 


— virtuel: — đo 


Trébuchet, m. : đz¿-bu-chệ, 
bán tiểu-Ï y 


Trembleur, m. : ÄÍ⁄y zzg 


cám 


Trempe, f. : .Š /6/, sự: fz 
Trépied, m. : Ớ74 ởa châm 
Treuil, m. : 7z X£o 
Triage, m. : (2 z2 
Triangle, m. : 7zz-g74c 
Montage en — : ÄÍắc kiểu — 
Triatomique, a. : Ïz-zguy¿m-t? 
Molécule — : Pùán-t — 
Triboluminescence, Í.: Noử/¿z- 
phát-huy ` 
Trichroisme, m. : 7 z-sắc-ffnh 
Trier, v. : Jựa 
Trille, m. : 4e? /⁄y 
Trimmer, m. : ÄÍ⁄4y fg-đ/án vi-jiếu 
Triode, f.: ¿ 04 cực 
— khuẽch-ẩai 


— amplificatrice : 


— dếtectrice : — đồ sóng 
— oscillatrice : — dzo-động 


Triphasé, a. : Pa pha 
Triple, a. : Zz 

Rale — : 2d — 
Triplet, m. : #⁄2cÏ# ða 


te 


TR 


— normal : —/Ở>ờ»g 
Trivariance, Í. : .“ £zz-j7Zz 

— visuelle : — fÏÿ-z4/ 
Trombone, m. : Xð¿ /zo„jox 

Antenne — : y giời hình — 
Tropopause, f. : Ö#J¿-/zz /7zj-/jí 
Troposphère, f. : T2zø v/z-/j/ ` 
Trop-plein, m. : 7 ZŸ /z2o 
Trotteuse, Í. : Äz7z ‹j7 g14y 
Trou, m : F 

Réseau de — : ⁄2j-+¿ — 

Transfert — : .Ÿ chuyểy bồxg — 
T.S.F., {.: 72-yZn-li/m 
Tube, m. : Ống, đèn 

Oscillateur à — đÏectronique : Máy 

dao-ljng có đèn Äiâu-từ 

— capillaire : Ổà»g ?wao-J4n 

— dẻ courant : — đòzg 

— à décharge : — jÈó»ø-đ/á„ 

— dau 

— àécran de gril[c : 

lưới 

— đÏectronique : — //„-£# 

— tÌectronique à gaz : 

có khí 

— tÌectronique à vide : — //z-## 

châu khổ»ug 

— à Íaiseeaux mêlếs : 

hỗn-hợp ; 

— de flamme : „g lửa 

— lluorescent : Ö#z ấzø 


t: — ức 
M X 
Đèn cá tàn 


— hai chùm 


— dc force : Tựưc-quÄn 

— Ìuminescent : Ống phát - huy, 
đèn ống 

— à modulation de vitesse : 
tốc-biểu 


Đàu 


— điận-tÈ- 


- Turboréacteur, m. : 


TY 


— à onde progressive : 
tiểm lầm 
— thermođlectronique : 
điện-tử 
Tubulaire, a. : Hzj ø„„- 
Chaudière — : Ni đxy trong 
Tunnel, m. : Đường hầm 
Effet--: H IỆM"lfg —— 
Turbidité, f. : Độ vấn Ẩuc 


— 


7/7) L4 


— /Ìhrệt- 


| Turbine, f : T„uz7i„ 


à action : 


\ 
==.. 


— +xtg-lc 
combustion : — 


+2 
° . — ñ0 


s. Xung~Ïzrc 

— Àpropulseur : Äfáy — đy 

_— phàm-lưc 

Turboalternateur, m. : Ä⁄⁄y g/ao- 
điẩm turbin 


à rếaction : 


- Turbojet, m. : 7zz/¿x Đhẩm-lực 


Turbopropulseur, m. : Ä⁄⁄y z„z. 
bim phámg-Ïyrc 

Máy turiin 
Pphám-Ìrc 

Turbulent, a. : GIÁc- loan 
RÑégime — : Cñế-đj —. 


| Tuyau, m. ‡ Ổng 


— conique : — //óz 

— cyÌindrique : — ứz„ 

— Xí 

— dorguc : —- Ãại~pÌo1,g-cm 
— Oouvert : — ở 


— Íermé : 


— SOnOf€ : — sáo 
Tuyère, f, : Ổzg 
Tympan, m. : 1⁄ zjz 


Udometre, m. : 7-Z 

U.h.f ou v.h.f. : Czzc cao-tÌn 

Ultime, a. : CzZ 
ae — : 2c — 

Ultracentrifugeuse, f. : Ä⁄⁄⁄y s/¿z- 
ly-tâm 

Ultra-court, a. : Cc zgắ» 
Onde — : .§ớzg — 

Ultra-haute fréquence, f. : Czc- 
cao-tw 

Ultrahertzien, a. Cực-Hertr, 
giên- Herty 

Ultra-microphone, m. : Ä⁄y s//z- 
vĩ-Ä1 

Ultra.microscope, m. : Ấ/zử s/z- 
hiểu-vĩ 

Ultramicroscopique, a. : 
Corps — : — vật 
Observation — : 4-4 — 


NW 


Ultrason, m. : Š7/2-2 
Effet de cavitation des — : 
tin — lạo hỗc 


Hệu- 


Ultrasonographie, f. : P/4 zạ¡ 


*“A A 
$1C11- 11/1 


Ultra-sonore, a. : ó7z-⁄ 
Interférence — : 7ao-tøa — 
Sondage — : .Š;# đồ Ầg — 
Sondeur — : ÄÍ4y dò — 

Ultra-violet, a. : 7#-zgoz¡ 

Proche — : Cz„ — 

Uniaxe, a. : Ðzz-fz, độc-trụe 
Cristal — : 7¡nh-thể — 

Unicolore, a. : ÀÍ2/ z2, 

Unidirectionnel, a. : Ðzz-/zứzg 
Microphone — : ÄÍáy vi-ám —— 

Uniforme, a.: Đờu 
Champ — : Ïrườøug — 
Mouvement — : Củuyểz-Ìộng — 
Température — : Niif#i-đ¿ — 

Uniformément, a. : ÖØz 
— accélếrế : Tăng chóng — 

— tếparti : Phám-bố — 
— retardé : Châm đồn — 
— varlẻ: Đổi — 

Uniformité, †f. : .2, tính đều 
— detempérature : .Ÿ;z øh¡ýt -Äộ đầu 

Unilatéral, a. : Ä// bá», Ãzu-phương 


Liason — : đố, cÁch uỗi — 
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Ủnipolaire, a. : Ðzz-zc 
Dynamo — : J)zzwo— 

Ủnipotentiel, a.: Ð3zg-z⁄Z 
Montage — des lentilles électrostati- 
ques : 
t1nh—ÄïÊu 

Ủnisson, f. : .Ÿz ò¿-/„ 
À Tunisson : Hàòu-hợp 

Unitaire, a : ĐÐzz-v; 
Vecteur — : ƒzctz — 

Unité, {.: Ðzz-; 


— absolue ; — #zy/f-ð¡ 

— dérivée : — 4ấu-xuất 

— Ïectromagnétique: — 7z 
— đlectrostatique : — tTnh-Ärện 
— fondamentale : — eăz-Öẩz 
— de longueur : —- Z2; 

— de masse : — khổi-lryng 


— M.K.S.: — X.K 4S. 


US 


— de temps : — thÈ1~oian 
Ủnivers, m.: J77-/z 
Ligne d` — : Đườzg — 


— tn expansion : — /àø}-frớwg 


Cách mắc — các thẩu-kfmh Ủniversalité, f.: .$ zs2z-;zZ, + 


Phổ-auát 

Ủniversel, a.: 7zz.v/, tạp- ung, 
hỗ-quát 
Attracion — : ⁄ júứ v4?-vÁt; 
vạ#-vẬt hÃp-l3m 
Constante — : 3zg-sở phô-guát 
Contrôleur — : Ä⁄/⁄ y Ảo †ap-dung 
Gravitation —: #2w-vái hếp- dẫu 
Monture — : Œạ»g †ap-„?g 
Ñéfracomètre — :  X⁄e-xz-‡# 
fap-lng 
Temps — : /z quốc-tể 

Ủsuel, a. : 7ózz-2„zz 
Thermomktre — : M}¡///-#£ — 

Usure, f. : Sj mòn, chỗ mồm 


Va-et-vient, m. : 77 7, 2„a li 
Mouvement de — : Cửuyểu-Äjm„g — 
Vague, f. : Šớzg 
— de fond : — g3 
— de surÍace : — 1X 
Valable, a. : 2 Zz/z-lz‹ 
Valence, f. : ÖỦJ2⁄-?z; 
Electron de — : ÖÐ/xz-#?z — 
Valeur, f. : 7z/-số 
— approchée: — g*w ẩúng 
— approchée par défaut: — hơi 
thiếu 
— approchée par excès : — Èø? fh?*a 
—=— “en +6aU : 
11 I#ỚC 
— moyenne : Ï7z/-sð frng-hìuh 
— numérique : .$ố~£r/ 
Validité, {.: H/2„-/ze 
Valve, f. : 2z 
— Ìcctrique : — điện 
— tedresseuse : — cÏh-Ïz„ 
Voltmètre à — : #oÏ?-kế có — 
Vanne, {.: Của cỗm g 
Vapeur, f. : Hz; 
Boite à — : He — 


Đương-lượng bằng | 


Chemise à —: Ïg — Ïáf 

Jet de —: Luồng — 

Laminage de la — : đổ; floát — 

qua lỗ 

Lampe à — de mercure : ÖØ‡ — 

thủy-ngÃm 

Machine à — : XÍ4y — nước 

Milieu saturé de — : ÄÍ2i-trrờng 

10 — 

Pression de — ; “Áp-suất _— 

Saturation de la — : .Š; — Öø- 

hòa 

Tension de — : ⁄2-z„# — 

Tension maximale de la — : 2?- 

quÄt cực-Ãi của — 

Tiror à — : Ngăn Xáo — 

— condensée : — g##g 

— d sau : — „ước 

— non saturante : — Áózg Öão-hòa 

— satutée : — Ø0 

— surchauffée : — sấu quá 

— sursaturée : — qwÁ Öão-hòa 
Vaporisation, {. : .f đốc hơi 
Vapotron, m. : /”2øøzøz 
Variable, a. : ÖZ/-ấ/zh, 2iZm-thrển, 

biển-quang, thay đỗ. 
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Condensateur — 


biểu đổi Äược. 

Elasticité — : 7ø} Äàn-hồi bả!-ẩ;nh 

Etoile — : ỗzo zếu-guang 

Force —: dc Z4f-ẩ¡ah 

Grandeur —: #Ðzi-]#g»y biếm- 

thiểu 

Sélectivité — : 

thiêm Ẩược 

Température — : N]¡/!-đô bất-Ã¡nh 

Temps — : 7/-07Zt thay-đấi 
Variable, íf. : 7Zz-;Z 


— de position : 


Máy tụ-liện 


Tính-lọc-lựa biếm- 


——.tvị-tríÍ 

— de tension : — zứ* 

— thermodynamique : — zÏ/#í- 
độmg-Ìyrc 

Variance, {. : Ø/Z„-zZ 


Variateur, m. : 4y ÖzZz-iốc 
ý 


Variation, f. : Š⁄, cách zzZu-thiển 


— concomittante : — ØÏÿ-f2y 
— continue : — Ï7¿m-fực 
— discontinue : — giám-ẩoan 
— exponentielle de fréquence : Šz 
tần-số biển thiên lũy-thừa 
— pérlodique : — #%z-hoäm 
— simultanées : — đðzg-fhời 
Varié, a. Biển-thiên, đối, thay 
đổi 
Mouvement uniformément — 
Chuyển- độug đối đðồu 
Mouvement — : Cñuyểu-đông thay 
đổi 
Varier, v. : ;ến-đổï, 2i#m-thiên 
Variété, {. : Œ7zg, loại 
— thà-hình 


Vase, m. : Öìzh, ch¿u 


— alÌotropique : 


VE 


— communicants: ìzÈ thông nham 
Vecteur, m. : # zc-/z 

Potentiel — : Thể ẩz7ệ„ — 

— axiaÌ : — trực 

— accÊÏšration : — g74-föc 


: — Øhịch-biến 


— Covafiant ; — cộ/g-Ùiễn 


— contrevariant 


— directement opposés : 
đi 

— équipollents : 
— fofrce : 
— glÌissant : — frợt 

— re : — f#-ảo 

— liế : — buộc 

— donde : — sốzg 

— polaire : — c#c 

— unitaife : — đơ/-vị 

: — vận-tốc 

— vitesse instantanée: — vậm-fôc 
tứ c-thÈi 


=- HC” 


— hoành-Ä 


⁄Z 
S- WW £ 


— vitesse 


* / 
— vifesse moyenne ‡ — vẩ⁄-fôc 


truug-bình 

Vectoriel, a. : Ÿ zc-fz 
Double produit — : Ð7£j-tích — 
Grandeur — : ÖÐz7-Ïzgz„g — 
Modile — diatome : X7ểu w„guyêw- 


tử — 


_ Véhicule, m. : Độ-ph¿z Z2 .-ả»h 


— à contraste de phase : Phừ*øz ru- 
đÿng cho tương-phảẩn pha 
Ventre, m : zzg 
— ct noeuds : — vÀ ø£ 
Verge, f. : 4? gáy 
Verglas, m. : Ớ¿4 
Vérification, f. : đ, cách thử: lại 
— cxpérimentale : .Š;“ fh-zgÌhim 
VérifÍiê, a. : 1Ù, nghiệm đúng 
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Vérifier, v. : T/#, nghiệm đúng 
Vérin, m.: Coz đội 
Vernier, m. : Dz-xíe" 
— à 1/io: — một phần 1iu*È1 
Verre, m. : TÌ]ây-tình, gương kính 
@/Zzz) 
- Perles de — : Hạt thảy-Hnh 
Souffler le — : Tổ — 
— absorbant : Kính jÄp-thz 
— à base de potasse : — pồ-tạt 


— bifocaux: — l#ữwg-Hiểm 
— de champ : — thị-trrÈng 
— coÌorế : — màu 


— de contact: — tiếp-nhấm 

— correcfeurs pOUT presbytes ) => 
chữa mắt già 

— cylindriques : — hình trụ 


— dépoÌi : — mờ 

— {fumé: — ám khái 

— iacassable: — khổng vế 
— normaux : — flường 
— de Yoel: N:z-kfxh 
—— optidue.: —— quang ~ học 


— phosphorescents : — lAm-quang 


— de plomb : — “Ìì 


Verrouillage, m. : Kháa 
— đlectrique des émetteurs radio : 
— máy phát sóng 

Version, f. : 22 
— đlectrostatique : — f?s-Ãiệm 
(ÄicroscoPre ¿lectyon14wte) 
— magnétique : — từ-tính (Mi- 
CFr0§c0b1# /lectroniawe) 

Vertical, a. : 7/*»g ⁄g, 4e 
Pendule —: Cøz lắc đạc 
Plan — : Mạt phẳng thằng Ẩưug 


VỊ 


Verticale, {.: Ðườ»g thẲng Ả#'ng 
_— dun lieu: — f4: -một.nơi 
Vibrant, a. : Jzz 
Anneau — : #Ƒ 2uh — 
Corde —: Dáy đàn 
Lame — : B¿u — 
Membrane — : ÄÍ2ng — 
Plaque — : ẩm — 
Vibrateur, m. : ÄÍ4y z⁄ 


L Vibration, Í. : dịp THHỢ, chÄn-động 


Amplitude de — : Bián-độ rung 
Energie de — : Năng-lrợng ru" 
động 

Galvanomktre à — : Đi âu-kế chấm" 
động 

Interaction — rotation H?-tác 
YHWgØ 404ÿ 

— amortie : Chẩm-đậng tẮt lần 

— aufoentretenue: — f¿£ Íw-trì 
— avancée : — $ớ? 

— dégénêréc : — suy-Biếm 


— clÌiptique : — ellip-tinh 


——¿cntretEti€‹+. — duy-trì 

—— fondamentale : — can-bẳn 
— forcéc : — ÉP 

— longitudinale : — e 


— partielle : Phân — 

— propfe : — 7!Éng 

— retardée : — fzZ 

— sinusoidale — Ì)»k sim 

— de torsion : — xoấw 

: — figAMp 

Vibratoire, a.: Ñzg, chẩm-động 
Meuvement — : C]ẩ»-ẩjng, chuyểm- 
động rung 
Witesse — : Tốc-Ã$ chẩm-động 

Vibrer, v. : Rzug, chấm-động 


— transversale 


—=0157— 


VI 


Vibreur, m.: Ä⁄4y zz„g 

— synchrone ; — đðzg-j 
Vibrographe, m. : CZz-Zj»ø- ý 
Vibromètre, m. : C7Zz-Äó»g-kế 
Vibroscope, m. : Äf4y cJấz-ngh7¿m 
Vide, a. : Tzốzg Xhó»g 
Vide, m. : Cñ4z Xhá»g 
— hoàn-foÀm 


Khoảng- Khẩng 


— absolu : 
— barométrique : 
phong-vñ-biÊu 
— cathodique : 
cị"c 

Vide (à): Kó»g, chán không 
Tourner à — : »ay khôzg 
Tube à — : Ống châm-không 

Vie, f. : Đời sống 

t — frrng-bÌnh 


Chân-k hán 


— moyenne 
Vieillissement, m.: # cZ Z; 
Vilebrequin, m. : 2⁄2 (hoaz 

Màche de — : À2 khoan 
Violon, m,: Ÿ 7-cÄm 
Virage, m.: (⁄ ¿zgo, zZ, jày, chỗ 

4u£o, chỗ quÀnh 

— brusque : CỦỗ 4„zo ấp 
Virer, v. :  uợo, zZ, guày, 4mành 
Viriel, m. : /7zzzÏ 
Virtuel, a. : ⁄2, giả 

Dáéplacement — : ;“ đò ảo 

Foyer — : 72u-Ärểm — 

Image — : ⁄Znh — 

Objet — :  — 

Principe des travaux — : Ngzyám- 

lý công — 

Travall — : Czg — 

Viscosité — : Độ nhừữy — 


VỊ 


Vis, f. : Ðz7zj-õ‹ 
— đaccord (dans un guide d'ondes) : 
— ÄẨiều-chỉnh (trong một ðwg lẫn sóng) 
— différentielle : 


— sans Íin : 


— Vi-$41 
— vồô-tẩn 
— de fixation : —- g7# chỗ 
— micrométrique : — vi-cấp 
— tangentielle : — #7Zø-xức 
Viscosimètre, m. : Ä⁄4y ấo độ zh*%y 
Viscosité, {. : 7z shờy, đj „hứ? 
hy 
— de Ïarr : 
khí 


— cinématique : 


Tiuh-uhẦy của khổng 


Độ nhữy Äjng-học 
: — động-Ìc 


— dynamique 


—- magnétique : từ 


” 


— virtuelle : — đo 
Visée, {. : .W, cáck „hấm 
Ligne de — : Ðxờzg nhắm 
Viser, V.¬ Nhám 
Viseur, m. : Ä/zJ „hắm 
Visibilité, {. : Ðộ 1/~:4: 
Courbe de — de Foeil : Đườ„ng 
biểu-liễm thị-sát 
Facteur de — des Íranges $ 
thị-sÁt vân 
Facteur de visibilité de loeil : #Z- 
số thị-sát 
— des franges: ÖĐộ ?;-sát vân 
Visible, a.: 75Zy đxz‹ 
Rayon — : T72 — 
Vision, Í. : (Š„, s4ck nhìu 
Champ de — : T/-/zường 
Défaut de la — : 7 mắt 
Distance maximale de —- distincte : 
Khoảng thấy rõ đài uhất 


H¿-s 
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Distance minimale de — distincte : 
Khoảng thĂy rõ ngắn nhất 
Prisme à — directe : Lăng-kính nhìm 
thằng 

— bïnoculaire : — Ủề»g ai mắt 
— crépusculaire : uá»g gà 

— đirecte : — thẳng 

— distincte : đặc nhìø rổ 

— diurne : đực nhìn Ùam ngÀ} 

— extrafovéale: — ngoài vật vàng 
— fovéale : — trên vật vàng 

— indirecte : — @i4m-tiếp 

— monoculaire : — một mắt 

— nocturne: — 4w đêm 

— phototique : — “4” z2 

— seototique : — am Ÿ#m 


Visqueux, a.: N/%y, zhứ? 


Etat — : Tzang-thái — 
Erottement — : -Ÿ 4-s4f — 
Liquide — : Chất lỏng — 


Visser, v. : ăn ?c 
Visuel, a. : N?z, fzózg 


Acuité — : Nhu¿-đệ thị-guam 
Angle — : Ớóc trồng 

Axe — : Thị-trực 

Mesure — : Ðo bằng mắt 


'Trivariance — : m-liễn thị-sát 


Vitesse, †. : z-fô‹ 


Botte de — : Hóp — 

Perte de — : ( g1Ìm — 
Potentiel des vitesses ¡ 7ðc-£⁄Z 
Wecteut — : ŸzcZ@ — 

Vecteur — ¡instantanée : Ứ;c-t@ — 
tức-thÈi 

Vecteur — moyenne : 
trung-bìmÏ 


Ứz(-†@ — 


VI 


— absolue: — fy#f-đỗi 
— angulaife ; — &Óc 

—_ arêolaire : — điệm-tích 
_—_ èÏatterrissage : — lúc úp 
xuống 

— de circulation : — Í#zrthông 
— de coupe : — cÝt 

—_ đe critallisation : — Xếf-tinh 
— critique : — tới lạm 

— au décollage : — lúc lém 

—. d'entrainement : — fÖ2o 

— de glissement : — frgÍ 

—— devgfoub£ : —= nhóm 

— inidale : — 3z 

— à Ïinstantt : — Ï⁄£ † 

— instantanée : — fức-thời 

— linéaire : — 44 

— moléculaire moyenne : — #Ì#= 
tử trung-bình 

-ˆ hiỦyehDnE': — trung-bình 

— normale : — jÏÁp-†wyễn 

=> de phase : = pha 

— de pivotement : — +94 

— la plus probable : — chắc có 
nhất 

— de propagation du son : — 
truyền Âm 

— quadratique moyenne : — toàm- 
phương trung-bình 

— radiale : — x”@Ê#-tÂm 

— rclative : — tiương-đồ' 

— de rotation : — 4⁄4 

— de roulement : — Ïãm 

— de translation : — f/mh-tiễm 

— vibratoire : — chẩấm-đậng 


Vitreux, a.: T¿y-tizử 


Eiat —-: Trạng-thái — 
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VI 


Fusion — ; Ná»g chây —. 
Humeur — : —_ dịch 
Solde — : Œÿ¿ — 
Vitrification, f. : Š7“ đóa thủy- 
tiuh 
Vocal, a. : Zẩm, pÌát-Am 
Corde — : Dạy ˆhÁt-Âm 
Voïe, £.; Đườ»g 
— lerréc : —— rýy 
Voix, f. : 1iểno 
Vol, m. : Š7“, cách bay 
—— 3vec moteur ; ¿y cá máy Ị 
—— $ans moteur: ay kHổzy máy. 
Volant, m. : 
— dc [auto : Tay lÁi xe hơi 
— de masse 1ookg ; Ƒ?-lăng khố¡- 
ryug rookg 
Volatil, a. : 22 bay hơi 
Volatilisation, {.; Š;- đỗ ñay hơi 
Volatiliser, v.: Đã bay hơi 
Volt, m. : 72 
Voltage, m. : Ð¡Zz¿-;Jz 
Bát ..—: thấp 


Tuy lẠI, vồ-Ï Ăng 


Voltaique, a. : Điền 
C‹]lule photo — : TZ-j2o 4114/02 
điểm có lép chắn 
Courant — ; Đồng Ãiệm pin 
Voltamètre, m. : Ö›„/ Äiệm—giải 
Voltmètre, m. : Ÿ2lt-kZ 
Shunter un — : Äấc gÿzy cho — 
— à aiguille mobile; — Äi q„xy 
— à cadre mobile ; __ khung 
4/4y 


— de crête: — ¿ cực-Ãai 
— Ìcctromagnétique : — điận-từ- 


VU 


— tÏcctrostatique f7nh- 
điển 

M b * '2 
— à fer mobile ; — có sắt 4⁄4y 
— à tếsistance; —_ điện-trở 


— 


tá) AÏYG4 —— có 3x 

Volume, m : 7; tích, khối 
Arếomètre à —- constant :; Phà-1Z 
đẳmg-tÍch 
Capacité calorifique à — constant : 
Nhiệt- Jung đẩm ø-tích 
Chaleur I1253Ique ằ — consfant : 
T. -nhiát đme-tích 
Thermomètre à — constant: Nhiệt- 


kế Äằmg-tích 


Transformation Š: `^—  conStanf 7. 
Điểu- độ; ằme-tích 


— afomique : 7T ⁄£-/ƒ¿ÿ 
tứ 


— constant : Đả»s-tíck 


Ạ 
HỘ 1}Ê11= 


— libre dun liquide : — fJ#-o một 

chất lồng 

— assique critique ; —— riêng tới 

hạn 

— mnolaire; __ moÏ, — Đhẩn=tử:- 

g4 

— moléculaire ; —. phÁm-tit 

— propre des molécules ; __ rIÊm g 
phÁm-t‡- 

Volumique, a. : 7' huộc về thỂ-tíc} 
Masse — : Khối~lượng riỂ1 ợ 
Poids — ; 1zprrg-Ïưrơwg riêng 

Vrai, 4. : Thư 
Šoleil — : 3z g!ời — 

Vue, {. : 
mắt 
Angle de — ; Gá; trồm g 
— amétrope : À#⁄/ ñÃI-thường 


Šj", cách thấy, thị-giÁc, 
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igmatique : — Ïogz-th/ 
étrope : — fÈường 
tmétrope: — viễu-tH; 


.. ..e 
2 ) 
tạ 
"_"MY¡ 
V và . 
kề, nội 
P.3 yd 


XAX ` sa» 


(5wwxaos1 


myope : — cậz-th; 

normale : — fỞzờøg 
presbyte: — già 
stếréoscopique : .Š#- sxhìw mỗi 


VU 


Watt, m.: WW⁄¿¿ 


— CÌectrodynamique : — động-Ãiâm 
Watté, a. : 1ác-Äuug Watt-heure, m. : ”4f/-giờ 
Courant — : 7J)àzy-Zjj„ —. Weber, m. : 7zjzy 
Wattmètre, m.: 72/;-¿Z Wehnelt, m. :  Wz¿ze/ (Ekc- 
trouuique) 


“`... 
K0 
ˆ):0 0 XI Cà 


— Rayon — pénétrant ‡ 7a — ẩ4m~ 
†— söiao:| v | _ thÂM - Wx=Ð AY ÁÌ ˆ ^) 3ƒ 

ÁN IV c nọ se XÈ 

W@ Aoial  . 


Nấu 


Dạ hi in 6O°N b tre +) ƒ) 


VU : 33/1312 .5b — 


Zéro, m.: §ở không, sơ-độ 
Appareill de — : Dgug-cp tìm câm- 
bẰng 
Má«thode de —_ : Phương - pháp 
tm cÂn-bẰng 
— absolu : .Sý Xházz tuyệt-ö¡ 


— de láchelle : — czz MỘt giai 


Zodiacal, a. : Thàng-đúi 
Lumière — : „Zz‡ Jáng — 
Zone, : Đới, VÌ 
Fusion par — ; N„g chấy từng 
vì ợ 
— de silence : #2zz lăng 
Zoné, a. : C2 Z; 
Ñéscau — : ⁄/Ï-£#> ấứ¡ 


` 


PHỤ - TRƯƠNG 


an 
bã. + 


SAU ˆ 
ĐÒNG THÊM VÀO 
1l | Equadion de dếfnition : PÖzơzng - trà | 


Äịnh-wghĩa 
— de dimension : — fỞ#-øguyêw 
— d¿quilibre : — c4z-Ìmg 
— du mouvement : — cÏwyểz-động 
c7) Etat excité : Trạng-thái kích-thích 
22 Oscillation complète : Ï2aø-đ@»g fo2n-phền 
33 Vergenee, f. : Độ ¿; 
— de Ïimage : — đ⁄ử 


| — de Ïobjet : — vật 


TRANG| CỘT | DÒNG 
7 + | 18 
19 ) 
24 2 25 

| 35 1 

| 41 6 

| [14 1 4 

6o 1 7 
6o ồ 
73 13 
7ổ ý 
79 ^ 3Š 
Ổi '.| 34 
Š7 1 1O 
So 2 1S 
94 1 l§ 
102 2 18 
„cố | 2 tý 
111 2 28 
I2Ố | 1 1Ố 
127 | z6 
131 * 'U7/ 
13212 32 

Ô. vị Tên o 
LÝ." 19 
16O ố 
166 | z8 
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ĐÍNH - 


IN LÀ 

Angle de vue ; /zđzg 
Cathêtomètre, m. : 7„„g- 
xích 

Commande, (. : 
khiểm 

Đà sáxg XiÊm- ba 


— super lourde 


Đầu. 


: CỊPC TĂHgỢ 


Hypsométrie, í. : Phủ“ 
độ cao 

[ndice de couleur : — mà 
[ndice d/extinction ; —— tắt 


Vật. lãm-liện. 
L(ancement, m. : § z¿„, 
phán 


Ligne de flottaison: m gẤn 


Wirứ€c 
Jổ/ø há» g-Ãa¡ 
Mésophère 


|frz#: vec†ơ 


Ñésistance : —— 
Faiseau 

Courant —_ : D„g — 
Cristal : 
Reproduction, f. 
h am lại 
Relativité 
tirơng-Ẩö. 


dự 


Thu vết 


LH2p-thu lọc lựa — 
'Serpentin, m : 


f „ợ x Ắm 
— de flamme : c]/ểz-j,aze 
Physque — : 7-]ý Jý- 
tiưởHợ 


— isochrore : —— đồằm g-tích 


Véhicule, m. : Ö/-pi/z 
đà -Ảmh 

\ 
— à 1/10 


CHÍNH 


XIN ĐỌC LÀ 


Angle de vue :; — trồng 
Cathétomètre, m : K⁄z/ 


tuuỹ-xÍích 
Commande, f. ; Ð/„_ 
khiểm ® 

Đà Ống, kiểm ba 

— super lourde : — cc- 
MẶH 

Hypsométrie, f.: Ð¿/¿ø đo 
độ cao 

lndice de couleur : j#-số 
HAI 

Indice d extinction : C|?-:ð zắt 


Vật dẫn-Ãiểu — 
Lancement, m. : .Ÿ zớz, 
Phóng 

Ligne de flottaison : — ngắm 
711C 


dỡ øháng-Ãại 


Mésosphère, 
ti veclơ 
RÑés¡istance — : 
Faisceau 


Courant — : Öòzg — 
KP —: 
Reproduction, f. : 
hoàn lại 


Relativité —: 7 Özyết txrơwg- 


VY 


|đối — 


Hảp-thu lục lựa 


Serpentin, m. : Czg xoắy 
— de flamme: -—_- cÏrểm- 
q11 

Physque — : #⁄'Z-]ý Jý- 
thụ yết 

— isochore : — đầu g-tích 
Véhicule, m. : Ö/-ph¿z 


Ä2o-ảnh 
|— au 1/ro 


“`. _.... “————————————— 
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